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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Hoq† động di chuyển vốn từ quốc gid nòy song 
quếc gia khóc (hoợt động đều †ư quốc †ế) là 
một bộ phộn cốu thònh cơ bỏn của quơn hệ 
kinh tế và kinh doanh quốc tế. Đầu tư quốc †ế 
†go nên dòng lưu chuyển vốn giữa cóc quốc gig, 
là hoợt động có tác động mọnh mẻ đến nền 
kinh tế thế giới, trong đô có quốc gio đều 1ư và 
quốc gig nhộn đều 1ư. 


Trong những năm gồn đôy, nhiều hoọt động đầu 
tư quốc tế đủ diễn ra hết súc mạnh mẽ vò cô xu 
hướng phút triển nhanh chóng, trong số đó cần 
phỏi kể đến là hoạt động đầu tư trực tiếp nước 
ngoòi, đầu †ư giớn tiếp nước ngoòi, hoợt động 
viện trợ, hoợ†t động hợp nhốt vỏ sớp nhộp của 
các công †y xuyên quốc gia... 


Cuốn sóch nhằm cung cốp cho bạn đọc quơn 
tâm đến đều †ư quốc †ế vò lĩnh vực Luột Kinh 
doœnh quốc †ế những vốn đề có tính chốt lý 
luôn vờ thục tiễn, Đặc biệt, nước †a chuẩn bị 
go nhập Tổ chức thương mọi quốc tế (WTO) 
việc †qo môi trường đầu †u, chuyển giao công 
nghệ... là những vến đề hết sức quơn trọng để 


ỗ 


nông cao mức sống cho nhôn đôn, †ạo công 
ăn việc làm, đổy nhơnh sự phớt triển của nền 
kinh tế nước †d sớnh vơi với cóc cường quốc 
trên thế giới: 

Nhữ xuốt bản Thơnh Niên xin trên trọng giới thiệu 
với bạn đọc cuốn sớch; "Kinh tế, phóp luật về 
đều †ư quốc tế vò những vốn đề dt ra với 
Việt Ngm khi gia nhập WTO” của Th.s luật học 
Nguyễn Vũ Hoởng, giỏng viên khog Luột, 
trường Đợi học Kinh tế Quốc dân. Chúng tôi 
cũng mong nhộn được sự góp ý phê binh của 
bạn đọc. 


Hồ Nội, tháng 5 nữm 200ó 
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 


CHƯƠNG I 


KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ I PHÁP LUẬT VỀ 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 


1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 


Đầu tư quốc tế luôn là một hoạt động diễn ra sôi động 
ở các nước trên thế giới. Đầu tư quốc tế có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế quốc dân, góp phần vào 
việc phát triển toàn diện kinh tế, văn hoá, xã hội... Không 
một quốc gia nào có thể vươn lên nếu không thu hút các 
nguồn vốn đầu tư quốc tế, không chú trọng nghiên cứu 
trong chiến lược phát triển kinh tế của nước mình. Đầu tư 
quốc tế là một hoạt động của kinh tế quốc tế, do đó có mối 
quan hệ chặt chế với các hoạt động khác như thương mại, 
cho vay và viện trợ, chuyển giao công nghệ quốc tế, dịch 
vụ tài chính, ngân hàng, du lịch quốc tế... Các hoạt động 
đâu tư xuất hiện muộn hơn so với hoạt động thương mại 
hàng hoá, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đầu tư quốc 
tế phát triển rất mạnh mẽ và gắn liền với hai xu hướng 
lớn của nền thương mại quốc tế là xu hướng toàn cầu hoá 
và xu hướng khu vực hoá nền kinh tế thế giới. 


Trên thế giới hiện nay còn có nhiều quan niệm khác 
nhau về đầu tư quốc tế. 

Có quan điểm cho rằng: “Đầu tư quốc tế là một quá 
trình trong đó các Bên có quốc tịch khác nhau, cùng nhau 
tiến hành các hoạt động kinh doanh theo một chương 
trình đã được hoạch định trong một khoảng thời gian nhất 
định nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các bên”), 


Một quan điểm khác lại cho rằng: “Đầu tư quốc tế là 
quá trình vận động của nguồn lực vốn (tư bản) từ quốc gia 
này sang quốc gia khác nhằm mục đích thu được lợi ích 
lớn hơn chỉ phí ban đầu bỏ ra”. Theo quan điểm này, hoạt 
động đầu tư quốc tế có các đặc trưng sau?; 


+ Vốn (dưới các hình thức khác nhau) được đưa ra 
khỏi biên giới của một quốc gia và đưa vào sử dụng ở một 
quốc gia khác. Tiêu chí này giúp phân biệt hoạt động đầu 
tư với hoạt động thương mại hàng hoá trong quan hệ kinh 
tế quốc tế. Khi đưa vốn từ nước này sang nước khác, 
quyền sở hữu vốn thường vẫn thuộc về các chủ thể của 
nước xuất vốn; 

+ Hành vi đầu tư có thể mang tính dài hạn (trên hai 
năm) bao gồm cả một quá trình đưa vốn có tổ chức xây 
dựng công trình, tổ chức sản xuất kinh doanh... Đây cũng 
là tiêu chí cơ bản giúp phân biệt đầu từ với thương mại 
hàng hoá và các hoạt động tín dụng quốc tế; 


t Tô Xuân Dân - Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thường Lạng (chủ biên): “Giáo 
trình quản trị dự án đầu tư quốc tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài”. Nhà xuất bản Thống kê. 1998. Trang 5. 

#' Nguyễn Văn Luận (chủ biên): "Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế”. Nhà 
xuất bản Công an nhân dân. 2003. Trang 137. 
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+ Mục đích của dầu tư là bảo đảm thu lợi ích lớn hơn 
chi phí đầu tư; 


+ Hoạt động dầu tư phải phù hợp với pháp luật quốc gia 
của nước xuất vốn, nước nhận vốn và pháp luật quốc tế. 


Khái niệm đầu tư theo Hiệp định giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ về quan hệ thương mại được quy định rất rộng là 
mọi hình thức đầu tư trên lãnh thổ một bên do các công 
dân hoặc công ty của bên kia sở hữu hoặc kiểm soát trực 
tiếp hoặc gián tiếp, nghĩa là không chỉ bao gồm hình thức 
đầu tư trực tiếp mà còn bao gồm cả hình thức đầu tư gián 
tiếp. Theo quy định của Hiệp định, đầu tư được thực hiện 
dưới các hình thức sau: 


1. Một công ty hoặc một doanh nghiệp; 


2. Cổ phần, cổ phiếu và các hình thức góp vốn khác, 
trái phiếu, giấy ghi nợ và các quyền lợi đối với khoản ng 
dưới các hình thức khác trong một công ty; 


9. Các quyển theo hợp đồng, như quyền theo các hợp 
đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng 
quản lý, các hợp đồng sản xuất hoặc hợp đồng phân chia 
doanh thu, tô nhượng hoặc các hợp đồng tương tự khác; 

4. Tài sản hữu hình, gồm cả bất động sản và tài sản 
vô hình, gồm cả các quyền như giao dịch thuê, thế chấp, 
cầm cố và quyển lưu giữ tài sản; 


5. Quyền sở hữu trí tuệ, gồm quyển tác giả và các 
quyển có liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, thiết 
kế bố trí (topography) mạch tích hợp, tín hiệu vệ tỉnh 
mang chương trình đã được mã hóa, thông tin bí mật (bí 
mật thương mại), kiểu đáng công nghiệp và quyển đối với 
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giống cây trồng; và các quyển theo quy định của pháp luật 
như các giấy phép và sự cho phép; 


Nhiều Hiệp định đầu tư cũng có quan niệm về đầu tư. 
Ví dụ, Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc 
tiến và bảo hộ đầu tư quy định, thuật ngữ "đầu tư" có 
nghĩa tất cả các loại tài sản được sở hữu hoặc quản lý trực 
tiếp hoặc gián tiếp bởi một nhà đầu tư, bao gồm: 


(a) Một doanh nghiệp (à pháp nhân hoặc bất kỳ một 
chủ thể khác được thành lập hoặc tổ chức theo các quy 
định và luật pháp hiện hành của một bên ký kết, vì mục 
đích lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, thuộc sở hữu hoặc quản 
lý của tư nhân hoặc Chính phủ, bao gồm công ty, tổng 
công ty, tổ hợp công ty, công ty hợp danh, công ty một chủ, 
chi nhánh, liền doanh, hiệp hội và tổ chức); 

(b) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các hình thức tham gia cổ 
phần khác trong một doanh nghiệp, bao gồm cả các quyền 
phát sinh từ đó; 

{) Trái phiếu, trái phiếu phổ thông, khoản nợ và các hình 
thức vay nợ khác, bao gồm cả các quyển phát sinh từ đó; 

(d) Các quyển theo hợp đồng, bao gồm hợp đồng chìa 
khoá trao tay, hợp đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp 
đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu; 

(e) Các quyển đòi tiển và thực hiện bất kỳ việc nào 
theo hợp đồng có giá trị tài chính; 

(g) Các quyển sở hữu trí tuệ, bao gồm các nhãn hiệu 
thương mại, các kiểu dáng công nghiệp, các thiết kế bố trí 
mạch tích hợp, các quyển tác giả, các sáng chế, các tên 
thương mại, các xác nhận về nguồn gốc hoặc tên gọi theo 
xuất xứ và thông tin không được công bố; 
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(Œh) Các quyền tô nhượng, bao gồm các quyền đối với 
việc thăm đò và khai thác tài nguyên thiên nhiên; và 

@ Các tài sản hữu hình và vô hình, động sản và bất 
động sản và bất kỳ quyển tài sản có liên quan như quyền 
cho thuê, quyền thế chấp, cầm cố và cầm giữ. 


Đầu tư bao gồm cả các khoản lợi tức phát sinh từ hoạt 
động đầu tư, cụ thể là lợi nhuận, lãi suất, lãi cổ phần, cổ 
tức, tiển bản quyển và các loại phí. Sự thay đổi hình thức 
đầu tư tài sản không ảnh hưởng đến tính chất đâu tư”), 


Đầu tư quốc tế bao gồm nhiều hình thức khác nhau, 
mỗi một hình thức đầu tư có bản chất, tác động kinh tế và 
nguyên nhân khác nhau, nhưng nhìn chung đầu tư quốc 
tế có những nguyên nhân cơ bản sau®?: 


+ Do sự chênh lệnh về trình độ phát triển và tốc độ 
phát triển giữa các nước dẫn đến sự chênh lệch về quan hệ 
cung- cầu vốn giữa các nước và khu vực. Các nước công 
nghiệp phát triển có thu nhập cao thuộc các tổ chức như 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức 
các nước xuất khẩu dầu lủa (OPEC) thường dư thừa vốn 
đầu tư, còn các nước đang phát triển thường thiếu vốn. 
Chính sự chênh lệch về cung-cầu này tạo nên áp lực di 
chuyển vốn từ các nước công nghiệp phát triển sang các 
nước đang phát triển; 


+ Sự khác nhau về hiệu quả sử dụng vốn giữa các khu 


'° Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Tự do, 
xúc tiến và bảo hộ đầu tư. 2003. 

® Nguyễn Văn Luận (Chủ biên): “Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế". Nhà 
xuất bản Công an nhân dân. 2003. Trang 139. 
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vực tạo nên động cơ lợi ích kích thích chủ sở hữu vốn 
chuyển vốn từ khu vực hiệu quả thấp sang sử dụng tại 
khu vực có hiệu quả cao; 


+ Cạnh tranh quốc tế phát triển đã kích thích các 
công ty, các quốc gia đưa vốn đầu tư ra nước ngoài để 
chiếm lĩnh thị trường, khẳng định vị trí của mình trên 
thế giới; 

+ Do xu thế bảo hộ ngày càng phát triển với những 
biện pháp kiểm soát tỉnh vi nên nhiều nhà sản xuất tìm 
cách đầu tư sản xuất sang thị trường cần chiếm lĩnh để 
tránh thuế nhập khẩu; 


+ Thể chế luật pháp của các nước và các điều ước quốc 
tế ngày càng hoàn thiện theo hướng đảm bảo an toàn cho 
các hoạt động đầu tư quốc tế. 


Về cơ bản, các quốc gia đều cho phép Nhà đầu tư nước 
ngoài có thể tiếp cận với các lĩnh vực khác nhau của nền 
kinh tế để đầu tư (trừ những lĩnh vực Nhà nước hạn chế). 
Ví dụ, Luật Đầu tư Lithuania quy định nguyên tắc được 
tự do tiếp cận đối với tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế 
(Principle of Free Access to All Sectors of Economy), trừ 
những lĩnh vực ngoại lệ được quy định trong Luật Đầu tư 
Lithuania và các đạo luật khác của Lithuania?. Luật Đầu 
tư Lithuanla đưa ra hai nguyên tác là nguyên tắc bảo vệ 
bình đẳng (Principle of Equal Protection) theo đó các 
quyển và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư nước ngoài và 
Lithuania được luật pháp của Lithuania bảo vệ và nguyên 
tắc đối xử bình đẳng (Principle of Equal Treatment) theo 


©) www,asialnvestmentenvironment, Lithuania. (Tính đến ngày 14/12/2002). 
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đó, các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng các quyển và 
nghĩa vụ liên quan đến thương mại như nhau như nhà 
đầu tư trong nước Lithuania, bao gồm cả Nhà nước và các 
vùng lãnh thể, và bảo đảm các điều kiện kinh tế như nhau 
đối với tất cả các nhà đầu tư 0. 

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, luật pháp các quốc gia 
đều có những quy định về khuyến khích và ưu đãi đối với 
đầu tư nước ngoài. Về cơ bản, những khuyến khích về 
thuế là những khuyến khích quan trọng nhất đối với đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. Có quốc gia quy định miễn thuế doanh 
thụ cho công ty, thông thường từ ð năm đến 10 năm (ví 
dụ, Cốtdivoa), có quốc gia quy định miễn thuế lãi đối với 
cổ phần (ví dụ, Inđônêsia), có quốc gia miễn thuế cổ phần 
vốn (ví dụ, Camơrun), có quốc gia miễn thuế dất (ví dụ, 
Angiêrj), có quốc gia miễn thuế luỹ tiến đánh vào lương 
người từ nước ngoài đến (ví dụ, Zaia), có quốc gia miễn 
thuế về nhiên liệu cho những công ty ưu tiên trong nh 
vực nông nghiệp (ví dụ, Sênêgan), có quốc gia cho phép 
tăng dần tỷ lệ khấu hao đối với tài sản cố định (ví dụ, 
Nigiêria), có quốc gia cho phép chuyển khoản thua lỗ sang 
năm tiếp theo (ví dụ, Inđônêsia), có quốc gia cho miễn 
hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nói chung, 
hay đối với những sản phẩm được coi là cần thiết cho sự 
phát triển của công ty, hay những sản phẩm không sẵn có 
ở thị trường địa phương (ví dụ, Bênanh, Camơrun)... Ngoài 
ra, cắc quốc gia còn có những khuyến khích khác không 
thuộc diễn miễn thuế như miễn những lệ phí đăng ký 
(ví dụ, Camơrun), áp dụng các biện pháp trợ cấp với tỷ lệ 


!9 www,asialnvestmentenvironment. Lithuania (Tính đến ngày 14/12/2002). 
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lãi suất tạm thời (ví dụ, Sênêgan), giảm tiền nước và tiền 
điện, thậm chí không phải trả tiền (ví dụ, Côngô)?)... 


Đầu tư nước ngoài có thể bị hạn chế theo những lĩnh 
vực kinh tế nhất định. Về cơ bản, các quy định về đầu tư 
nước ngoài bảo vệ những lĩnh vực nhất định của nền kinh 
tế thuộc về đặc quyển của Nhà nước, quy định những hạn 
chế về phần trăm vốn nước ngoài trong các lĩnh vực nhất 
định, hoặc xác định những lĩnh vực nào mà việc có đa số 
vốn hoặc 100% vốn đầu tư thuộc sở hữu của Nhà đầu tư 
nước ngoài được khuyến khích. 


Hầu hết các quốc gia “đóng cửa” một. số nh vực nhất 
định đối với hình thức thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước 
ngoài. Những lĩnh vực này bao gồm: sử dụng công cộng, 
các ngành công nghiệp sống còn và chiến lược (ví dụ, Pháp 
đóng cửa các lĩnh vực truyền thông, bưu chính, viễn 
thông, đường sắt, ga và điện” Những lĩnh vực này thuộc 
đặc quyền của các cơ quan Nhà nước hoặc công ty thuộc sở 
hữu Nhà nước), các ngành công nghiệp được phát triển có 
hiệu quả (ví dụ đầu tư nước ngoài vào công nghiệp bột mỹ 
ở Ailen bị cấm, hoặc ở Nhật Bản, các nhà đầu tư nước ngoài 
cũng không được tham gia vào sản xuất da và các sản phẩm 
da), các ngành công nghiệp vừa và nhỏ có thể được phát 
triển bởi các doanh nghiệp nội địa (ví dụ, Tanzania bảo vệ 
các lĩnh vực sau đây cho các Nhà đầu tư địa phương: (a} 
bán buôn và bán lẻ, (b) trung gian sản phẩm, (c) đại diện 
kinh doanh của các công ty nước ngoài, (d) các cửa hàng 


£ “Các khía cạnh luật pháp của những liên doanh quốc tế trong nông nghiệp”. 
Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội. 1996. Trang 93, 94, 95. 
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cạo râu và các hiệu thẩm mỹ, (d) bơ, (e) nhà máy kem và 
địch vụ)?. 


Trong nhiều trường hợp (ví dụ, vì lợi ích chung), Nhà 
nước có thể can thiệp vào một vài lĩnh vực, ngành kinh tế. 
Trong những trường hợp này, hàng hoá hoặc dịch vụ chỉ 
có thể được mua từ một hoặc một số nhà cung cấp, thông 
thường đó là các doanh nghiệp của Nhà nước. Nhà nước có 
quyển hạn chế việc tự do đầu tư của Nhà dầu tư nước 
ngoài, có quyền thông qua các đạo luật có liên quan như 
luật chống độc quyển, luật về kiếm soát giá cả và hàng 
hoá, luật pháp về áp dụng những chế độ trách nhiệm pháp 
lý đặc biệt hoặc các quy định ngăn cấm những điều khoản 
hợp đồng bất bình đẳng... 


Theo pháp luật Thuy điển, đối với một số lĩnh vực 
nhất định, chẳng hạn lĩnh vực tiêu dùng, việc tạo lập 
những điều khoản trái ngược nhau bị coi là vô hiệu. Do 
đó, việc kiểm soát trên thị trường đối với những hợp đồng 
tiêu chuẩn, chủ yếu là trong lĩnh vực tiêu dùng, được 
tiến hành thông qua việc áp dụng biện pháp phạt tiển 
đối với những thương nhân không tuân thủ đúng quy tắc 
mặc dù hợp đồng cá nhân không trực tiếp bị ảnh hưởng 
(Đạo luật thực hành tiếp thị năm 1975). Ngoài những 
hạn chế như trên, các hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng 
tiêu dùng là đối tượng của việc kiểm soát chung về tính 
hợp lý (Phần 36 Đạo luật Hợp đồng năm 1915)“. Bộ Luật 
Dân sự Liên bang Nga cũng ghi nhận những hạn chế 


£? Ray August. "International Business Law°. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey. 1993, 


#) | ntroduction to Swedish Law, Stockholm. Sweden. 1994. Trang 177. 
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nhất định, theo đó, các tổ chức thương mại không được 
từ chối thực hiện các hợp đồng mang tính chất công nếu 
có khả năng thực hiện đối với những hàng hoá, dịch vụ 
thích hợp, thực hiện những công việc thích hợp đối với 
những hàng hoá đó (Khoản 3 điều 426 Bộ Luật Dân sự 
Liên bang Nga)?. Luật cấm độc quyển tư nhân và bảo đảm 
giao dịch dân sự công bằng năm 1947 của Nhật Bản cũng 
đưa ra một số hạn chế đối với quyển tự do thoả thuận, 
ví dụ độc quyển tư nhân bị Đạo luật nghiêm cấm... 


Nói chung, hệ thống cấp giấp phép đầu tư ở các quốc 
gia trên thế giới rất linh hoạt. Nhiều quốc gia, đặc biệt 
là ở châu Phi, đã thành lập những cơ quan quần lý liên 
ngành và liên bộ chuyên môn hoá (ví dụ, Uỷ ban đầu 
tư, Ban điều hành đầu tư...) chịu trách nhiệm thực hiện 
quyển và nghĩa vụ của nước sở tại theo quy định của 
pháp luật về đầu tư. Những cơ quan này có trách nhiệm 
đánh giá, phê chuẩn, quản lý, khuyến khích, giám sắt 
và phối hợp những khoản đầu tư nước ngoài. Quyết định 
chấp thuận được ban hành dưới dạng văn bản. Ở một số 
nước như Angôla, sự chấp thuận được thực hiện dưới dạng 
hợp đồng®, 

Các nhà đầu tư quốc tế khi tìm kiếm việc thiết lập 
một hoạt động kinh doanh có thể bị hạn chế trong một số 
loại hình kinh doanh. Nói chung, hầu hết các quốc gia 
thích các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động kinh 
doanh mà: 


t1 “panawckoue [lpapoe”. H3a. "IIpocnecr”. MocKpa. 1998. Trang 21. 
"Các khía cạnh luật pháp của những liên doanh quốc tế trong nông nghiệp". 
Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội. 1998. 
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(1). Có sự tham gia của địa phương, và 
(2). công khai hoạt động kinh doanh trước công chúng. 


Đối với việc tham gia của địa phương, điều này có 
nghĩa là một số hình thức liên doanh có thể là công ty hợp 
danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 
Ví dụ, Arập Xêút cho phép một công ty nước ngoài thiết 
lập chỉ nhánh không có sự tham gia của phía địa phương, 
nhưng công ty không được hưởng bất kỳ một sự khuyến 
khích nào, ví đụ ngày nghỉ miễn thuế (tax holidays), 
nhưng nếu công ty có ít nhất 25% vốn đầu tư của phía 
Arập Xêút lại được hướng ưu đãi đó. Ngày nghỉ miễn thuế 
và những ưu đãi khác chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư mà 
thành lập một công ty địa phương và đăng ký với Bộ 
Thương mại Arập Xêút. Thêm vào đó, hợp đồng chính phủ 
Arập Xêút cho phép các công ty hưởng ưu đãi theo trật tự 
sau: (a) 100% vốn thuộc sở hữu của Arập Xêút; (b) hơn 50% 
vốn thuộc sở hữu của Arập Xêút; (c) 50 % vốn thuộc sở 
hữu của Arập Xêút; (đ) ít hơn 50% vốn thuộc sở hữu của 
Arập Xêút; và (e) 100% vốn thuộc sở hữu của nước ngoài. 
Kết quả là, hầu hết các công ty có sự tham gia của Nhà 
đầu tư nước ngoài ở Arập Xêút là dưới hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn. 


Việc luật pháp nước sở tại có thể yêu cầu công khai 
hoá các hoạt động của các công ty lớn hoặc các công ty 
thuộc sở hữu nước ngoài cũng là một nhân tố ảnh hưởng 
đến việc lựa chọn hình thức kinh doanh: Ví dụ, ở 
Pakistan, các công ty có hơn 20 triệu Rupl dưới dạng tài 
sản không thể dược tổ chức dưới bình thức công ty trách 
nhiệm hữu hạn, nhưng có thể thành lập công ty cổ phần 
mà có thể bán cổ phần của họ tại thị trường chứng khoán 
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địa phương. Pakistan khuyến khích tất cả các hãng có vốn 
đầu tư nước ngoài được tự tổ chức đưới hình thức công ty 
cổ phần. 


Không phải tất cả các quốc gia đều khuyến khích các 
công ty của họ công khai các hoạt động tài chính và các 
hoạt động khác. Các quốc gia được gợi là “thiên đường về 
thuế”, mà cố gắng thu hút đầu tư từ phía các công ty đa 
quốc gia, thường không dòi hỏi việc công khai hoá. Trên 
thực tế, mệt số quốc gia (bao gồm Bahamas, Bermuda, 
Cayman islands, Turks và Calcos Islands và Vanuatu) 
ngầm khuyến khích việc tổ chức các công ty hợp danh và 
công ty trách nhiệm hữu hạn (mà không đòi hỏi công khai 
tài chính), 


Đầu tư quốc tế đóng val trò quan trọng Lrung sự phát 
triển kinh tế xã hội ở các nước. Ở Việt Nam, đầu tư quốc 
tế đã đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu về vốn cho 
đầu tư phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
và chuyển dịch cd cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, góp 
phần mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước. Tính đến 
hết ngày 30 tháng 9 năm 2005, trên phạm vì cả nước có 


f Trên thế giới hiện nay có nhiều loại hình tránh và miễn thuế được chia theo 
nhiều nhóm và vùng lãnh thổ bao gồm: 
a) Nhóm nước và vùng lãnh thể tránh thuế không có thu nhập hoặc không 
có thuế trên đầu tư hoặc tránh thuế quà cáp và bất động sản; 
b) Nhóm nước và vùng lãnh thổ tranh thuế hằng cách khai tỷ lệ chịu thuế thấp. 


€) Nhóm nước và vùng lãnh thổ tránh thuế bằng cách chịu thuế thu nhập từ 
nguồn nội địa nhưng miễn tất cả các loại thu nhập từ nguồn nước ngoài. 

d) Nhóm nước và vùng lãnh thổ cho phép ưu tiên thuế đặc biệt và thích 
hợp cho việc tránh thuế chỉ cho các mục đích lựa chọn. 
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6.953 dự án được cấp Giấy phép đầu từ, trong dó 5.684 dự 
án cồn biệu lực với tổng số vốn đầu tư dăng ký trên 48,6 tỷ 
USD. Đến nay, đã có 72 nước và vùng lãnh thổ có dự án 
đầu tư tại Việt Nam, trong đó có hơn 100 công ty xuyên 
quốc gia (Ns) trong số 500 'TNCs hàng dầu thế giới. 
Trong tổng vốn dăng ký cấp phép ban dầu, nguồn vốn từ 
châu Âu, Mỹ, Canada, Australia chiếm trên 20%, từ Đông 
Bắc Á (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông) chiếm 
43%, từ các nước ASEAN chiếm trên 289%.... Đến nay, Việt 
Nam đã ký kết 47 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu 
tư song phương với các nước và vùng lãnh thổ, đồng thời 
cũng là một bên tham gia hiệp định khuyến khích và bảo 
hộ đầu tư ASEAN nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và 
an toàn hơn cho đầu tư tại Việt Nam và nước tham gia ký 
kết, cho ca nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.... Đến 
nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã có 145 dự án đầu tư 
ra 31 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư 
trên 323,6 triệu DSD, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp 
chế biến và xây dựng (64,5% tổng vốn đầu tư)". 


II. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT QUỐC GIÁ VỀ ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ 
1. Khái quát về chính sách và pháp luật các nước về đầu tư 
quốc tế 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới văn bản điểu chỉnh 
quan hệ đầu tư nước ngoài có thể mang những tên gọi 
khác nhau. Ví dụ, trước năm 1980, ở Nhật Bản luật điều 


(3 “Tài liệu tham khảo về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”. Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Tháng 10 năm 2005. Trang 2, 3, 4. 
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chỉnh là Luật Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment 
Law), sau đó Luật này được thay thế bằng Luật Kiểm soát 
ngoại lệ và Thương mại với nước ngoài (Forelgn Exchange 
and Foreign Trađe Control Law (Luật Kiểm soát - Control 
Law}°. Trước năm 1980, Nhật Bản áp dụng chính sách 
quản lý chặt chẽ đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, các 
dự án đầu tư được xem xét riêng theo từng trương hợp và 
các giao địch bị cấm trừ khi được thông qua một cách đặc 
biệt bởi một Bộ có đủ thấm quyển. Chính sách này được 
áp dụng đến tận năm 1980 khi Nhật Bản bãi bỏ Luật Đầu 
tư nước ngoài và sửa đổi Luật kiểm soát ngoại hối và 
ngoại thương (Luật kiểm soát) với mục đích tự do hoá đầu 
tư nước ngoài và các giao dịch ngoại hối. Các quy định 
cấm đoán được thay thế bằng các quy định thuận lợi, cho 
phép các giao dịch trừ khi đó là lĩnh vực đặc biệt bị cấm. 
Đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Kiểm soát, 
và Bộ Tài chính cá trách nhiệm quản lý lĩnh vực đầu tư 
nước ngoài. Trong Luật Kiểm soát cũng quy định đầu tư 
trực tiếp vào Nhật Bản phải có sự tham gia của nhà đầu 
tư nước ngoài. 


Một số ít quốc gia không ban hành những Luật chung 
để điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài, nhưng ban 
hành những Đạo luật đầu tư riêng biệt áp dụng dối với các 
lĩnh vực riêng biệt của nền kinh tế, ví dụ, nông nghiệp, 
công nghệ, du lịch... ở một số quốc gia, chẳng hạn Braxin, 
có một tập hợp các luật kiểm soát khuyến khích đầu tư, 
tài chính, thuế quan, thuế, ngoại hối, giá cả, chuyển giao 


(® Milsuo Matsushita-Thomas J.Schoenaum, Japanese International Trade_ 
and Investment Law. University of Tokyo Press. 1989. 
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công nghệ... Tập hợp những luật này ở Braxin đóng vai 
trò như là một Bộ luật Đầu tư. Ở một số quốc gia khác, 
Lmật Đầu tư mang những tên gọi rất đa dạng như Luật 
khuyến khích đầu tư của Sudan, Luật Đầu tư vốn nước 
ngoài của Indônêsia"”, Ở Zambia, đạo luật điều chỉnh đầu 
tư có tên gợi là Luật Đầu tư. Ở Ghana, văn bản điểu 
chỉnh về đầu tư lại có tên gọi là Bộ luật Đầu tư?. 

Ở Liên bang Nga, văn bản pháp luật về đầu tư có tên 
gọi là Luật của Liên bang về đầu tư nước ngoài tại Liên 
bang Nga*?. Theo pháp luật đầu tư liên bang Nga, nhà 
đầu tư nước ngoài có thể là pháp nhân nước ngoài, người 
nước ngoài, bao gồm cả người không có quốc tịch, công dân 
Liên bang Nga cư trú thường xuyên ở nước ngoài mà đăng 
ký hoạt động thương mại ở nước họ, nhà nước nước ngoài 
và tổ chức quếc tế. 

Đầu tư nước ngoài ở Liên bang Nga có thể tiến hành 
dưới nhiều hình thức kinh tế và pháp lý khác nhau. 
Những hình thức này bao gồm: 

+ Góp vốn cổ phần vào liên doanh có nhà đầu tư của 
Liên bang Nga tham gia; 

+ Thành lập chỉ nhánh (công ty con) hoàn toàn thuộc 
sở hữu của công ty mẹ; 

+ Mua doanh nghiệp, tài sản, nhà xưởng, doanh nghiệp 
góp vốn cổ phần, mua cổ phần, trái phiếu và các chứng 


f®? Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey. 1993. Trang 205. 


The Zambia Investment Act 1993. 
The Investment Code of Ghana 1985. 
(4 htIp:/www.balÍor†.com/review/ 
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khoán khác và tài sản không bị cấm đầu tư nước ngoài 
theo pháp luật Liên bang Nga. 

+ Mua quyển sử dụng đất và các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên khác; 

+ Mua các quyển tài sẵn khác; 

+ Bất kỳ hoạt động đầu tư nào không bị pháp luật 
Liên bang Nga cấm, bao gồm cả việc vay vốn, phát hành 
tín dụng và chào bán tài sản và các quyền tài sẵn; 

Luật Đầu tư nước ngoài năm 1991 cho phép các doanh 
nghiệp sau đây có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập: 

+ Doanh nghiệp với sự tham gia của bên nước ngoài góp 
vốn cổ phần (Hên đoanh) cũng như công ty con và chi nhánh; 

+ Doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà đầu 
tư nước ngoài cũng như chỉ nhánh và công ty con của các 
doanh nghiệp đó: 

+ Các chi nhánh của pháp nhân nước ngoài; 

Ở Trung Quốc, hoạt động đầu tư chịu sự diều chỉnh 
của một tập hợp văn bản như Các quy định của Hội đồng 
Nhà nước về khuyến khích dầu tư nước ngoài, Luật Hợp 
đồng Hên doanh nước ngoài, Luật Doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài, Luật Liên đoanh cổ phần nước ngoài, 
Luật Ngoại thương, Các quy định về thủ tục đăng ký và 
quản trị doanh nghiệp Hên doanh Trung Quốc với nước 
ngoàf”... Trong các văn bản pháp luật trên, Luật Ngoại 


f! Provisions of the State Council of the People's Republic of China for the 
Encouragement of Foreign Investment, Sino-Foreign Contractual doint 
Venture Law of the People's Republic of China, Wholly Foreign Owned 
Enterprise Law of the People's Republic of China, Sino-Foreign Equity 
doint Venture Law, Procedures of the People's Republic ỏf China for the 
Registration and Ađministration of Chinese-Foreign .Joint Ventures... 


22 


thương mới được sửa đối, bố sung được coi là văn bản tạo 
được những điểm mới nhằm đảm bảo sự công bằng trong 
cạnh tranh, xóa bỏ những “ưu dãi quá mức” đối với các xí 
nghiệp đầu tư ngoại thương của Nhà nước. Luật đã cho 
phép cá nhân có thể tham gia mậu dịch đối ngoại, xóa bỏ 
thẩm quyển phê duyệt kinh doanh xuất nhập khẩu hàng 
hóa và kỹ thuật. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn có thể thực 
hiện quản lý đối với một số hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Luật cũng quy định nhiều biện pháp nhằm tăng cường 
bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan đến mậu dịch đối ngoại, 
đẩy mạnh công tác xử phạt đối với hành vi phi pháp và 
xâm phạm quyển sở hữu trí tuệ.v.v... Các xí nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài được hưởng một loạt các ưu đãi như 
được miễn thuế nhập khẩu và thuế thương mại - công 
nghiệp thống nhất khi nhập khẩu thiết bị máy móc, linh 
kiện và nguyên vật liệu khác mà đối tác nước ngoài đưa 
vào xí nghiệp liên doanh với tư cách là vốn đầu tư và khi 
dùng chúng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Trung Quốc 
có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với các chủ thể kinh tế, trong 
đó có các nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động ở các khu kinh 
tế Thẩm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn, Hải Nam. 
Các khu vực phát triển kinh tế - kỹ thuật cũng có quy chế 
tương tự như đặc khu kinh tế. Các hhà đầu tư nước ngoài 
tái đầu tư lợi nhuận vào Trung Quốc trong thời hạn không 
dưới 5 năm: sẽ được hoàn 40% số thuế ra vào Đặc khu kinh 
tế. Các liên doanh hiện đang hoạt động ở những lĩnh vực 
có lợi nhuận thấp (như nông nghiệp) hoặc ở những vùng 
xa xôi có thể được hưởng các ưu đãi 15-30% thuế ra vào 
đặc khu trong vòng 10 năm sau 5 năm được miễn thuế 
hoàn toàn hoặc miễn thuế 1 phần. Các pháp nhân đấu tư 
hơn õ triệu USD hoặc cung cấp công nghệ đặc biệt có thể 
được hưởng các ưu đãi thuế bể sung. 
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Trong sự nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chính 
phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều hình thức đâu tư khác 
nhau nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nguồn vốn từ nước 
ngoài. Cũng như ở nước khác, các hình thức đầu tư nước 
ngoài chủ yếu ở Trung Quốc là liên doanh, 100% vốn nước 
ngoài và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vào thời gian đầu cải 
cách và mở cửa, Trung Quốc hạn chế hình thức 100% vốn 
nước ngoài và yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài muốn gia 
nhập thị trường phải thành lập liên doanh với các doanh 
nghiệp Trung Quốc. Chỉ đến giữa những năm 90, Trung 
Quốc mới cho phép thành lập các doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài, hiện là hình thức phổ biến nhất trong số 
các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ba hình 
thức đầu tư nước ngoài phổ biến nói trên, Trung Quốc còn 
cho phép đầu tư gián tiếp, khuyến khích cấc nhà đầu tư 
nước ngoài tham gia vào quá trinh cải cách doanh nghiệp 
nhà nước, cho phép họ trở thành cổ đông của những doanh 
nghiệp nhà nước then chốt. Từ năm 1992, bên cạnh cổ 
phiếu loại A (chứng khoán nội tệ), Trung Quốc đã thiết lập 
thị trưởng cổ phiếu loại B (chứng khoán ngoại tệ) cho 
phép các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh chứng khoán, 
đồng thời các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 
niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ năm 1995, 
Trung Quốc cho phép thành lập các công ty quản lý tài 
chính và từ năm 2002 bắt đầu thí điểm các hình thức đầu 
tư mới như quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ”). 


(! Định Văn Ân: “Luận cứ thực tên cho chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: 
Kinh nghiệm Trung Quốc và bài học cho Việt Nam". Bài viết cho Hội thảo quốc 
tế Pháp-Việt: "Bối cảnh kinh tế mới, các dòng đầu tư nước ngoài với việc phát 
triển thương mại và thị trường ở châu Á và Việt Nam”. Hà Nội, 2003. 
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2. Chính sách và pháp luật Việt Nam về đầu tư quốc tế 


Văn bản pháp luật đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh 
vực đầu tư trực tiếp nước ngoài là Nghị định 115/CP ngày 
18/4/1977 của Hội đông Chính phủ ban hành “Điều lệ về 
đầu tư nước ngoài ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”. Văn bản này đánh dấu bước chuyển mới trong 
quan điểm chính của Việt Nam đối với tư bản nước ngoài. 
Tuy nhiện, trong thời gian từ năm 1977 đến năm 1986, do 
những điều kiện quốc tế và trong nước diễn ra phức tạp 
chiến tranh biên giới, sự cấm vận, bao vây kinh tế của 
nước ngoài, khó khăn về kinh tế - xã hội của đất nước, hệ 
thống pháp luật chưa hoàn chỉnh và thiếu tính đồng bộ đã 
làm cho hệ thống pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại Việt Nam nói chung và Nghị định 115 CP nói riêng chỉ 
có giá trị lịch sử, không đủ điều kiện tạo dựng khung pháp 
lý đầy đủ để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 


Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế 
quốc dân, ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VÌ năm 
1986, Đảng ta đã có chủ trương tăng cường và mở rộng 
hoạt động kinh tế đối ngoại cùng với việc mở rộng thu hút 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới kinh tế với nội dung 
chủ yếu là xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, theø cỡ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật pháp và chính 
sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng trước yêu cầu 
phải thay đổi, phải thể hiện được tư duy kinh tế mới, góp 
phần mở rộng và đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối 
ngoại. Trên cơ sở đó, Nhà nước ta đã ban hành Luật đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29/12/1987. So với Điều 
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lệ đầu tư năm 1977, Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 là 
một bước phát triển mới tương đối toàn diện. Luật Đầu tư 
nước ngoài nầm 1987 đã mang sắc thái của một văn bản 
luật về khuyến khích đầu tư. 


Qua quá trình áp dụng, để phù hợp với luật pháp và 
thông lệ quốc tế cũng như tâm lý của các nhà đầu tư nước 
ngoài và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi bổ 
sung nhiều lần: lần thứ nhất vào ngày 30/6/1990, lần thứ 
hai vào ngày 23/12/1992. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu 
tư nước ngoài năm 1990 đã sửa đổi, bổ sung 15 trong số 42 
điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987. Điểm nổi bật 
của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài năm 
1990 là không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mà còn tạo cho các đối 
tượng trong nước những điều kiện tương tự để mở rộng 
hợp tác với nước ngoài. Luật sửa đối, bổ sung Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 1992 đã quy định rõ hơn một số nội dung, 
ví dụ vấn dễ tư nhân tham gia hoạt động đầu tư nước 
ngoài dược quy định cụ thể, rõ ràng hơn và có tính khả thi 
hơn, và khác với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước 
ngoài năm 1990, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước 
ngoài năm 1999 đã nới rộng cho mọi thành phần kinh tế ä 
Việt Nam đều có thể tham gia hợp tác với nước ngoài 
trong lĩnh vực đầu tư. Luật sửa đối, bổ sung Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 1992 quy định các hình thức đầu tư mới 
là hình thức Khu chế xuất và Hợp đồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (BƠT). 


Tuy nhiên, sau khi ban hành luật sửa đổi, bổ sung 
Luật Đầu tư nước ngoài lần thứ hai. tình hình trong nước 
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cũng như trên thể giới đã có những biến động, dặt ra yêu 
cầu là phải sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài một 
lần nữa để phát huy cao hơn nữa vai trò tích cực của hoạt 
động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. mở ra cơ 
hội thu hút mạnh mẽ hơn vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài. Nhằm mục đích khuyến khích mạnh mẽ và thu hút 
hơn nữa đầu tư nước ngoài, Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 
10 đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài Lại Việt Nam vào 
ngày 12/11/1996, thay thế cho các Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam ngày 29/12/1987 và hai Luật sửa đổi, bổ 
sung một số diều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam ngày 30/6/1990 và ngày 23/12/1992. Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 1996 dã kế thừa và phát triển Luật Đầu 
tư nước ngoài năm 1987 và các Luật sửa đổi, bổ sung vào 
các năm 1890 và năm 1992. 

Để tiếp tục tạo dựng một môi trường pháp lý đồng bộ, 
thông thoáng, ổn định cho hoạt động dầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam, ngày 9/6/2000, Quốc hội khoá X đã 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam. Đạo luật này đã bổ sung hai 
diều mới và sửa đối 20 điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 
1996. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2000. 

Để thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 và 
Luật sửa đổi bổ sung năm 3000, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định gồm 14 
chương, 125 diểu và kèm theo 2 Phụ lục. 


Luật sửa đổi, bổ sung năm 2000 và Nghị định số 
24/2000/NĐ-CP quy định chỉ tiết thì hành Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định mới 
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nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu rủi 
ro cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên quan 
đến nguyên tắc bảo đảm quyển lợi cho nhà đầu tư nước 
ngoài khi có sự thay đối về chính sách, pháp luật, thu hẹp 
nguyên tắc nhất trí, đưa ra nguyên tắc không hồi tố, 
những thay đổi về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp 
(cho phép chuyển đổi, sắp nhập, hợp nhất, chia tách đoanh 
nghiệp), chính sách đất đai, tài chính (thuế, ngoại tệ, mở 
tài khoản tại nước ngoài, thế chấp tài sản gắn liền với đất 
và giá trị quyền sử đụng đấu, xuất nhập khẩu, chuyển 
giao công nghệ, bảo vệ môi trường, về quyển tự chủ của 
doanh nghiệp, bảo đảm, bão lãnh đầu tư, vấn để áp dụng 
pháp luật nước ngoài, giải quyết tranh chấp, đồng thời 
cũng quy định việc cải tiến thủ tục hành chính, tăng 
cường sự quản lý của Nhà nước (cấp phép đầu tư, chế độ 
thanh tra, kiểm tra...)... 


Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không có quy 
định về đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia dối với 
đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Pháp lệnh về đối xử tối 
huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế 
ngày 25/5/2002 đã có quy định về đối xử tối huệ quốc và 
đối xử quốc gia đối với hoạt động đầu tư. Theo đó, đối xử 
tối huệ quốc trong đầu tư là đối xử không kém thuận lợi 
hơn đối xử mà Việt Nam dành cho đầu tư và nhà đầu tư 
của một nước so với đầu tư và nhà đầu tư của nước thứ ba 
trong những điều kiện tương tự (Điều 3 khoản 3}. Đối xử 
tối huệ quốc trong hoạt động đầu tư nước ngoài được áp 
dụng đối với đầu tư và nhà đầu tư của một nước trong việc 
thành lập. bán, mua lại, mở rộng, quản lý, điều hành, vận 
hành cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khoản đầu tư hoặc 
định đoạt bằng các hình thức khác (Điều 11). Đối xử quốc 
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gia trong đầu tư được hiểu là đối xử không kém thuận lợi 
hơn đối xử mà Việt Nam dành cho nhà đầu tư và nhà đầu 
tư nước ngoài so với đầu tư và nhà đầu tư trong nước 
trong những diều kiện tương tự. Việc ấp dụng đối xử tối 
huệ quốc và đối xử quốc gia cho đầu tư và nhà đầu tư của 
một nước dược thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật 
Việt Nam và với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết 
hoặc gia nhập. 

Việc áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia và đối xử tối 
huệ quốc trong đầu tư cũng được thực hiện theo các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

Ví dụ, theo Hiệp định khung về đầu tư trong khối 
ASBEAN, các quốc gia thành viên phải mở cửa ngay lập tức 
tất cả các ngành công nghiệp để các nhà đầu tư ASEAN 
đầu tư và ngay lập tức dành cho các nhà đầu tư ASEAN 
và đầu tư của họ với quy chế đãi ngộ không kém thuận lợi 
hơn quy chế nhà nước mà nước đó dành cho nhà đầu tư và 
khoản đầu tư của nước mình. Các nước thành viên cũng sẽ 
phải dành ngay lập tức và không điều kiện cho các nhà 
đầu tư và khoản đầu tư của quốc gia thành viên khác chế 
độ đối xử không kém ưu đãi hơn đối xử mà nước đó đành 
cho nhà đầu tư và khoản đầu tư của các nước thành viên 
khác về tất cả các biện pháp liên quan đến đầu tư bao 
gồm, nhưng không giới hạn cho đầu tư vào, thiết lập, tích 
luỹ, mở rộng hoạt động, quân lý, giao dịch kinh doanh và 
sử dụng đầu tư... 

Hiệp định Việt Nam - Nhật Bản cũng xác định rõ chế 
độ đối xử quốc gia và đối xủ tối huệ quốc trong đầu tư. 
Theo đó, mỗi bên ký kết, trong khu vực của mình, sẽ dành 
cho các nhà đâu tư của bên ký kết kia và những đẫu tư 
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của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử 
đành cho các nhà đầu tư và những đầu tư của nước mình, 
trong cùng một hoàn cảnh tương tự như nhau trong việc 
thành lập, mua lại, mở rộng, hoạt động, quản lý, duy trì, 
sử dụng, thu lợi và bán hoặc một hình thức chuyển 
nhượng đầu tư khác. Mỗi bên ký kết, trong khu vực của 
mình, sẽ đành cho nhà đầu tư của bên ký kết kia và 
những đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn 
sự đối xử đành cho các nhà đầu tư của bất kỷ nước thứ ba 
nào và những đầu tư của họ, trong cùng một hoàn cảnh 
tương tự như nhau dối với các hoạt động đầu tư. Mỗi bên 
ký kết, trong khu vực của mình, trong cùng một hoàn 
cảnh tương tự như nhau, sẽ dành cho các nhà đầu tư của 
bên ký kết kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với 
sự đối xử dành cho các nhà đầu tư của nước mình hoặc các 
nhà đầu tư của bất kỷ nước thứ ba nào, liên quan đến 
quyển được tiếp cận các tòa án tứ pháp, các tòa hành 
chính và các cơ quan trực thuộe các cấp xét xử nhằm đạt 
được cũng như bảo vệ các quyển của các nhà đầu tư đới”, 


Trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam 
đã tiến hành minh bạch hoá chính sách về đầu tư nước 
ngoài, đồng thời hoàn thành Thông báo và Chương trình 
hành dộng thực hiện Hiệp định về các biện pháp đầu tư 
liên quan đến thương mại (TRIMS) với mục tiêu xoá bỏ 
hoàn toàn các biện pháp không phù hợp với Hiệp định 
TRIMS vào năm 2006. Bảng dưới đây là các quy định cơ 
bản của Hiệp định TRIMS mà một quốc gia thành viên 
nào cũng cần đáp ứng: 


f Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư. 
2003. Điều 2, 3. 
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CÁC QUY ĐỊNH CỦA TRIMS" 


Hiệp định TRIMs quy định các quyền và nghĩa vụ của 
các nước thành viên trong việc sử dụng các biện pháp đầu 
tư liên quan đến thương mại mà cụ thể là thương mại 
hàng hoá. 


¡9.1 Phạm vi áp dụng 


Hiệp định này chỉ áp dụng đối với các biện pháp đầu 
| tư có liên quan đến thương mại hàng hoá. GATT 1994 cấm 
¡áp dụng các biện pháp đầu tư vi phạm các nguyên tắc đãi 
lngộ quốc gia và hạn chế số lượng. Tuy nhiên, phạm vi này 
! không được xác định rõ ràng. Tại Vòng đàm phán Uruguay, 
Hiệp dịnh TRIMs cũng quy định cấm áp dụng TRIMs trái 
với Điều III.4 (Đãi ngộ quốc gia) hay Điều XI.1 (Hạn chế số 
lượng) của GATT 1994 gần như tương tự GATT 1947 (xem 
Hộp 29). 


HỘP 22: Đãi ngộ quốc gia và hạn chế về số lượng (Hiệp 
định TRIMs, Điều 2) 


1. Trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến 
¡các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiện định GATT 
1994, không nước thành viên nào được phép sử dụng các 
biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại hàng hoá 
(TRIMs) nếu các biện pháp này trái với các quy định tại 
Điều II hoặc Điểu XI của GATT 1994. 


9. Bản minh hoa liêt kê các biên phán TRIMs trái với 


+ http:/Awaw,frade.họchiminhoity,gov.vn/data/fle/2002/10/209/CacOuvDinhTRIMS.htm; 
“Các quy định của TRIMS". 
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nghĩa vụ đãi ngộ quốc gia theo quy định tại Điều HI.4 
của Hiệp định GATT 1994 và nghĩa vụ loại bố các bạn chế 
về số lượng chung theo quy định tại Điều XI.1 của Hiệp 
định GATT 1994 được quy định tại Phụ lục kèm theo Hiệp 
định này. 


Cá 5 biện pháp đầu tư cụ thể bị cấm áp dụng: Điều 
IH.4 cấm các quốc gia đặt ra các biện pháp đối xử với hàng 
hoá nhập khẩu kém thuận lợi hơn đối với hàng hoá trong 
nước, nếu làm như thế sẽ vi phạm nguyên tác đãi ngộ 
quốc gia. Ví dụ như các biện pháp: 1) Yêu cầu tỷ lệ nội địa 
hoá; và 2) Yêu cầu cân bằng mậu dịch. Điều XI.1 quy định 
không được sử dụng các bạn chế số lượng đối với hàng 
nhập khẩu và xuất khẩu như các biện pháp. 3) Yêu cầu 
cân bàng mậu dịch dẫn đến hạn chế nhập khẩu; 4) Hạn 
chế giao dịch ngoại hối dẫn đến hạn chế nhập khẩu; và 
5) Yêu cầu tiêu thụ nội địa dẫn đến hạn chế xuất khẩu. 


Ngoài ra, cụ thể hơn GATT 1947, Hiệp định TRIMs còn 
cung cấp một danh sách mĩnh họa chỉ rõ các biện pháp cấm 
áp dụng (xem Hộp 23); quan niệm về TRIMs trong Hiệp 
định rộng hơn, bao hàm cả các biện pháp mang tính bắt 
buộc theo luật pháp sở tại hay theo quy định hành chính 
và các biện pháp mà nếu tuân thủ nó sẽ được hưởng một, 
số ưu tiên như trợ cấp hay giảm thuế. Trên thực tế, Hiệp 
định TRIMs không có ý định đặt ra các nghĩa vụ mới mà 
chỉ làm sáng tỏ hơn các nghĩa vụ đã nêu trong GATT 1947. 


HỘP 23: Danh sách minh họa các biện pháp TRIMs trái 
với nghĩa vụ đãi ngộ quốc gia 


1. Các biện pháp đầu tư TRIMs trái với nghĩa vụ đãi 
nøâ quốc mia theo œv đỉnh tai Điển XIH.4 của Hiên đính 
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GATT 1994 bao gồm các biện pháp được thi hành theo Sáo | 


quy định của pháp luật trong nước hoặc các quyết định 
hành chính để nhằm đạt được lợi thế và dồi hỏi: 


a. Các doanh nghiệp phải mua hoặc phải sử dụng các 
sản phẩm có nguồn gốc nội địa, hoặc được cung cấp từ các 
nguồn nội địa, bất kể chủng loại hạn ngạch, giá trị sản 
phẩm hay tỷ lệ hạn ngạch và giá trị sản xuất nội địa của 
các sản phẩm đó được quy định như thế nào; 


b. Hạn chế đối với hàng hoá nhập khẩu của một 
doanh nghiệp theo số lượng và giá trị hàng hoá sắn xuất | 
trong nước mà doanh nghiệp đó dùng để xuất khẩu. 


2. Các biện pháp đầu tư TRIMs trái với nghĩa vụ loại bỏ 
hạn chế về số lượng chung theo quy định tại Điều XI.1 của 
hiệp định GATT 1994 bao gầm các biện pháp được thì hành 
theo các quy định của pháp luật trong nước hoặc các quyết. 
định hành chính nhằm dạt được lợi thế và để hạn chế: 


a. Việc nhập khẩu của một doanh nghiệp đối với các 
loại sản phẩm có liên quan hoặc để sử dụng cho sẵn xuất 
trong nước nói chung hay theo số lượng hạn ngạch và giá 
trị của sản phẩm nội địa liên quan mà doanh nghiệp đó 
dùng để sản xuất; 


b. Việc nhập khẩu của một doanh nghiệp đối với các 
loại sản phẩm có liên quan hoặc để sử dụng cho sản xuất 
trong nước bằng cách hạn chế việc trao đổi ngoại tệ của 
doanh nghiệp đó theo số lượng ngoại tệ liên quan mà 
doanh nghiệp đó được phép nhập vào; hoặc 


ce. Việc bán hoặc xuất khẩu đối với các sản phẩm của 
một doanh nghiệp bất kể chủng loại, hạn ngạch, giá trị 
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sản phẩm hay tỷ lệ hạn ngạch và giá trị sản xuất nội địa 
của các sản phẩm đó được quy định như thế nào. 


ị 3. Theo Hiệp định TRIMs của WTO, các nước phải 
chỉnh lý các biện pháp trái với hiệp định này trong một 
khoảng thời gian ấn định và chỉ có một số trường hợp 
ngoại lệ. 


2.2. Các trường hợp ngoại lệ 


Khi cần thiết, các trường hợp ngoại lệ theo quy định 
của Hiệp định GATT 1994 được áp dụng đối với các quy 
định của Hiệp định này. 


Trong vòng 90 ngày kể từ khi Hiệp định WTO có hiệu 
lực, các thành viên sẽ phải thông báo cho Hội đồng 
Thương mại hàng hoá tất cả các biện pháp đầu tư đang 
được áp dụng không phù hợp với các điều khoản của hiệp 
định TRIMs. Các biện pháp đó dù áp dụng chung hay cho 
riêng một số lĩnh vực cụ thể đểu phải được thông báo về 
các đặc tính cơ bản của nó. 

Mỗi thành viên sẽ phải loại bỗ các biện pháp nói trên 
trong vòng hai năm đối với các thành viên phát triển, 5 
năm đối với các thành viên đang phát triển, và 7 năm đối 
với các thành viên kém phát triển kế từ ngày Hiệp định 
WTO có hiệu lực. Theo yêu cầu, Hội đổng Thương mại 
hàng hoá có thể kéo dài giai đoạn chuyển đổi đối với thành 
viên kém phát triển, kể cả thành viên đang phát triển, 
nếu thành viên đó bộc lộ các khó khăn trong việc thực 
hiện các điều khoản của Hiệp định này. Trong khi xem xét 
yêu cầu, Hội đồng Thương mại hàng hoá sẽ tính đến sự 
phát triển riêng, nhu cầu thương mại và tài chính của các 
thành viên hên quan. 
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Trong thời gian chuyển tiếp, một thành viên sẽ không 
được sửa đổi thời hạn của bất cứ biện pháp nào đã thông 
báo khác với thời hạn đang áp dụng vào ngày Hiệp định 
WTO có hiệu lực. Các biện pháp được dưa ra trong vòng 
180 ngày trước khi Hiệp định WTO có hiệu lực sẽ không 
được hưởng thời gian chuyển đổi nêu trên. 


Để không gây khó khăn cho các doanh nghiệp đã 
thành lập là đối tượng của các biện pháp nói trên, các 
| thành viên có thể áp dụng các biện pháp này trong thời 
'gian chuyển đổi đối với các khâu đầu tư mới những lĩnh 
¡vực mà sản phẩm sản xuất ra giống sản phẩm của doanh 
nghiệp đã thành lập và đối với các lĩnh vực cần thiết để 
.bảo đảm các điểu kiện cạnh tranh công bằng giữa các 
tkhoản đầu tư mới và các doanh nghiệp đã thành lập. Tuy 
nhiên, mọi biện pháp áp dụng cho các khoản đầu tư mới sẽ 
phải thông báo cho hội đồng thương mại hàng hoá. Thời 
hạn áp dụng TRIMs đối với các khoản đầu tư mới bằng 
thời hạn áp dụng cho các doanh nghiệp đã thành lập để 
'đảm bảo hiệu quả cạnh tranh và thời hạn áp dụng TRIMs 
sẽ cùng kết thúc một lúc. 


Về việc minh bạch hoá, mỗi thành viên sẽ thông báo 
'eho Ban thư ký các ấn phẩm mà trong đó có thể tìm thấy 
'các quy định về TRIMs, kể cả các ấn phẩm do chính phủ 
.và chính quyền địa phương, khu vực áp dụng trong phạm 
' vi địa đư của mình. 

|. Mỗi thành viên cần thể hiện thiện chí đối với các để 
| nghị cung cấp thông tin và cung cấp các cơ hội để tra cứu 
.về bất cứ vấn đề nào do các thành viên khác đặt ra liên 
quan đến Hiệp định này. Phù hợp với Điều X của GATT 
1994 việc mình bạch hoá, không thành viên nào phải tiết 
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lộ thông tin, nếu sự tiết lộ này có thể cần trở việc thì hành 
luật hay nói cách khác trái với lợi ích xã hội, hoặc có thể 
làm tổn bại lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh 
nghiệp cụ thể, dù đó là doanh nghiệp quốc doanh hay tư 
nhân thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Một Uỷ ban về TRIMs được thành lập và mọi thành 
viên đều được tham gia. Uý ban có Chủ tịch, Phó Chú tịch 
và họp ít nhất một năm một lần theo để nghị của bất cứ 
thành viên nào. Uỷ ban sẽ thực hiện các nghĩa vụ do Hội 
đồng Thương mại hàng hoá giao và cho phép các thành 
viên tham kiến về bất cứ vấn đề nào liên quan đến hoạt 
động của Ủy ban và việc thực hiện Hiệp định này. Uỷ ban 
cũng sẽ hướng dẫn thực hiện Hiệp định này và sẽ báo cáo 
kết quả hàng năm lên Hội đồng Thương mại hàng hoá. 


Nhiều nhất là sau 5 năm kể từ ngày Hiệp định WTO 
có hiệu lực, Hội đồng Thương mại hàng hoá sẽ xem xét lại 
hoạt động của Hiệp định này và sẽ đệ trình các sửa đổi lên 
Hội nghị bộ trưởng nếu thấy cần thiết. Trong quá trình 
xem xét này, Hội đồng Thương mại hàng hoá sẽ cân nhắc 
liệu Hiệp định có cần bổ sung các quy định về chính sách 
đầu tư và chính sách cạnh tranh hay không. 


Ị 


Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã thông qua 
Luật Đầu tư thay thế cho Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của 
Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật Khuyến khích 
đầu tư trong nước năm 1998. Việc ban hành Luật Đầu tư 
năm 2005 là một bước phát triển mới trong pháp luật về 
đầu tư ở Việt Nam. Với sự ra đời của Luật Đầu tư năm 
2005, hoạt động đầu tư trong nước, đầu tư từ nước ngoài 
vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đã 
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được điều chỉnh thống nhất bằng một văn bản pháp luật 
chung. Các hình thức đầu tư trong Luật Đầu tư bao gồm 
đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp?, 

Luật Đầu tư năm 9005 đã dành hẳn một chương riêng 
quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, Nhà 
đầu tư được đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư. Nhà nước 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài 
và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư Việt Nam ở 
nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhà đầu tư được tiếp cận các nguồn vốn tín 
dụng trên cơ sở bình dẳng, không phân biệt đối xử giữa 
các thành phần kinh tế; bảo lãnh vay vốn đối với các dự 
án đầu tư ra nước ngoài trong các linh vực đặc biệt 
khuyến khích đầu tư (Điều 74 Luật Đầu tư năm 2008). 
Để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực 
tiếp, nhà đầu tư phải có các điều kiện là: Có dự án đầu tư 
ra nước ngoài; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối 
với Nhà nước Việt Nam, được cơ quan nhà nước quản lý 
đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Việc đầu tư ra nước 
ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật về ngân hàng, chứng khoán và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 76 Luật 
Đầu tư năm 2005). 

Nhìn chung, việc đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 
không lón và chưa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu đầu tư. 
Trong tháng 9/2005, có 1 dự án đầu tư ra nước ngoài với 


® Điều 21, 26 Luật Đầu tự do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. 
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tổng vốn đăng ký 0,6 triệu USD đưa tổng số dự án đầu tư 
ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong 9 tháng 
đầu năm 2008 là 35 dự án với tổng vốn đăng ký 84,7 triệu 
USD. Tói cuối tháng 9/2005, có 138 dự án với tổng vốn đầu 
tư đăng ký hơn 31ð,5 triệu USD. Quy mô vốn đầu tư 
trung bình cho một dự án đạt khoảng 2,3 triệu USD. Các 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực 
công nghiệp và xây dựng như thăm đò, khai thác dầu khí, 
gản xuất chế biến hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, có 58 
dự án với Lổng vốn đăng ký khoảng 207 triệu USD, chiếm 
42% tổng số dự án và 66% về vốn đầu tư đăng ký. Lãnh 
vực nông-lâm-ngư nghiệp có 24 dự án với tổng vốn đăng 
ký khoảng 78,1 triệu USD, chiếm 18% về số dự án và 25% 
về vốn đăng ký. Số còn lại đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ 
(chiếm 40% về số dự án và 10% về vốn đăng ký). Các 
doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại 30 nước và vùng 
lãnh thể trên thế giới, nhưng vốn đầu tư chủ yếu tại lrắc 
chiếm trên 33,4% tổng vốn đăng ký với vốn đăng ký trên 
100 triệu USD để thăm đò, khai thác đầu khí và tại Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào với 41 dự án có tổng vốn đăng 
ký hơn 88 triệu USD, chiếm 28,1% tổng vốn đăng ký. 
Riêng 2 nước trên đã chiếm hơn 61% tổng vốn đăng ký. Số 
còn lại thuộc các quốc gia thuộc châu Á và châu Âu?, 
Trong 11 thắng năm 2005, có 34 dự án do doanh nghiệp 
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký 365, 
ð triệu USD. Đặc biệt, trong đó có dự án xây dựng thủy 
điện Xekaman 3 tại Lào có vốn đầu tư đăng ký 273 triệu 
USD. Đây là dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất từ trước 


tPhttp:lwww.mpiqov.vrWd/tinhhinhdtnn.aspx2Lang=4&Mabai=480&Mamuc=1-HTML: 
Cục Đầu tư nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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đến nay. Lũy kế tới hết năm 2005, có 151 dự án với tổng 
vốn đầu tư đăng ký 617,8 triệu USD!) 


HI. CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 


Các thỏa thuận quốc tế, song phương và khu vực đã 
phát triển mạnh trong vòng từ 10 đến 20 năm trước và nhiều 
thoả thuận mới đang được đàm phán. Sau khi Tổ chức 
Thương mại Quốc tế (TTO) theo Hiến chương Havana khống 
thể thành lập vào năm 1950, nhiều nước đã cố gắng bảo vệ 
lợi ích cá nhân của mình bằng cách tham gia vào nhiều 
điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư song phương, khu vực 
và đa phương. Ngày nay có khoảng 2.200 điều ước đầu tư 
song phương (BITs) và trên 176 thoả thuận thương mại 
khu vực (RTAs). Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(Organization for Bconomic Cooperation «and Development- 
OECD) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các 
quy tắc đa phương liên quan đến việc dịch chuyển các 
dòng vốn đầu tư mà theo ngược dòng lịch sư trở lại thời kỳ 
tái cơ cấu hậu chiến của Đông Âu. Gần đây, vào giữa thập 
kỷ 90, vòng đàm phán Urugoay đã dưa ra mảng đầu tư 
trong các quy tác đầu tư thương mại đa phương, trong đó 
đã xuất hiện một số quy tắc mới cho đầu tư nước ngoài. 
Các vấn để liên quan đến đầu tư nước ngoài theo ngữ 
cảnh này có thể tìm thấy trong ít nhất năm hiệp định của 
WTO (GATS, TRIMS, TRIPS, GPA và ASCM). Điều này 
tạo ra một sự phức tạp ngày càng tăng lên khi tiến hành 
đầu tư quốc tế theo đó các Chính phủ phải đảm bảo sự 


Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Hội nghị Giao 
ban Đầu tư nước ngoài khu vực phía Bắc (ngày 15/12/2005) và khu vực 
phía Nam (ngày 20/12/2005). 
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. phù hợp giữa một tập hợp các nghĩa vụ khác nhau. Các 
quy tắc của luật điều ước và các điểu khoản đặc biệt nằm 
trong các thoả thuận riêng biệt về mặt truyền thống điều 
chỉnh mỗi quan hệ giữa các tập hợp nghĩa vụ khác biệt đó. 
Tuy nhiên, không phải luôn rõ ràng là liệu tất cả các thoả 
thuận pháp luật đó đối với các nghĩa vụ đan xen được hiểu 
trong tất cả các trường hợp. Mỗi thoả thuận có cơ cấu, đối 
tượng và tính đặc thù về pháp luật và văn hoá riêng. Việc 
gia tăng các điều khoản liên quan đến đầu tư đã làm khó 
khăn hơn trong việc đánh giá bức tranh đầu tư toàn cầu. 
Một số tương đối lớn các thoả thuận đầu tư, đặc biệt là các 
BITs mà trong khi phát triển các khái niệm gần gũi (đối 
xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, công bằng, bảo hộ đầy đủ 
và an ninh) đã chứa đựng những sự khác biệt về pháp 
luật và ngữ cảnh, và đôi khi là khác biệt về bản chất. Điều 
này tạo ra sự giải thích khác nhau đối với cùng một nghĩa 
vụ theo các thoả thuận khác nhau®, 

Thoả thuận đầu tư song phương đầu tiên được ký 
giữa Đức và Pakistan năm 1959. Kể từ đó số lượng các 
điều ước đầu tư song phương tăng lên đạt tới 2181 vào 
cuối năm 2002. Qua nhiều năm, không chỉ số lượng các 
điều ước quốc tế song phương về đầu tư tăng lên mà số 
lượng các nước thành viên của điều ước đầu tư song 
phương cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ từ con số 2 vào 
cuối những năm 50, con số này đã tăng lên đến 172 trong 
đó có 24 nước công nghiệp, 53 nước châu Phi, 31 nước Mỹ 
Latinh và Caribê, 15 nước Trung Đông, 31 nước châu Á 


Œ! Relationship between International Investment Agreements, OECD. 2004. 
Trang 3. 


40 


và 18 nước Trung và Đông Âu vào cuối năm 2009. Từ 
những năm 60 của thế kỷ XX, các nước châu Phi đã tham 
gia tích cực vào các điều ước đầu tư song phương. Khởi 
đầu chỉ vên vẹn eó ba điểu ước đầu tư song phương vào 
năm 1960, các nước châu Phi hiện nay đã là thành viên 
của 533 điều ước, hầu hết trong số đó là ký với các thành 
viên của Liên minh châu Âu. Các nước ở châu Á đang 
phát triển cũng ký một số lượng lớn các điều ước đầu tư 
song phương, và phần lớn trong số đó là sau năm 1991. 
Trong những năm gần dây, các nước cộng hoà Trung Á 
đã là thành viên có lợi nhất của các điểu ước quốc tế đầu 
tư song phương với sự ký kết 144 điều ước đầu tư song 
phương vào giữa năm 1992 và năm 2002. Mãi cho đến 
tận cuối những năm 70, chỉ một số ít các nước Mỹ Latinh 
và Caribê có liên quan đến điều ước đầu tư song phương. 
Và đến tận cuối những năm 80 các nước còn lại trong 
khu vực mới bắt đầu ký‹những điểu ước đầu tư song 
phương đầu tiên của họ. Số các điều ước đầu tư song 
phương ở Mỹ Latinh và Caribê tăng lên nhanh chóng, 
đạt tới 413 nước vào cuối năm 2002, trong đó chủ yếu với 
là các nước Đông Âu. Trong khi đó, các nước Trung và 
Tây Âu đã ký 716 điều ước đầu tư song phương vào cuối 
năm 2002, trong đó chủ yếu là giữa các nước đó với nhau 
và với các nước đang phát triển khác. Các nước Đông Âu 
đã ký hầu hết các điểu ước đầu tư song phương lên tới 
1038 vào năm 20092. Hơn một nửa trong số đó các điều 
ước đó là ký với các nước đang phát triển. Không có một 
nước phát triển nào là thành viên của các điều ước đầu 
tư song phương cho đến cuối những năm 70 và đầu 
những năm 80. Nhưng những nước này bất đầu tiến 
những bước mạnh mẽ trong việc ký-eác.điều ước đầu tư 
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song phương vào những năm 90, và vào cuối năm 2002, 
Hoa Kỳ đã ký 45 điều ước đầu tư song phương, Canada 
ký 24, Australia ký 21, Nhật Bản ký 10 và New Zealand 
ký 2 điều ước!?, Tính toàn cầu của các điều ước đầu tư 
song phương tiếp tục mở rộng trong những năm gần đây, 
tuy nhiên ở mức độ chậm hơn. Trong năm 2004, 73 điều ước 
đầu tư song phương mới đã được ký, 10 điều ước trong số 
đó có giá trị thay thế cho những điều ước trước, đưa tổng 
số các điều ước đầu tư song phương lên đến 2.392. 


Mục đích của các điều ước đầu tư song phương là 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư từ một nước thành viên 
trong lãnh thổ một nước thành viên khác. Các nền. kinh 
tế đang phát triển có ảnh hưởng như Trung Quốc, Ấn Độ 
và Malaisia đã ký nhiều điều ước đầu tư song phương với 
cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Có 
hai kiểu cơ bản của điểu ước đầu tư song phương tổn tại 
là kiểu châu Âu dựa trên mô hình Dự thảo Công ước Àbs- 
Shaweross được bộ trưởng các nước OEGD ký năm 1962 
và kiểu Bắc Mỹ được phát triển vào đầu những năm 80. 
Cả hai mô hình đều chứa đựng những vấn để cơ bản là: 
chấp nhận và ưu đãi, chuyển giao công nghệ, nhân sự cơ 
bản, giải quyết tranh chấp đầu tư. Sự khác biệt cd bản 
của hai mô hình này là ở chỗ những điều khoản ưu đãi 
trong mô hình theo kiểu châu Âu chỉ áp dụng đối với đầu 
tư sau khi thành lập, trong khi các điều khoản ưu đãi 


'? http:www.adb,org/Documents/Books/ADO/2004/part030400,asp.HTML:"“Asian 
Development Outlook 2004 - International Investment Agreements". 


t' Research Note: "Recent developrments in inienational investment agreemenis". 
UNCTAD. 2008. Trang 1. 
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trong mô hình theo kiểu Bác Mỹ cũng quan tâm đến đầu 
tư ở giai đoạn tái thành lập. Tuy nhiên, mỗi bên trong cả 
hai mô hình đều có thể duy trì những ngoại lệ, thông 
thường bằng việc sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống 
theo mỗi lĩnh vực hoặc vấn đề được liệt kê trong Phụ lục 
đối với điều ước hoặc phát sinh từ luật pháp hoặc quy 
chế có thể áp dụng vào thời điểm điều ước có hiệu lực. 
Thêm vào đó, hai kiểu điểu ước đầu tư song phương có 
thể chứa đựng những ngoại lệ chung đối với những 
trường hợp đặc biệt (ví dụ, vấn đề cán cân thanh toán, 
thuế...) hoặc lợi ích (an ninh quốc gia hoặc trật tự công 
cộng). Tuy nhiên, việc soạn thảo các thoả thuận này rất 
đa dạng về phạm vi của các nghĩa vụ. Một sự khác biệt 
chủ yếu khác là ở chỗ mô hình Hoa Kỳ áp đặt một loạt 
đời hỏi thực hiện đối với các nhà đầu tư hoặc việc đầu tư 
của họ và nhiều hơn các điều khoản phức tạp đối với một 
số vấn đề (ví dụ quyển ra vào và cư trú, đi lại của người 
nước ngoài) so với các điều ước theo mô hình châu Âu. Cả 
hai mô hình ít nhiều chứa đựng các khái niệm tương 
đồng về việc bảo hộ việc đầu tư đã được thiết lập: Đối xử 
quốc gia và đối xử tối huệ quốc, tự do chuyển giao vốn, 
bồi thường nhanh chóng, công bằng và hiệu quả trong 
trường hợp trưng thu, đối xử công bằng và bảo hộ đầy đủ 
và an ninh. Những điều ước này cung cấp cơ chế giải 
quyết tranh chấp giữa các nhà nước và giữa nhà đầu tư 
với nhà nước. Trong hầu hết các trường hợp, việc đầu tư 
bao gồm tất cả các kiểu tài sản. Việc chồng chéo thường 
xảy ra giữa điều ước đầu tư song phương và các thoả 
thuận quốc tế khác liên quan đến việc đối xử với các nhà 
đầu tư và tài sản của họ sau khi đầu tư, ví dụ ưu đãi 
không phân biệt đối xử (MEN hoặc NT), nghĩa vụ bảo hộ 
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tài sản, ví dụ bảo hộ chống trưng thu và quốc hữu hoá 
không bồi thường và trình tự giải quyết tranh chấp giữa 
nhà nước với nhà nước và nhà nước với các nhà đầu tưt, 
Trong phạm vì các thoả thuận đầu tư của OECD, Bộ 
luật về Tự do hoá các dòng vốn đầu tư và Tuyên bố về đầu 
tư quốc tế bao trùm một phạm vi chung các hoạt động đầu 
tư: Quyền ra vào và thành lập đối với các nhà đầu tư 
không phải cư dân bản xứ, việc chuyển giao vốn có liên 
quan theo Bộ luật và việc đối xủ không kém thuận lợi hơn 
đối với các doanh nghiệp thuộc quyển kiểm soát của nước 
ngoài trong các hoàn cảnh tương tự với các doanh nghiệp 
nội địa theo thoả thuận đối xử quốc gia (NTD. Các ưu đãi 
này bao gồm việc bãi bỏ nhanh chóng sự phãn biệt đối xử 
đối với các nhà đầu tư không phải cư dân bản xứ và các 
doanh nghiệp thuộc quyển kiểm soát của nước ngoài. Đây 
là một nghĩa vụ bát buộc theo Bộ luật và một cam kết 
chính trị trong Tuyên bố. Trong cả hai trường hợp, các bên 
có quyền bảo lưu hoặc đưa ra ngoại lệ (trên cơ sở cách tiếp 
cận từ trên xuống). Các bảo lưu và ngoại lệ này là đối 
tượng để xem xét đầy đủ mà có thể hình thành các khuyến 
nghị về chính sách đối với việc ưu đãi tự do hoá lớn hơn. 
Các công cụ của OECD không chứa đựng những điều 
khoản giải quyết tranh chấp bắt buộc. Tuy nhiên, do Bộ 
luật chứa đựng các nghĩa vụ pháp lý, tranh chấp giữa các 
bên có thể được đưa ra những cơ chế giải quyết tranh chấp 
chung khác mà các bên liên quan đến vụ tranh chấp có 
thể chấp nhận (ví dụ, Toà án Công lý quốc tế) hoặc đến 


# Relationship bewWween International Investment Agreements. OECD. 2004. 
Trang 4, 5. 
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một cơ chế tạm thời do các bên quyết định để giải quyết 
đối với một tranh chấp riêng biệt. Không giống như các Bộ 
luật, NTI không ngụ ý cho đối xử MEN mà kêu gọi sự đối 
xử tốt hơn về MEN hoặc đối xử quốc gia. Một số điều ước 
đầu tư song phương cũng có thể đưa ra vấn đề tiếp cận thị 
trường đối với việc hình thành các dự án đầu tư. Cách tiếp 
cận của OECD là dựa trên cơ sở sự khuyến khích tự do 
hoá mạnh mẽ thông qua cơ chế minh bạch và chống phân 
biệt đối xử?), 

Một ví dụ cụ thể về ưu đãi trong Hiệp định đầu tư 
song phương là Hiệp định Thương mại Việt Nam và Hoa 
Kỳ. Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ quy 
định, đối với việc thành lập, mua lại, mổ rộng, quản lý, 
điều hành, vận hành, bán hoặc định đoạt bằng cách khác 
các khoản đầu tư theo Hiệp định, trong những hoàn cảnh 
tương tự, mỗi Bên dành sự đối xử không kém thuận lợi 
hơn sự đối xử dành cho các khoản đầu tư của công dân 
hoặc công ty của mình trên lãnh thổ nước mình (đối xử 
quốc gia) hoặc sự đối xử dành cho các khoản đầu tư của 
công dân hoặc công ty của nước thứ 3 trên lãnh thổ nước 
mình (đối xử tối huệ quốc), tùy thuộc vào sự đối xử nào 
thuận lợi nhất. Mỗi Bên bảo đảm rằng các doanh nghiệp 
nhà nước của mình dành cho các khoản đầu tư theo Hiệp 
định đối xủ quốc gia và đối xử tối huệ quốc trong việc cung 
cấp hàng hoá và dịch vụ của họ phù hợp với quy định của 
Hiệp định. Mỗi Bên có thể ban hành hoặc duy trì những 
ngoại lệ đối với các nghĩa vụ nêu tại khoản 1 của Hiệp 


© Relationship between International !Investment Agreements, OECD. 2004 
Trang 5. 


4ã 


định trong các lĩnh vực hoặc đối với những vấn đề qui 
định tại Hiệp định. Khi ban hành ngoại lệ đó, mỗi Bên 
không thể yêu cầu cất bỏ toàn bộ hay một phần đầu tư 
theo Hiệp định này đang triển khai tại thời điểm ngoại lệ 
bắt đâu có hiệu lực. Hay Hiệp định khung hợp tác giữa 
Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng khẳng định việc 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa các quốc gia thành 
viên Liên minh châu Âu và Việt Nam trên cơ sở nguyên 
tắc không phân biệt đối xử và có đi có lại. 

Việt Nam đã tham gia vào Hiệp định khung về khu 
vực đầu tư trong Khối ASEAN năm 1998. Theo Hiệp định, 
nhà đầu tư ASEAN là công dân của một nước thành viên; 
hoặc một pháp nhân của mật nước thành viên, thực hiện 
đầu tư vào nước thành viên khác, trong đó vốn ASBAN 
thực tế của pháp nhân đó cộng gộp với tất cả các vốn 
ABEAN khác, ít nhất phải bằng tỷ lệ tối thiểu cần có để 
thoả mãn yêu cầu về vốn quốc gia và các yêu cầu khác về 
vốn khác của pháp luật trong nước và các chính sách quốc 
gia được công bố, nếu có, của nước chủ nhà liên quan đến 
đầu tư đó”, Hiệp định điều chỉnh đầu tư trực tiếp, nhưng 
không điều chỉnh đầu tư gián tiếp và các vấn để Hên quan 
đến đầu tư đã được các Hiệp định khác của ASEAN điều 
chỉnh như Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ. Theo 
Hiệp định, mỗi thành viên sẽ, mở ngay lập tức tất cả các 
ngành nghề của nước mình cho đầu tư của các nhà đầu tư 
ASBAN; đành ngay lập tức cho các nhà đầu tư ASEAN và 
đầu tư của họ, đối với tất cÃ các ngành nghề và các biện 
pháp có tác động tới đầu tư đó, bao gồm, nhưng chỉ giới 


f® Hiệp định khung về khu vực đầu tư trong Khối ASEAN năm 1998. Điều 1. 
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hạn ở việc tiếp nhận, thành lập, nắm giữ, mở rộng, quản 
lý, vận hành và định đoạt đầu tư, sự đãi ngộ không kém 
thuận lợi hơn sự đãi ngộ dành cho các nhà đầu tư và đầu 
tư tương tự của nước mình (đãi ngộ quốc gia). Các thành 
viên có thể chưa thực hiện ở một chừng mực nào đó Hiệp 
định bằng cách đưa ra một Danh mục loại trừ tạm thời và 
một Danh mục nhạy cảm, nếu có, trong vòng sáu tháng kể 
từ ngày ký Hiệp định, bao gồm bất kỳ ngành nghề hoặc 
biện pháp nào có tác động đến đầu tư mà nước đó không 
thể mở cửa hoặc dành sự đãi ngộ quốc gia cho các nhà đầu 
tư ASEAN?. Các thành viên cũng dành sự đãi ngộ tối huệ 
quốc, theo đó mỗi thành viên sẽ đành ngay lập tức và vô 
điều kiện cho các nhà đầu tư và đầu tư của nước thành 
viên khác sự đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đãi ngộ 
đành cho các nhà đầu tư và dầu tư của bất kỳ nước thành 
viên nào khác đối với tất cả các biện pháp có tác động đến 
đầu tư, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở việc tiếp 
nhận, thành lập, nắm giữ, mổ rộng, quản lý, vận hành và 
định đoạt đầu tư”. Nếu một thành viên tạm thời chưa sẵn 
sàng đưa ra các nhượng bộ theo điều 7 của Hiệp định và 
thành viên khác đã có những nhượng bộ theo điều đó thì 
thành viên nêu trên phải từ bỏ quyển của mình được 
hưởng các nhượng bộ đó. Tuy nhiên, nếu một thành viên 
đành các nhượng bộ nêu trên muốn bỏ qua yêu cầu đó, thì 
thành viên kia vẫn có thể có được sự ưu đãi đó. 


+°#!#'Hiệp định khung về khu vực đầu tư trong Khối ASEAN năm 1998. Điều 7, 8, 9. 
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ki 22116 li 
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ 


I.XEM XÉT ĐƠN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 


Xem xét đơn đầu tư quốc tế là trình tự quan trọng 
đầu tiên trong việc thực biện trình tự và thủ tục đầu tư 
quốc tế. Hầu hết các nước đời hỏi nhà đầu tư nước ngoài 
phải đăng ký với Chính phủ và dược sự chấp nhận của 
Chính phủ đối với việc đầu tư của họ. 


Nói chung, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký và nộp 
bộ hồ sơ để nghị với một cơ quan Trung ương duy nhất 
được thành lập để cấp giấy phép cho dầu tư nước ngoài. 
Cơ quan Trung ương có thể tự mình tiến hành quá trình 
xem xét hoặc có thể phối hợp một cách đơn giản để tiến 
hành. Ví dụ, ở Philppin và Hàn Quốc, cơ quan trung ương 
có một bộ máy có nhiều quyền hạn, được tổ chức để đánh 
giá một cách độc lập hầu hết đơn để nghị đầu tư. Ở Chilê, 
Ấn Độ, Kenya và Mêhicô, vai trò của cơ quan Trung ương 
về xem xét đầu tư chỉ đơn thuần là cơ quan phối hợp theo 
đó hầu hết sự đánh giá được thực hiện bởi các bộ phận 
chuyên biệt nằm trong các cơ quan khác”, Ở Quatêmala, 


© Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New .Jersey. 1993. Trang 206. 
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Văn phòng đầu tư của Bộ Rinh tế là cơ quan có thẩm 
quyền xem xét việc đầu tư. Tất cả các cơ quan khác của 
Chính phủ phải hợp tác với Văn phòng để tập trung hoá 
những nỗ lực khuyến khích đầu tư để đóng góp vào sự 
phát triển đất nước. Những cơ quan này cũng phải thông 
báo cho Văn phòng bất kỳ vấn để nào mà họ biết liên quan 
đến đầu tư nước ngoài”. Ở Campuchia, Hội đồng Phát 
triển Campuchia là tổ chức duy nhất có trách nhiệm đối 
với các hoạt động trợ giúp, phát triển và đầu tư. Hội đồng 
Phát triển Campuchia là cơ quan của Chính phủ Hoàng 
gia có trách nhiệm đánh giá và ra quyết định đối với các 
hoạt động trợ giúp, phát triển và đầu tư. Hội đồng Phát 
triển Campuchia gồm hai bộ phận điều hành là Hội đồng 
trợ giúp và phát triển và Hội đồng dầu tư”. 

Không phải tất cả các nước đều có cơ quan Trung 
ương. Ví dụ, ở Braxil và Nigeria, việc đánh giá đơn để 
nghị đầu tư dược tiến hành trực tiếp bởi các bộ phận và cd 
quan có liên quan. Bất kỳ sự phối hợp nào cũng được đòi 
hỏi phải được thực hiện bởi một hội đồng bao gồm các đại 
diện của các cơ quan khác nhau. Ví dụ, ở [ ran Hội đồng có 
tên gọi là “Hội đồng đầu tư nước ngoài” được thành lập 
dưới sự chủ toạ của Thứ trưởng Bộ các hoạt động kinh tế 
và tài chính, người cũng là Chủ tịch mặc nhiên của Tổ 
chức Hỗ trợ đầu tư, kinh tế và kỹ thuật của Iran. Những 
quan chức khác là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ 
tịch Tổ chức quản lý và Kế hoạch Nhà nước, Phó Thống 
đốc Ngân hàng Trung ương của Iran và các Thứ trưởng 


£ Foreign investment Law of the Repubiic of Guatemanla. 1988. Điều 12. 
£ Law of Invesment on Cambodia. 1994. Điều 3. 


48 


ngoài”, Ở Iran, việc nộp đơn đấu tư nước ngoài sẽ phải 
phù hợp với các điều khoản của Luật về Khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư nước ngoài và phù hợp với các luật và quy 
chế hiện hành của Iran và đáp ứng các yêu cầu sau”? 


+ Trợ giúp cho sự tăng trưởng kinh tế, nâng cấp công 
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội có 
việc làm, tăng cường xuất khẩu và cơ hội thâm nhập vào 
thị trường thế giới; 

+ Không xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích công 
cộng, không lầm ảnh hưởng đến môi trường, không làm 
tổn hại đến nền kinh tế của đất nước và áp đặt sự không 
công bằng dối với các sản phẩm do các nhà sản xuất địa 
phương đầu tư; 


+ Không liên quan đến các cam kết của Chính phủ đối 
với các nhà đầu tư nước ngoài. Thuật ngữ cam kết. được sử 
dụng ở đây là các quyền năng đặc biệt đặt các nhà đầu tư 
nước ngoài vào vị trí có lợi; 

+ Tỷ lệ giá trị của hàng hoá và dịch vụ được tạo ra 
bởi đầu tư nước ngoài là dối tượng của Luật về Khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài, so với giá trị của hàng 
hoá và dịch vụ được cung cấp bởi thị trường trong nước 
vào thời điểm cấp giấy phép đầu tư, không được vượt quá 
25% trong mỗi lnh vực kinh tế (ecocomie sector) và 35% 
trong các tiểu lĩnh vực kinh tế (sub-sector). Các tiểu nh 
vực và mức trần đầu tư trong mỗi tiểu lĩnh vực sẽ được 


Œ) Foreign Investment Law of Mongolia. 1993. Điều 11. 


*2 Law for the Promotion and Protection of Foreign Investinents of the Islamic 
Republic of lran. Điều 2. 
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xác định theo các văn bản dưới luật đo Hội đồng Bộ trưởng 
ban hành. 


Việc đầu tư của một Chính phủ nước ngoài hoặc nhiều 
Chính phủ nước ngoài tại lran có thể được Hội đồng Tư 
vấn Iran chấp thuận trong từng trường hợp nhất dịnh, 
Việc đầu tư bởi các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 
nước ngoài được coi là đầu tư tư nhân”, 


Mêhicô còn quy định hết sức cụ thể về giới hạn đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực riêng biệt?, 
Yêu cầu này là: 

+ 10% đối với công ty sản xuất. tập thể; 

+ 25% đối với vận tải hàng không nội địa; vận tải taxi 
hàng không và vận tải hàng không đặc biệt: 

+ 49% đối với các công Ly kiểm soát các nhóm tài chính; 
các định chế đa ngân hàng (multiple banking institutions); 
các nhà môi giới; các chuyên gia thị trường; các định chế 
bảo hiểm, các định chế chứng khoán; các bộ phận trao đổi 
ngoại tệ; các kho chứa công cộng; các công ty cho thuê tài 
chính, các công ty tài chính giao ngay; các công ty tài 
chính hữu hạn; các công ty liên quan đến diều 12Bis của 
Luật về thị trường chứng khoán; các cổ phân đại diện cho 
vốn cố định của công ty đầu tư; các công ty đang hoạt 
động của công ty đầu tư; các nhà quản trị các quỹ hưu trí; 
sản xuất và buôn bán chất nổ, vũ khí, nhưng không bao 
gồm việc trưng dụng và sử dụng chất nổ cho các hoạt động 


#? Law for the Promotion and Protection of Foreign Investments of the Islamic 
Republic of Iran. Điều 4. 


Ø! The Law of Foreign Investmeni of the United Mexican S†ates. 1993. Điều 7. 
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khai thác mỏ và hoạt động công nghiệp, hoặc việc chuẩn 
bị các hỗn hợp nổ để sử dụng trong các hoạt động tương 
tự; in ấn và xuất bản các báo chí và tập san để lưu hành 
trong lãnh thổ quốc gia; các cổ phần thuộc loại “T” của 
công ty sở hữu đất đai sử dụng trong nông nghiệp, nuôi 
gia súc và lâm nghiệp; đánh cá nước ngọt, đánh cá ngoài 
biển, đánh cá ở các vùng đặc quyển kính tế; quân trị các 
cảng hợp nhất; dịch vụ hơa tiêu cho tàu biển để thực hiện 
các hoạt động trong nội thuỷ phù hợp với quy định của 
pháp luật trong khu vực đó; các công ty vận tải biển tham 
gia vào hoại động thương mại của tàu biển để hải trình 
nội dịa và tiến hành hoạt động thương mại dọc bờ biển, 
trừ các tàu du lịch và hoạt động của các nạo vét. và thiết bị 
hàng hải dược sử dụng trong việc xây dựng, bảo dưỡng 
cảng biển; việc cung ứng nguyên liệu và đầu bôi trơn đối 
với tàu biển, máy bay và thiết bị đường sắt: các công ty 
được quyền hoạt động theo điều 11 và điều 12 của Luật 
Viễn thông hiên bang. 

Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005 (điều 46) thì 
đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu 
tư dưới ba tràm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh 
mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tự làm thủ 
tục đăng ký dầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư 
cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ đăng 
ký đầu tư bao gồm: 

+ Văn bản về các nội dung quy định tại khoản 3 điều 
45 của Luật Đầu tư; 


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư; 


+ Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đông BCC, Điều lệ 
doanh nghiệp (nếu có); 
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Cũng theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 9005, eđ quan 
nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận 
đầu tư trong thời hạn 1õ ngày kể từ ngày nhận đủ hỗ sơ 
đăng ký đầu tư hợp lệ. 

Ở một số nước trên thế giới, trong một số trường hợp 
nhất định, việc đầu tư đòi hỏi sự xem xét của các cơ quan 
đặc biệt. Nói chung, việc đầu tư vào các nền công nghiệp 
dựa trên cơ sở các nguồn tài nguyên quốc gia (ví dụ, 
hydrocarbon, chất khoáng, và rừng) cần có sự chấp thuận 
của các cơ quan đặc biệt của Chính phủ. Ở Hàn Quốc, việc 
đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mang tính chiến lược 
cần phải có sự cho phép của Chính phủ. 

Một số nước quy định rõ ràng những lĩnh vực quan 
trọng mang tính chiến lược của Nhà nước. Ví dụ, Luật 
Đầu tư nước ngoài của Mêhicô xác định những lĩnh vực 
sau đây là những lĩnh vực chiến lược là độc quyển của 
Nhà nước®: 

+ Dầu mỏ và hidrô các bon khác; 

+ Các hoá chất dầu mỏ cơ bản; 

+ Điện lực; 

+ Sản xuất năng lượng hạt nhân; 

+ Các chất phóng xạ; 

+ Điện tín; 

+ Điện báo rađiô; 

+ Dịch vụ bưu điện; 


+ Ban hành tiền tệ; 


) The Law of Foreign Investment of the LInited Mexican States. 1993. Điều 5. 
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+ Ban hành tiển xu; 

+ Kiểm soát, xem xét các cảng biển, sân bay và sân bay 
lên thẳng: và: 

+ Những hoạt động khác được nêu rõ trong các luật có 
liên quan. 

Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài phải 
cung cấp thông tin chi tiết cho các cđ quan của Chính phủ 
liên quan đến để nghị của họ. Nói chung, những thông tin 
này bao gầm những loại hình sau: 

+ Công nghiệp được hình thành và bản chất của sản 
phẩm được sẵn xuất; 

+ Một kế hoạch tài chính, bao gồm tổng số đầu tư 
trong nước và đầu tư nước ngoài, và tên gọi, vị trí của nhà 
đầu tư nước ngoài; 

+ Sơ đồ sản xuất cho thấy sản lượng hàng năm và giá 
trị của sản xuất; 

+ Máy móc, thiết bị cần thiết, nguồn gốc và giá trị của 
máy móc, thiết bị đó: 

+ Sơ đồ xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy sản lượng 
dự tính về xuất khẩu và nhập khẩu; 

+ Sự mở rộng dầu vào sẵn phẩm địa phương (bao gồm 
cả nguyên liệu thô) và dự tính giá trị bổ sung của địa phương; 

+ 8ø đồ nhân công, bao gồm cả chương trình đào tạo 
người bản xứ để vận hành và quản lý doanh nghiệp; 

+ Nghiên cứu tiếp thị cho thị trường xuất khẩu và 
nhập khẩu; 

+ Giá sản phẩm và lợi ích của dự án và tỷ lệ quay vòng; 

+ Vị trí dự định của cơ sở đầu tư. 
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II. CHẤP THUẬN ĐƠN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 


Sau khi hoàn thành giai doạn xem xét dơn xin đầu tư, 
nhà nước nhận đầu tư sẽ chấp thuận hoặc không chấp 
thuận đề nghị của nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ, theo 
pháp luật Trung Quốc, đơn xin thành lập doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài sẽ được nộp để xem xéL và chấp 
thuận tới Văn phòng thuộc Hội đồng Nhà nước có trách 
nhiệm về quan hệ kinh tế đối ngoại và thương mại, hoặc 
tới cơ quan khác được Hội đồng Nhà nước chấp thuận. Cơ 
quan có thẩm quyền về xem xét và chấp thuận trong thời 
hạn 90 ngày kế từ ngày họ nhận được đơn đó phải quyết 
định chấp thuận hay không chấp thuận đơn đó. Sau khi 
đơn xin thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được chấp thuận, nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày nhận được Giấy cho phép đầu tư, sẽ nộp 
đến cơ quan có thẩm quyền về thương mại và công nghiệp 
để đăng ký và nhận được Giấy phép kinh đoanh. Ngày cấp 
Giấy phép kinh doanh được coi là ngày thành lập doanh 
nghiệp. Đối với việc nộp đơn để thành lập đoanh nghiệp 
liên đoanh, những văn bản như hợp dồng, thoả thuận và 
điều lệ được ký bởi bên Trung Quốc và bên nước ngoài sẽ 
phải đệ trình để xem xét và chấp thuận tới Văn phòng về 
quan hệ kinh tế đối ngoại và thương mại thuộc Hội đồng 
Nhà nước hoặc tới Văn phòng hoặc Chính quyển địa 
phương do Hội đồng Nhà nước uỷ quyển. Việc xem xét và 
chấp thuận hay không chấp thuận sẽ được tiến hành trong 


() Wholly Foreign Owned Enterprise Law of the People's Republic of China. 
1986. Điều 7. 
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thời hạn 15 ngày kế từ ngày nhận được đơn”. Ở lran, giấy 
phép đầu tư, sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng 
đầu tư nước ngoài, sẽ được xác nhận và ký bởi Bộ trưởng 
Bộ các vấn để kinh tế và tài chính”. Ở Campuchia, nhà 
đầu tư phải nộp đơn tới Hội đồng Phát triển Campuchia 
để xem xét và quyết định. Hội đồng Phát triển sẽ trả lời 
các nhà đầu tư nộp đơn trong thời hạn tối đa là 45 ngày 
sau ngày nộp đơn đầu tư đã hoàn thành. Các quan chức 
Chính phủ nếu không có lý đo hợp lý, mà từ chối xem xét 
và trả lời đơn của nhà đầu tư trong thời hạn đã nêu trên 
sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luậi?. 

Nếu đề nghị đầu tư không yêu cầu đối với nước nhận 
đầu tư chấp thuận bất kỷ sự ưu đãi nào, và nếu nước 
nhận đầu tư không chấp thuận bất kỳ sự nhượng bộ nào 
từ phía nhà đầu tư. sự ehấp thuận đầu tư thông thường số 
được thực hiện dưới hình thức văn thư từ các cơ quan 
tương ứng. Nếu nước nhận đầu tư chấp nhận sự ưu đãi 
hoặc nhà đầu tư dồng ý với một số nhượng bộ, thoả thuận 
đầu tư sẽ được thiết lập dưới hình thức thoả thuận đầu tư 
chính thức. Những thoa thuận như vậy dược điều chỉnh 
bởi luật hợp đồng của nước nhận đầu tư và bất kỳ tranh 
chấp nào xảy ra sẽ dược giải quyết tại toà án nước nhận 
đầu tư, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”), 


#) Sino-Foreign Contractual Joint Venture Law of the People's Republic of 
China. Điều 5. 


! Law for the Promotion and Protection of Foreign Investments of the lslamic 
Republic of Iran. Điều 6. 

#1 Law of Invesment on Cambodia. 1994. Điều 6, 7. 

#9) Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Clifs, 
New Jersey. 1993. Trang 206, 207, 208. 
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1IIL. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
1. Pháp luật quốc gia vẻ các biện pháp bảo đảm đầu tư quốc tế 


Các nước nhận đầu tư cung cấp nhiều hình thức bảo 
đảm đầu tư khác nhau đối với các nhà đầu tư nước ngoài 
nhằm khuyến khích dầu tư trên lãnh thổ của họ. Những 
biện pháp đảm đảm đầu tư quan trọng nhất liên quan 
đến những vấn đề sau dây: 

+ Bồi thường trong trường hợp quốc hữu hoá một doanh 
nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài; 

+ Chuyển vốn về nước; 

+ Chuyển lợi nhuận và cổ phần về nước; 

+ Chuyển các hình thức khác của thu nhập hiện hành 
về nước (ví dụ, tiền hơa hồng, phí giấy phép. phí quản lý 
và địch vụ); 

+ Chuyển lợi tức Lừ các khoản vay về nước: 

+ Không phân biệt dối xử; 


+ Ổn định thuế và các quy tắc khác. 


Các biện pháp đảm bảo đầu tư có thể được chấp thuận 
hoặc một cách tự động thông qua chấp thuận dầu tư hoặc 
thông qua cấp giấy phép bởi cơ quan có thẩm quyển hoặc 
trên cơ sở tạm thời trong các trường hợp đặc biệt. 


Các biện pháp đảm bảo đầu tư có thể được ghi nhận 
trong hiến pháp, pháp luật, chính sách cũng như trong 
thực tiễn luật pháp và hành chính của các nước. Ngoài ra, 
các biện pháp đảm bảo đầu tư cũng được ghi nhận trong 
các điểu ước quốc tế về bảo hộ đầu tư song phương. Các 
biện pháp đẩm bảo đầu tư trong các điểu ước quốc tế rất 
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đa dạng liên quan đến nhiều vấn để như quốc hữu hoá và 
bồi thường, đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, chuyển 
vốn và lợi nhuận về nước, giải quyết tranh chấp... Các 
điều khoản của Hiến pháp hầu hết ghi nhận việc bởi 
thường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp 
quốc hữu hoá hoặc trưng thu tài sản. Các điều khoản này 
mô tả cách thức tài sản được lấy, và đôi khi là bổi thường 
như thế nào. Hiến pháp Ấn Độ chỉ quy định rằng không ai 
bị tước đoạt tài sẵn trừ trường hợp do pháp luật quy định. 
Hiến pháp Đức đòi hỏi việc trưng dụng tài sản là phục vụ 
lợi ích công cộng và phù hợp với quy định của pháp luật. 
Hiến pháp Mêehicô quy định tài sản không thể bị trưng 
thu trừ trường hợp dùng cho việc sử dụng công cộng và 
được trả tiền bồi thường. Hiến pháp của Áchentina, Ghana, 
rắc, Malaisia, Philíppin, Sudan và Nam Tư quy định việc 
trưng dụng tài sản phải vì lợi ích công cộng. phù hợp với 
pháp luật và theo trình tự do pháp luật quy định, và phải 
dược bổi thường công bằng, bình đẳng. Hiến pháp Kênya 
quy định việc trưng dụng tài sản phải trên cơ sở lợi ích 
công cộng và đánh giá hợp lý những khó khăn gây ra cho 
chủ sở hữu, và việc bồi thường phải nhanh chóng, đầy đủ 
trong thời hạn hợp lý. Cả Ghana và Kenya đều thêm vào 
các biện pháp dảm bảo đặc biệt để đảm bảo việc khởi kiện 
trước toà án của nước mình đối với bất kỳ ai mà quyển lợi 
của người đó bị xâm phạm®", 

Các biện pháp đảm bảo đầu tư còn được ghi nhận 
trong pháp luật, đặc biệt là trong các luật về đầu tư nước 


®® Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood CHIffS, 
New Jersey. 1993. Trang 226. 


60 


k 
: 


ngoài. Các luật về đầu tư nước ngoài mang tính chi tiết và 
cụ thể hơn so với các quy định của Hiến pháp. Theo quá 
trình, trình tự, thủ tục đều liên quan đến quốc hữu hoá 
được quy định cụ thể bơn. Ví dụ, Luật Đầu tư vốn nước 
ngoài của Indônêsia quy định việc bồi thường phải được 
các bên thoả thuận phù hợp với luật pháp quốc tế và bất 
kỳ bất đồng nào cũng sẽ được giải quyết bằng con đường 
trọng tài. Nghị định về đầu tư vốn của Ghana quy định 
các tranh chấp về bồi thường sẽ được đưa ra trọng tài do 
các bên chỉ định, hoặc trong trường hợp họ không thể lựa 
chọn trọng tài viên, tranh chấp của họ sẽ được giải quyết 
bằng trọng tài theo sự cho phép của Trung tâm giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế. Luật Khuyến khích đầu tư của 
Sudan quy dịnh việc bổi thường sẽ phải trả hàng năm 
trong thời hạn không quá năm năm và được trả bằng cùng 
một loại tiền tệ mà nhà đầu tư đã từng sử dụng lúc đầu 
tiên để bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc bằng bất kỳ 
đồng tiển nào mà các bên chấp nhận. Các luật đầu tư nước 
ngoài cũng quy định những vấn dể về bảo đảm đâu tư 
thường không được quy định trong Hiến pháp như bảo 
đảm chuyển lợi nhuận, vốn về nước, bảo đảm không phân 
biệt đối xử và các điều khoản ổn định®, 

Các biện pháp đảm bảo đầu tư uề chuyển lợi nhuận 
oỀ nước thông dụng nhất liên quan đến quyển của nhà 
đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận và vốn đầu tư về nước 
mà họ là công dân. Thông thường việc bảo đảm đối với 
việc chuyển những hình thức khác như thu nhập hiện 


f® Ray August. International Business Law. Prentiee-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey. 1993. Trang 226, 227. 
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hành về nước (ví dụ, tiền hoa hồng, chí phí cấp phép, chỉ 
phí quần lý và địch vụ) và chuyển các lợi tức từ các khoản 
vay ít mang tính thông dụng hơn. 


Đôi khi các nước nhận đầu tư có thể chấp nhận bồi 
thường cho các khoản vay nước ngoài, nghĩa là họ sẽ đảm 
bảo việc tái thanh toán các khoản vay và lợi tức nước ngoài. 
Angiêri, Braxil, Ghana, Kenya, Arập Xêút và Sudan đều 
có những bảo đảm tương tự như vậy trong các luật về 
khuyến khích đầu tư của họ. [Luật Khuyến khích vốn nước 
ngoài của Hàn Quốc quy định những kiểu dự án nhất định 
mà nhà nước có thể đảm bảo việc tái thanh toán các khoản 
vay nước ngoài. Những kiểu này bao gồm: các dự án thuộc 
về những ngành công nghiệp then chết; các dự án trong 
lĩnh vực nông nghiệp hay đánh cá: các dự ân trong việc 
sản xuất các hàng hoá hoặc dịch vụ thiết yếu (bao gồm cả 
giao thông vận tải). 

Ö nhiều nước, việc chuyển tiền ra nước ngoài phải 
tuân thủ nhiều quy dịnh khác nhau. Có thể kể ra đây một 
số đạng thông dụng dó là": 


+ Việc chuyển tiển bị hạn chế hoặc bị nghiêm cấm trong 
trường hợp việc trao dối ngoại tệ bị kiểm soát chặt chế; 

+ Việc chuyển vốn có thể bị hạn chế trong một thời hạn 
nhất định sau khi việc đầu tư đã được tiến hành. Ví dụ, 
Quy chế về đầu tư nước ngoài của Chilê năm 1977 không 
cho phép vốn có thể được chuyển ra nước ngoài cho đến ba 
năm sau khi lần đầu tiên đầu tư vào nước này. Tuy nhiên, 


†? Ray Augusi. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Clifs, 
New Jersey. 1993. Trang 227. 


62 


thu nhập tịnh có thể được chuyển ra nước ngoài bất kỳ lúc 
nào. Luật Khuyến khích đầu tư vốn nước ngoài của Hàn 
Quốc nghiêm cấm việc chuyển vốn ra nước ngoài trong 
thời hạn hai năm sau ngày bắt đầu tiến hành đầu tư. 


+ Việc chuyển lợi nhuận và cổ tức cũng như các hình 
thức khác của thu nhập có thể bị hạn chế đối với một tỷ lệ 
phần trăm nhất định trong tổng số vốn đầu tư của nhà 
đầu tư. Ví dụ, các luật về đầu tư của Angiêri quy định cổ 
phần của nhà đầu tư trong lợi nhuận phân bổ mà có thể 
chuyển ra nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ đóng góp 
của nhà đầu tư trong phần vốn nhập vào trên tổng số vốn 
đầu tư của một doanh nghiệp, và trong bất kỳ trường hợp 
nào, tổng số tối đa mà có thể chuyển ra nước ngoài trong 
bất kỳ năm nào là bằng 15% phần dóng góp của nhà 
đầu tư. 


+ Việc chuyển thu nhập từ buôn bán hoặc thanh lý tài 
sản của đầu tư có thể cân có sự chấp thuận của Chính phủ. 


Các biện pháp không phân biệt đối xử được quy 
định trong nhiều dạo luật về đầu tư, cũng như trong Hiến 
pháp của nhiều nước, đặc biệt là ở Mỹ Latinh. Nhìn 
chung, các điều khoản của Hiến pháp đảm bảo cho nhà 
đầu tư nước ngoài có được sự đối xử tương xứng như nhà 
đầu tư trong nước. Các điều khoản luật định thường xác 
định rõ sự đối xử ngang bằng liên quan đến quyền sở hữu, 
thuế và đôi khi là cả các vấn đề xã hội. Ví dụ, các luật đầu 
tư của Angiêri đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật của 
nhà đầu tư, đặc biệt là liên quan đến thuế. Luật Đầu tư 
nước ngoài của Achentina năm 1977 cam kết các nhà đầu 
tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ giống như các nhà đầu 
tư trong nước. Luật Đầu tư vốn nước ngoài của Braxil quy 
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định vốn nước ngoài có được sự đối xử ngang bằng trước 
pháp luật giống như vến của người Braxil trong những 
điều kiện tương tự, và bất kỳ sự phân biệt đối xử nào 
không được quy định rõ ràng bởi luật đều bị nghiêm cấm. 
Quy chế đầu tư nước ngoài của Chilê đảm bảo việc đầu tư 
nước ngoài được áp dụng những quy định tương tự như 
quy định áp dụng với nhà đầu tư nội địa, và không có sự 
phần biệt đối xử nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp áp dụng 
đối với nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp việc tiếp cận 
của nhà đầu tư nước ngoài đối với nguồn tín dụng nội địa 
có thể bị hạn chết). 

Các điểu hoản ổn dịnh là một hình thức đặc biệt 
của biện pháp đâm bảo dầu tư được quy định ở một số 
nước. Một điều khoản như vậy cam kết nước nhận đầu tư 
sẽ không thay đổi thuế, tỷ giá hối đoái hoặc chế độ pháp lý 
khác trong một thời hạn nhất. định, hoặc những thay đổi 
gắn với việc thành lập doanh nghiệp không làm ảnh 
hưởng đến doanh nghiệp đó. Ví dụ, Bộ luật Đầu tư của 
Angiêri chứa đựng một điều khoản cam kết bất. kỳ sự thay 
đổi trong tương lai nào trong Bộ luật sẽ không làm ảnh 
hưởng đến doanh nghiệp mà đã dược chấp thuận đầu tư 
theo Bộ luật hiện hành, trừ trường hợp những thay đổi đó 
có lợi cho doanh nghiệp. Một điều khoản ổn định, giống 
như bất kỳ một điểu khoản hợp đồng nào khác, có thể 
được thay đổi theo sự thoả thuận của các bên. Những thay 
đổi về những hoàn cảnh xưng quanh và những thay đổi 
trong cách thức các bên thực hiện có thể làm thay đổi điều 


f9 Ray August. International Business Law. Prentico-Hall, Englewood Cliffs, 
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khoản này. Một điều khoản ổn định không thể ngăn cẩn 
một nhà nước khỏi việc quốc hữu hoá hay trưng thu. Theo 
pháp luật quốc tế, tất cả các nước đều có quyền quốc hữu 
hoá tài sản. Tuy nhiên, sự vi phạm điểu khoản ổn định có 
thể làm thay đổi tính chất của quyết định quốc hữu hoá, 
từ sự vi phạm pháp luật tới sự vi phạm hợp đồng. Tuy 
nhiên, trong trường hợp nhà nước từ bổ quyền quốc hữu 
hoá, nhà nước này không thể từ bỏ quyển năng này”), 

9. Quốc hữu hoá và trưng thư tài sản trong thực tiến 


đầu tư quốc tết) 


Những nguyên nhân dẫn đến việc quốc hữu hoá và 
trưng thu tài sản thuộc về sở hữu của đoanh nghiệp thương 
mại nước ngoài thường không đễ dàng dự đoán. Việc quốc 
hữu hoá hay trưng thu có thể theo sau sự thay đối về mặt 
hành chính, có thể từ một cuộc cách mạng hoặc từ việc bầu 
củ. Hoặc quốc hữu hoá hay trưng thu có thể xảy ra trong 
thời gian quản trị không tạo ra nguy cơ đe doạ. Chủ nghĩa 
quốc gia và cách nhìn về sự khai thác bởi người nước ngoài 
có thể là nguyên nhân của sự quốc hữu hoá hay trưng thu. 
Hoặc quốc hữu hoá hay trưng thu có thể xảy ra do một số 
hình thức sở hữu khác có thể bị xem là không có hiệu quả 
kinh tế, không phù hợp về chính trị hoặc xã hội. Và việc 
quốc hữu hoá hay trưng thu có thể xảy ra khi một công ty 
sản xuất những hàng hoá thiết yếu hoặc cung ứng những 
địch vụ thiết yếu lâm vào tình trạng phá sản. 


!? Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1993. Trang 228. 
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Thuật ngữ quốc hữu hoá và trưng thu thường được sử 
dụng thay thế lẫn nhau. Cả hai thuật ngữ này đều đề cập 
tới việc sở hữu tài sản trên cơ sở một số hình thức bêi 
thường. Tuy nhiên, nếu không có việc bổi thường được 
thực hiện thì quá trình này sẽ được dán nhãn là “chiếm 
đoạt”. Việc thiếu vắng sự bổi thường, trừ một số trường 
hợp ngoại lệ, sẽ bị coi là hành vi vĩ phạm pháp luật quốc 
tế. Có nhiều ví đụ về trường hợp quốc hữu hoá và trưng 
thu tài sản trên thế giới. Ví dụ, việc quốc hữu hoá tài sẵn 
bởi chính phủ Inđônêsia đối với các công dân Hà Lan vào 
những năm 50, hay việc trưng thu dầu lửa của Chính phủ 
Mêhicô vào năm 1938, việc trưng thu của Chính phủ Ai 
cập đối với Công ty Kênh đào Suê vào năm 1956... Việc 
quốc hữu hoá và trưng thu tài sản đó không có sự hạn chế 
đối với bất kỳ nước nào. Anh Quốc đã quốc hữu hoá than 
đá, thép, dịch vụ hàng không và sản xuất và các ngành 
công nghiệp khác sau đại chiến thế giới thứ hai. Pháp đã 
quốc hữu hoá hầu hết các ngân hàng vào năm 1982. 
Nhưng ở cả Anh và Pháp, việc thu tài sản chủ yếu thuộc 
về những loại hình thuộc sở hữu của công dân. Nhiều quốc 
gia có nền kinh tế thị trường đã đưa nhiều lĩnh vực trong 
xã hội trở thành sở hữu nhà nước thông qua quá trình 
quốc hữu hoá. 


Vào những năm 70 của thế kỷ XX, xu hướng quốc hữu 
hoá có xu thế giảm. Nhiều nước đang phát triển đã đi theo 
hướng mới, theo đó đã chuyển các công ty hoàn toàn thuộc 
sở hữu nước ngoài thành các liên doanh với sự chỉ phối về 
sở hữu thuộc về cư dân bản địa. Quá trình này được gọi là 
Mêhicô hoá hoặc Pêru hoá hoặc CHIlê hoá. Nhưng quá trình 
này bắt đầu diễn ra chậm lại vào đầu những năm 80, đặc biệt 
là sau cú sốc về nợ nần năm 1982 đã đưa các nước đang 
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phát triển tới sự khuyến khích đầu tư nước ngoài với hy 
vọng gia tăng xuất khẩu và thu về những ngoại tệ mạnh 
để trang trải các khoản nợ của họ. Ở nhiều nước phát 
triển, đặc biệt là ở Anh Quốc, quốc hữu hoá được thay thế 
bằng tư nhân hoá. Cổ phần trong các doanh nghiệp nhà 
nước, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động chỉ dựa vào 
trợ giúp của chính phủ, được bán ra công chúng. Một số ví 
dụ của trường hợp này là công ty British Steel được bán ra 
công chúng và công ty Mexican Hoteles Nacionales được 
bán cho một nhóm các nhà đầu tư tư nhân. 


Việc quốc hữu hoá có thể được tiến hành một cách 
thiện chí, ví dụ trường hợp của Vênêzuêla và Arập Xêút 
tiếp quản dầu lửa nước ngoài trước khi thực hiện các 
nhượng bộ, và các thoả thuận hợp đồng được thực hiện 
sau khi quốc hữu hoá đối với việc tiếp cận thị trường và 
trợ giúp công nghệ. Thêm vào đó là không có sự ra đi 
mang tính cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 
sau khi quấc hữu hoá. Những hoạt động này được tiến 
hành một cách hoà bình và trật tự sau những lần đàm 
phán lâu dài giữa Chính phủ Vênêzuêla và Arập Xêút với 
các nhà đầu tư nước ngoài. 


3. Bảo đảm đầu tư theo pháp luật Việt Nam 


Theo pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài đầu 
tư vào Việt Nam được bảo đảm về vốn và tài sản. Vốn đầu 
tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu 
hóa, không bị tịch thụ bằng biện pháp hành chính. 
Trường hợp thật cần thiết vì lý đo quốc phòng, an ninh và 
lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản 
của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được thanh toán hoặc bồi 
thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc 
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trưng mua, trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bổi thường 
phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đâu tự và không 
phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, việc thanh toán hoặc bổi thường tài sản quy 
định tại khoản 2 Điều này được thực hiện bằng đồng tiển 
tự do chuyển đổi và được quyền chuyển ra nước ngoài. Thể 
thức, điều kiện trưng mua, trưng dụng theo quy định của 
pháp luật, 


Nhà đầu tư nước ngoài được bảo hộ về quyển sở hữu 
trí tuệ. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt 
động dầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư 
trong việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy 
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định kháe 
của pháp luật có lên quan??). Theo quy định của Luật Sở 
hữu trí tuệ năm 2005, Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn 
hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thên 
thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện 
quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Bộ Văn 
hoá - Thông tin trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình đều thực hiện quản lý nhà nước về quyển tác giả và 
quyền liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình thực hiện 
quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 
với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, 


f? 1 uật Đầu tư Việt Nam năm 2005. Điều 6, 7 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Uỷ ban nhân dân các 
cấp thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa 
phương theo thẩm quyển. Chính phủ quy định cụ thể 
thấm quyển, trách nhiệm quân lý nhà nước về sở hữu trí 
tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông 
tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban 
nhân dân các cấp”, 

Để phù hợp với các quy định trong các điều ước quốc 
tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, 
Nhà nước bảo đảm thực hiện đối với nhà đầu tư nước 
ngoài với các quy định sau đây®: 

1. Mỏ cửa thị trường dầu tư phù hợp với lộ trình đã 
cam kết; 

2. Không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu 
cầu sau đây: 

a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước 
hoặc phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc 
cung ứng dịch vụ nhất định trong nước; 

b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một 
tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và 
dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước; 

c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương 
ứng giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại 

.tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; 


£© Luật Sở hữu trí tưệ Việt Nam năm 2005. Điều 11. 
Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005. Điều 8. 
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đ) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định trong hàng 
hóa sản xuất; 

đ) Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định 
trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước; 

e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể 
ở trong nước hoặc nước ngoài; 

g) Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thẻ. 

Cũng giống như thông lệ quốc tế, nhà đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam được chuyển vốn, tài sản ra nước 
ngoài, theo đó sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính 
đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được 
chuyển ra nước ngoài các khoản sau đây”, 

a) Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; 

b) Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, 
dịch vụ, sở hữu trí tuệ; 

c) Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài; 

đ) Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; 

đ Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp 
pháp của nhà đầu tư. 

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án 
đầu tư được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của 
mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối 
với Nhà nước Việt Nam. Việc chuyển ra nước ngoài các 
khoản trên được thực biện bằng đồng tiển tự do chuyển 
đổi theo tỷ giá giao địch tại ngân hàng thương mại do nhà 


£ Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005. Điều 9. 
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đầu tư lựa chọn. Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản 
tiển liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của 
pháp luật về quản lý ngoại hối. - 


Nhà nước Việt Nam áp dụng một mức giá phí, lệ phí 
thống nhất đối với hoạt động đầu tư tại Việt Namt, 


Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành 
có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyển lợi, ưu đãi 
mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư 
được hưởng các quyển lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ 
ngày thực thi pháp luật, chính sách mới đó có hiêu lực. 
Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh 
hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được 
hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có 
hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi 
như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải 
quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây”: 

a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi; 

b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; 

©) Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự á n; 

đ) Được xem xét bôi thường trong một số trường hợp 
cần thiết. 

Căn cứ vào quy định của pháp luật và cam kết trong 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể về việc bảo đảm 
lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính 
sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đâu tư. 


9L uật Đầu tư Việt Nam năm 2008. Điều 10, 11. 
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Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng 
ghi nhận các biện pháp bảo đảm đầu tư. 

Theo Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, 
xúc tiến và bảo hộ đầu tư năm 2003, không bên ký kết nào 
được trưng thu hoặc quốc hữu hóa những đầu tư của các 
nhà đầu tư của bên ký kết kia trong khu vực của mình, 
hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp tương tự với việc trưng 
thu hoặc quốc hữu hóa (dưới đây gọi là "trưng thu”), ngoại 


trừ các trường hợp sau?): 


(a) Vì mục đích công cộng; 

Œ) Không phân biệt đối xử; 

(e) Thanh toán các khoản bồi thường một cách đúng 
hạn, công bằng và hiệu quả; và 

(d) Theo đúng trình tự của pháp luật. 

Khoản bồi thường phải tương đương với giá trị thị 
trường thoả đáng của các khoản đầu tư bị trưng thu ngay 
trước khi việc trưng thu được thực hiện. Giá trị thị trường 
thoả đáng không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào về giá 
trị phát sinh từ việc trưng thu được công bố rộng rãi trước 
khi tiến hành. Khoản bồi thường phải được thanh toán 
không chậm trễ và kèm theo lãi suất hợp lý, có xem xót 
đến khoảng thời gian cho đến khi thanh toán. Khoản bểi 
thường phải được thực hiện thực tế và chuyển tự do và 
được tự do chuyển đổi sang đồng bản tệ của bên ký kết có 
nhà đầu tư và chuyển đổi sang các đồng tiền tự do chuyển 
đổi theo quy định tại các Điều khoản của Hiệp định của 


#? Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư. 
2003. Điều 9, 
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Quỹ tiền tệ Quốc tế, theo tỷ giá hối đoái được áp dụng trên 
thị trường vào ngày tiến hành việc trưng thu. Những nhà 
đầu tư bị ảnh hưởng sẽ có quyền tiếp cận với các tòa án tư 
pháp hoặc các tòa hành chính hoặc các cơ quan trực thuộc 
ở các cấp xét xử của bên ký kết tiến hành việc trưng thu 
để được xem xét kịp thời trường hợp của nhà đầu tư và 
khoản bổi thường. 

Hiệp định giữa Việt Nam và Liên hiệp Anh và Bắc Ailen 
về khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 2002 xác định, các 
khoản đầu tư của các công dân hay Công ty thuộc mỗi bên 
ký kết sẽ không bị quốc hữu hoá, trưng dụng hoặc phải 
tuân thủ các biện pháp có tác dụng tương tự như quốc hữu 
hoá hay trưng dụng trên lãnh thổ bên ký kết kia trừ 
trường hợp vì mục đích công cộng liên quan đến những 
nhu cầu trong nước của bền ký kết đó, trên cơ sở không 
phân biệt đối xử và phải được bồi thường có hiệu quả, thoả 
đáng và nhanh chóng. Khoản bổi thường như vậy phải 
bằng giá trị thực của khoản đầu tư bị trưng dụng ngay 
trước khi bị quốc hữu hoá hay trưng dụng hoặc trước khi 
nguy cơ bị quốc hữu hoá hay trưng dụng trở nên công khai, 
tuỷ trường hợp nào xảy ra trước, các khoản bồi thường 
như vậy cũng bao gồm cả lãi suất tính theo lãi suất 
thương mại thông thường cho tới ngày thanh toán và được 
thực hiện không chậm trễ, các khoản bồi thường như vậy 
cũng được thực thi một cách hiệu quả và được tự do dịch 
chuyển. Công dân hay công ty bị ảnh hưởng bởi việc quốc 
hữu hoá hay trưng dụng có quyền, theo luật pháp của bên 
ký kết đã thực hiện việc quốc hữu hoá hay trưng dụng, 
yêu cầu một cơ quan tài phán hoặc cơ quan có thẩm quyền 
độc lập khác của bên đó nhanh chóng xem xét lại trường 
hợp của mình và việc xác định giá trị khoản đầu tư của 
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công dân hay công ty đó phù hợp với các nguyên tắc quy 
định trong đoạn này. Trường hợp một bên ký kết trưng 
dụng tài sản của một công ty được thành lập hay thiết lập 
theo luật pháp có hiệu lực ở bất cứ vùng nào thuộc lãnh 
thổ của mình mà trong đó các công dân hay công ty thuộc 
bên ký kết kia sở hữu cổ phần, thì bên ký kết tiến hành 
quốc hữu hoá hay trưng dụng trong chừng mực cần thiết 
để bảo dảm cho việc đến bù nhanh chóng, thoả đáng và 
hiệu quả đối với khoản đầu tư của các công đân hay công 
ty này, sẽ đảm bảo rằng các quy định trên phải được áp 
dụng đối với các công dân hay công ty của bên ký kết kia 
là chủ sở hữu của những cổ phần đó”, 

Hiệp định giữa Việt Nam và Liên hiệp Anh và Bắc Ailen 
về khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 2002 cũng để cập 
đến trường hợp có chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, 
cách mạng, tình trạng khẩn cấp quốc gia, nổi loạn, khởi 
nghĩa hoặc bạo loạn trên lãnh thổ của một bên ký kết, khi 
đó các khoản đầu tư của các công dân hoặc công ty thuộc 
bên ký kết này trên lãnh thổ bên ký kết kia bị thiệt hại do 
chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, tĩnh trạng 
khẩn cấp quốc gia, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc bạo loạn trên 
lãnh thể của bên ký kết kia sẽ được bên ký kết kia áp 
dụng sự đối xử có liên quan đến việc hoàn trả, đến bù, bồi 
thường hoặc giải pháp khác không kém thuận lợi hơn sự 
đối xử mà bên ký kết kia dành cho các công dân hay công 
ty của bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Những khoản thanh 
toán từ những việc như vậy sẽ được địch chuyển tự đo. 


+ Hiệp định giữa Việt Nam và Liên hiệp Anh và Bắc Ailen về khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư. 2002. Điều 5. 
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Việc bổi thường cũng được thực hiện với các công dân và 
công ty của một bên ký kết trong bất cứ trưởng hợp nào 
nêu trên bị thiệt hại trên lãnh thổ của bên ký kết kia do: 
(a) Các lực lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của bên ký 
kết đó trưng thu tài sản, hoặc (bì Các lực lượng hoặc cơ 
quan có thẩm quyền của bên ký kết đó phá huỷ tài sản mà 
không phải là do hành động chiến đấu hoặc không phải là 
đo tính thiết yếu của tình hình, thì phải được hoàn trả 
hoặc đến bù một cách thoả đáng. Các khoản thanh toán từ 
những việc như vậy sẽ được dịch chuyển tự dot, 


t9 Hiệp định giữa Việt Nam và Liên hiệp Anh và Bắc Ailen về khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư. 2002. Điều 4. 
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CHƯƠNG lIII 


HỈÌNH THỨC ĐẦU TU QUỐC TẾ 


1L. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 


Trên thế giới hiện nay còn tổn tại nhiều quan niệm về 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo Báo cáo về đầu tư thế 
giới của Liên Hợp Quốc năm 1995 thì đầu tư trực tiếp 
nước ngoài là loại hình kinh doanh mà nhà đầu tư bỏ vốn 
tự thiết lập ra cơ sở sản xuất kinh doanh cho riêng mình, 
đứng chủ sở hữu tự quản lý, khai thác hoặc thuê người 
quản lý, khai thác cơ sở này, hoặc hợp tác tham gia với các 
đối tác của nước sở tại thành lập cơ sở sản xuất kinh 
doanh và tham gia quản lý và khai thác các cơ sở này®, 
Có quan niệm khác cho rằng, đầu tư trực tiếp là những 
đầu tư thực tế vào xây dựng nhà máy, mua tư liệu sản 
xuất, đất đai và hàng dự trữ và cả vốn gắn liển với việc 
quản lý, nhà đâu tư thực hiện kiểm soát việc sử dụng vốn 
đầu tư. Đầu tư trực tiếp thưởng thực hiện dưới hình thức 
xây dựng một công ty con hoặc giành quyền kiểm soát một 
hãng khác (ví dụ, mua một phần lớn cổ phiếu). Đầu tư 


? United Nations. World Investment Reporf. 1995. Trang 383. 
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trực tiếp khác với đầu tư cổ phiếu, chứng khoán ở chỗ, đầu 
tư cổ phiếu, chứng khoán hoàn toàn là những tài sản 
chính đó là cổ phiếu và chứng khoán”. Một quan niệm 
khác cho rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài là “một khoản 
đầu tư với những quan hệ lâu đài, theo đó một tổ chức 
trong một nền kinh tế (nhà đầu tư trực tiếp) thu được 
những lợi ích lâu dài từ một đoanh nghiệp đặt tại một nền 
kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu tư trực tiếp là muốn 
có nhiều ảnh hưởng trong việc quần lý doanh nghiệp tại 
nền kinh tế khác đó”?, Đầu tư trực tiếp nước ngoài còn có 
thể được quan niệm là “quyền sở hữu của một hãng nước 
ngoài hoặc một cá nhân nước ngoài với 10 % hoặc nhiều 
hơn cổ phần hoặc quyển biểu quyết của một công ty hoặc 
quyền có 10% hoặc trên 10% lợi nhuận của một công ty” 
(Quan niệm của IMF, OECD...)®, 


Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn thế giới đã tăng 
từ 60 ty USD vào năm 1982 lên tới 865 tỷ USD vào năm 
1999. Sự gia tăng này trong dòng chảy vốn đầu tư đã có 
tác động mạnh mẽ tới tất cả các nước đang phát triển. 
Những người ủng hộ đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đưa ra 
nhiều cơ chế mà theo đó có thể giảm đói nghèo và tạo ra 
sự tăng trưởng kinh tế như sau®®: 


!? Salvatore Dominick. Intemational Economics. Thid Ediion. New York. 1990. 
Trang 345. 


#1 JICA (2003): "The study on FDI promotion trategy in The Socialist Repubilic 
of Vietnam (final report), Hanoi. Trang 31. 


° “Vietnam: Trade Policy and WTO Accession”. Hanoi, 2006. 


%' Anita Louise Denning: “Asymmetric Power Endowments and NEPAD: 
Predicting the Flow of Foreign Direct Invesment in Africa". Thesis. 2004. 
Trang 25, 26. 


Tĩ 


1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp vào sự chuyển 
giao nhanh chóng và hiệu quả và sự chấp nhận qua biên 
giới quốc gia; 

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đặc biệt thích ứng đối 
với việc chuyển tải những ảnh hưởng của nó thành sự 
phát triển trên điện rộng, với sự đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển đó nhằm phát triển nguồn nhân lực. 


3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong mối quan hệ với 
các hình thức của việc khuyến khích đầu tư vào khu vực 
tư nhân, sẽ trợ giúp cho việc quản trị công ty. 


4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn liển với sự phát 
triển các chỉ tiêu về môi trường và lao động, bởi vì các nhà 
đầu tư nước ngoài có xu hướng quan tâm tới uy tín trên 
thị trưởng nước ngoài, và 


5, Các hãng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tạo ra việc 
chi trả thuế và tăng cường sự phát triển cộng đồng khi họ 
đầu tư vào các khu vực mà họ hoạt động. 


Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005, đầu tư trực 
tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tự bỏ vốn đầu tư và 
tham gia quản lý hoạt động đầu tư (Điều 3 khoản 2). Đầu 
tư nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt 
Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến 
hành hoạt động đầu tư. Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 
2005, đầu tư trực tiếp có các hình thức sau: 


+ Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư 
trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; 


+ Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà 
đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; 
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+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCO), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 
(BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh 
(BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); 


+ Đầu tư phát triển kinh doanh; 


+ Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt 
động đầu tư; 


+ Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp; 
+ Các hình thức đầu tư trực tiếp khác. 


Ở Nhật Bản, có bốn loại hình công ty có thể tham gia 
đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm: 


1. Công ty cổ phần (kabushiki kaisha), công ty trách 
nhiệm hữu hạn (yugen kalsha), công ty hợp danh (gomel 
kaisha) và. công ty hợp danh hữu hạn (goshi kalsha). 
Trong hầu hết các trường hợp, công ty cổ phần là hình 
thức thích hợp nhất trong đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản. 


2. Văn phòng chỉ nhánh để hoạt động đầu tư nước 
ngoài tại Nhật Bản. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt 
(thuộc về những lĩnh vực kinh tế đặc biệt) như ngân hàng, 
bảo hiểm, dịch vụ tài chính và giao thông vận tải, việc mổ 
chỉ nhánh được chấp nhận với những yêu cầu tối thiểu, và 
việc đăng ký thương mại được ghi vào Báo cáo thành lập 
Văn phòng chì nhánh. 


3. Công ty liên doanh. 


4. Văn phòng đại diện hoặc Văn phòng liên lạc. Việc thành 
lập Văn phòng đại điện hoặc Văn phòng liên lạc đòi hỏi ít 
thủ tục hơn so với việc thành lập Văn phòng chỉ nhánh. 
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5. Hình thức đặc quyền kinh tiêu (Franchise)t. 


6. Công ty nước ngoài có thể đầu tư cổ phần vào một 
công ty Nhật Bản đang hoạt động. Điều này được thực 
hiện bằng cách mua một số lượng cổ phần thiểu số nhằm 
mục đích thúc đẩy quan hệ với một công ty Nhật Bản và 
được hưởng lợi nhuận thu được. Việc đầu tư này được 
khuyến khích nếu công ty nước ngoài bán, chuyển giao 
công nghệ tới, hoặc mua công nghệ từ công ty Nhật Bản. 


7. Công ty nước ngoài có thể tham gia vào thị trường 
bằng việc yêu cầu một tỷ lệ đa số hoặc tỷ lệ kiểm soát trong 
một công ty Nhật Bản đang hoạt động. Tuy nhiên, việc này 
không được áp dụng thường xuyên, và có thể gặp những trở 


ngại nhất định trong việc hợp nhất và sáp nhập công ty?. 


Về cơ bản, trên thế giới đầu tư trực tiếp nước ngoài tần 
tại dưới các hùnh thức sau: 


1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh. 


Hình thức hợp tác kinh đoanh trên cơ sở Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh là hoạt động đầu tư tiến hành trên cở 
sở một hợp đồng mà không thành lập một pháp nhân mới. 


Cơ sở pháp lý quan trọng của sự hợp tác kinh doanh 
trên cơ sở hợp đồng là hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đây 


£ Là hình thức thoả thuận theo hợp đồng, theo đó nhà sản xuất chính thức trao 
cho một hay nhiều nhà sản xuất nay thương gia khác quyền sản xuất hay bán 
những sản phẩm hoặc cung cấp một loại dịch vụ dưới nhãn hiệu của người 
trao đặc quyền trong một khu vực nhất định và trong một thời hạn nhất định. 
Người được hưởng đặc quyền kinh tiêu phải trả một khoản tiền bản quyền 
cho người trao đặc quyền và chỉ mua những hàng hoá do họ cung cấp. 

#) Mitsuo Matsushita-Thomas J.Schoenaum. Japanese International Trade 
and Investment Law. University of Tokyo Press. 1989. Trang 115-116. 
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là văn bản dược ký kết giữa (các) bên sở tại và (các) bên 
nước ngoài để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại nước sở 
tại, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả 
kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân 
mới. Cùng giống như trong hình thức doanh nghiệp liên 
doanh, các bên tham gia hợp tác kinh doanh trên eđ sở 
hợp dồng cùng góp vốn. cùng kinh doanh, cùng phân chia 
lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. 


Tuy không tổ chức đưới dạng đoanh nghiệp. cụ thể là 
hình thức công ty, nhưng hợp tác kính doanh trên cơ số 
hợp đồng đã hình thành nên một tổ chức kinh doanh 
chung. Các bên hợp doanh cùng nhau thực hiện các công 
việc chung hoặc có thể phân công nhau thực hiện từng 
phần công việc với tư cách của những đơn vị dộc lập. So 
với hình thức liên doanh, sự liên hết giữa các bên trong 
quan hệ hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng có tính 
chất mềm dẻo hún. Do những đặc tính nói trên. nên thông 
lệ quốc tế không coi các loại hợp dồng thông dụng khác 
trong quan hệ thương mại quốc tế như hợp đồng mua bắn 
hàng hoá quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng 
cùng cấp lắp dt thiết bị... là hợp đồng hợp tác kinh doanh, 

Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2008. hợp đồng hợp 
tác kinh doanh (BCC) là hình thức đầu tư được ký kết 
giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phần chia 
lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp 
nhân (Điều 3 khoản 16). Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng 
BÓC để hợp tác sản xuất phản chia lợi nhuận, phân chia 
sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. Đối 
tượng, nội dung hợp tác, thời hạn kinh đoanh, quyền lợi, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa 
các bên và tổ chức quản lý do các bên thoi thuận và ghi 


BỊ 


vào trong hợp đồng. Hợp đồng BCC trong lĩnh vực tìm 
kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và một số tài nguyên 
khác dưới hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm được 
thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan, Ö Việt Nam, 
hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chủ yếu áp dụng 
trong lĩnh vực thăm đò, khai thác dầu khí (hai bên cùng 
tiến hành, bên nước ngoài bỏ vốn tìm kiếm, thăm đò; nếu 
có phát hiện thương mại thì chia cho bên Việt Nam theo 
các tỷ lệ quy định); các dự án liên lạc điện thoại nội hạt, 
viễn thông, ín ấn và phát hành báo chí. (Bên nước ngoài 
chỉ đầu tư vốn và thiết bị, còn bên Việt Nam nắm toàn 
quyền quản lý, điểu hành dự án)”. 


2. Doanh nghiệp liên doanh. 

Trên thế giới có nhiều cách tiếp cận, nhiều quan niệm 
khác nhau về việc xác định doanh nghiệp liên đoanh với 
nước ngoài. 

Có quan niệm cho rằng, “Doanh nghiệp liên doanh là 
một quan hệ bạn hàng tạm thời nhưng đôi khi có tính 
chất lâu dài được thành lập từ hai hay nhiều cá nhân 
hoặc công ty hoạt động trong một lĩnh vực kinh đoanh 
nhất định trong đó có thể chịu rồi ro do thua lỗ nhưng 
vẫn có thể mong đợi một tỷ lệ lợi nhuận hợp lý. Các bên 
liên doanh cũng chia sẻ các khoản chi phí và lợi nhuận 
theo các tỷ lệ được thoả thuận”?”, 


t9 Điều 23 Luật Đầu tự Việt Nam năm 2005. 


, °Tài liệu tham khảo về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp". Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Tháng 10 năm 2005. Trang 12. 


®  Adam J.HLongman Consice Dictionary of Business English. Longman 
York Press. 1992. Trang 218. 
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Theo pháp luật kinh doanh của Hoa Kỷ, doanh nghiệp 
liên doanh là “một quan hệ bạn hàng trong đó hai hay 
nhiều chủ thể cùng đóng góp sức lao động hoặc tài sản để 
thực hiện một mục tiêu đặt ra, cùng chia sẻ lợi nhuận và 
chịu rủi ro ngang nhau hoặc do các bên thoả thuận”, 
Định nghĩa này của pháp luật kinh đoanh Hoa Kỳ đã đề 
cập đến việc đóng góp tài sản và lao động như là những 
nhân tố cơ bản để thành lập doanh nghiệp liên doanh. 
Điều kiện quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp 
Hên doanh là việc chia sẻ lợi nhuận. rủi ro giữa các bên 
tham gia doanh nghiệp liên doanh. 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OBCD) 
thì “Trên quan điểm cạnh tranh, liên doanh là hình thức 
nằm giữa hợp đồng và liên minh trong đó hai hay nhiều 
công ty liên kết hoạt động với nhau trong một hoặc nhiều 
hơn các lĩnh vực sau đây: 


a) Tiến hành các hoạt động mua và bán; 

b) Khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát 
triển hoặc điều hành các hoạt động sản xuất; 

e) Nghiên cứu và triển khai; 

đ) Hoạt động chế tạo và xây dựng?. 

Như vậy, theo định nghĩa của OECD, liên doanh 
không đơn thuần là một quan hệ hợp đồng đơn giản, đẳng 
thởi cũng không phải là một hình thức liên minh chặt chẽ 


{? Adderson R.A.Kumpt W.A. Business Law. Western Publishing Co. 1970. 
Trang 869. 


'? QECD. Competion Policy and .Joint Venture. Asian Institute of Technology 
(AIT) Library. Bangkok. 1986. Trang 11. 
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và đầy đủ với sự tham gia của nhiều Bên với quy mô lớn 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Lại có quan niệm khác cho rằng, liên doanh là “những 
thoả thuận kinh đoanh trong đó hai hay nhiều công ty 
hoặc thực thể kinh doanh liên kết với nhau để hình thành 
một hoạt động kinh đoanh nhất định. Các liên doanh có 
thể dược hình thành giữa hai công ty đa quốc gia. giữa 
một công ty đa quốc gia và Chính phủ hoặc giữa một công 
ty đa quốc gia với các nhà kinh doanh địa phương”?), 


Định nghĩa nêu trên đã chỉ ra được thực chất của liên 
doanh là những thoả thuận kinh doanh giữa hai hay nhiều 
bên, Các Bên tham gia liên doanh có thể là công ty địa 
phương. công ty đa quốc gia hoặc Chính phủ. Tuy nhiên, 
định nghĩa này chưa làm rõ dược những yếu Lố khác biệt 
giữa liên doanh trong nước và liên đoanh quốc tế, 


Ngày trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người ta 
đã biết dến liên doanh quốc tế khi các doanh nghiệp Âu, 
Mỹ tham gia vào nhiều hoạt động hợp tác như đồn điền 
nông nghiệp ở các nước đang phát triển... Các liên đoanh 
có thể được thành lập chỉ gồm các dối tác của nước chủ 
nhà, hoặc chỉ gồm các đối tác của một hoặc vài nước ngoài, 
không có công dân nước chủ nhà. hoặc bao gồm cả các đối 
tác địa phương và cả nước ngoài. Đôi khi thuật ngữ liên 
doanh quốc tế được đành riêng cho những đối tác tử nhân 
địa phương, còn các liên doanh cổ phần giữa chính quyền 
chủ nhà hoặc một tổ chức của Chính quyển nước chủ nhà 
và một đối tác nước ngoài thì được gọi là liên doanh quốc 
tế hôn hợp, doanh nghiệp hỗn hợp, các công ty hỗn hợp 


£? Dar Khenbatr-Riad Ajiami. International Business. University of America. 
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hoặc các công ty kinh tế hỗn hợp. Đặc biệt. ở các nước 
không có nền kính tế thị trường, thuật ngữ "liên doanh” có 
thể dùng cho các công ty hỗn hợp (hay liên doanh) bằng 
yvốn nước ngoài. có nghĩa là các liên đoanh quốc tế. Đây là 
hình thức phế biến nhất. Ở dây không cần thiết phân biệt. 
giữa sự tham gia của Chính quyền hay tư nhân địa phương. 
Cá hai thuộc về loại hình công ty cổ phần liên doanh quốc 
tế. Liên doanh quốc gia và liên doanh nước ngoài không 
thuộc trường hợp này. Các doanh nghiệp dược thành lập ở 
nước À kinh doanh hoặc đang thành lập một chỉ nhánh ở 
nước B thì không được xem là Liên doanh quốc tế ngay cả 
khi phần vốn do công dân của nước l} năm giữ. Các đối tác 
của một công ty eð phần liên doanh quốc tế có thể là các 
quốc gia. các doanh nghiệp nhà nước. các tổ chức quốc tế. 
các tư nhân hoặc các cơ quan hợp nhất. Những trường hợp 


sau là các ví dụ trong khu vực nóng nghiệp": 


+ Giữa quốc gia với tổ chức quốc tế: Liên doanh nông 
công nghiệp 2ulia Vrena (Côlômbii 45%, Venezuela 43%, 
nghiệp đoàn Andina của Fomento 10%) về phát triển sản 
xuất đường và các nhà mây chế biến đường ở vùng biên giới. 

+ Giữa nhà nước với nhà nước: Công ty Arập về phát 
triển súc vật (Damascus), do Hội đồng thống nhất kinh tế 
Arập lập ra năm 1974 và do 12 nước Arập ký; Công ty 
Arập về sản xuất nông nghiệp và lương thực, được Nghị 
quyết. 724 của Hội dồng thống nhất kinh tế Arập chấp 
thuận; Comunbana, Công ty Mỹ - Panama được thành lập 
đo các thành viên của Liên Hiệp các nước xuất khẩu 


©) “Các khía cạnh luật pháp của các liên doanh quốc tế trong nông nghiệp”. 
Nhà xuất bản Giáo dục. 1996. Trang 17, 18, 19. 
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chuối; Paneate (Công ty thị trường chung gồm các thành 
viên của nhóm Bogo: Braxil, Colombia, Costarica, El Sanvado, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Venezuela); Công ty phân 
bón được thành lập do Bolivia, Costarica, Cuba, Guatemala, 
Mexieo, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela (hợp doanh 
thu mua phân bón, từ năm 1979 dưới sự bảo trợ của SELA),” 

+ Nhà nước với công ty tư nhân nước ngoài: Công 
ty trách nhiệm hữu hạn dường Ndola (Tate & Lyle Ltd) 
Ảnh 11%, Zambia 89%; Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển đầu cọ Anh mới, Chính phủ Ghinê mới 50%, 
Harrisons & Crossfiel PUC 50% (đến điển cọ dầu); Công ty 
hữu hạn Kapiura Plantation (PNG), Chính phủ Ghinê 
Papua mới 30%, Harrisons & Crossfiiel PUC 70% (đền điển 
cọ đầu). 


+ Nhà nước với tổ chức quốc tế và công ty tư nhân 
nước ngoài: Công ty hữu hạn đường Kenana (đặt cơ sở ở 
Khartoum), những người đóng cổ phân gồm Kuwait và 
Sudan, Công ty đầu tư Arập (một tổ chức tài chính khu 
vực), một Công ty tư nhân Arập (Gu]f Fisheries Company 
của Kuwait) và hai công ty tự nhân nước ngoài (Công ty 
hữu hạn Lorhn của Vương quốc Anh và Công ty hữu hạn 
Nissho-Lwal của Nhật Bản); Công ty đường Mumias, 
Chính phủ Kenya 71%, CDC 17%, Công ty tài chính 
thương mại Kenya 5%, Booker Mc Comel Vương quốc Anh 
4%, Ngân hàng Phát triển Đông Phi 39. 


+ Công ty quốc gia với công ty tư nhân nước ngoài và 
các nhà đầu tư địa phương: Prolasa, Nestlé, Nicaraguan 


f SELA. (Sistema Economico Latino-Americano) là một tổ chức hợp tác và 
xúc tiến kinh tế và xã hội của các nước Mỹ Latinh. 
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Institutode Formento Nacional, các nhà đầu tư Trung Mỹ 
(sữa bột). 


+ Các công ty tư nhân với các công ty nhà nước hoặc 
công ty tài chính quốc tế: Các công ty kinh đoanh khu vực; 
các công ty kinh doanh đa quốc gia Andean. 


+ Các công ty tư nhân nước ngoài với các nhà đầu tư 
địa phương: Nhà máy bia Carling, Công ty chế biến bia 
Canadian, Hồng Kông 50%, Côngxoocxiom của các nhà 
buôn Hồng Kông 50%, Coromandel: 9 công ty Mỹ 47%, các 
Nhà sản xuất và các Nhà đầu tư nhân Ấn Độ 53% (nhà 
máy phân bón). 


Doanh nghiệp liên doanh chịu trách nhiệm hữu hạn. 
Tính trách nhiệm hữu hạn của doanh nghiệp liên doanh 
thể hiện ở sự tách bạch về mặt tài sản giữa doanh nghiệp 
liên doanh với các bên liên doanh và giới hạn trách nhiệm 
của doanh nghiệp liên doanh trong quan hệ về tài sản với 
các chủ thể khác. Theo đó, vốn pháp định của doanh 
nghiệp Hiên doanh được hình thành từ sự đóng góp của các 
bên liên doanh. Mỗi bên hên doanh chỉ chịu trách nhiệm 
với các bên kla, với doanh nghiệp liên doanh trong phạm 
vi phần vốn góp vào liên doanh và không chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp liên doanh. 
Doanh nghiệp liên doanh chịu trách nhiệm về các khoản 
nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn của doanh 
nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp liên 
doanh không được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 
Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp lên doanh phát 
sinh kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Tính pháp 
nhân của doanh nghiệp liên doanh là đặc điểm để phân 
biệt hình thức đâu tư này với hình thức hợp tác kinh 
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doanh trên cơ sở hợp đồng. Là pháp nhần, doanh nghiệp 
liên doanh là chủ thể pháp lý độc lập, có tài sản riêng tách 
bạch với tài sân của sáng lập viên và tự chịu trách nhiệm 
bằng toàn bộ tài sản riêng đó. Doanh nghiệp liên doanh 
hoạt động nhân danh mình và không phải là chỉ nhánh 
của các bên liên doanh. 

Ỏỏ đây, trách nhiệm vô hạn được hiểu là tính vô hạn 
của nghĩa vụ trả nợ còn trách nhiệm hữu hạn là tính có 
giới hạn về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp. Theo lý 
thuyết chung và thông lệ quốc tế, mật doanh nghiệp có 
chế dộ trách nhiệm hữu hạn chỉ có khả năng trả nợ đến 
mức giá trị vốn tài sân của nó, Nếu chỉ hiểu đơn giản như 
vậy thì phải chăng, một doanh nghiệp với quy chế trách 
nhiệm hữu hạn không báo giờ thực hiện dược một trái vụ 
có má trị lớn hơn mức vốn điều lệ của đoanh nghiệp đó ? 
Vấn để là ở chỗ. chế độ trách nhiệm vô hạn hay hữu hạn 
chỉ được dựa ra áp dụng khỉ doanh nghiệp dó bị tuyên bố 
phá sẵn và toàn bộ tài sản của nó được đưa ra phát mại để 
thanh toán các khoản nợ. Đến lúc này, khi doanh nghiệp 
thuộc loại trách nhiệm vô hạn sẽ có số tài sản để trả nợ 
bao gồm cả toàn bộ tài sản thuộc sổ hữu của chủ doanh 
nghiệp mà không đưa vào kinh doanh. Trong trường hợp 
này, nếu toàn bộ tài sẵn phá sản đó không đảm bảo dể 
Chanh toán hết các khoản nợ thì chủ doanh nghiệp phải 
tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đây chính là tính vô 
hạn của nghĩa vụ trả nợ. lộ) những doanh nghiệp này 
không có sự tách bạch về tài sản như đã nêu ở trên nên 
chúng cũng không phải là pháp nhân. Trong khi đó, 
doanh nghiệp có quy chế trách nhiệm hữu hạn, khi bị 
tuyên bố phá sản, chỉ trả nợ đến mức giá trị toàn bộ tài 
sản thuộc sở hữu của nó vào thời điểm đó. Vì ở những 
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doanh nghiệp này có sự tách bạch về mặt tài sản giữa nó 
và chủ sở hữu của nó và chúng dều được thừa nhận là 
pháp nhân. Nói cách khác, tất cá các pháp nhân (theo 
đúng nghĩa của nó) đều hưởng quy chế trách nhiệm hữu 
hạn. Toàn bộ tỉnh thần trên đây đã được thể hiện trực tiếp 
hay gián tiếp trong bệ thống pháp luật hiện hành, đặc 
biệt trong pháp luật về phá sản, ở những quy dịnh về tài 
sản phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán. Tóm lại, mô 
hình pháp lý về doanh nghiệp theo kiêu pháp nhân hay 
thể nhân hiểu theơ nghĩa này, suy cho cùng là để ấn định 
tính chất của chế dộ trách nhiệm về mặt tài sản trong 
kinh doanh (hữu hạn hay vô hạn). Tuy nhiên, vì trách 
nhiệm vô hạn hay hữu hạn chỉ thể hiện sự khác biệt và 
được áp dụng trên thực tế khi doanh nghiệp bị tuyên bế 
phá sản. Điều này chứng tổ rằng, khi tốn tại và hoạt động 
trên thương trường giữa pháp nhân vã thể nhân không vì 
thế mà có sự bất bình đăng, Tuy nhiên, xét từ giác độ về 
khả năng rủi ro của các nhà đầu tư hoặc do doanh nghiệp 
gây ra cho bạn hàng thì ở hai loại doanh nghiệp này cũng 
có những đặc tính khác nhau. Song cũng chính từ những 
đặc tính khác nhau, nhà làm luật mới có thể thừa nhận 
những mô hình pháp lý về tổ chức doanh nghiệp khác 
nhau, Lạo cho các nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với khả 
năng và sở thích của họ. Điểm mạnh của các doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn chính là ở chỗ nó ít có khả 
năng gây rủi ro cho bạn hàng vì tất cả tài sản của chủ 
doanh nghiệp có trong hiện tại và tương lai, bất luận là 
chúng có tham gia vào kinh doanh hay không, đều được sử 
dụng để thanh toán nợ. Tuy nhiên, nhìn từ lợi ích của các 
chủ doanh nghiệp thì họ sẽ không mạnh dạn dầu tư vào 
những lĩnh vực của nền kinh tế mà có hệ số rủi ro cao, 
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và khi họ liên kết góp vốn để thành lập công ty loại này 
họ luôn phải đi tìm những người rất gần gũi bởi vì 
những phần tài sản không tham gia vào kinh doanh của 
tất cả các thành viên công ty đều có chung một số phận 
pháp lý. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô 
hạn không bao giờ trở thành những doanh nghiệp lớn 
trong nền kinh tế. Trong khi đó, các đoanh nghiệp chịu 
trách nhiệm hữu hạn lại khắc phục được "điểm yếu" đó, 
đễ dàng tổn tại trong mọi lĩnh vực của cơ cấu kinh tế và 
có thể trở thành những đơn vị kinh tế mạnh. Thế 
nhưng, loại doanh nghiệp này chỉ trả nợ trong phạm vì 
có giới hạn (khi bị phá sản), nên nó dễ gây rủi ro cho bạn 
hàng. Theo nhận thức chung, pháp nhân chỉ có thể hoạt 
động thông qua cơ quan đại diện. Tuy nhiên, không phải 
lúc nào đại diện pháp nhân cũng hành động nhân danh 
pháp nhân và về nguyên tắc, pháp nhân và đại điện pháp 
nhân không phải là một thực thể thống nhất. Bên cạnh 
đó, thành viên của pháp nhân cũng không đồng thời là 
pháp nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, nhìn bề ngoài người 
ta thấy rằng cả thành viên pháp nhân và cơ quan pháp 
nhân trong nhiều trường hợp đều cùng tham gia thực hiện 
những hành vi liên quan đến pháp nhân. Vì vậy, pháp 
luật của nhiều nước trên thế giới đều ghi nhận một hiên 
tượng mà theo đó, pháp nhân không độc lập chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ mà ở đây có sự liên đới hay trách 
nhiệm riêng của thành viên pháp nhân hoặc/và của chính 
bản thân cơ quan pháp nhân. Hiện tượng này được một số 
nhà khoa học pháp lý gần dây gọi là "vén màn trách 
nhiệm" hay “phá hạn” gọi theo tiếng Latinh là "ultra 
veris", Theo đó, hiện tượng "vén màn trách nhiệm” sẽ xuất 
hiện khi: 
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+ Thành viên pháp nhân hoặc cơ quan pháp nhần 
không đảm bảo điều kiện vật chất để thực hiện chế độ 
trách nhiệm hữu hạn. 


+ Thành viên pháp nhân hay cơ quan pháp nhân thực 
hiện hành vi không nhân danh pháp nhân. 


Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 
2005, một tổ chức được coi là pháp nhân khi thoả mãn đây 
đủ bốn điều kiện: 

1. Được thành lập hợp pháp; 

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự 
chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật 
một cách độc lập. 


Kinh nghiệm thế giới cho thấy, khi xây dựng chế định 
pháp nhân, các nhà khoa học pháp lý đã xuất phát từ 
nhiều học thuyết khác nhau. Ví dụ, học thuyết tách bạch 
tài sẵn theo đó tài sản của pháp nhân là một thực thể tài 
sản được phân biệt (được tách bạch) với tài sản của các 
thành viên; học thuyết hư cấu theo đó có thể hình thành 
một loại chủ thể pháp luật trừu tượng không phải là người 
để phân biệt với con người (thể nhân-cá nhân hay tự 
nhiên nhân); học thuyết uê khối tài sản thống nhất theo 
đó, tài sản của pháp nhân là một khối thống nhất không 
thể chia được, được coi như thuộc sở hữu của pháp nhân 
và vì vậy, khi các thành viên góp vốn phải làm thủ tục 
chuyển quyền sở hữu và áp dụng nguyên tắc cấm rút vốn 
trực tiếp khi các thành viên có nhu cầu rút ra khỏi tư cách 
thành viên của pháp nhân. 
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Qua những phân tích trên. có thể thấy giữa doanh 
nghiệp liên doanh và hình thức hợp tác kinh doanh trên 
cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh có những nét kháe biệt 
sau đây: 


1. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp có tư 
cách pháp nhân, còn hình thức đầu tư trên cơ sở hợp đồng 
hợp tác kinh doanh mặc dù là sự hợp tác giữa các liên có 
quốc tịch khác nhau, trên cơ sở cùng góp vốn, cùng tham 
gia quản lý, cùng phân phốt lợi nhuận và cùng chia sẻ rủi 
ro, nhưng hình thức hợp đồng hợp tác kinh đoanh không 
tạo thành một pháp nhân. 


2. Các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 
liên đoanh có tính chất chặt chẽ hơn so với hợp đồng hợp 
tác kính doanh. 


3. Doanh nghiệp liên doanh là một hình thức liên kết 
lâu dài giữa các bên để cùng thực hiện các hoạt động kinh 
doanh với thời hạn lầu đài (có trường hợp lên đến 70 năm), 
còn hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp dồng thường là 
quan hệ có tính chất ngắn hạn (thường tiến hành trong 
thời hạn vài tháng đến vài năm để thực hiện các hoạt 
động kinh doanh đơn l©). 


4. Doanh nghiệp liên doanh thường có quy mô lớn hơn 
so với quy mô của hình thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở 
hợp đẳng (trừ một số trường hợp trong các hoạt động phân 
chia sản phẩm theo quy định của Luật Dầu kh0. 

Doanh nghiệp liên doanh cùng khác với hình thức 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và các hình 
thức kinh doanh khác như hình thức BT. BOT, BTO, khác 
với các hình thức kinh doanh quốc tế khác như xuất nhập 
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khẩm, gia công quốc tế... Nếu so sánh với doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài thì có thể nhận thấy, cả 
doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu 
tư nước ngoài đều là những pháp nhân nước sở tại và chịu 
sự quan lý cửa pháp luật nước sở tại. Tuy nhiên, trong 
doanh nghiệp liên doanh có sự tham gia quản lý của Bên 
nước sở tại còn đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 
nước ngoài, lên nước ngoài thực hiện việc quản lý, điểu 
hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở luật 
pháp nước sở tại. Doanh nghiệp liên doanh công khác với 
hình thức BỚT (Doanh nghiệp BÓT). Ca hai loại hình này 
đều là những pháp nhân của nước sổ tại nhưng nếu doanh 
nghiệp liên đoanh dược thành lập trên cơ sở sự thơa thuận 
giữa các công ty có quốc tịch khác nhau thì doanh nghiệp 
theo hình thức BỘT dược thành lập giữa một bên là Nhà 
đầu tư nước ngoài và Bên kia là các cơ quan Nhà nước của 
nước sở tại. Doanh nghiệp theo hình thức BOT có thể được 
tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp liên doanh hoặc 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nếu đoanh 
nghiệp liên doanh thường hoạt động trên các lĩnh vực sản 
xuất - kinh doanh, dịch vụ thì doanh nghiệp theo hình 
thức BÓT chủ yếu hoạt động dối với các đự án đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp theo hình thức BOT thường 
được hưởng các ưu đãi dầu tư cao hơn so với các doanh 
nghiệp liên doanh. 


Theo kuật Kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam năm 2000, 
doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài bao gồm các loại hình 
là doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo 
hiểm 100% vốn dầu tư nước ngoài Theo Hiệp định 
Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa 
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Kỳ, sau thời gian ba năm từ khi Hiệp định có hiệu lực, 
Hoa Kỳ có quyển thành lập doanh nghiệp liên doanh với 
đối tác được kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam. 
Tuy nhiên, phần vốn góp của phía Hoa Kỷ không được 
vượt quá 50% vốn pháp định của liên doanh. Đồng thời, 
sau năm năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Nhà nước 
Hoa Kỳ được quyển lập doanh nghiệp 100% vốn của Hoa 
Kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm?', 


Nhiều doanh nghiệp liên doanh có quy mô vốn lớn đã 
được thành lập tại Việt Nam. Có thể kể tên ở đây như Liên 
doanh điện thoại di động CDMA với Công ty Hutchison 
Telecommunication (Vietnam) 3.à. R.L (Luxembourg) Lại 
Hà Nội, tổng vốn đầu tư 655, 9 triệu USD, Giấy phép đầu 
tư số 3485/GP ngày 04/2/2005, Liên doanh sản xuất ô tô 
JRD (Giấy phép dầu tư số 2476/GP ngày 05/5/2005) với 
Công ty JRD Motor Vehicles Assemblers Sdn.Bhd (Malaysia), 
tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, tại Phú Yên, Liên doanh 
TNHH Vioteombank-Bonday-Bến Thành (Giấy phép đầu tư 
số 2458/GP ngày 07/2/2005), tổng vốn đầu tư 5ð triệu USD, 
liên doanh với Công ty Bonday Investment Limited (Hồng 
Kông) để xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê tại 
thành phố Hô Chí Minh..!? 


© Ngày 13/7/2000, tại Washington (Hoa Ký), Hiệp định thương mại Việt Nam- 
Hoa Kỹ (Hiệp định) đã chính thức được ký kết. Hiệp định đã được Tổng 
thống Hoa Kỷ kỷ ngày 16/10/2001. Ngày 28/11/2001, Quốc hội Việt Nam 
đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định. Ngày 11/12/2001, Bộ 
trưởng Thương mại Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỹ đã trao đổi 
công hàm phê chuẩn Hiệp định. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 8 
Chương VII, Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12/2001. 

 http:/www.mpi.gov.vn/fditinhhinhdinn.aspx2Lang=4-HTML: Cục Đầu tư 
nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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8. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 


Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh 
nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn, không 
có sự hiện hữu của nguồn vốn trong nước. Do có thể có 
một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nên toàn bộ tài 
sản của loại hình doanh nghiệp này thuộc sổ hữu của một 
chủ hoặc sở hữu chung của nhiều chủ sở hữu. Doanh 
nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại 
Việt Nam theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có 
tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Ngoại trừ 
những khác biệt do không có sự tham gia, góp vốn của bên 
(các bên) Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài có những đặc điểm cơ bản giống với hình thức doanh 
nghiệp liên doanh. Điều đó làm cho các quy định đầu tư 
nước ngoài về hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 
nước ngoài không có nhiều khác biệt với các quy định về 
Doanh nghiệp liên doanh như đã để cập ở trên, chẳng hạn 
như các quy định.về thành lập, địa vị pháp lý, tạm ngừng, 
chấm đứt hoạt động. Nhiều doanh nghiệp 100% vốn dầu 
tư nước ngoài đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam. 
Có thể kể tên ở đây một số doanh nghiệp như Procter- 
Gamble, CocaCola, Pepsl, Colgate Palmolive... 


So với các nước trong khu vực, Việt Nam là nước duy 
nhất cho phép đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài 
ngay từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài lần đầu 
tiên. Tính đến hết năm 2000, với 1.685 đự án cồn hiệu lực 
và tổng vốn đăng ký 13,4 tỷ USD, hình thức doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài tuy chiếm 50,4% số dự án nhưng số 
vốn dăng ký chỉ chiếm 29,4%. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, đầu tư theo hình thức này có chiều hướng 
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gìa tầng mạnh. Xu hướng này một mặt là do những năm 
gần dây ta chủ trương cho phép nhà đầu tư nước ngoài 
chủ động lựa chọn hình thức, địa diểm, đối tác đầu tư (trừ 
nh vực đầu Lư có điều kiện). cho doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp 
liên doanh; mặt khác còn đo thời gian qua La phát triển 
mạnh các khu công nghiệp, mà ở đó hình thức dầu tư nước 
ngoài chủ yếu là các đoanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 
(chiếm 85% số dự ân được cấp phép trong các khu công 
nghiệp). Nếu tính chung từ năm 1988 đến nay, đầu tư 
theo hình thức doanh nghiệp 100 4 vốn nước ngoài đã 
chiếm tỷ trọng rất lớn về số dự ân với 4199 dự án, chiếm 
trên 73,8 % (gần gấp 3 hình thức doanh nghiệp liên doanh) 
các dự án côn hiệu lực với số vốn dạt 23,9 tỷ USD, chiếm 
49,9 % tổng số vốn dầu tư còn hiệu lực”), 


Gần đây nhiều doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài lớn đã được thành lập ở Việt Nam như Công ty trách 
nhiệm hữu hạn thép không gỉ (Giấy phép đầu tư số 2522/GP 
ngày 3/11/2005) là dự án 100% vốn của Qian Đìng @ài Loan). 
tổng vốn đầu tự. 700 triệu USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh 
viện da khoa Kwang Mvung Việt Nam (Giấy phép đầu tư số 
2507/G1? ngày 09/9/2005) là dự án 100% vốn của Tập đoàn 
Management Global Leader (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 198,4 
triệu USD tại Hà Nội, Công ty Công nghiệp cổ phần Pousung 
Việt Nam (Giấy phép dầu tư số 2445/GP ngày 12/01/2008) 
là dự án 100% vốn của Tập đoàn Pou Yuen Industrial 
(Holding) Ltd (Hồng Kông), tổng vốn đầu tư 190 triệu USD. 
để sản xuất giày tại Đồng Nai, Công ty Coralis Việt Nam 


+ “Tài liệu tham khảo về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp". Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Tháng 10 năm 2005. Trang 10, 11 
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(Giấy phép đầu tư số 2450/GP ngày 27/01/2005) là dự án 
100% vốn của Tập đoàn Coralis S.A (Luxembourg), tổng 
vốn đầu tư 114,58 triệu USD; xây dựng Tổ hợp 65 tầng tại 
Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phong Việt 
Nam (Giấy phép đầu tư số 2484/GP ngày 31/5/2005) là dự 
án 100% vốn của Công ty Qia Feng (Holđing) Ltd (Hồng 
Kông), tổng vốn đầu tư 85 triệu USD; để xây dựng Khu đô 
thị Olympia tại Hải Phòng, Công ty treh nhim hu hn 
Ritek Việt Nam (Giấy phép đầu tư số 360/GP-KCN- ĐN 
ngày 02/3/2005) là dự án 100% vốn của Công ty Score 
High Group Limited (Đài Loan), tổng vốn đầu tư 66,7 
triệu USD), sẵn xuất đĩa VCD, DVD tại Đồng Nai, Công 
ty sản xuất phụ tùng Yamaha Motor VN (Giấy phép đầu 
tư số 9449/GP ngày 04/01/2005) là dự án 100% vốn của 
Công ty Yamaha Motor (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 47,6 
triệu USD; tại khu cng nghip Thăng Long - Hà Nội, Công 
ty trch nhim hu hn Mabuchi Motor Đà Năng (Giấy phép 
đầu tư số 30/GP-KCN- ĐN ngày 12/3/2005) là dự án 100% 
vốn của Công ty Mabuchi Motor - Nhật Bản, tổng vốn đầu 
tư 39,9 triệu USD để sản xuất ô tô và phụ tùng tại Khu 
Công nghiệp Ð à Năng, Công ty Sao Việt (Giấy phép đầu 
tư số 2477/GP ngày 06/5/9005) là dự án 100% vốn của Tập 
đoàn Lemna International Inc. (Hoa Kỳ) tổng vốn đầu tư 
36 triệu USD để xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Củ 
Chi, thành phố Hỗ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Tatung Việt Nam (Giấy phép đầu tư số 305/GP-KCN- 
BD ngày 12/5/2008) là dự án 100% vốn của Công ty Tatung 
(Đài Loan), tổng vốn đầu tư 35 triệu USD để sản xuất 
hàng điện máy gia dụng tại Bình Dưỡng... 


` hftp;/ww.mpi.gov.vrn/fdi/tinhhinhdtnn.aspx2Lang=4-HTML: Cục Đầu tư 
nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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II. ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP 


Hình thức đầu tư gián tiếp được thực hiện thông qua 
các hình thức phổ biến sau đây: 


1. Quỹ vốn đầu tư mạo hiểm: Quỹ này cung cấp vốn 
cho các nhà đầu tư để đầu tư vào những nơi (thị trường 
mới nổi) hoặc sản phẩm có độ mạo hiểm cao (thường là sản 
phẩm mới có hàm lượng khoa học cao) nhưng hứa hẹn thu 
lợi nhuận lớn. Quỹ này mới được phát triển từ thập ký 80 
của thế kỷ XX và có xu hướng phát triển nhanh. 

2. Quỹ đầu tư cổ phần quấc tế: Quỹ này cung cấp vốn 
cho các nhà đầu tự vừa và nhỏ để đầu tư ra nước ngoài. 
Quỹ này bao gồm hai loại tuỳ thuộc các nhà đầu tư vào 
Quỹ là phát hành cố định số lượng cổ phiếu ban đầu và số 
lượng cổ phiếu thay đổi. Nếu xét theo tính chất số hữu thì 
Quỹ được chia thành Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và Quỹ 
dầu tư cổ phần tập thể. Chỉ có Quỹ đầu tư cổ phần tập thể 
mới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. 


Khi các nhà đầu tư quốc tế đầu tư ra nước ngoài, đặc 
biệt là ở các nước đang phát triển, họ luôn đặt ra một hàm 
mục tiêu: Rủi ro quốc tế tiểm ẩn tương ứng với mỗi danh 
mục đầu tư mà họ lựa chọn là như thế nào. Dạng đầu tư 
theo khẩu vị rủi ro như thế là rất phổ biến trên thế giới 
trong những thời gian gần đây. Cách dễ đàng nhất để các 
nhà đầu tư quốc tế đạt được mục tiêu rủi ro tương thích 
với lợi nhuận như trên là bỏ vốn vào thông qua một quỹ 
đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, việc đầu tư thông qua một quỹ 
đầu tư như thế ở nước ngoài cũng có những phức tạp riêng 
đo việc mua chứng khoán của các nhà đầu tư quốc tế trực 
tiếp tại thị trường ở các nước đang phát triển rất tốn kém 
và việc nghiên cứu để lựa chọn cơ hội đầu tư rất khó khăn 
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và mất nhiều thời gian. Do sự phức tạp của hoạt động đầu 
tư quốc tế nên việc quản lý chuyền nghiệp và kinh nghiệm 
ở các thị trường ở các nước sở tại là không thể thiếu được. 

Một số các nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào các quỹ 
đầu tư quốc tế đa dạng hóa ở phạm vi toàn cầu trên nhiều 
thị trường khác nhau. Nhưng đối với một số các nhà đầu 
tư khác, họ chỉ quan tâm tới xu hướng thứ hai, tức là đầu 
tư vào một khu vực, một quốc gia hay một loại chứng 
khoán nước ngoài nào đó mà thôi. Những chứng cứ trong 
thời gian qua cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài rất 
thích đầu tư vào những cổ phiếu ngành ngân hàng và các 
doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam. 

Số lượng quỹ đầu tư đạng mở (open-end fund) đã tăng 
lên nhanh chóng trong khoảng thời gian gần đây nên việc 
tiếp cận với những quỹ đầu tư dạng mở được chuyên môn 
hóa cho từng nước và khu vực trở nên dễ dàng hơn. Quỹ 
đầu tư dạng mở phải thực hiện nghĩa vụ mua lại cổ phiếu 
khi nhà đầu tư yêu cầu. Việc mua lại có thể được thực 
hiện hàng ngày hoặc định kỳ theo quy định của từng quỹ. 
Do đặc điểm này nên quy mô của quỹ có thể thay đối từng 
ngày khi có nhà đầu tư mới tham gia mua cổ phiếu hoặc 
các nhà đầu tư hiện hữu rút tiền ra khói quỹ. Quá trình 
biến động trong quy mô vốn diễn ra hên tục như thế nên 
hoạt động theo mô hình đạng quỹ mở sẽ rất khó khăn ở 
những quốc gia mà luật doanh nghiệp không công nhận 
khái niệm vốn điều lệ của một doanh nghiệp có thể thay 
đổi từng ngày. Chính vì quy mô của quỹ liên tục thay đổi như 
thế nên quỹ chỉ tập trung đầu tư vào những tài sản có tính 
thanh khoản cao, là những tài sản có thể mua hoặc bán nhanh 
chóng và dễ đàng với số lượng lớn mà không làm ảnh hưởng 
nhiều đến giá trị thị trường. Ngoài ra giá cổ phiếu của quỹ 
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đầu tư dạng mở luôn luôn gắn liền trực tiếp với giá trị tài 
sản thuần (NAV) của quỹ. Cổ phiếu của quỹ dạng mở 
không giao dịch trên thị trường thứ cấp mà được giao dịch 
trực tiếp với quỹ hoặc các đại lý được uỷ quyển của quỹ. 
Trong khi đó quỹ đầu tư dạng đóng (elosed - end fund) 
chỉ phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lượng nhất 
định và quỹ không thực biện mua lại cổ phiếu khi nhà 
dầu tư có nhu cầu bán lại. Quỹ có một khoảng thời gian 
nhất định khi phát hành cổ phiếu lần đầu để huy động 
vốn và không phát hành thêm nữa trừ trường hợp các cổ 
đông hiện hữu đồng ý tăng vốn. Do không có nghĩa vụ 
bắt buộc phải mua lại cổ phiếu khi các nhà đầu tư yêu 
cầu nên quỹ có thể đầu tư vào những tài sản có tính 
thanh khoản cao hoặc là kém tính thanh khoản tuỷ theo 
sở thích. Nét chuyên biệt này tạo cho quỹ đầu tư dạng 
đóng có một lợi thế hơn so với quỹ đầu tư dạng mở do 
không cần giữ tiền mặt để chỉ trả khi các cổ đông bán lại 
cổ phiếu của mình. Chính vì vậy, ở một thị trường giá 
lên, quỹ đầu tư dạng đóng có thể đầu tư toàn bộ tài sản 
của mình, và ở một thị trường giá xuống, quỹ đầu tư 
dạng đóng sẽ không bị buộc phải mua lại cổ phiếu theo 
yêu cầu của nhà đầu tư. Đối với các nhà quản lý quỹ đầu 
tư đạng đóng, việc không bao giờ phải lo lắng về việc đầu 
tư tiển mới thu được hoặc đối phó với việc mua lại cổ 
phiếu là một lợi thế, đặc biệt là đối với những tổ chức 
đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các thị trường mà 
các tài sản ít có tính thanh khoản như ở Việt Nam, hoặc 
là đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết cổ phiếu 
trên thị trường chứng khoán. Sau khi phát hành lần đầu 
ra công chúng, cổ phiếu của quỹ được giao dịch như bất 
kỳ cổ phiếu nào trên thị trường chứng khoán tập trung. 
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Các nhà đầu tư có thể bán (hoặc mua) để thu hồi (hoặc 
đầu tư) vốn của mình trên thị trường thứ cấp thông qua 
các nhà môi giới. 

So với quỹ đóng, quỹ mở có rất nhiều ưu thế do có 
tính thanh khoản tốt hơn vì các công ty quản lý quỹ phải 
bảo đảm tính thanh khoản cho các tài sản của quỹ và không 
tập trung vào một lượng lớn các tài sản khó định được giá trị 
để có thể thoả mãn nhu cầu mua lại vào bất kỳ lúc nào của 
các cổ đông. Ngoài ra quỹ mở còn có tính mình bạch rất 
cao và rủi ro thấp hơn so với quỹ đóng do quỹ mở phải 
công bố liên tục và đầy đủ các thông tin cần thiết về giá trị 
tài sản ròng - NAV hàng ngày để làm cơ sở cho việc tính 
toán giá trị cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu mua lại lên 
tục cổ phiếu của các cổ đông. Chính vì những ưu thế như 
trên nên giá trị tài sản của quỹ đầu tư dạng mở chiếm tới 
2/3 trong tổng tài sản của các quỹ đầu tư trên toàn thế 
giới với tổng trị giá lên đến khoảng 12.000 tỷ USD và được 
đầu tư vào 50.000 quỹ đầu tư khác nhau, trong đó tại Mỹ 
là 6.942 nghìn tỷ USD, châu Âu là 3.059 nghìn tỷ USD và 
của tất cả các nước còn lại là 1.643 nghìn tỷ USD. 

Nhưng mô hình dạng quỹ đóng lại rất thích hợp cho 
thị trường chứng khoán Việt Nam dang trong giai đoạn mới 
phát triển như biện nay vì chúng bảo đảm được nguồn vốn 
ổn định cho các hoạt động của quỹ và sự ổn định chung cho 
thị trường chứng khoán. Các quỹ đầu tư nước ngoài ở Việt 
Nam hiện nay hầu hết là các quỹ đóng. Tuy nhiên, khi thị 
trường chứng khoán đã phát triển và đi vào chiểu sâu thì mô 
hình dạng quỹ mở lại phù hợp hơn với xu thế hội nhập”. 


t? hfp/Awww.ueh.edu.vnkcptkt/ptkt20058hang02-05/rangoctho.htm: Trần Ngọc Thơ: 
“Làm thế nào có thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài”. 
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3. Chứng chỉ lưu ký chứng khoán: Một cách tiện lợi 
khác cho các nhà đâu tư có được sự đa dạng hoá toàn cầu 
là mua ADR (American Depositary Recelpt - tạm dịch là 
chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại Mỹ). Địa chỉ tại Mỹ 
trong các thuật ngữ ADR hàm ý các chứng khoán cơ sở là 
cổ phiếu do các công ty không phải là của Mỹ phát hành 
và được lưu ký tại ngân hàng New York. Sau đó các ADR 
này có thể đuợc giao địch trên thị trường chứng khoán 
toàn cầu. Chính vì thế chúng còn có tên gọi là chứng chỉ 
lưu ký chứng khoán toàn cầu (Global Depositary Receipt - 
GDR). Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể gọi các chứng khoán 
này là các GDR. Các cổ phiếu của Việt Nam nếu được triển 
khai theo phương thức trên cũng được gọi là GDR". 

Các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể phát hành 
GDR do những khác biệt trong chuẩn mực kế toán của 
Việt Nam và ở một số các nước trên thế giới trong việc lập 
các báo cáo tài chính. Trước mắt chúng ta chỉ có thể phát 
hàng các GDR cấp I, do các GDR cấp I không đòi hỏi phải 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đăng ký phức tạp theo những 
tiêu chuẩn kế toán quốc tế khắt khe (trong khi các GDR 
cấp II và cấp II lại có những yêu cầu rất cao). Các GDR cấp I 
cho phép phát hành chứng khoán phát hành ra công chúng 
và thị trường quốc tế mà không làm thay đổi nhiều lắm 
các thủ tục báo cáo tài chính hiện hành của các doanh 
nghiệp Việt Nam”. 


4. Trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc có đảm bảo bằng 
cổ phiếu: Loại hình này cho phép người cầm trái phiếu 


t2)httpwww,ueh.edu.vrWcpttt/ptkt20054hang02-051rangoctho.htm: Trần Ngọc Thơ: 
“Làm thế nào có thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài”. 
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có thể đổi ra cổ phiếu của công ty phát hành bất kỳ thời 
điểm nào. Loại trái phiếu có đảm bảo cho phép người cẩm 
trái phiếu có quyền mua cổ phiếu của công ty phát hành 
với mức giá cụ thể cố định trong một khoảng thời gian 
nhất định?". 

5. Cổ phiếu chuẩn thế giới - WEBS 


Vào năm 1996 một sản phẩm đầu tư quốc tế mới được 
đưa ra giới thiệu đã mở ra thêm cơ hội cho các nhà đầu tư 
những cách thức dễ dàng và có hiệu quả để hoạt động ở 
các thị trường nước ngoài: Đó là cổ phiếu chuẩn thế giới - 
World Equity Benchmark Shares (WEBS). Sản phẩm mới 
này đã đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các nhà 
đầu tư quốc tế, đó là các quỹ theo chỉ số của một quốc gia 
đơn lẻ được thiết kế để tái tạo quá trình thực hiện các chỉ 
số chứng khoán của quốc gia đó. 


WEBS được phát triển bởi công ty tư vấn quỹ toàn cầu 
BZW Barclays với sự hợp tác với công ty vốn quốc tế Morgan 
Stanley cùng những công ty khác. Công ty tư vấn quỹ 
toàn cầu BZW Barclays hoạt động với tư cách là nhà tư 
vấn đầu tư, hiện nay, có tất cả 17 WEBS. Đây là sự kết hợp 
giữa các cổ phiếu nước ngoài và một số công cụ tài chính 
phái sinh đã được phát hành để kinh doanh trên 17 thị 
trường và được đánh giá bởi các chỉ số quốc gia Morgan 
Stanley. Những thị trường đó là Ức, Áo, Bỉ, Canada, Pháp, 
Đức, Hồng Kông, Ý, Nhật, Malaysia, Mêhicô, Hà Lan, Singapore, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy 8ÿ, và Anh. Toàn bộ WEBS 
được giao dịch tại TTCK Mỹ. Số chứng khoán của mỗi WEBS 
lên xuống từ 16 WEBS đại điện cho một sự kết hợp thú vị 


t) Word Investment Report 1997. Trang 371-377. 
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giữa các quỹ đầu tư dạng đóng quốc tế, quỹ đầu tư dạng mở 
quốc tế và quỹ theo chỉ số quốc tế. Giống như quỹ đóng, 
WEBS được niêm yết giao địch trên thị trường chứng khoán, 
do vậy các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phiếu thông 
qua những người môi giới của họ. Mặt khác, giống như quỹ 
đầu tư dạng mở, WEBS sẽ phát hành hoặc mua lại cổ phiếu 
theo nhu cầu của nhà đầu tư. Chính vì vậy, WEBS sẽ được 
giao dịch theo hoặc gần với giá trị tài sản ròng của chúng. 

Như vậy, có hai quốc gía trong khối ASEAN là Malaysia 
và Singapore có cổ phiếu nằm trong danh mục của WEBS. 
Giải pháp khả thi nhất để thị trường tài chính Việt Nam 
có thể tham gia vào WEBS tương tự như Malaysia và 
Singapore chỉ có thể là niêm yết các cổ phiếu có chất lượng 
cao của một số các doanh nghiệp nhà nước độc quyền cổ 
phần hoá, như cổ phiếu của các ngân hàng thương mại 
quốc doanh, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực viễn 
thông, hàng không,v.v... hoặc có thể là từ cổ phiếu hoặc 
chứng chỉ quỹ đầu tư của một số quỹ đầu tư trong nước 
mối nổi lên trong thời gian gần đây như quỹ VFM. Nếu 
Chính phủ có dự định hình thành các tập đoàn tài chính 
ngân hàng mạnh để tiếp cận với dòng vốn từ các nhà đầu 
tư nước ngoài thì việc đưa cổ phiếu vào WEBS có thể là 
một giải pháp hữu hiệu cần phải tính đến”), 

Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005, đầu tư gián 
tiếp được thực hiện dưới các hình thức: 

+ Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có 
giá khác; 


t? hft0:/ww.ueh.edu.vnftcptkt/ptlt2005Hhang02-05/rangoctho.htm: Trần Ngọc Thơ: 
“Làm thế nảo có thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài". 
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+ Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán; 
+ Thông qua các định chế tài chính trung gian. 


Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái 
phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ 
tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định 
của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan®), 

Trên thế giới, đầu tư gián tiếp đã trở thành hình thức 
đầu tư rất phát triển và có vai trò to lớn. Năm 1995, người 
ta đã tính được lưu lượng vốn đầu tư mua bán trái phiếu 
trên thị trường tài chính thế giới đạt xấp xỉ 37 ngàn tỷ 
USD, bằng 3/5 GDP của thế giới. Tổng giá trị cổ phiếu trên 
thị trường cổ phiếu thế giới đạt gần 18 ngàn tỷ USD. Đáng 
chú ý là đến 90% cổ phiếu và trái phiếu là của các công ty 
từ các nước phát triển. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ các” 
giao dịch mua bán cổ phiếu và trái phiếu mang tính quốc 
tế: Năm 1995 số trái phiếu quốc tế mua bán là 2.803 tỷ 
USD (hơn 10%) và số cổ phiếu quốc tế mua bán là 120 tỷ 
USD (0.6%). Nghiên cứu luồng đầu tư gián tiếp quốc tế 
thập kỷ 90 của thế kỷ XX cho thấy, về phía nhà đầu tư cố 
đến 40-50% là từ Bắc Mỹ, tiếp đến là châu Âu lục địa 
(30-40%), Nhật Bản (10-15%), Anh Quốc (10-15%), còn 
lại một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 5%) là các nhà đầu tư từ 
các nước đang phát triển. Về phía nơi đầu tư, cổ phiếu 
thường phát hành chủ yếu từ châu Âu (20%), Nhật Bản 
(35%), Mỹ (gần 10%), các thị trường mới nổi, bao gồm 
Đông Á, Mỹ Latinh (30%), còn lại là bừ các vùng khác. 


! Điều 26 Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005. 
#' Nguyễn Văn Luận (chủ biên): “Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế”. Nhà xuất 
bân Công an nhân dân. 2003. Trang 174. 
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Ở Việt Nam, mặc dù vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài 
(được đầu tư chủ yếu qua các quỹ đầu tư và dịnh chế tài 
chính) vào Việt Nam bắt đầu tăng trở lại sau cuộc khủng 
hoảng kinh tế khu vực, nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ so 
với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DI). Theo thống kê 
chưa đầy đủ, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 
chỉ chiếm tỷ lệ 1,2% so với vốn FDI năm 2009: 2,3% trong 
năm 2003 và 3,7% vào năm 2004. Trong khi đó, tỷ lệ này ở 
các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và 
Trung Quốc chiếm từ 30 - 40%. Một trong những kênh 
dung nạp dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài là thị 
trường chứng khoán cũng chỉ mới đạt giá trị vốn hóa 350 
triệu USD, quá nhỏ so với các thị trường khác trong khu 
vực như Trung Quốc (480 tỷ USP), Philippines (80 tỷ USD) 
hoặc Thái Lan (110 tỷ USD). Tuy vậy, rất nhiều nhà quản 
lý quỹ mà Người quan sát tiếp xúc đều tô ra rất lạc quan 
trước việc sẽ có thêm nhiều vốn đầu tư gián tiếp nước 
ngoài chảy vào Việt Nam trong thời gian tới. Một số quỹ 
đang cạn vốn và đang chuẩn bị huy động để đầu tư tiếp 
vào Việt Nam. Đơn cử như Quỹ VOF (hiện do VinaCapital 
quản lý) sắp đầu tư hết 95 triệu USD và đang huy động 
thêm 50 triệu USD để đáp ứng nhu cầu đầu tư đang tăng 
lên; Công ty Mekong Capital đang lên kế hoạch huy động 
40 triệu USD để thành lập quỹ đầu tư thứ hai (sau Quỹ 
Mekong Enterprise Fund - quy mô vốn 18,õ triệu USD) 
Thành công của các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
trong thời gian gần dây như là bằng chứng về cơ hội đầu 
tư sinh lợi có thật và là hấp lực để thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài bổ vốn vào Việt NamU, Các chuyên gia cho 


{1 hp/wwwviccom.vrvClienDautichungkhoap/content.asp?CatID=58Doc!ID=8982-~- 
HTML: Vietnam Investment Review - Dau tu Chung khoan. 
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bay, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thường rót vào các 
đoanh nghip do người Việt Nam nắm quyền chỉ phối về 
quản lý, giúp doanh nghiệp trong nước tăng trưởng nhanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến tới việc hình thành 
các tập đoàn đa quốc gia mang thương hiệu Việt Nam. 
Thực tế, đã có nhiều điển hình thành công theo mô hình 
này, qua con đường phát hành cổ phiếu ra công chúng và 
niêm yết trên thị trường chứng khoán như: Vinamilk, Bảo 
Minh, Ree, Kinh Đô, ACB, Sacombank... Hầu như tất cả 
các quỹ đầu tư quốc tế không bỏ qua cơ hội này, đều đón 
đầu và đặt mua hết cổ phiếu trong tỉ lệ cho phép. Điểu 
này đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam năm 
qua trở nên chuyên nghiệp và sôi động hơn rất nhiều so 
với thời điểm khởi đầu®). 


IHI. VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (OEFICIAL 
DEVELOPMENT ASSISTANCE-ODA) 


Viện trợ phát triển chính thức là việc các Chính phủ 
của các nước phát triển, các tổ chức của Liên Hợp Quốc 
(như UNDP, UNICEF, UNIDO...), các tổ chức phi Chính 
phủ, các tổ chức tài chính quốc tế MF, WB, ADB...) tiến 
hành tài trợ hoặc viện trợ không hoàn lại và có hoàn lại 
với lãi suất ưu đãi thấp, thời gian trả nợ dài cho các Chính 
phủ và nhân dân nước nhận viện trợ là các nước đang 
phát triển nhằm ổn định hoặc đẩy nhanh tốc độ phát triển 
kinh tế bền vững. Nguồn vốn ODA có vai trò quan trọng 
trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường sá, 
cầu cống, bến cảng, năng lượng... và cơ sổ hạ tầng xã hội 
như bệnh viện, trường học, khoa học công nghệ... 


£ www.nld.com.vn; Câu chuyện quản lý. 


Ở Việu Nam, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là 
hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính 
phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà 
tài trợ, bao gồm?; 

a) Chính phủ nước ngoài; 

b) Các tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia. 

1. Hình thức cung cấp ODA bao gêm: 

a) ODA không hoàn lại; 

b) ODA vay ưu đãi có yếu tố không hoàn lại (còn gọi là 
thành tố hỗ trợ) đạt ít nhất 25%, 

2. hương thức cung cấp ODA bao gồm: 

a) Hỗ trợ cán cân thanh toán; 

b) Hỗ trợ chương trình; 

c) Hỗ trợ dự án. 

Thẩm quyển đối với việc thu hút và sử dụng ODA 
ở Việt Nam được quy định như sau®: 

+ Chính phủ là cơ quan quyết định chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch thu hút và sử dụng ODA cho từng thời kỳ, 
phê duyệt danh mục và nội dung chương trình, đự án ODA 
yêu cầu tài trợ và chương trình, dự án ODA thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, điểu hành vĩ 
mô việc quản lý, thực hiện các chương trình, dự án ODA, 


£° Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Điều 1. 

® Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế quản tý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Điều 37-45. 
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ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý 
và sử dụng ODA. 


+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối trong việc 
thu hút, điều phối, quản lý ODA, có nhiệm vụ chủ trì soạn 
thảo chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng ODA; 
hướng dẫn cd quan chủ quản xây dựng danh mục và đề 
cương các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng 
hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng ODA trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì việc chuẩn bị, tổ 
chức vận động và điều phối các nguồn ODA phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch thu hút, sử dụng ODA và danh mục 
chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; chuẩn bị nội 
dung và tiến hành đàm phán điểu ước quốc tế khung về 
ODA; đại diện cho Chính phủ ký kết điểu ước quốc tế 
khung về ODA với các Nhà tài trợ; hướng dẫn các đơn vị, 
tổ chức có liên quan chuẩn bị chương trình, dự án ODA; 
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định hình thức sử 
dụng vốn ODA thuộc điện ngân sách Nhà nước cấp phát 
hoặc cho vay lại; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, hỗ - 
trợ chuẩn bị nội dung và đàm phán điều ước quốc tế cụ thể 
về ODA với các Nhà tài trợ, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính tổng hợp và lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, bố trí 
đầy đủ và kịp thời vốn chuẩn bị chương trình, dự án ODA, 
vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện đối với các 
chương trình, dự án ODA thuộc diện được Nhà nước cấp 
phát từ ngân sách trong kế hoạch vốn hàng năm. Ngoài 
ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định phần dự 
phòng hợp lý trong ngân sách Trung ương khi xây dựng 
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dự toán ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ 
và Quốc hội để giải quyết những nhu câu đột xuất về vến 
đối ứng cho chương trình, dự án ODA; chủ trì việc theo 
dõi, đánh giá, kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện và 
hiệu quả hoạt động các chương trình, dự án ODA; đôn đốc, 
hỗ trợ việc thực hiện các chương trình, dự án ODA; làm 
đầu mối trong việc xử lý các vấn để có liên quan đến nhiều 
Bộ, ngành; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định biện pháp xử lý các vấn đề về ODA thuộc thẩm 
quyền quy định; xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ 
thống thông tin theo đõi, đánh giá các chương trình, dự án 
ODA; tạo điều kiện chia xẻ thông tin và khai thác có hiệu 
quả hệ thống này; báo cáo tổng hợp theo định kỳ (6 tháng, 
một năm) và theo yêu cầu đặc biệt của Đẳng và Nhà nước 
về tình hình quản lý, thực hiện các chương trình, dự án 
ODA và hiệu quả thu hút, sử dụng ODA; biên soạn và phổ 
biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về vận động, chuẩn 
bị, thẩm định, quản lý thực biện, theo đối, đánh giá 
chương trình, dự án ODA có tính đến yêu cầu hài hoà thủ 
tục với các Nhà tài trợ. 

+ Bộ Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút, sử 
dụng ODA và điểu phối các nguễn vốn ODA; hướng dẫn 
chuẩn bị nội dung chương trình, dự án ODA có liên quan 
đến điều kiện sử dụng vốn, quản lý tài chính, phân tích và 
đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA; chuẩn bị nội dung 
đàm phán chương trình, dự án ODA vốn vay với Nhà tài 
trợ: theo ủy quyển của Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng 
' Chính phủ, tiến hành đàm phán các điều ước quốc tế cụ 
thể về ODA vốn vay, trừ các điểu ước quốc tế về ODA với 
các tổ chức tài chính quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), 
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Quỹ Tiền tệ Quốc tế (MF), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB); bàn giao vốn và toàn bộ các thông tin liên quan 
đến chương trình, dự án ODA cho Bộ Tài chính sau khi các 
điều ước quốc tế cụ thể về ODA có hiệu lực, trừ thoả thuận 
vay với Quỹ Tiển tệ Quốc tế, Đại diện chính thức cho 
người vay là Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế cụ thể 
về ODA, kể cả trong trường hợp Chủ tịch nước hoặc Thủ 
tướng Chính phủ uỷ quyền cho một cø quan khác chủ trì 
đàm phán các điều ước quốc tế nêu trên; Quản lý tài chính 
đối với các chương trình, dự án ODA. 

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ phối 
hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đàm 
phán; theo sự uỷ quyền của Chảủ tịch nước hoặc Thủ tướng 
Chính phú, tiến hành đàm phán các điểu ước quốc tế cụ 
thể về ODA với các tổ chức tài chính quốc tế: Ngân hàng 
Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB); bàn giao vốn và toàn bộ các thông tin 
liên quan đến chương trình, dự án ODA cho Bệ Tài chính 
sau khi các điều ước quốc tế cụ thể về ODA có hiệu lực, trừ 
thoả thuận vay với Quỹ Tiền tệ Quốc tế; Phối hợp với Bộ 
Tài chính lựa chọn và chỉ định các ngân hàng thương mại 
để uỷ quyền thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại 
đối với nguồn vốn ODA, uỷ quyền cho vay lại và thu hồi 
vốn trả nợ ngân sách trong trường hợp cần thiết; Tổng hợp 
theo định kỳ (6 tháng, một năm) và thông báo cho Bộ Tài 
chính và các cơ quan liên quan về tình hình rút vốn và 
thanh toán thông qua hệ thống tài khoản của các chương 
trình, dự án sử dụng vốn ODA mở tại các ngân hàng. 


+ Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan 
Hên quan xây đựng và thực hiện chủ trương, phương hướng 
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vận động ODA cũng như chính sách đối tác trên cơ sở 
chính sách đối ngoại chung; tham gia đàm phán, gốp ý 
kiến xây dựng nội dung dự thảo điều ước quốc tế về ODA; 
thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết trong việc Ủy 
quyển đàm phán, ủy quyền ký kết, thông báo, phê duyệt, 
phê chuẩn điều ước quốc tế về ODA; thông báo cho các cơ 
quan hữu quan Việt Nam về thời điểm và điều kiện có 
hiệu lực của điểu ước quốc tế về ODA đã được ký kết. 
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao còn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao 
của Việt Nam tại nước ngoài tiến hành vận động ODA phù 
hợp với quy hoạch, kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn 
vốn ODA trong từng thời kỳ. 

+ Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tham gia ý kiến về những 
vấn đề pháp lý trong dự thảo điều ước quốc tế về ODA 
trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thẩm 
định và cho ý kiến về những vấn để khác nhau giữa điều 
ước quốc tế về ODA và pháp luật trong nước theo đề nghị 
của cơ quan được uỷ quyền chủ trì đàm phán; theo dõi việc 
xử lý các vấn để này trong quá trình thực hiện điều ước 
quốc tế về ODA; cung cấp ý kiến pháp lý đối với các điều 
ước quốc tế về ODA hoặc các vấn để pháp lý khác theo để 
nghị của cơ quan được uỷ quyền chủ trì đàm phán; thực 
hiện các quy định tại Nghị định số 103/1998/NĐ-CP ngày 
26 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ. 


+ Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ giúp Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
thống nhất quản lý nhà nước về ODA; tham gia ý kiến về 
nội dung trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án 
ODA; thẩm tra và để xuất kiến nghị về chính sách, cơ 
chế, cách thức tổ chức thực hiện chương trình, dự án 
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ODA trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định; giúp Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. 


+ Nhiệm vụ của các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực 
thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
đối với chương trình, dự án ODA theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Khi có yêu cầu, chịu trách nhiệm xem xét và 
có ý kiến bằng văn bản về các vấn để liên quan đến 
chương trình, dự án ODA trong thời gian quy định. Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 
quan liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút và 
sử dụng ODA; xây dựng các chính sách. biện pháp điểu 
phối và nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trên địa bàn tỉnh, 
thành phố; thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo 
vùng lãnh thổ đối với tất cả các chương trình, dự án ODA 
trên địa bàn tỉnh, thành phố, kể cả các chương trình, dự 
án do các Bộ, ngành hoặc các tỉnh, thành phố khác chủ trì 
thực hiện. 


ODA có lịch sử hình thành từ sau chiến tranh thế giới 
thứ II khi Mỹ thực hiện kế hoạch nổi tiếng tái thiết châu 
Âu mang tên Marshall. Theo kế hoạch này, Mỹ đã viện trợ 
17 tý USD trong vòng 4 năm (tương đương 1,5% GNP của 
Mỹ) để xây dựng lại châu Âu sau chiến tranh. Kế hoạch 
Marshall đã được thực hiện khá thành công và điều đó đã 
khích lệ Mỹ và các nước phát triển sử dụng ODÁ như một 
công cụ trợ giúp các quốc gia mới giành độc lập còn khó 
khăn về kinh tế. Trong thời kỳ “chiến tranh lạnh” có ba 
nguồn ODA chủ yếu từ các nước OECD, các nước khối 
SEV và các nước OPEC. Hiện nay nguồn OPBC đã suy 
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giảm, nguần khối SEV không còn nữa do khối SEV đã giải 
thể, chỉ cồn nguồn vốn từ các nước OECD và các tổ chức 
quốc tế như IMEF, WB, UNDP, ADB...® 


Có nhiều tổ chức tham gia trong việc tài trợ ODA và 
có thể khái quát thành bốn nhóm lớn: 


1. Quỹ Tiền tệ quốc tế (TMF): Các chương trình ODA 
của [ME chủ yếu nhằm vào mục tiêu cơ cấu lại nền kính 
tế của nước nhận ODA như các chương trình Điều chỉnh 
cơ cấu kinh tế mở rộng (Pxtended Eeonomic Structural 
Adjustment Facilities- -EBSAF), chương trình hỗ trợ tăng 
trưởng và xoá đói giảm nghèo Œoverty Reduction and 
Growth Facilities-PRG F)... 


2. Nhóm các tổ chức tài chính thế giới như Ngân hàng 
thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân 
hàng Đầu tư Bắc Âu, Quỹ Kuwait... Các tổ chức tài chính 
này thường đưa ra các quy định rất cụ thể từ đàm phán 
ký kết, đánh giá dự án, đấu thầu mua sắm, thuê chuyên 
gia tư vấn đến trả nợ... Các quy định này không thể đàm 
phần lại và áp dụng cho tất cả các nước nhận tài trợ. 


3. Nhóm Chính phủ các nước tài trợ, các tổ chức đại 
điện như SIDA (Thuy điển), FINIDA (Phần ban), OECFE 
(Nhật Bản)... 

4. Nhóm các tổ chức quếc tế của Liên Hợp Quốc như 
DNDP, FAO, UNIDO, UNICEF, UNEPA... và các tổ chức 
phi Chính phú (NGO) với các đự án tài trợ quy mô nhỏ, hỗ 
trợ kỹ thuật... 


t Nguyễn Văn Luận (Chủ biên): “Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế”. Nhà 
xuất bản Công an nhân dân. 2003. Trang 147. 
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Có nhiều lý do của việc các nước giàu cấp ODA và 
nước nghêo tiếp nhận ODA*', 

Đối với các nước giàu, có ba lý do cơ bản để các nước 
giàu cấp vốn ODA: 

- Lý do chính trị: Chỉ trừ một số ngoại lệ như Thuy 
Điển, Phần Lan, Nauy, Canada... còn đa số các nước cấp 
ODA trong thời kỳ “chiến tranh lạnh” đều có lý do chính 
trị là chính. Họ giúp Chính phủ các nước Đồng minh để 
tạo uy tín chính trị, mở rộng ảnh hưởng, bảo vệ trực tiếp, 
gián tiếp “an ninh quốc gia” của bản thân họ. Nhiều 
khoản ODA thường kèm theo những điều kiện khá khắt 
khe về chính trị. Hiện nay, khi quan hệ quốc tế dã chuyển 
từ thời kỳ chiến tranh lạnh sang thời kỳ đối thoại, lý đo 
chính trị không còn là lý do chủ yếu nữa nhưng điều kiện 
chính trị để cấp vốn ODA vẫn là một trong những điều 
kiện chủ yếu của các nước cấp vốn. 

- Lý do kinh tế: Khi cấp vốn ODA, các nước phát 
triển còn nhằm các mục tiêu kinh tế. Thông qua thực 
hiện các khoản viện trợ thường kèm theo các điều kiện 
về mua hàng hoá thiết bị, như vậy Chính phủ đã giúp 
các công ty nước mình tiêu thụ hàng hoá ra nước ngoài, 
đồng thời tạo điều kiện xâm nhập thị trường, quảng cáo 
sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Về lâu dài, sau khi đã 
tiếp nhận vốn ODA, các nước này ngày càng phụ thuộc 
về kinh tế đối với nước cấp vốn do nợ tích luỹ phải trả. 

- Lý do bảo vệ sinh thái: Gần đây vấn để bảo vệ môi 
trường toàn cầu trở nên mối quan tâm hàng đầu của thế 


+ Nguyễn Văn Luận (Chủ biên): “Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế". Nhà 
xuất bẩn Công an nhân dân. 2003. Trang 150, 151. 
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giới, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Do đó, các 
nước phát triển thường dành ưu tiên cấp vốn ODA cho các 
nước dang phát triển với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo 
tổn đa đạng sinh học, duy trì đa dạng văn hoá, bảo tổn các 
di tích lịch sử văn hoá... 


Đối với nước nghèo, có hai lý do cơ bản để nhận vốn ODA: 


- Lý do kinh tế: Khi cấp vốn ODA, các nước phát triển 
còn nhằm các mục tiêu kinh tế. Thông qua thực hiện các 
khoản viện trợ kèm theo các điều kiện về mua hàng hoá 
thiết bị như vậy Chính phủ đã giúp các công ty nước 
mình tiêu thụ hàng hoá ra nước ngoài, đồng thời tạo điều 
kiện xâm nhập thị trường, quảng cáo sản phẩm hàng hoá 
và dịch vụ. Về lâu dài, sau khi đã tiếp nhận vốn ODA, các 
nước này ngày càng phụ thuộc về kinh tế đối với nước cấp 
vốn do nợ tích luỹ phải trả. 


- Lý do bảo vệ sinh thái: Gần đây vấn để bảo vệ môi 
_trường toàn cầu trở nên mối quan tâm hàng đầu của thế 
giới, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Do đó, các 
nước phát triển thường ưu tiên cấp vốn ODA cho các nước 
đang phát triển với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn 
đa dạng sinh học, đuy trì da dạng văn hoá, bảo tổn các di 
tích lịch sử văn hoá... 


Ở Việt Nam, ODA đã trở thành một nguồn vốn quan 
trọng, hỗ trợ cân đối ngân sách, cán cân xuất, nhập khẩu, 
đầu tự phát triển và một phần cho tiêu dùng thường 
xuyên. Nhiều công trình quan trọng đã và đang được hình 
thành từ nguồn vốn ODA. Trước năm 1990, các công trình 
như nhà máy xi măng Hoàng Thạch, nhà máy thủy điện 
Hoà Bình, cầu Thăng Long... đã góp phần quan trọng vào 
sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Hiện nay đã có 25 
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nhà tài trợ song phương (các nước Nhật Bản, Pháp, Cộng 
hoà Liên bang Đức..), 1B nhà tài trợ đa phương (WB, 
ADB, IME..) và 383 tổ chức phi Chính phủ tài trợ ODA 
cho Việt Nam. 


IV. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 


Tín dụng thương mại là các khoản tiền vay với lãi 
suất “mềm” từ các nước phát triển, các tổ chức tài chính 
quốc tế để trợ giúp các hoạt động xuất nhập khẩu của các 
nước phát triển và các bạn hàng của những nước này. Ví 
dụ, Quỹ Tiển tệ quốc tế (IME) cho vay dưới nhiền hình 
thức tín dụng như Tín dụng đặc biệt (The Extended Pund 
Faciity) (áp dụng cho các quốc gia bị bội chỉ cán cân 
thanh toán dài hạn để khác phục tình trạng bội chi cán 
cân thanh toán dài hạn, mức lãi suất vay là từ 6 đến 7 
%/năm và phí ban đầu là 0,5% trên tổng số tiên vay), Tín 
dụng điều hoà dự trữ hàng hoá (The Buffer Stock 
Einancing Facility) (cung cấp các khoản vay với mục đích 
dự trữ các hàng hoá chiến lược và khoản vay được cấp cha 
thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế, đồng thời là thành viên 
các Hiệp hội xuất khẩu các loại hàng hoá có tính chiến 
lược. Ví dụ Hiệp hội các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, Hiệp 
hội các quốc gia xuất khẩu đường, thiếc, đồng... nhằm hạn 
chế sự biến động của gía cả và làm mất cân đối cán cân 
thanh toán của các quốc gia đó. Các khoản tiền của Quỹ 
Tiển tệ quốc tế cho vay được sử dụng để dự trữ hàng hoá 
xuất khẩu, duy trì kho đự trữ, trả các khoản nợ ngắn hạn do 
phải duy trì các kho hàng hoá xuất khẩu... Mức vay tối đa 
bằng 50 % mức góp vốn đăng ký với thời hạn vay 1 năm); 
Tín dụng bù đắp thất thu ngoại tệ (The Compensating 
Einancing Facility) (ấp dụng đối với các quốc gia đang 


112 


phát triển có đột biến thiếu hụt cán cân thương mại trong 
năm khi giảm sút thu do thiên tai, lũ lụt, giá cả thị trường 
quốc tế sút giảm... dẫn tới mất cân đối cán cân thanh 
toán. Mức vay tối đa là 100 % mức vốn góp đăng ký. Trong 
trường hợp mức vay từ 50% trở lên, mức vay phải được 
trình cá các biện pháp thích hợp để phục hồi cán cân 
thanh toán quốc tế)... 


V. CÁC LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ KHÁC 


1. Mua lại và sáp nhập 


Mua lại và sáp nhập là trường hợp các chú đầu tư tiến 
hành hoạt động đầu tư thông qua việc mua lại và sáp 
nhập các doanh nghiệp hiện có ở nước ngoài. Hình thức 
mua lại và sắp nhập chủ yếu là chuyển sở hữu từ các 
doanh nghiệp đang tồn tại ở nước nhận đầu tư cho các 
công ty ở nước ngoài. Nếu bình thức đầu tư mới tạo ngay 
được việc làm cho quốc gia nhận đầu tư, đồng thời tác 
động trực tiếp đến sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế thông 
qua việc xây dựng các doanh nghiệp mới và góp phần thúc 
đẩy cạnh tranh thì hình thức mua lại và sáp nhập không 
tạo ra việc làm mới cho quốc gia nhận đầu tư, không tạo 
ra những tác động ngắn hạn đối với nền kinh tế, thậm chí 
trong một số trường hợp còn có thể gây ảnh hưởng đến an 
ninh quốc gia của nước nhận đầu tư hơn so với hình thức 
đầu tư mới. Hoạt động đầu tư này được thực hiện chủ yếu 
tại các quốc gia đang phát triển, các quốc gia mới thực 
hiện công nghiệp hoá. Việc sáp nhập và hợp nhất của các 


f! Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại quốc tế”. Nhà xuất 
bản Thanh Niên. 2003. 
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công ty đa quốc gia thành các tập đoàn lớn, đặc biệt là các 
công ty khoa học - kỹ thuật tăng lên nhanh chóng. Năm 1988, 
tổng số vốn của các vụ sáp nhập lên đến 9.500 tỷ USD. 
Năm 1999, chỉ tính riêng 10 vụ sáp nhập các công ty lớn 
trên thế giới, tổng số vốn sáp nhập đã lên tới 1.500 tỷ USD. 
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trong năm 1996, toàn 
thế giới có 44.000 công ty đa quốc gia với 28 vạn công ty con, 
tổng giá trị chiếm đến 40% GDP và chiếm gần 1 phần 9 tổng 
khối lượng mậu địch của toàn thế giới. Theo số liệu thống kê 
của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển 
(DNGTAD), trong năm 1988 đã có 53.000 công ty đa quốc gia 
với 450.000 cơ sở sản xuất và chiếm gần 2 phần 3 tổng 
khối lượng mậu dịch trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu 
của Liên Hợp Quốc, biện nay 60.000 công ty đa quốc gia 
trên toàn thế giới chiếm đến I phần 4 sản lượng đầu ra 
của thế giới, kiểm soát 2 phần 3 thương mại thế giới và 
4 phần 5 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Trong 
gần một thập kỷ qua, tổng giá trị thương mại thế giới đã 
tăng lên gần gấp hai lần (đạt mức tăng hàng năm trên 
7%, cao hơn hai lần so với mức tăng GDP), tổng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tăng gần ba lần, đạt trên 4400 tỷ 
USD vào năm 1999. Hiện nay, mỗi ngày tổng giá trị các 
giao dịch tài chính quốc tế lên tới 3.500 tỷ USD®), 


Theo kết quả nghiên cứu của Công ty thống kê tài 
chính Thomson Financial, năm 2005 là năm diễn ra các 


(? Những vấn đề về toàn cầu hoá. Tập . Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh. Hà Nội. Tháng 3 năm 2000. Trang 6. 

Nguyễn Đức Hùng. Xu thế phát triển của kinh tế trí thức và những tác động 
đối với quan hệ kinh tế quốc tế, Trang 4. Tài liệu Hội thảo khoa học “Kinh 
tế trí thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”. Hà Nội. 21-22/6/2000. 
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hoạt động sáp nhập và mua bán công ty đạt mức kỷ lục, 
với tổng giá trị các hợp đồng giữa các tập đoàn kinh tế lớn 
lên tới 3.703 tỷ USD, tăng 38,4% so với năm 2004. Trong 
năm qua, các hợp đồng sát nhập và mua bán cổ phần công 
ty chủ yếu được thực hiện trong lĩnh vực nàng lượng. Số 
lượng các hợp đồng loại này tại châu Âu tăng 49% và tại 
Mỹ tăng 30%. Trong số các hợp đồng sắp nhập và mua cổ 
phần lớn nhất năm 2005 có hợp đồng tập đoàn Procter and 
Gamble (P&G) mua tập đoàn Gillette (cùng của Mỹ) với 
ð7,2 tỷ USD, và tập đoàn tài chính Mitsubishi Tokyo Einancal 
Group tại Nhật Bản mua Ngân hàng UFI với số tiển 41,4 tỷ 
USD. Sau hai năm 2002 và 2003 ngừng trệ vì các doanh 
nghiệp không dám mạo hiểm đầu tư, các hoạt động sắp 
nhập và mua cổ phần công ty đã bắt đâu nhộn nhịp trở lại 
kể từ năm 2004, chủ yếu là nhờ sự tăng trưởng của các thị 
trường chứng khoán và việc các ngân hàng Trung ương áp 
dụng mức lãi suất thấp. Những người được hưởng lợi 
nhiều nhất từ các hoạt động này chính là các ngân hàng, 
với vai trò tư vấn và cho vay vốn, trong đó ngân hàng đầu 
tư Goldman Sachs của Mỹ dẫn dầu thế giới. Ngân hàng 
này đã tham gia vào 432 hoạt động mua bán cổ phần và 
sáp nhập với tổng số tiển 867 tỷ USĐ, vượt qua cả Morgan 
Stanley, IP Morgan, Ciigroup và UBS. Theo dự báo của 
các chuyên gia kinh tế, các hoạt động sắp nhập và mua 
bán cổ phần giữa các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới sẽ 
tiếp tục tăng trong năm 2006, Lĩnh vực viễn thông đứng 
thứ ba trong các vụ hợp nhất và sáp nhập. Trong năm 
qua, vụ M&A được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn 


? HO AMMWETD/GTMfBMSEU1ANGLIAZE DESOAIEOTOEV DZ22NBKX D-SGPHIM: 
“Sáp nhập và mua bán công ty đạt mức kỷ lực vào năm 2005. 
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thông quan tâm là vụ Tập đoàn sản xuất thiết bị truyền 
thông và dữ liệu Cisco 5ystems Inc. có ý định mua lại 
Hãng Scientifc-Atlanta Ine. của Mỹ với giá ban đầu 7 tỉ 
USD. Bên cạnh đó, còn một số vụ M&A khác như vụ Hãng 
truyền thông NTL (Anh) dành 1, 4 tỉ USD để mua lại 
Virgin Mobile với mục đích thành lập hãng truyền hình và 
dịch vụ Internet mới; vụ Công ty dịch vụ mạng Google lnc. 
và Công ty dịch vụ cáp Comcast Corp. mua lại cổ phần 
trong Công ty America Online (AOL) với tổng trị giá 
khoảng 5 tỉ USD... Năm qua, châu Âu là nơi mà hoạt động 
M&A diễn ra khá sôi động. Trong báo cáo mới đây, ông 
Piero Novelli, chuyên gia theo dõi hoạt động M&A trên 
thế giới của Công ty UBS cho biết, tổng giá trị hoạt động 
M&A tính từ đầu năm đến nay ở châu Âu là 916, 69 tỉ 
USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Tại Mỹ, tổng giá 
trị các vụ M&A trong năm 2005 cũng tăng hơn 34% so với 
năm 2004.) 

Pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã có những 
quy định riêng về mua lại và sáp nhập. Ví dụ, theo pháp 
mật Nhật Bản, có bốn cách thức cơ bản để mua lại một 
công ty của Nhật Bản: 

@) Mua lại tài sản: Đòi hỏi phải có sự nhất trí của ban 
giám đốc và các cổ đông của công ty được mua. Các cổ 
đông không nhất trí có quyền yêu cầu mua cổ phiếu của 
mình với giá hợp lý. 

đi) Mua cổ phiếu mới phát hành: Công ty nước ngoài 
có thể mua lại cổ phiếu mới phát hành của một công ty đủ 


JAwwM.CTt ?CaifÐ=376Doc=9240-HT1M Veram 
Investment Review - Dau tu Chung khoan. 
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để có quyển kiểm soát hoạt động của công ty, điều này đòi 
hỏi phải có sự đồng ý của ban giám đốc công ty được mua. 


đi) Mua cổ phiếu thông qua chào thầu: Lợi ích của 
việc mời thầu là bên mời thầu có thể đặt điều kiện đấu 
thầu phải đạt được số lượng cổ phiếu tối thiểu nhất định. 
Nếu không đạt được số lượng cổ phiếu này thì bên mời 
thầu có thể huỷ bỏ việc chào thầu. Đây có thể được coi là 
cách thức tốt nhất để tiếp quản một công ty Nhật Bản một 
cách thân thiện. 


dv) Sáp nhập: Luật pháp Nhật Bản cấm sáp nhập 
giữa công ty nước ngoài và công ty Nhật Bản, tuy nhiên 
ban đầu công ty nước ngoài có thể thành lập công ty con 
100% vốn tại Nhật Bản, và thoả thuận sáp nhập phải 
được thông qua bởi các cổ đông của cả hai công ty với 2/3 
phiếu bầu. 


Theo pháp luật Nhật Bản, có hai rào cần pháp lý cơ 
bản trong việc mua lại và sắp nhập là: 

Thứ nhất, Điều 10 Luật chống độc quyền cấm mua lại 
cổ phiếu dẫn đến cản trở dáng kế đối với thương mại và 
Điều 1õ, 16 cấm sáp nhập và mua lại tài sản dẫn đến cẩn 
trở đáng kể đối với thương mại. 

Thứ hai, Điều 26 Luật Kiểm soát quy định nhà đầu tư 
nước ngoài muốn đầu tư trực tiếp vào Nhật Bản phải 
thông báo với Bộ Tài chính thông qua Ngân hàng Nhật 
Bản và có thể phải đợi tới 30 ngày. Trong thời gian này, 
Bộ Tài chính có quyền kéo dài đến 120 ngày để xem xét 
liệu việc đầu tư có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng 
như hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản, và liệu nước 
của nhà đầu tư có đối xử tương xứng với nhà đầu tư Nhật 
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Bản. Uỷ ban ngoại hối có thể kéo dài đến 5 tháng nếu cần 
thời gian xem xét và trong thời gian này Bộ Tài chính có 
thể khuyến cáo sửa đối hoặc đình chỉ. 


2. Hợp đồng BOT 


Hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BÓT) 
ra đời vào nắm 1987 do ba quốc gia Hoa Kỳ, Anh và 
Ôxtrâylia ký kết hợp đông giúp Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng nhà 
máy điện nguyên tử nhằm giải quyết vấn để năng lượng. 
Mô hình đầu tư theo hình thức BOT' đã được một số nước 
trên thế giới áp dụng thành công. 

Ở Việt Nam, tuy Luật Đầu tư nước ngoài được ban 
hành năm 1987 nhưng đến lần sửa đổi thứ hai (năm 1999), 
phương thức đầu tư BOT mới được để cập trong luật và 
được tái khẳng định cùng sự bổ sung thêm hai phương 
thức mới BTO và BT trong lần sửa đổi, bổ sung Luật Đầu 
tư nước ngoài năm 1996. Từ năm 1993, Việt Nam bắt đầu 
áp đụng hình thức hợp đểng BOT. Dự án theo hình thức 
BTO đầu tiên được cấp giấy phép vào tháng 3/1995 là hợp 
đồng triển khai nhà máy nước Bình An được ký kết giữa 
Uỷ ban nhân dân thành phố Hê Chí Minh và Tập đoàn 
Emas Utilities Sades Malaisia với công suất 100.000 
mŠ/ngày. Theo thoả thuận, Tập đoàn Emas đầu tư 100% 
vốn (30 triệu USD) và sau 25 năm hoạt động (khai thác và 
bán nước cho thành phố Hỗ Chí Minh với giá 0.2 USD/m)), 
toàn bộ nhà máy sẽ được chuyển giao cho Bên Việt Nam 
với giá tượng (rưng 1 USD. 

Tính đến nay, Việt Nam đã cấp Giấy phép đầu tư cho 
6 dự án BÓT với tổng số vốn đầu tư đạt 1,37 tỷ USD, 
chiếm 2,8% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Nhìn chung, do 
nhiều nguyên nhân, hình thức đầu tư này chưa thành 


128 


công, chưa mở rộng được, một số dự án đã cấp phép cũng 
rất khó triển khai thực hiện”. Sau hình thức doanh 
nghiệp liên doanh, hình thức BOT được sử dụng tương đối 
phổ biến ở Việt Nam, ví dụ Dự án giao thông xe buýt của 
Daewoo Hàn Quốc, Dự án Hyundai-Vinashin về đóng tàu 
ở Khánh Hoà... 

Qua thực tế cấp giấy phép đầu tư và quản lý các dự 
án BỌT, bước đầu cho thấy?): 

- Dự án BOT là dự án thực hiện Hợp đồng ký giữa 
Nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ Việt Nam để xây 
dựng và vận hành một dự án nhàm đáp ứng kịp thời nhu 
cầu cấp bách về một sản phẩm nhất định để bảo đảm sản 
xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, do đa số các dự án BỌT có 
phạm vì áp dụng không rộng, điều kiện thực hiện phức 
tạp nên thường mất thời gian để giải quyết những thủ tục 
ban đầu như hoàn chỉnh việc đàm phán, ký kết hợp đông 
BOT, Hợp đồng mua bán sản phẩm, thu xếp phương án 
tài chính, các thoä thuận về việc chuyển đổi ngoại tệ, giải 
phóng mặt bằng, trong khi đây là phương thức đầu tư 
mới, kinh nghiệm của ta chưa nhiều. Khó khăn lớn nhất 
là việc đàm phán thoả thuận về giá đầu vào và đầu ra của 
các dự án trong khi bên cung cấp và bên mua đều muốn 
duy trì giá độc quyển của mình. Vì vậy, trong nhiều 
trường hợp các dự án này không đáp ứng được yêu cầu về 
tiến độ, một số dự án do thời gian đàm phán kéo quá đài 
nên đã không còn ý nghìa thời sự nữa. 


- Cần phải khẳng định, mô hình đầu tư theo hình 


{2 “Tài liệu tham khảo về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Tháng 10 năm 2005. Trang 13 
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thức BƠT đã được một số nước áp dụng thành công và 
cũng phù hợp với bối cảnh cụ thể của Việt Nam trong điều 
kiện thiếu vốn, muốn đưa dự án nhanh đi vào hoạt động 
để giải quyết nhu câu cấp bách về một loại hàng hoá, địch 
vụ mà Nhà nước lại kiểm soát, khống chế được quá trình 
sản xuất kinh đoanh của doanh nghiệp, kết thúc hợp đồng 
BOT được nhận tài sản chuyển giao không bối hoàn của 
Nhà đầu tư. 

Gần đây, Luật Đầu tư năm 2005 cũng định nghĩa 
hình thức đầu tư BOT, theo đó hợp đồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT) là 
hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển và nhà đầu tư để xây dựng, kinh đoanh công trình 
kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời 
hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bởi hoàn công trình đó 
cho Nhà nước Việt Nam. Ngoài hình thức đầu tư BOT, 
Luật Đầu tư năm 2005 còn quy định hai hình thức có nét 
tương tự là BT và BTO, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao 
- kinh doanh (BTO) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng 
công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà 
đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; 
Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyển kinh đoanh công 
trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn dầu 
tư và lợi nhuận. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau 
đây gọi tắt là hợp đổng BT) là hình thức đầu tư được ký 
giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để 
xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây đựng 
xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước 
Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực 
hiện đự án khác để thu hổi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc 
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thanh toán cho nhà đầu tư theo thoả thuận trong hợp 
đồng BT (Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005). 


VI. CÁC KHU VỰC ĐỊA LÝ RIÊNG BIỆT TRONG ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ 


œ. Khu kinh tế đặc biệt (Special Economic Zones-SkZ2) 


Các hình thức kinh đoanh thuộc sở hữu của nhà đầu 
tư nước ngoài đôi khi bị hạn chế hoạt động trong phạm vi 
những khu vực địa lý riêng biệt của một nước. Khu kinh tế 
đặc biệt là một trong những hình thức đó. Trong phạm vì 
khu kinh tế đặc biệt (khác biệt với phần còn lại của nước 
đó), các nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động giống 
như là họ đang ở trong một nền kinh tế thị trường tự do, 
tại đó các công ty nước ngoài được quyển sản xuất hàng 
hoá cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu?, Khu kinh tế đặc 
biệt khác với khu chế xuất. Điểm khác biệt giữa hai hình 
thức này là ở chỗ khu kinh tế đặc biệt có quy mô rộng lớn 
và chức năng đa dạng. Khu kinh tế đặc biệt cũng khác với 
khu phát triển kinh tế và công nghệ ở bốn điểm chính?®: 

+ Trong kinh tế đặc biệt, vốn đầu tư nước ngoài hướng 
vào hầu hết tất cả mọi ngành, trong khi đó, trong khu 
phát triển kinh tế và công nghệ, sự hợp tác được giới hạn 
trong những ngành đối mới. 

+ Về những quyền lợi sau thuế, một thuế suất đồng 
nhất 15% áp dụng trong khu kinh tế đặc biệt cho các xí nghiệp 


® Ray August. International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey. 1993. Trang 221. 


1 "Thực tiễn những khu đặc miễn trên thế giới. Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia. 1994. Trang 19. 
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có vốn đầu tư nước ngoài dù có sản xuất hay không. Trong 
khu phát triển kinh tế và công nghệ thì chỉ có những xí 
nghiệp có sản xuất mới được hưởng quyền lợi này. 


+ Trong việc nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu, khu 
kinh tế đặc biệt có thể đưa vào điện được miễn thuế nhập 
khẩu những tư liệu sẵn xuất cũng như nhiều hàng tiêu 
dùng, trong khi đó khu phát triển kinh tế và công nghệ 
chỉ được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với những tư liệu 
sản xuất. 


+ Trong khu kinh tế đặc biệt, có nhiều xí nghiệp 
nguồn gốc không thuần nhất; trong khu phát triển kinh tế 
và công nghệ đó là những xí nghiệp lớn của Trung Quốc 
hiện diện với tư cách là những đối tác Trung Quốc. 


8EZ là mô hình đặc thù của chính sách mở cửa của 
nền kinh tế Trung Quốc. SE⁄Z được hiểu là khu vực mà 
quốc gia dành ra một phạm vi nhất định trong hoạt động 
kinh tế đối ngoại thực hành chính sách kinh tế đặc thù. 
Chính sách kinh tế đặc thù này bao gồm đặc khu thực 
hành nhiều hình thức kinh tế cùng tổn tại, cùng lấy trong 
ngoài hợp doanh kinh tế làm chính. Việc xây dựng SEZ 
lấy việc thu hút và lợi dụng đầu tư nước ngoài làm chính, 
sản phẩm xuất khẩu làm chính, hoạt động kinh tế của 
SEZ lấy việc điều tiết thị trường làm chính, SEZ được 
hưởng sự đãi ngộ tối huệ quốc về miễn giảm thuế quan 
trong mậu dịch đối ngoại. Về cơ bản, mô hình SEZ Trung 
Quốc mang bốn tính chất đặc biệt sau®): 


#' Hoàng Hồng Hiệp (Luận văn thạc sĩ kinh tế): “Thu hút vốn đầu tư vào Khu 
kính tế mở Chu Lai”. 2005. Trang 7. ầ 
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+ Chính sách thuế đặc biệt hấp dẫn cho thu hút FDI; 
+ Tính độc lập cao trong đầu tư và thương mại quốc tế; 


+ Thoả mãn bốn điều kiện nền tảng: Nguồn vốn xây 
dựng và phát triển SE được huy động từ các đối tác nước 
ngoài là chủ yếu, hàng hoá từ SEZ phải đáp ứng mục tiêu 
xuất khẩu là chủ yếu; 

+ Tách riêng SEZ ra khỏi kế hoạch cả nước, kế cả kế 
hoạch tài chính. Được Quốc hội thông qua quyết định 
thành lập. Chính quyền và Hội đồng nhân dân của SEZ có 
đây đủ địa vị pháp lý như là cơ quan cấp tỉnh. 


Từ khi bắt đầu thực hiện chính sách cải cách mở cửa 
nền kinh tế vào tháng 12/1978, Đảng và Chính phủ Trung 
Quốc đã quyết định chọn việc xây dựng các SE⁄Z làm điểm 
đột phá cho toàn bộ chiến lược mở cửa các vùng kinh tế 
ven biển-bước đi đầu tiên trong tiến trình hội nhập quốc 
tế của Trung Quốc. Từ năm 1980 đến nay, Trung Quốc đã 
lần lượt xây dựng 5 SEZ: Thẩm Quyến (372,5 km?), Chu 
Hải (15,2 km2, Sán Đầu (52,6 km?, Hạ Môn (131 km?, 
Hải Nam (33.920 km?). Tính đến đầu năm 1997, các SEBZ 
Trung Quốc cùng với các thành phố mở cửa đã thu hút 
hơn 40.000 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với giá trị hơn 
ö0 tỷ USD, riêng SEZ Thẩm Quyến đã thu hút 1/7 tổng 
vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Chỉ sau 20 năm 
phát triển, 5 SE Trung Quốc đã chiếm 20% GDP toàn 
quốc, thu hút gần 20% FDI toàn quốc. Địa điểm xây dựng 
các SEZ đều thuộc khu vực duyên hải ven biển, là nơi hội 
đủ các điểu kiện hội nhập và giao lưu với kinh tế thế giới. 
Bên cạnh đó, các SEZ (trừ SEZ Hải Nam) đều có vị trí liền 
kể với ba khu vực kinh tế năng động, đổi dào tiểm lực về 
nguồn vốn, công nghệ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, 
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kinh doanh (Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao}*°. Những 
khu vực kinh tế đặc biệt, đối với Trung Quốc, có thể xem 
như là một bước nhảy thử nghiệm trong quá trình cải cách 
kinh tế và mở cửa ra nước ngoài. Những kinh nghiệm thu 
được trong những khu đặc biệt ấy giúp Trung Quốc tránh 
được những bước sai lầm trong quá trình chuyển từ nền 
kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường”). 


b, Khu thương mại nước ngoài (Foreign Trade 2ones) 


Khu thương mại nước ngoài là một khu vực 
thường gặp hơn. Đây là nơi các nhà đầu tư nước ngoài 
được trao những cơ hội đặc biệt để đầu tư. Những khu vực 
thuộc loại hình đã có một lịch sử lâu đời. Trong thời cổ đại 
những người Phoenicians, người Hy Lạp và người La Mã 
đã khuyến khích phát triển thương mại quốc tế bằng việc 
đảm bảo tự do đi lại và an toàn đối với thương nhân nước 
ngoài thông qua việc sử dụng các cảng của Tyre, Carthage, 
Piraeus và Rome. Vào thế kỷ 16 và 17, nhiều thành phố ở 
Đông Âu đã tự tuyên bố mình là “các thành phố thương 
mại tự do”. Hội Hanseatic, một hội nổi tiếng vào thời bấy 
giờ, là một liên kết lổng lẻo các thành phố của châu Âu 
(bao gồm Visby, Hamburg, Bremen, London, Novgorod và 
các thành phố khác) đã chấp nhận những nhượng bộ 
thương mại đối với thương nhân nước ngoài. Ö Hoa Kỳ, 
các khu vực thương mại nước ngoài đã được thừa nhận bởi 
luật thông qua đạo luật Khu thương mại nước ngoài vào 


® Hoàng Hồng Hiệp (Luận văn thạc sĩ kinh tế): “Thu hút vốn đầu tư vào Khu 
kinh tế mở C:hu Lai”. 2005. Trang 15, 16, 19. - 

#1 “Thực tiễn những khu đặc miễn trên thế giới”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 
1994. Trang 19. 
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năm 1934. Vào năm 1967, Hội đểng Kinh tế xã hội của 
Liên Hợp Quốc (đCOSOC) đã thông qua một Nghị quyết 
khuyến khích sử dụng các khu vực thương mại tự do ở các 
nước đang phát triển với tử cách là một công cụ để khuyến 
khích xuất khẩu. Ngày nay, có trên 400 khu vực thương 
mại tự đo đóng góp vào khoảng 10% của toàn bộ nền 
thương mại quốc tế. Khu vực thương mại nước ngoài tạo 
cơ sở cho hoạt động thương mại quốc tế bằng việc xác lập 
một khu vực địa lý riêng biệt được điều chỉnh bởi các luật 
đặc biệt về thương mại. Những khu vực này có thể là Kho 
ngoại quan, Khu bán lẻ tự do, Cảng tự do, Khu chế xuất 
hoặc Khu thương mại tự dot), 


Kho ngoại quan (Bonded Warehouse) là một cơ sở 
nằm ở các cảng đầu vào của hầu hết các nước. Được sở 
hữu và vận hành một cách riêng biệt bởi các hãng vận tải, 
các kho ngoại quan cung cấp mật vị trí nơi các hãng vận 
chuyển có thể cất trữ hàng hoá trong khoảng thời gian 
giữa lúc các tàu đến từ biển cả và thời gian họ thực hiện 
thông quan và được người nhập khẩu chuyển đi. Kho 
ngoại quan không hẳn là vị trí cho thương mại và kinh 
doanh mà đóng vai trò như là một giải pháp quan trọng 
đối với việc kiểm soát hải quan ngoại trừ trưởng hợp nó 
cung cấp một nơi cất trữ và tiếp cận với hàng hoá nước 
ngoài trong quá trình hàng hoá được mang vào nước đó. 
Người nhập khẩu sử đụng kho ngoại quan không thể 
tránh thuế quan, hạn ngạch hoặc các hình thức khác. Đơn 
nộp thuế quan được điển đầy đủ khi hàng hoá được đưa 


Œ? Ray AugusL International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Clifís, 
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vào kho ngoại quan và khi chúng được đưa khỏi kho ngoại 
quan, và hàng hoẩ nằm dưới sự bảo vệ trong khi chúng 
nằm ở kho ngoại quan. Hàng hoá chỉ có thể được lưu trữ 
trong một thời hạn nhất định, và sự cho phép từ cơ quan 
thuế quan được thực hiện trước khi hàng hoá được làm 
sạch, được đóng gói, phân loại, dần nhãn, sửa chữa hoặc bị 
phá huỷ. Không có hoạt động sản xuất và chế biến nào 
được thực hiện trong phạm vì kho ngoại quan. 


Khu vực bán lẻ tự do (Free Retail Zones) nằm ở 
các sân bay và các cảng quốc tế và gần một số đường biên 
giới. Những khu vực này cung cấp cho du khách đang rời 
khỏi đất nước theo cách chào bán cho họ hàng hoá không 
thuộc buôn bán và không chịu thuế nội địa. Những khu 
vực này thông thường ít có ảnh hưởng về kinh tế đối với 
các nước công nghiệp, nhưng chúng thường là một nguồn 
quan trọng của thụ nhập ở các nước phụ thuộc vào du 
lịch, đặc biệt là các nưác Caribêt, 


Cảng tự do (Free Ports) là những khu vực trong 
các thành phố cảng được gọi là khu thương mại đầu vào, 
hoặc thương mại trong phân phối bán buôn. Đó là nơi cho 
phép những hoạt động như phân loại và đóng gói hơn là 
sản xuất. Ngày nay, có nhiều khu vực ở nhiều thành phố 
cảng, bao gồm cả Copenhaghen, Hensinki, Miaml, New 
York và Viên, đóng vai trò như các cảng tự do nơi người 
nhập khẩu được phép phân loại hoạt động kinh doanh của 
họ (đến mức mà họ có thể loại bỏ các hàng hoá tiêu chuẩn 
và chịu thuế nhập khẩu), cất trữ hàng hoá (cho đến khi 
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hàng hoá thích ứng cho việc nhập khẩu theo hạn ngạch), 
dể triển lãm hàng hoá và thiết bị đối với các khách hàng 
tiểm năng (không cần thông qua việc nộp thuế quan), 
hoặc để đạt được các lợi ích tương tự khác. 


Một hình thức của cẳng tự đo là khu vực-ranh giới tự 
đo (free perimeter) xuất hiện ở Mỹ Latinh. Đó là một khu 
vực xa xôi và ít phát triển của một nước mà diễn hình là 
giới thiệu thuế quan được giảm (không phải là miễn thuế 
hoàn toàn) đối với các sản phẩm nhất định (ví dụ thực 
phẩm hoặc dược phẩm). Khu vực này ít đóng vai trò quan 
trọng trong thương mại quốc tế mà thiên về việc giảm tối 
đa chỉ phí đối với người tiêu dùng địa phương. Một khu 
vực ranh giới tự do đã tổn tại trên một dải rộng 20 km gắn 
liển biên giới quốc tế của Mehicô với Hoa Kỳ, Guatêmala 
và Bêlizê. Khu vực nằm ở điểm xa nhất ở cực nam của 
Achentina cũng là một khu vực ranh giới tự do'”, 


Khu chế xuất (Export Processing Zones) có thể 
hiểu là khu vực địa lý được khoanh vùng với các quy chế 
đặc biệt tách khỏi quy chế thương mại, thuế quan của một 
quốc gia, trong đó chủ yếu để phát triển các hoạt động 
công nghiệp chế tạo và hầu hết các sản phẩm của các 
ngành công nghiệp này dùng để xuất khẩu. Theo Điều lệ 
của Hiệp hội các Khu chế xuất thế giới (WEPZA), khu chế 
xuất bao gồm tất cả các khu vực được Chính phủ các nước 
cho phép hoạt động như cảng tự do, khu mậu địch tự do, 
khu công nghiệp tự do hoặc bất kỳ khu vực ngoại thương 
hay khu vực khác được WEPZA công nhận. Như vậy, theo 
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quan niệm của Hiệp hội, khu chế xuất về cơ bản đồng 
nhất với khu vực miễn thuế như quan niệm của Xingapo 
hay Hồng Công. 


"Theo Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc 
(UNIDO), Khu chế xuất là “khu vực được giới hạn về mặt 
địa giới hành chính, có trường hợp về địa lý, được hưởng 
một chế độ thuế quan cho phép tự do nhập khẩu trang 
thiết bị và mọi sản phẩm nhằm mục đích sản xuất sản 
phẩm xuất khẩu. Chế độ thuế quan dược ban hành cùng 
với những quy định luật pháp có tính chất ưu đãi, chủ yếu 
về thuế, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài”?. 


Khu chế xuất. được hình thành trên thế giới từ những 
năm 60 của thế kỷ XX. Khu chế xuất đầu tiên trên thế 
giới được thành lập là Khu chế xuất Sharnon (Ailen) 
vào năm 1956. Đến cuối thập thập kỷ 80, trên thế giới 
có khoảng 80 Khu chế xuất, trong đó khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương chiếm trên 1 phần 3 số Khu chế xuất. 


Qua kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về Khu 
chế xuất, có thể thấy việc thành lập Khu chế xuất mang 
lại một số lợi ích sau: 


 UNIDO được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 2152 của Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc. UNIDO có chức năng là cơ quan điều phối trung tâm về 
các hoạt động công nghiệp bên trong hệ thống Liên Hợp Quốc và thúc đẩy 
hợp tác và phát triển công nghiệp ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc 
gia và ngành. Năm 1985, UNIDO trở thành cơ quan chuyên trách thứ 16 
của Liên Hợp Quốc. Tính đến ngày 1/1/2000, UNIDO có 168 thành viên. 
Mục đích hoạt động của UNIDO là cải thiện điều kiện sống của nhân dân, 
thức đẩy sự thịnh vượng toàn cầu thông qua các giải pháp cụ thể cho phát 
triển công nghiệp bền vững tại các quốc gia đang phát triển và các quốc 
gia có nền kinh tế chuyển đổi. 
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+ Tạo điều kiện thu hút được vốn đầu tư và công nghệ 
tiên tiến; 

+ Tăng cường khả năng xuất khẩu tại chỗ; 

+ Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động; 


+ Tạo điều kiện cho nền kinh tế quốc gia sở tại có thể 
hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

Ở Việt Nam, theo Điều 3 khoản 21 Luật Đầu tư 2005, 
Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng 
xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất 
khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, 
được thành lập theo quy định của Chính phủ. Định nghĩa 
nói trên về khu chế xuất không có sự khác biệt so với 
quan niệm về Khu chế xuất được đề cập trong Luật Đầu 
tư nước ngoài năm 1992 và Luật Đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam năm 1996. Khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam là 
Khu chế xuất Tân Thuận được xây dựng vào năm 1991. 
Sau đó, một số Khu chế xuất khác được thành lập như 
Khu chế xuất Linh Trung (năm 1992), Khu chế xuất An 
Đồn (năm 1993), Khu chế xuất Cần Thơ (năm 19938), Khu 
chế xuất Đình Vũ (năm 1998) và Khu chế xuất Phú Mỹ 
(năm 1993). Ví dụ, khu chế xuất Tân Thuận hiện đã thụ 
bát được 155 nhà đầu tư với tổng số vốn là 695, 4 triệu 
USD. 119 công ty được cấp giấy phép đầu tư, trong đó có 
107 công ty đã đi vào hoạt động, thu hút 35.000 lao động. 
Vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành đệt, sợi, may 
mặc (41 công ty), điện - điện tử (25 công ty), cơ khí, máy 
móc chính xác (21 công ty), nhựa (12 công ty)... Hàng hóa 
sản xuất tại Khu chế xuất Tân Thuận đã xuất khẩu đến 
4ö quốc gia trên thế giới. Tân Thuận là khu chế xuất đầu 
tiên của Việt Nam. Sau 1! năm hoạt động, khu chế xuất 
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này đã trở thành khu công nghiệp tập trung thành công 
nhất của Việt Nam và là cây cầu quan trọng nối kinh tế 
thành phê Hồ Chí Minh với thế giới”). 

Khu vực thương mại tự do (Free Trade Zones) là các 
khu vực xác định nơi các hãng được phép mang hàng 
hoá miễn thuế để lắp ráp, chế tạo và phân phối và chủ 
yếu nhằm để nhập khẩu vào nước chủ nhà hoặc để xuất 
khẩu ra nước ngoài. Khu vực này có tất cả thuộc tính 
của kho ngoại quan, khu bán lẻ tự đo, cảng tự do và 
khu chế xuất. Hồng Kông và Xingapo trong một thời 
gian đài đã đóng vai trò như là các khu vực thương mại 
tự do. Khu vực thương mại tự do đã tăng lên nhanh 
chóng ở Hoa Kỳ và châu Âu trong vòng hai thập kỷ (từ 
những năm 70 đến những năm 90). Ví dụ, ở Hoa Kỳ số 
lượng khu vực thương mại tự do nếu chỉ đạt con số 10 
vào năm 1970 thì đã lên tới 60 vào năm 1990. Hoa Kỳ 
cũng đã thiết lập nhiều tiểu khu để khuyến khích các 
nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô 
để lắp ráp sản phẩm của họ trong phạm vi Hoa Kỳ và 
sử dụng lao động của Hoa Kỳ®, 

Về vấn để Khu vực thương mại tự do, cần phân biệt 
hai thuật ngữ là Free Trade Zone và Free Trade Area. Hai 
thuật ngữ này khi địch đều có nghĩa là Khu vực thương 
mại tự do, nhưng thực chất đây là hai loại hình khác 
nhau. Free Trade Zone là loại hình Khu vực thương mại 
tự đo trong đó Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động buôn bán 


£? http;/www.vnexpress: "Khu chế xuất Tân Thuận xuất hàng đến 45 nước”. 
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và gia công xuất khẩu đã tiến hành tách một khu vực nhỏ 
của nước mình (thông thường là một phần cảng ven biển 
hoặc một phần khu vực biên giới, hoặc có thể là sân bay, 
kho hàng hoặc bất kỳ khu vực nào được xác định). Hoạt 
động buôn bán quốc tế và chế biến xuất khẩu của Khu vực 
này được miễn thuế. Free Trade Zone có tính chất gần 
tương tự như khu vực cảng tự do và khu vực chế biến 
hàng xuất khẩu, không được xác lập dưới hình thức tổ 
chức nhất thể hoá về kinh tế-thương mại như Free Trade 
Area. Cho đến nay vẫn còn một số Free Trade Zone ở thủ 
đô các nước, đầu mối giao thông hoặc các hải cảng lớn. 
Tuy nhiên, gần đây vai trò và số lượng của Free Trade 
Zone đã suy giảm. Còn Free Trade Area là loại hình nhất 
thể hoá kinh tế giữa các quốc gia thành viên, trong đó các 
cách thức, biện pháp để xoá bỏ các hàng rào mậu dịch đểu 
áp dụng như nhau giữa các quốc gia. 
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CHƯƠNG IV 


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
TRONG ĐẦU TU QUỐC TẾ 


1. CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
1. Quan niệm về công nghệ và chuyển giao công nghệ 

Công nghệ có thể được định nghĩa như là thông tin 
cần thiết để đạt được một kết quả sản xuất xác định từ các 
phương tiện xác định liền quan đến sự kết hợp hoặc chế 
tạo các sản phẩm đầu vào có lựa chọn. Nhiều công nghệ có 
thể tạo ra các kết quả như nhau nhưng chúng có thể khác 
nhau về tính hiệu quả. Một công nghệ có thể tạo ra nhiều 
kết quả đầu ra khác nhau nhiều lần. Một công nghệ có thể 
tương đối đặc biệt hoặc có thể bao gồm nhiều quá trình 
nhỏ, chẳng hạn việc chế tạo các sản phẩm đầu vào trung 
gian trong phạm vi một dây chuyển chung. Các công nghệ 
có thể là các quá trình sản xuất riêng biệt, các cấu trúc 
mang tính liên công ty, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa 
các vấn đề đó", 


® Keith E. Maskus: “Encouraging International Technology Transfer”. 2063. 
Trang 14. 
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Công nghệ có thể được định dạng dưới dạng công 
thức, các phương án, các bản vẽ, các ứng dụng được cấp 
bằng sáng chế và những loại hình tương tự. Công nghệ 
cũng có thể không được định đạng về phương điện đòi hỏi 
bí quyết kỹ thuật (know-how). Thông thường, công nghệ 
không thể được nắm bất chỉ từ những nguên được định 
hình mà những nguồn này đời hỏi những người tiếp nhận 
công nghệ tiếp cận bí quyết kỹ thuật. Bí quyết kỹ thuật 
thông thường phái sinh từ các thí nghiệm lặp đi lặp lại với 
các kỹ thuật chế tạot). 


Công nghệ cũng có thể được xác định là công nghệ 
được biểu hiện và công nghệ không được biểu hiện. Thông 
tin có thể được biểu hiện đưới hình thức các sản phẩm 
riêng biệt mà có thể chuyển đổi về mặt kỹ thuật để khám 
phá các quá trình xác định. Công nghệ có thể không được 
biểu hiện như công nghệ được định dạng hoặc như bí 
quyết kỹ thuật. Có một sự khác biệt lớn trong các cấp độ 
biểu hiện thông qua các sản phẩm và địch vụ. Một số sản 
phẩm, chẳng hạn phần mềm và thuốc chữa bệnh, khoác 
chiếc áo công nghệ “trên bể mặt của mình” và có thể tương 
đối dễ dàng chuyển đổi về mặt kỹ thuật và sao chép. 
Những sản phẩm khác, chẳng hạn máy móc tổng hợp và 
các dịch vụ tài chính, lại chữa dựng những bí mật công 
nghệ sâu hơn®?, 


'Thuật ngữ “công nghệ” xuất phát từ hai thuật ngữ Hy Lạp: 
TECHNE + LOGOS 


t! #ÌKeith E, Maskus: “Encouraging Ínternational Technology Transfer". 2003. 
Trang 14. 
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Techne có nghĩa là kỹ năng hoặc cách thức cần thiết, 
cần thiết để làm một cái gì đó; logos có nghĩa là kiến thức 
về một điều gì đó. Do vậy technology có nghĩa là kiến thức 
về một cái gì đó được làm như thế nào. 


Cần phân biệt công nghệ với các thuật ngữ khác như 
kỹ thuật và bí quyết. Kỹ thuật là một kỹ năng cần thiết 
để thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù. Một kỹ thuật là 
một kỹ năng, thông thường là một kỹ năng cụ thể. Ví dụ, 
một người thợ hàn biết cách chuẩn bị kim loại như thế 
nào, nung nóng nó như thế nào, thử mối hàn như thế 
nào. Còn một công nghệ thì khác, đó là một hệ thống 
thông tin trọn gói và các bí quyết cần thiết để sản xuất 
một sản phẩm hoặc thực hiện một số nhiệm vụ. Ví dụ, 
công nghệ hàn kỹ thuật cao bao gồm các kiến thức khoa 
học cụ thể về kim loại ở nhiệt độ cao, về hề quang điện và 
khí, về kiểm tra bằng tia X đối với các vết nứt nhỏ xíu 
cũng như kiến thức về kỹ thuật vật lý về hàn. Sự chuyển 
giao giữa hai công ty luôn luôn là một sự chuyển giao về 
công nghệ, không bao giờ chỉ là sự chuyển giao về kỹ 
thuật. Đối với bí quyết, nói chung sự khác nhau giữa bí 
quyết và công nghệ có thể được cơi là: bí quyết là kiến 
thức cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, còn công 
nghệ thì hẹp hơn: nó là kiến thức cần thiết để sản xuất 
hoặc xây dung một cái gì đó cụ thế”, Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới định nghĩa về know-how hơi khác, theo đó 
know-how là đữ liệu thông tin kỹ thuật hoặc các kiến thức 


+ “Cẩm nang chuyển giao công nghệ”. Sách dịch. Nhà xuất bản Khoa học và 
Kỹ thuật. 2001. Trang 13, 14, 15. 
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thu được từ kinh nghiệm hoặc kỹ năng có thể áp dụng vào 
thực tiễn, đặc biệt trong công nghiệp”), 


Chuyển giao công nghệ để cập tới bất kỳ quá trình 
nào mà theo đó một bên có thể tiếp cận để có được thông 
tin từ bên thứ hai và tiếp thu một cách có hiệu quả và 
vận dụng nó vào hoạt động sản xuất của mình. Rõ ràng 
là, nhiều hoạt động chuyển giao công nghệ xảy ra giữa 
các bên trong các giao dịch có tính tự nguyện. Do đó, có 
nhiềư người yêu cầu và người cung cấp công nghệ và 
thông tin sẽ được buôn bán trên thị trường công nghệ. 
Không phải tất cả công nghệ đều được chuyển giao trên 
thị trường tư nhân giữa các bên có liên quan. Nhiều 
thông tin được chuyển giao trong phạm vi các hãng và 
các liên doanh. Hơn nữa, kiến thức về việc sản xuất và 
các quá trình quản lý có thể đạt được từ việc chuyển đổi 
kỹ thuật, đọc các tài liệu được công bố, đào tạo trong 
phạm vi các hãng và các phòng thí nghiệm và từ việc 
tham gia các hội nghị mang tính nghề nghiệp. Nhiều 
thông tin về công nghệ còn có thể sẵn có trong phạm vi 
công cộng, có thể đễ dàng tiếp cận, mặc dù không nhất 
thiết là có thể tiếp nhận ở chỉ phí thấp. ®. 

Theo Dự thảo Bộ luật quốc tế về chuyển giao công 
nghệ, chuyển giao công nghệ là việc chuyển giao hiến 
thức một cách có hệ thống để sản xuất một sản phẩm, để 


) WIPO Model Law for Developing Countries on Invention. Volume II 
(Geneva 1980), (Publication 541). 


#1 Keith E. Maskus: "Encouraging International Technology Transfer”. 2003. 
Trang 14. 
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ứng dụng một chu trình hoặc để cung cấp một dịch vụ 
mà không mở rộng tới các giao dịch bao gồm trong đó 
việc mua bán và thuê hàng hoá thông thường?). 

Cũng theo Dự thảo Bộ luật quốc tế về chuyển giao 
công nghệ, các giao dịch chuyển giao công nghệ là các thoả 
thuận giữa các bên liên quan đến chuyển giao công nghệ, 
bao gầm các trường hợp sau: 

(a) Phân phối, mua bán và cấp giấy phép tất cả các 
hình thức của sở hữu công nghiệp, ngoại trừ nhãn hiệu 
hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại khi chúng 
không phải là một phần của các giao dịch chuyển giao 
công nghệ. 

(bì Điều khoản về bí quyết kỹ thuật và chuyên gia kỹ 
thuật dưới hình thức nghiên cứu khả thi, kế hoạch, sơ đề, 
mẫu, chỉ dẫn, hướng dẫn, công thức, thiết kế kỹ thuật cơ 
bản hoặc chỉ tiết, các thiết bị dùng cho việc đào tạo, dịch 
vụ liên quan đến tư vấn kỹ thuật, cá nhân quản lý và đào 
tạo con người. 

(e) Điều khoản về kiến thức công nghệ cần thiết để 
lấp đặt, vận hành nhà máy và thiết bị, các dự án chìa 
khoá trao tay. 

(đ) Điều khoản về kiến thức công nghệ cần thiết nắm 
bắt, lắp đặt và sử dụng máy móc, thiết bị, các hàng hoá 
trung gian, hoặc các vật liệu sơ chế mà có được thông qua 
mua bán, thuê hoặc các cách thức khác. 


(e) Điều khoản về nội dung công nghệ đối với các ° thoả 
thuận công nghiệp và hợp tác kỹ thuật. 


#3 Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology. 1985 
version. Chapter 1, Definilion and Scope of Application. 
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Cân phân biệt giữa chuyển giao công nghệ và thoả 
thuận chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ có 
nghĩa là việc tiếp nhận công nghệ nước ngoài và là một 
quá trình vật lý (trí tuệ), một quá trình đi kèm với việc 
huấn luyện toàn diện của một bên và sự hiểu biết và học 
hỏi của một bên khác. Một thoả thuận chuyển giao công 
nghệ là một sự dàn xếp mang tính chất hợp đồng giữa hai 
bên, trong đó quy định những điều kiện mà theo các điều 
kiện đó một quá trình tiếp nhận vật lý (trí tuệ) sẽ đạt kết 
quát, Chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện thông 
qua các hợp đồng tư nhân và thông qua các hợp đẳng nhà 
nước. Việc chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng 
tư nhân có thể thực hiện dưới dạng các hợp đồng liên 
đoanh, các hợp đồng li xăng, hợp đồng cung cấp hàng hoá 
và địch vụ (hợp đồng chìa khoá trao tay, hợp đồng về lắp 
đặt, hợp đồng giám sát lắp đặt, hợp đồng thiết kế công 
nghệ, hợp đông cố vấn, hợp đồng giúp đỡ kỹ thuật, hợp 
đồng về quản lý), cho thuê xí nghiệp, công xoóc xi om... 
Việc chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng nhà 
nước có thể thông qua các hình thức như hợp tác công 
nghiệp song phương (hợp đồng trợ giúp về vốn, hợp đồng 
trợ giúp kỹ thuật), hợp tác công nghiệp đa phương. Ngoài 
ra, chuyển giao công nghệ còn có thể được thực hiện dưới 
dạng hợp đồng nhiều bên và các hình thức khác không 
dưới dạng hợp đồng như tập huấn về kỹ thuật, tham quan 
nhà máy... 


Cần phân biệt giữa mua công nghệ và mua nhà máy 
công nghiệp. Nếu bạn mua công nghệ có nghĩa là bạn mua 


(® "Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ nước ngoài, đàm phán và thực hiện 
hợp đồng”. Sách dịch. 1989. Trang 12. 
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các kiến thức kỹ thuật cần thiết cho việc sản xuất sản 
phẩm hoặc cho phép áp dụng một quy trình trong công 
nghiệp. Kiến thức nói trên có thể thể hiện qua sách vở, số 
tay chuyên ngành, trong các bản vẽ, các bản mô tả... và là 
kiến thức sẵn có trong trí óc của những người làm việc cho 
bên cung cấp công nghệ. Với việc mua kỹ thuật, người 
mua mua kiến thức đã được nêu trong tài liệu và người 
bán nhận về mình việc tiến hành chuyển giao những kiến 
thức không được nêu trong tài hệu thông qua đào tạo và 
để cho người mua sử dụng được kiến thức đó trong khuôn 
khổ hợp đồng. Trong trường hợp đặt mua nhà mấy công 
nghiệp, người mua mua sản phẩm cuối cùng của kiến thức 
kỹ thuật “phần cứng” và thường thường hay kèm theo 
thêm một ít kiến thức kỹ thuật mà cụ thể là bí quyết 
(Œknow-how) để vận hành và báo dưỡng thiết bị. Quá trình 
chuyển giao kiến thức nói trên được miêu tả trong phần 
chuyển giao bí quyết kỹ thuật đã nói ở trên (chuyển giao 
tài liệu và đào tạo). Bí quyết (know-how) của việc thiết kế, 
kỹ thuật công nghiệp, sản xuất và bàn giao nhà máy 
thường không được chuyển giao. Nếu trong mối quan hệ 
này có bao hàm cả các quyền được bảo hộ về sở hữu công 
nghiệp thì việc bán hay việc cho phép sử dụng các quyển 
này sẽ không được chấp nhận”, 


2. Các kênh của chuyển giao công nghệ 


Công nghệ có thể được chuyển giao thông qua cơ chế 
mang tính thị trường và cơ chế không mang tính thị 
trường. Thông qua các kênh thị trường, công nghệ có thể 


f® “Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ nước ngoài, đảm phán và thực hiện 
hợp đồng”. Sách dịch. 1989. Trang 281, 282. 
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được chuyển giao thông qua con đường thương mại hàng 
hoá và thương mại dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
cấp giấy phép, đi chuyển thể nhân qua biên giới. Thông 
qua kênh phi thị trường, công nghệ có thể chuyển giao 
thông qua cách bắt chước, di chuyển lao động, dự liệu dưới 
dạng các ứng dụng được cấp bằng sáng chế và dự liệu 
kiểm tra và nhập cư tạm thời", 


2.1. Chuyển giao công nghệ thông qua các kênh thị trường 
a. Thương mạt hàng hoá uè dịch 0ụ: 


Có nhiều kênh lớn mà theo đó công nghệ được chuyển 
giao qua đường biên giới quốc tế. Một kênh chủ yếu là 
thương mại hàng hoá và dịch vụ. Tất cả các hàng hoá đều 
chứa đựng tiềm năng về chuyển giao thông tin công nghệ, 
theo đó chúng có thể được nghiên cứu về những đặc tính 
thiết kế và chuyển đổi kỹ thuật. Tuy nhiên, thương mại 
hàng hoá và những đầu vào công nghệ như chất hoá học 
công nghiệp, kim loại cứng, phân bón và phần mềm có thể 
phát triển năng suất bằng việc đặt vào các quá trình sản 
xuất. Theo nghĩa này, thương mại quốc tế tự bản thân nó 
là hình thức trung tâm của sự thay đổi công nghệ. 

b. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 

Kênh thứ hai của chuyển giao công nghệ là đầu tư 
trực tiếp nước ngoài thông qua các doanh nghiệp xuyên 
quốc gia. Doanh nghiệp xuyên quốc gia về nguyên tắc có 
thể thiết lập các công ty con của mình ở nhiều nước thụ 
hưởng công nghệ mà mới hơn hoặc có hiệu quả hơn là 
trường hợp đối với các hãng incumbent. Đó là bởi vì động 


£9 Keith E. Maskus: "Encouraging International Technology Transfer". 2003. 
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cở đầu tiên đối với một hãng để trẻ thành doanh nghiệp 
xuyên quốc gia là sự sở hữu một số tài sản trì thức @KBA}) 
mà tạo cho nó một lợi thế về giá cả hoặc chất lượng và có 
thể được ứng dụng ở nhiều nơi khác nhau. Khái niệm tài 
sản tri thức có thể được giải nghĩa theo nghĩa rộng, theo 
đó chúng có thể bao gồm kinh đoanh nông nghiệp (ví dụ 
quản lý gia súc và tiếp thị), sản xuất (ví dụ các công thức 
hoá học, thiết kế máy móc và quản lý nhà máy), hàng hoá 
tiêu dùng và dịch vụ (ví dụ nhãn hiệu) và các dịch vụ lớn 
khác (ví dụ các phương pháp tài chính và phương án xây 
dựng). Do đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là phương thức 
căn bản mà thông qua đó các hãng có thể cạnh tranh toàn 
câu về công nghệ. 


Đầu tư trực tiếp nước ngoài và cấp giấy phép (được 
nêu cụ thể ở mục sau) liên quan chặt chẽ đến việc thành 
lập liên doanh là hợp đồng giữa hai hay nhiều hãng trong 
đó mỗi bên cung cấp một số lợi thế mà làm giảm chỉ phí 
của các hoạt động chung. Trong ngữ cảnh này, các hãng 
quốc tế có thể cung cấp về mặt kỹ thuật những thông tin 
sản xuất quan trọng thông qua cấp giấy phép, trong khi 
các đối tác địa phương cung cấp các mạng lưới phân phối, 
thông tin về thị trường lao động, các kỹ năng quản lý 
riêng biệt, sự thừa nhận về nhãn hiệu, hoặc một số lợi thế 
mang tính địa phương khác. Một số thoả thuận được xác 
lập thông qua việc chia sẻ bất kỳ lợi ích hoặc tổn thất nào 
từ hên doanhÓ?, 


Phương thức chuyển giao công nghệ của các công ty 
xuyên quốc gia thường phân làm hai cấp độ: Thứ nhất, 


{9 Keith E, Maskus: "Encouraging International Technology Transfer". 2003. 
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chuyển giao các quy trình công nghệ hiện đại, kỹ thuật 
mới... trong nội bộ công ty, từ công ty mẹ tới các công ty 
chỉ nhánh, và ít nhiều từ chỉ nhánh này sang chỉ nhánh 
khác trong nội bộ công ty xuyên quốc gia, để có thể cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế đồng thời thực hiện sự kiểm 
soát chặt chẽ công nghệ, tránh “rò rỉ” hay vào tay các đối 
thủ cạnh tranh. Thứ hai, chuyển giao các công nghệ lạc 
hậu hơn cho các xí nghiệp liên doanh, hoặc từ các chỉ 
nhánh của mình tới các công ty địa phương, xí nghiệp nhà 
nước của nước chủ nhà... Điểu này cho phép công ty 
xuyên quốc gia khai thác triệt để thế mạnh vốn có mà vẫn 
kiểm soát được công nghệ của mình, các công ty xuyên 
quốc gia thường tiến hành chuyển giao từng nấc, liều 
lượng nhỏ và hầu như bao giờ cũng giữ lại những khâu 
then chốt để giữ các công ty tiếp nhận công nghệ ở vị trí 
phụ thuộc và nằm dưới sự khống chế của mình. Với 
phương thức này, các công ty xuyên quốc gia luôn có khả 
năng duy trì được khoảng cách an toàn và bành trướng 
ảnh hưởng của mình trên quy mô toàn cầu. Các công ty 
xuyên quốc gia thực hiện hai hướng chuyển giao khá rõ 
với các nước có trình độ phát triển khác nhau. Đối với các 
nước công nghiệp phát triển, các công ty xuyên quốc gia 
thường chuyển giao công nghệ cao cho nhau bằng phương 
thức “bán đứt” kèm theo các “điều kiện”. Các “điều kiện” 
này không chỉ phục vụ cho bản thân các công ty xuyên 
quốc gia như là chìa khoá để mở cửa thị trường các nước 


Am” 


phát triển khác, mà còn là “phương tiện” nằm trong hàng 
loạt các sách lược của chính phủ có các công ty xuyên quốc 
gia đó, đặc biệt là phục vụ cho các mục đích chính trị và 
an ninh. Trong khi đó, đối với các nước đang phát triển, 
các công ty xuyên quốc gia lại thường chuyển giao công 
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nghệ “lạc hậu” hơn. Trong xu thế toàn cầu hoá, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài cho phép các công ty xuyên quốc gia 
nói chung khai thác và tận dụng triệt để sức mạnh của 
mình. Đầu tư trực tiếp nước ngoài chính là tổng thể các 
biện pháp và chính sách thương mại, đầu tư, thị trường... 
của công ty xuyên quốc gia. Hơn nữa, đối với các công ty 
xuyên quốc gia của các nước phát triển thì đây còn là kênh 
cho phép nó khai thác tối đa thế mạnh về công nghệ và 
tiểm lực nghiên cứu và phát triển (R & D) của mình. Đâu 
tư trực tiếp nước ngoài cho phép công ty xuyên quốc gia sử 
dụng và “chuyển giao” công nghệ của mình ở mọi cấp độ 
một cách có hiệu quả nhất mà đồng thời vẫn kiểm soát 
được chúng. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng 
năm trên toàn cầu ngày một tăng lên theo đánh giá của 
Liên Hợp Quốc, dầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới 
năm 1998 đạt gần 650 tỷ USD, tăng 36,6% so với mức 475 
tỷ USD của năm 1997. Với sự gia tăng nhanh chóng như 
vậy của đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ của các 
công ty xuyên quốc gia đã được chuyển giao tới các nước 
công nghiệp phát triển nhằm hỗ trợ cho các chỉ nhánh, các 
hên doanh của mình ở đó và các nước đang phát triển 
cũng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận các công nghệ tiên 
tiến từ các công ty xuyên quốc gia, đặc biệt là với các công 
nghệ then chốt©, 


c. Cấn giấy phán: 
Kênh căn bản thứ ba là cấp giấy phép công nghệ có 


#) Nguyễn Thiết Sơn (Chủ biên): “Các công ty xuyên quốc gia - Khái niệm, 
đặc trưng và những biểu hiện mới”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2003. 
Trang 222, 223, 229. 
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thể được tiến hãnh trong phạm vi các hãng hoặc giữa các 
hãng không có liên quan trên một phạm vi rộng. Nhìn 
chung cấp giấy phếp liền quan đến việc mua bán các 
quyền sản xuất hoặc phân phối (được bảo hộ bằng quyền 
sở hữu trí tuệ) thông tìn kỹ thuật và bí quyết kỹ thuật cần 
thiết để thực thi có hiệu quả quyển sở hữu trí tuệ. Có một 
sự khác biệt quan trọng giữa chuyển giao công nghệ giữa 
các hãng và việc cấp phép mang tính thị trường. Trong 
trường hợp giữa các hãng các doanh nghiệp xuyên quốc 
gia duy trì sự kiểm soát đối với sở hữu trí tuệ và bí quyết, 
trong khi đối với việc cấp phép mang tính thị trưởng, việc 
tiếp cận tới các tài sản này phải được cấp giấy phép. Cần 
lưu ý rằng về phương điện cấp bằng sáng chế, bí mật 
thương mại, bản quyền và nhãn hiệu đóng vai trò như là 
các phương tiện trực tiếp của chuyển giao thông tỉn. 
Trong khi các hợp đồng cấp phép dược xác lập thông qua 
việc đàm phán giữa người bán và người mua, việc chuyển 
giao công nghệ là tự nguyện. Tuy nhiên, các chính phủ có 
thể ban hành các quy định yêu cầu sự chuyển giao bắt 
buộc các quyền tới một hãng nội địa, trong trường hợp này 
việc chuyển giao là bắt buộc. Rõ ràng là cấp giấy phép bắt 
buộc không thể thành công trong việc đòi hỏi các bí quyết 
kỹ thuật có liên quan mà không được thể hiện dưới dạng 
bằng sáng chế hoặc quyền về nhãn hiệu®), 


d. Dị chuyển thể nhân qua biên giới: 


Kênh quan trọng thứ năm của chuyển giao công nghệ 
quốc tế là sự di chuyển qua biên giới thể nhân về kỹ thuật 
và quản lý. Trên thực tế, nhiều công nghệ không thể 
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chuyển giao có hiệu quả nếu thiếu các dịch vụ hỗ trợ và bí 
quyết kỹ thuật của các kỹ sư và kỹ thuật viên thường trực 
trong một thời gian nhất định. Một lợi thế quan trọng của 
doanh nghiệp xuyên quốc gia là khả năng dịch chuyển 
những lao động có kỹ năng giữa các công ty con khi cần 
thiết. Các thị trường cho sự di chuyển tạm thời các lao 
động có kỹ năng trong các hãng không có liên quan có thể 
bị hạn chế và ít linh hoạt hơn, điều này làm gia tăng chỉ 
phí đối với những sự chuyển giao và tiếp thu công nghệ 
như vậy. 

Điều quan trọng cần nhớ rằng, thương mại, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, cấp giấy phép và di chuyển thể nhân 
là những quá trình đan xen với nhau. Những vấn đề này 
cùng được thực hiện bởi các hãng nhằm tìm kiếm để tối đa 
hoá sự quay vòng trên các tài sản công nghệ của họ. Các 
môi trường chính sách ảnh hưởng đến các vấn để này cả 
trên bình điện rộng lẫn trong phạm vi các phân nhánh 
của các hãng thông qua các kênh chuyển giao công nghệt. 


2.2. Chuyển giao công nghệ thông qua các kênh phi thị trường 
a. Sao chép, bắt chước: 


Bên cạnh những kênh thị trường, cũng tổn tại sự 
chuyển giao công nghệ thông qua các kênh phi thị trường. 
Một trong các kênh quan trọng nhất là quá trình sao chép, 
bắt chước, trong đó một hãng cạnh tranh sẽ học các bí mật 
công nghệ hoặc bí mật thiết kế từ các công thức hoặc sẵn 
phẩm của hãng khác. Hình thức phổ biến nhất của sự sao 
chép, bất chước là để tái tạo một hàng hoá có tính cạnh 
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tranh dưới nhãn hiệu của hãng đối địch, một quá trình 
thường được gọi là làm hàng giả. Quá trình sao chép, bắt 
chước có thể được thực hiện thông qua việc giám sát sản 
phẩm, chuyển đổi kỹ thuật, tái tạo phần mềm, và thậm 
chí là thông qua các thí nghiệm đơn giản và các sản phẩm 
bị lỗi. Liệu việc sao chép, bắt chước là hợp pháp hay không 
hợp pháp còn tuỳ thuộc vào phạm vi của sự bảo hộ sở hữu 
trí tuệ và sự đảm bảo an ninh của bí mật thương mại từ 
việc cạnh tranh không lành mạnh. Yếu tế để phân biệt 
kênh chuyển giao công nghệ này với các kênh chuyển giao 
công nghệ trước đó là ở chỗ sự sao chép, bắt chước này 
không phải bồi thường đối với chủ sở hữu công nghệ trên 
thị trường chính thức. Điều này có nghĩa là kênh chuyển 
giao này là một cách thức hấp dẫn để học và truyền bá 
theo một cách thức nhất định của các nền kinh tế đang 
phát triển. Tuy nhiên, sự sao chép, bắt chước có thể là một 
quá trình tốn kém và có khuynh hướng chuyển tải sự chú 
ý từ các sáng chế mang tính địa phương?), 
b. Di chuyển lao động: 


Một hình thức có liên quan của việc thụ nhận kiến 
thức về công nghệ là trường hợp cá nhân kỹ thuật và quản 
lý mà những kiến thức của họ về các công nghệ của một 
hãng có thể đáng tin cậy rời khỏi hãng và tham gia hoặc 
bắt đầu với một hãng đối địch với những kiến thức đó. 
Những sự cạnh tranh như vậy có thể là một hình thức 
quạn trọng của sự phân tán kiến thức trong công nghiệp 
và ở địa phương nơi việc trau đổi kiến thức đóng vai trò 
quan trọng và có các nhân công năng động. Trong trường 
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hợp này, công nghệ có thể được chuyển giao mà không 
cần có sự bồi thường đối với người sở hữu gốc và phạm vi 
của hoạt động này tuỳ thuộc vào các quy định pháp luật 
đối với sự năng động của lao động, các điểu khoản không 
cạnh tranh... °? 


c. Dữ liệu dưới dạng các ứng dụng được cấp bằng 
sáng chế uà dữ liệu kiểm tra: 

Một nguồn khác của việc tiếp nhận công nghệ không 
phải bếi thường là nghiên cứu những thông tin sẵn có về 
các công nghệ đó. Những ứng dụng dược cấp bằng sáng 
chế, bao gồm cả những đối tượng được đăng ký ở nước đó 
và những đối tượng được đăng ký ở nước ngoài luôn sẵn có 
cho việc nghiên cứu như vậy. Về nguyên tắc, các hãng đối 
lập có thể đọc những ứng dụng như vậy, học hỏi các công 
nghệ quan trọng, phát triển các quá trình và sản phẩm 
mang tính cạnh tranh mà không xâm phạm đến quyền lợi 
của những người nộp đơn đầu tiên. Do đó, bằng sáng chế 
cung cấp cả các nguồn trực tiếp cho việc chuyển giao công 
nghệ thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài và cấp giấy 
phép, và cả hình thức gián tiếp thông qua kiểm tra. Tuy 
nhiên, đã có nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn để là 
liệu việc công khai những bằng sáng chế như vậy có cung 
cấp những thông tin đẩy đủ để các kỹ sư của hãng đối lập 
có thể nắm bắt được công nghệ. 

Một nguồn thông tin có liên quan là các đữ liệu 
kiểm tra đáng tin cậy được những người nộp đơn xin 
cấp bằng sáng chế cung cấp cho chính quyển. Các cơ 
quan có thể lựa chọn để chia sẻ đữ liệu (có thể là sau 
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thời kỷ được dành quyển sử dụng độc quyển cho người 
nộp đơn đầu tiên) cho nhà sản xuất đối lập nội địa để 
tránh việc gia tăng quá mức chi phí và tạo ra sự cạnh 
tranh nói chung?). 


ở. Nhập khẩu tạm thời: 


Nhiều công nghệ có thể xuất hiện thông qua việc 
nhập khẩu tạm thời các sinh viên, các nhà khoa học các cá 
nhân quản lý và kỹ thuật tới các trường đại học, phòng thí 
nghiệm các hội nghị chủ yếu nằm tại các nền kinh tế phát 
triển. Một thách thức cho các nước đang phát triển là ở 
chỗ làm thế nào để thu hút những sinh viên và chuyên gia 
đi nghiên cứu ở nước ngoài trở về Tổ quốc và tiến hành 
phát triển khoa học, giáo dục và kinh doanh ở nước mình®, 


II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TRONG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 


1. Các quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan đến 
chuyển giao công nghệ 

Trên thế giới, nhiều điều ước quốc tế liên quan đến 
chuyển giao công nghệ đã được xác lập. Các điểu ước này 
được xây dựng cả ở cấp độ đa phương, cấp độ song phương 
và cấp độ khu vực”, 

Ở cấp độ da phương, có thể bể tên các điều ước quốc tế saä: 

+ Công ước Pa ri về bảo hộ sở hữu công nghiệp. 


0) 2 Koith E. Maskus: “Encouraging International Technology Transfer”. 2003. 
®'` Compendium of International Arrangements on Transfer of Technology: 
Selected Instruments. United Nations. 2001. 
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+ Công ước Bec nơ về bảo hộ tác phẩm văn học và 
nghệ thuật. : 


+ Công ước quốc tế về bảo hộ các giống thực vật mới 
(UPOYV 19861). 


+ Công ước quốc tế về bảo hệ các giống thực vật mới 
(UPOV 1991). 


+ Công ước về Luật biển . 
+ Công ước Viên về bảo vệ tầng ô zôn. 
+ Nghị định thư Montreal về các chất phá huỷ tầng ô zôn. 


+ Công ước Ba sen về kiểm soát việc di chuyển qua 
biên giới các chất nguy hiểm và thành phần phân huỷ 
của chúng. 


+ Công ước về đa dạng sinh học. 


+ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học giải 
thích Công ước về đa dạng sinh học. 


+ Công ước về ảnh hưởhg qua biên giới của các tai nạn 
công nghiệp. 


+ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về thay đối khí hậu. 


+ Nghị định thư Kyoto giải thích Công ước khung của 
Liên Hợp Quốc về thay đối khí hậu. 


+ Tuyên bố về các nguyên tắc đồng thuận toàn cầu về 
quản lý, bảo tến và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 


+ Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển. 


+ Hiệp định thành lập Trung tâm nghiên cứu rừng 
quốc tế. 


+ Điều ước về năng lượng. 
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+ Hiệp định thương mại dịch vụ (GATS). 

+ Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh 
dịch tễ. 

+ Hiệp định về các biện pháp trợ cấp và đối kháng. 

+ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại (TRIM®S). 

+ Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ 
liên quan đến thương mại (TRIPS). 

+ Hiệp định về hàng rào kỹ thuật liên quan đến 
thương mại. 

+ Công ước của Liên Hợp Quốc về đấu tranh chống sự 
sa mạc hoá ở những nước đã chịu hạn hán nghiêm trọng 
và/hoặc sa mạc hoá, đặc biệt là ở châu Phi. 

+ Hiệp định quốc tế về rừng nhiệt đới. 

+ Nghị định thư của Liên Hợp Quốc giải thích Công 
ước về ô nhiễm không khí trên điện rộng xuyên quốc gia 
nhằm giảm hơn nữa sự phún xuất khí sun phua, 

+ Nghị định thư năng lượng về hiệu quả năng lượng 
và các vấn để môi trường có lên quan. 

+ Công ước Rốttécđam về thủ tục đồng thuận thông 
tín trước đối với các chất hoá học độc hại nhất định và 
thuốc trừ sâu trong thương mại quốc tế. 

Bên cạnh các điều ước quốc tế đa phương nêu trên, 
nhiều uăn biện quốc tế đu phương khúc uê chuyển giao 
công nghệ cũng cần kể đến là: 

+ Nghị quyết của Liên Hợp Quốc 3201 (S-VD tuyên bố 
về sự hình thành một trật tự kinh tế mới. 
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+ Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 1803 
(XVID về chủ quyển vĩnh viễn đối với các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 


+ Tuyên bố ba bên của [LÔ về các nguyên tắc liên 
quan đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách 
xã hội. 

+ Tuyển tập các nguyên tác công bằng được thoả 
thuận chung và các quy tắc để kiểm soát các hoạt động 
kinh doanh có điều kiện. 

+ Cam kết quốc tế về các nguồn tài nguyên gien thực vật. 

+ Biên bản số 31 của Hội nghị thượng đỉnh tại Rio. 

+ Quyết định của WTO về các biện pháp ưu đãi các 
nước kém phát triển nhất. 

+ Hướng dẫn của OECD dối với các doanh nghiệp đa 
quốc gia. 

+ Kế hoạch hành động X của UNCTAD. 

+ Chương trình hành động đối với các nước kém phát 
triển nhất trong thời kỳ từ 2001-2010. 

+ Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba các nước châu Mỹ - 
Kế hoạch hành động. 

Cùng uới các điều ước uùà các uăn kiện quốc tế đa 
phương uê chuyển giao công nghệ, nhiều thoả thuận ở cấp 
độ khu uực uê chuyển giao công nghệ đã được xác lập. 
Trong số đó cần phải bể đến là: 

+ Hiệp định thành lập Cộng đồng châu Âu. 

+ Quy tắc của Hội đồng châu Âu (EC) số 240/96. 

+ Hiệp ước thành lập Cộng dồng Caribê. 
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+ Nghị định thư số HI và Nghị định thư số V sửa đổi 
Hiệp ước thành lập Cộng đồng Caribê. 

+ Quyết định số 406 pháp diển hoá Thoả thuận hợp 
tác tiểu vùng ANĐEAN (Thoả thuận Cartagena). 

+ Quyết định số 291 của Hội đồng Thoả thuận 
Cartagena: Chế độ đối xử chung đối với vốn nước ngoài và 
đối với nhãn hiệu, bằng sáng chế, thoả thuận cấp giấy 
phép và tiển hoa hồng. 

+ Quyết định số 34õ- Các điều khoản chung về bảo vệ 
quyển của những người tìm ra các giống thực vật mới. 

+ Hiệp định Thương mại Tự do Bác Mỹ (NAFTA). 

+ Kế hoạch hành động để phát triển bển vững đối với 
các nước châu Mỹ - Hội nghị thượng đỉnh các nước châu 
Mỹ về phát triển bền vững. 1996. 

+ Hiến chương về chế độ của các doanh nghiệp công 
nghiệp đa quốc gia (MIEs) trong các khu vực thương mại 
ưu đãi và các nước nam châu Phi. 

+ Hiệp ước thành lập Cộng đồng kinh tế châu Phi. 

+ Tổ chức Thống nhất châu Phi: Công ước Bamako về 
việc cấm nhập khẩu vào châu Phi và kiểm soát việc đi 
chuyển qua biên giới và quản lý các chất thải độc hại 
trong phạm vi châu Phi. 

+ Hiệp ước về Cộng đồng Phát triển Nam Phi. 

+ Hiệp ước về Cộng đồng kinh tế các nước Đông Phi 
(ECOWAS). 

+ Hiệp ước về thành lập thị trường chung cho Tây và 
Nam Phi (COMESA). 
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+ Thoả thuận hợp tác năng lượng ASEAN. 

+ Nghị định thư sửa đổi Thoả thuận hợp tác năng 
lượng ASBAN. 

+ Thoả thuận khung về thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN. 

+ Bản ghi nhớ về hợp tác ASEAN và tiếp cận chung 
trong quy trình thúc đẩy sản phẩm lâm sản và nông sản 
ASEAN. 

+ Hiệp định khung ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ. 

+ Văn bản cấp bộ trưởng về hợp tác ASEAN về giao 
thông vận tải. 

+ Hiệp định khung về khu vực đầu tự ASEAN. 

+ Kế hoạch hành động Hà Nội. 

Nhiều điều ước quốc tế ở cấp độ liên khu Uuực cũng 
được xác lập bao gôm: 

+ Liên minh châu Âu - Mercosur: Thoả thuận khung 
về hợp tác lên khu vực. 

+ Thoả thuận khung hợp tác liên khu vực giữa Cộng 
đồng châu Âu và các quốc gia thành viên với Thị trường 
chung phía Nam và các quốc gia thành viên. 

+ Thêa thuận hợp tác giữa các thành viên của châu 
Phị, Caribê và Nhóm các nước Thái Bình Dương với Cộng 
đồng châu Âu và các thành viên. 

Ở cấp độ song phương, nhiêu điều ước quốc tế cũng đã 
được xác lập bao gỗm: 

+ Thoả thuận dự án giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát 
triển quốc tế, Văn phòng Chính phủ của Hoa Kỳ và Văn 
phòng Chính phủ của Nepal. 


lỗi 


+ Cộng hoà Tusinia (nước hợp tác) và Hoa Kỳ hoạt 
động thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế (AID). 


+ Thoả thuận giữa Chính phủ Ôxtrãylia và Chính 
phủ Cộng hoà Hổi giáo Pakistan về hợp tác phát triển. 


+ Thoả thuận giữa Chính phủ Ôxtrâylia và Chính 
phủ Mêhicô liên quan đến hợp tác trong việc sử dụng 
năng lượng hạt nhân và chuyển giao vật liệu hạt nhân. 

+ Thoả thuận về hợp tác khoa học và công nghệ giữa 
Chính phủ Cộng hoà Hàn Quốc và Chính phủ Cộng hoà 
nhân dân Bănglađét. 

+ Hiệp định Thương mại tự do Canada - Chilê. 


+ Hiệp ước giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Vương quốc Gioóc đa ni liên quan đến việc khuyến khích 
và bảo đâm đầu tư lẫn nhau. 


+ Hiệp định hợp tác và phối hợp giữa Cộng đồng châu 
Âu và các nước thành viên với Ukraina. 

+ Thoả thuận giữa Chính phủ Vương quốc Hà Lan và 
Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 


+ Thoả thuận giữa Chính phủ Vương quốc Hà Lan 
và Chính phủ Côoét để khuyến khích và bảo đảm đầu tư 
lẫn nhau. 


Ngoài ra, nhiều văn kiện quốc tế lên quan đến 
chuyển giao công nghệ đã và đang được soạn thảo, ví dụ 
Dự thảo Bộ luật quốc tế về Chuyển giao công nghệ, Dự 
thảo Bộ luật của Liên Hợp Quốc về Công ty xuyên quốc 
gìa..., các thoả thuận phi Chính phủ như Hiến chương lưu 
vực Thái Bình Dương về đầu tư quốc tế (Hội đồng kinh tế 
lưu vực Thái Bình Dương), Hiến chương về các yêu cầu 
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của Công đoàn đối với việc kiểm soát lập pháp của các 
công ty đa quốc gia... 

Các điều ước quốc tế liên quan đến chuyển giao công nghệ 
như đã phân tích ở trên rất đa dạng, bao gồm cả điều ước quốc 
tế đa phương, song phương và khu vực, ngoài ra còn bao gồm 
nhiều văn kiện quốc tế, các dự thảo điều ước quốc tế, tuy 
nhiên nhìn chung có thể chia các điều ước đó thành hai loại. 

Loại hình điều ước thứ nhất là loại điều ước giải quyết 
vấn để xác lập tiêu chuẩn để bảo vệ công nghệ. Theo nghĩa 
rộng, các điều ước xác lập tiêu chuẩn tạo ra một sự cân bằng 
giữa các quyền và nghĩa vụ của người sáng tạo và của người 
sử dụng công nghệ. Ví dụ, các nguyên tắc căn bản của Hiệp 
định về các khía cạnh của quyền số hữu trí tuệ liên quan đến 
thương mại (TRIP§) của Tổ chức Thương mại Thế giới đã để 
cập đến các tiêu chuẩn và mục tiêu liên quan đến sự bảo hộ 
và thi hành quyền sổ hữu trí tuệ để có thể đóng góp vào sự 
phát triển của sáng tạo công nghệ và chuyển giao và phân bố 
công nghệ (điều 7 Hiệp định). Các công cụ này về bản chất 
đều liên quan đến sự sẵn có, phạm vi và sự sử dụng quyền 
sở hữu trí tuệ. Mặc dù Hiệp định TRIPS đề cập rõ ràng 
đến việc chuyển giao công nghệ, các vấn đề được đặt ra ở 
đây là sự thiếu vắng các cơ chế trong Hiệp định để vận 
hành nó, và sự cần thiết để phát triển khái niệm này xa 
hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Loại điều 
ước này cũng bao gồm các điểu ước xác lập tiêu chuẩn ở 
cấp độ khu vực, ví dụ Hiệp định Tự do Thương mại Bắc 
Mỹ (NAFTA), Liên minh châu Âu (EU), khối ANDEAN và 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)P. 
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Loại hình điều ước quốc tế thứ hai tập trung hơn vào 
các biện pháp trực tiếp để chuyển giao công nghệ và xây 
dựng năng lực tại các nước đang phát triển, đặc biệt là ở 
các nước kém phát triển nhất (LDCs). Các công cụ này 
giải quyết nhiều hơn về sự chuyển giao các công nghệ đặc 
biệt, ví dụ công nghệ để bảo vệ sức khỗe con người và môi 
trường, công nghệ để bảo tổn đa đạng sinh học và công 
nghệ để tìm kiếm và khai thác các tài nguyên biển. Trong 
khi loại hình điều ước thứ nhất về bản chất phụ thuộc vào 
các biện pháp của quốc gia để thi hành nó, đặc biệt là các 
biện pháp của quốc gia sở tại trong các nước phát triển, 
loại hình điều ước thứ hai nói chung có cơ chế riêng, bao 
gồm các điều khoản để tài trợ về mặt tài chính. Ví dụ, 
trong Nghị định thư Montreal về các chất phá huỷ tầng 
ô zôn, năng lực của các bên để thực hiện đây đủ nghĩa vụ 
của họ phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm soát được xác lập 
trong Nghị định thư phụ thuộc vào việc thực thị có hiệu 
quả sự hợp tác tài chính và chuyển giao công nghệ. Loại 
hình điều ước này bao gầm một loạt các thoả thuận quốc 
tế và khu vực trong đó chứa đựng các điều khoản để phát 
triển việc chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khác 
nhau, chẳng hạn trưởng hợp của ESCOWAS, ASEAN và 
các nhóm tiểu vùng trong các khu vực khác nhau. 

Một nét đặc trưng của các điểu ước về chuyển giao 
công nghệ và xây dựng năng lực là ở chỗ những điều ước này 
phân biệt các đối tượng khác nhau, cụ thể là các nước phát 
triển và các nước đang phát triển. Một số điều ước thậm 
chí còn đi sâu hơn bằng việc phân biệt các nhóm nước. 

Mục đích căn bản của những sự phân biệt này là để 
phân định các nghĩa vụ khác nhau giữa các nhóm nước 
khác nhau, đo đó công nghệ có thể chuyển giao từ những 
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nước có ưu thế về công nghệ, nghĩa là các nước phát triển 
sang các nước không có ưu thế về công nghệ, nghĩa là các 
nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển 
nhất. Do đó, các điều khoản hên quan đến công nghệ đề 
cập một cách riêng biệt đến các nước đang phát triển hoặc 
kém phát triển nhất. Ví dụ, Hiệp định về các hàng rào kỹ 
thuật liên quan đến thương mại, Nghị định thư Montreal 
và Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ có 
liên quan đến thương mại thừa nhận trong các lời nói đầu 
của mình về trường hợp riêng biệt và yêu cầu của các nước 
đang phát triển và các nước kém phát triển nhất. Thông 
thường sẽ có một sự ưu đãi dành cho các nước này và tạo 
ra các nghĩa vụ khác nhau liên quan đến quá trình thực 
thì được ghi nhận trong các điều ước. Ví dụ, Công ước Viên 
về bảo vệ tầng ô zôn (điều 4.2), Công ước về đa dạng sinh 
học (điều 16) và Hiệp định TRIPS (diều 66.2) đã đưa ra 
những sự tham chiếu riêng biệt về chuyển giao công nghệ 
tới các nước đang phát triển và/hoặc các nước kém phát 
triển nhất. Các điểu khoản chuyển giao công nghệ được 
xây dựng để giải quyết vấn để chuyển giao công nghệ và 
xây đựng năng lực nhằm những mục tiêu rộng lớn hoặc 
nhằm những nhiệm vụ riêng biệt, và những nghĩa vụ phát 
sinh cũng được đáp ứng bởi một hoặc nhiều loại hình quốc 
gia. Ví dụ, Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ 
(GATS) và Hiệp định TRIPS đều để cập đến công nghệ 
theo nghĩa rộng hơn, trong khi đó Công ước về Luật biển 
lại giải quyết một cách riêng biệt đối với công nghệ biển và 
xây dựng năng lực trong việc quản lý, tìm kiếm và khai 
thác các nguồn lực của biển. Các điều khoản của Công ước 
Viên và Nghị định thư Montreal lại liên quan đến các 
công nghệ để bảo vệ môi trường. Một số điều ước quốc tế 
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lại cung cấp một định nghĩa về công nghệ. Trong điều 
kiện thiếu vắng một định nghĩa được chấp nhận chung về 
công nghệ, các thuật ngữ của Công ước có thể được giải 
thích phù hợp với nghĩa thông thường của thuật ngữ, và 
căn cứ vào mục đích và đối tượng của điểu ước (điều 31.1 
Công ước Viên về Lmật điều ước quốc tế). Điều này ngụ ý 
rằng, thậm chí trong các trường chứa đựng các thuật ngữ 
tương tự nhau lại được sử dụng trong các điều ước khác 
nhau, ngữ nghĩa riêng biệt áp dụng đối với những thuật 
ngữ như vậy trong một thoả thuận riêng biệt nên được áp 
dụng, có tính đến ngũ cảnh của điểu khoản và đối tượng 
cũng như mục đích của điều ước đang xem xét. Ví dụ, mục 
đích và đối tưng của Hiệp định TRIPS là xác lập các tiêu 
chuẩn tối thiểu đối với quyển sở hữu trí tuệ. Do đó, sự 
tham chiếu đến điều 66.2 của Hiệp định để khuyến khích 
chuyển giao công nghệ tới các nước kém phát triển nhất 
nên được giải thích đó là những công nghệ được bảo hộ bởi 
bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Những 
tham chiếu tới công nghệ trong các điểu ước quốc tế khác 
(ví dụ điều 144 và 268 Công ước về Luật biển, điểu 4 Nghị 
định thư Kyoto) lại có thể coi là để cập tới cả công nghệ 
được bảo hộ và công nghệ không được bảo hột, 
2. Các quy định trong pháp luật quốc gia về chuyến giao 
công nghệ liên quan đến đầu tư quốc tế 

Các quy định pháp luật quốc gia về chuyển giao công 
nghệ trong đầu tư quốc tế có thể được ghi nhận trong 
nhiều văn bản khác nhau, ví dụ Bộ luật Dân sự, Luật Đầu 
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tư, các văn bản về chuyển giao công nghệ... Các nước 
trong các thời kỳ khác nhau có những cách tiếp cận khác 
nhau đối với việc quy định về chuyển giao công nghệ Lrong 
đầu tư quốc tế. 


Ví dụ, Luật Đầu tư năm 1986 của Zambia quy định 
một số trường hợp hạn chế chuyển giao công nghệ nước 
ngoài, theo đó một thoả thuận chuyển giao công nghệ 
nước ngoài sẽ không được chứa đựng bất kỳ điều khoản 
nào mà: (a) hạn chế việc sử dụng các công nghệ mang tính 
cạnh tranh; Œ) tạo ra bất kỳ sự kiểm soát nào đối với việc 
quản lý đoanh nghiệp cấp li xăng; (c) hạn chế các nguồn 
cung cấp đầu vào; (d) hạn chế khối lượng hoặc cấu trúc 
của sản phẩm; hoặc (e) hạn chế các cách thức trong đó bất 
kỳ bằng sáng chế nào hoặc bí quyết kỹ thuật khác có thể 
được sử dụng”), Tụy nhiên, các Luật đầu tư tiếp theo của 
Zambia (Luật Đâu tư năm 1991 và Luật Đầu tư năm 
1999) lại không có quy định về vấn để này. 


Ngược lại, Bộ luật Đầu tư năm 1985 của Ghana lại 
không đưa ra một danh mục các điều kiện không được có 
trong một thoả thuận chuyển giao công nghệ. Thay vào 
đó, phần 27 (2) của Bộ luật Đầu tư Ghana quy định các 
trường hợp khi một doanh nghiệp được chấp thuận tham 
gia vào một thoả thuận chuyển giao công nghệ, cơ quan có 
thẩm quyền sẽ đánh giá thoả thuận đó, thực hiện tư vấn 
cho nhà đầu tư đối với việc lựa chọn và tính thích ứng của 
công nghệ, thực hiện giám sát và bảo đảm tính tương 
thích với các điều kiện và điều khoản của những thoả 
thuận đó. 


'* Zambia Investment Act 1986. Phần VII. 
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Các quy định về chuyển giao công nghệ ở Việt Nam 
được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
như Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương 
mại... 


Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, tổ chức, 
cá nhân bao gồm chủ sở hữu công nghệ, tổ chức, cá 
nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao 
công nghệ, quyển sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao 
công nghệt”. 


Đối tượng chuyển giao công nghệ bao gồm bí quyết kỹ 
thuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ dưới dạng phương 
án công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số 
kỹ thuật, bản vẽ, sơ đề kỹ thuật, chương trình máy tính, 
thông tin đữ liệu về công nghệ chuyển giao; giải pháp hợp 
lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ, cấp phép đặc quyển 
kinh doanh và các đối tượng khác do pháp luật về chuyển 
giao công nghệ quy định. Trường hợp công nghệ là đối 
tượng được bảo hệ quyền sở hữu trí tuệ thì việc chuyển 
giao công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển 
giao quyển sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về 
sở hữu trí tuệt?. 

Bệ luật Dân sự Việt Nam cũng có quy định về công 
nghệ không được chuyển giao bao gầm®): 


1. Công nghệ không đáp ứng các quy định của pháp 
luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức 
khoẻ con người, bảo vệ môi trường. 


2. Những trường hợp khác do pháp luật quy định. 


(21! Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005. Điều 754, 755, 756. 
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Theo quy định của Bộ luật Dân sự, việc chuyển giao 
công nghệ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn 
bản. Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được đăng 
ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường 
hợp pháp luật có quy định. Việc sửa đổi, bổ sung, gia 
hạn, huỷ bố hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được 
lập thành hợp đồng bằng văn bản; đối với hợp đồng 
chuyển giao công nghệ phải đăng ký tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển, việc sửa đối, bổ sung, gia hạn, huỷ 
bổ hợp đồng cũng phải được đăng ký tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền”. 

Theo Luật Số hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở hữu trí 
tuệ là quyển của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, 
bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác 
giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây 
trông. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên 
quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là 
quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi 
âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tỉnh 
mang chương trình được mã hóa. Quyển sở hữu công 
nghiệp là quyển của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật 
kinh đoanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyển 
chống cạnh tranh không lành mạnh. Quyền đối với giống 
cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây 
trổng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển 
hoặc được hưởng quyền sở hữu. 


f Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005. Điều 756, 
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Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sáng chế là giải 
pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm 
giải quyết một vấn để xác định bằng việc ứng dụng các 
quy luật tự nhiên; kiểu dáng công nghiệp là hình đáng 
bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, 
đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này; 
mạch tích hợp bán.,dẫn là sản phẩm dưới dạng thành 
phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đố các phần tử với ít 
nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối 
liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật 
liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử; nhãn 
hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của 
các tổ chức, cá nhân khác nhau; tên thương mại là tên gọi 
của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để 
phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể 
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh 
doanh; chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có 
nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay 
quốc gia cụ thể; bí mật kinh doanh là thông tin thu được 
từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và 
có khả năng sử dụng trong kinh doanh; giống cây trồng là 
quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật 
thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ 
nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các 
tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen 
quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng 
nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có 
khả năng di truyền được”. 


£ Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2008. 
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Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện trên cơ sở 
hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển giao công nghệ 
phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 
trường hợp pháp luật có quy định. Việc sửa đổi, bổ sung, gia 
hạn, huỷ bỏ hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập 
thành hợp đồng bằng văn bản; đối với hợp đểng chuyển 
giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 755 Bộ luật Dân 
sự, việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, huỷ bỏ hợp đông cũng 
phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 
của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với các đối 
tượng của quyền sở hữu công nghiệp, đối tượng của quyền đối 
với giống cây trồng đã được Nhà nước Việt Nam cấp văn bằng 
bảo hộ hoặc công nhận được bảo hộ theo quy định của pháp 
luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên°”. 

Việc chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, pháp nhân 
Việt Nam với người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, việc 
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và từ 
Việt Nam ra nước ngoài, phải tuân theo quy định của Bộ luật 
Dân sự, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam về chuyển 
giao công nghệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc pháp luật của nước ngoài, nếu việc áp dụng hoặc 
hậu quả của việc áp dụng đó không trãi với các nguyên tắc cở 
bản của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam®?. 

Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đã để cập một 
nội dung mới có liên quan đến chuyển giao công nghệ là 
vấn để nhượng quyền thương mại. Theo đó, Nhượng quyền 


(9# 'Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2008. Điều 775, 776. 
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thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng 
quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến 
hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách 
thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyển quy định 
và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí 
quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh 
doanh, quảng cáo của bên nhượng quyển và bên nhượng 
quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền 
trong việc điều hành công việc kinh đoanh?, 

Hợp đồng nhượng quyển thương mại phải được lập 
thành văn bản hoặc băng hình thức khác có giá trị pháp 
lý tương đương?. 

Vấn để chuyển giao công nghệ còn được để cập trong 
một số Hiệp định mà Việt Nam tham gia. Ví dụ, Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ quy dịnh, không Bên nào 
được áp đạt hoặc thi hành bất kỹ yêu cầu nào (bao gồm bất kỳ 
một cam kết hoặc bảo đảm liên quan đến việc nhận được 
sự cho phép hay chấp thuận của chính phủ) đối với việc 
chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất hoặc kiến thức 
thuộc quyền sở hữu khác như là một điều kiện để được 
thành lập, mua lại, mở rộng, quản lý, điều hành hoặc hoạt 
động của khoản đầu tư theo Hiệp định, trừ trường hợp): 

1. Áp dụng các luật có hiệu lực chung về môi trường 
phù hợp với các quy định của Hiệp định này; hoặc 

9. Phù hợp với lệnh, cam kết hay bảo đảm được tòa án, cơ 
quan tài phán hành chính hoặc eđ quan có thẩm quyển 
quản lý về cạnh tranh thi hành dể xử lý một vi phạm 
pháp luật về cạnh tranh đang bị khiếu kiện hay xét xử. 


2| uật Thương mại Việt Nam năm 2005. Điều 284, 285. 
® Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỷ. Điều 7. 
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CHƯƠNG V 


CÁC LIÊN KẾT QUỐC TẾ LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐẦU TƯ 


1. TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ (THE INTERNATIONAL CENTER FOR THE 
SETTLEMENT OF INYESTMENT ĐISPUTES-ICSID) 


Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư 
được thành lậÿ năm 1865 trên cơ sở Công ước quốc tế về 
Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các nước với kiểu dân 
của các nước khác (Công ước này được ký ngày 18 tháng 3 
năm 1965 tại Washington (Hoa Kỳ) do Ngân hàng thế giới 
bảo trợ và có hiệu lực từ 14 tháng 10 năm 1966, được gọi 
tất là Công ước Washington). Trung tâm quốc tế về giải 
quyết tranh chấp đầu tư bát đầu đi vào hoạt động năm 
1966. Là một tổ chức quốc tế độc lập nhưng Trung tâm 
quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư có mối quan hệ 
chặt chẽ với Ngân hàng thế giới. Tất cả các thành viên của 
Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư đều là 
thành viên của Ngân hàng thế giới. 

Trụ sở của Trung tâm quốc lế về giải quyết tranh 
chấp đầu tư đặt tại trụ sở chính của Ngân hàng Tái thiết 
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và Phát triển Quốc tế tại Washington. Mục đích của 
Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư là 
khuyến khích đầu tư tư nhân ở các nước chưa phát triển, 
nơi mà nhiều doanh nhân đã có sự miễn cưỡng khi tham 
gia tiến hành đầu tư do lo ngại về những bất ổn về chính 
trị, xã hội sẽ làm cho vốn dầu tư của họ có nguy cơ bị quốc 
hữu hoá. Để khắc phục những lo ngại đó, Ngân hàng thế 
giới đã dự thảo Công ước về giải quyết tranh chấp giữa các 
Nhà nước và kiều dân của các Nhà nước khác và qua đó 
đã tạo ra Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu 
tư. Số nước thành viên của ICSID hiện nay lên đến 1390), 


Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm quốc tế về giải quyết 
tranh chấp đầu tư có Hội đồng quản trị, Ban Thư ký, Tiểu 
ban Trọng tài và Tiểu ban hoà giải. 

Hội đồng quản trị gồm các thành viên đại diện cho tất 
cả các quốc gia ký kết Công ước Washington năm 196ã. 
Hội đồng quản trị do Chủ tịch Ngân hàng thế giới đứng 
đầu. Một Uỷ viên dự khuyết có thể hành động với tư cách 
là đại diện nếu Uỷ viên chính thức vắng mặt hoặc bận 
trong một cuộc họp. Hội đồng có nhiệm vụ thông qua 
những Quy tắc của Trung tâm, đồng thời có trách nhiệm 
về Ngân sách hoạt động của toàn Trung tâm. Hội đồng 
Quản trị tiến hành họp thường kỳ hàng năm do Hội đồng 
quyết định, hoặc đo Chủ tịch triệu tập, hoặc do Tổng Thư 
ký triệu tập theo yêu cầu của ít nhất õ thành viên của 
Hội đồng. Mỗi thành viên của Hội đồng Quản trị có một 
phiếu bầu. 


£ “Đến với Ngân hàng Thế giới. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin. 2004. 
Trang 26. 
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Hội đồng quản trị có các quyền năng sau đây? 

+ Thêng qua Điều lệ hành chính và Điều lệ tài chính 
của Trung tâm; 

+ Thông qua Điều lệ về thủ tục lên quan đến việc đưa 
vào các cấp hoà giải hoặc trọng tài; 

+ Thông qua các Điều lệ về thủ tục liên quan đến các 
cấp xét xử hoà giải và trọng tài; 

+ Thông qua các dàn xếp với Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển Quốc tế nhằm sử dụng các trụ sở và các dịch vụ 
hành chính của Ngân hàng; 

+ Quy định các điểu kiện làm việc của Tổng Thư ký 
và của các Phó Tổng Thư ký; 

+ Thông qua Ngân sách hàng năm về thu nhập và chỉ 
tiêu của Trung tâm; 

+ Thông qua Bản báo cáo hàng năm về các hoạt động 
của Trung tâm. 

Ban Thư ký gầm một Tổng Thư ký và một hoặc nhiều 
Phó Tổng Thư ký do Hội đồng Quản trị bầu ra với nhiệm 
kỳ sấu năm và có thể được bầu lại, và một Tiểu ban Quản 
trị gồm các thành viên hoạt động như những Thư ký để 
giúp việc cho Tổng Thư ký. Ban Thư ký giữ một Danh 
sách các hoà giải viên và một lanh sách các trọng tài 
viên. Trong trường hợp Tổng Thư ký vắng mặt hoặc bận 
hoặc chức danh này còn khuyết thì Phó Tổng Thư ký đảm 
nhận chức năng của Tổng Thư ký. Nếu có nhiều Phó Tổng 


! Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại quốc tế”. Nhà xuất 
bản Thanh Niên. 2003. 
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Thư ký, Hội đồng Quản trị sẽ quy định trình tự những 
người sẽ nắm chức vụ Tổng Thư ký. Những chỉ phí của 
Ban Thư ký của Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh 
chấp đầu tư được trang trải thông qua ngân sách của 
Ngân hàng thế giới. Tuy nhiên, chi phí cho từng vụ kiện 
tụng riêng lẻ sẽ được đóng góp bởi các bên có liên quan. 

Tiểu ban Trọng tài gồm các đại điện được chỉ định từ 
các quốc gia thành viên của Công ước. Các thành viên của 
Tiểu ban Trọng tài do Hội đồng Quản trị lựa chọn. 

Tiểu ban Hoà giải gồm các thành viên được Hội đồng 
Quản trị lựa chọn theo cách thức tương tự các lựa chọn 
các trọng tài viên, 

Thành viên của Tiểu ban Trọng tài và Tiểu ban Hoà 
giải là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật quốc tế 
hoặc là các nhà hoạt động luật pháp có tên tuổi. 

Trung tâm có đầy đủ tư cách pháp nhân quốc tế. Các 
hoà giải viên và trọng tài viên của Trung tâm được hưởng 
quyển miễn trừ khi thực hiện nhiệm vụ của mình trên 
lãnh thổ của các quốc gia thành viên. 


H. NGÂN HÀNG TÁI THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 
(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT-IBRD) 


Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, nền kinh tế thế 
giới phát triển không đều giữa các khu vực, mâu thuẫn 
giữa các quốc gia phát triển ngày càng tăng. Những quốc 
gia này thi hành chính sách đối ngoại theo hướng can 
thiệp rộng lớn cả về chính trị, quân sự, kinh tế... Trước 
tình hình này, để bảo vệ quyền lợi quốc gia mình, một số 
quốc gia dưa ra chủ trương thành lập Tổ chức tài chính 
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quốc tế và trên cơ sở đó, Hội nghị tài chính quốc tế đã 
được triệu tập. 

Trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, nền kinh tế 
Hoa Kỳ phát triển rất nhanh và dân dần Hoa Kỹ trở thành 
quốc gia phát triển nhất thế giới. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, Hoa Kỳ bắt đầu lập ra Tổ chức tài chính quốc tế. 
Vào tháng 4 năm 1943, Hoa Kỳ đưa ra kiến nghị về việc Lạo 
lập “Quỹ bình ổn Quốc tế”, nhằm tạo ra một Tổ chức tiển tệ 
quốc tế bền vững để ổn định tỷ giá hối đoái giữa các quốc 
gia trên thị trường thế giới, đểng thời để thực hiện cân 
bằng thu chi quốc tế. Cũng vào thời gian này, Vương quốc 
Anh đã cho công bố bản kiến nghị về việc thành lập Hội 
liên hiệp thanh toán quốc tế. Tháng 6 năm 1943, Canada 
cũng đặt ra vấn để ổn định tỷ giá hối đoái của các quốc gia 
và việc phát triển quan hệ kinh tế - thương mại đa biên. 
Tháng 11 năm 1943, Hoa Kỳ đưa ra sáng kiến thành lập 
Ngân hàng tái thiết và phát triển của Liên Hợp Quốc. 

Các sáng kiến nói trên của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh 
và Canada được các chuyên gia Liên Hợp Quếc rất coi trọng 
và họ đã tiến hành thảo luận về các vấn đề đó. Tháng 4 năm 
1944, các chuyên gia nói trên đã ra Tuyên bố chung về Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế, đề ra tôn chỉ và chính sách thành lập Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế. Bản Tuyên bố này dựa trên cơ sở kiến 
nghị của Hoa Kỳ về việc thành lập “Quỹ bình ổn quốc tế”. 
Tháng 7 năm 1944, Liên Hợp Quốc triệu tập Hội nghị 
tài chính tiển tệ tại Bretton Woods (tiểu bang New 
Hammerbhainer) của Hoa Kỳ. Tại Hội nghị, các bên đã ký 
Hiệp định Bretton Woods, quyết định thành lập Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tết, 


‡Ð Nguyễn Vũ Hoàng: "Các liên kết kinh tế-thương rnai quốc tế". Nhà xuất bản 
Thanh Niên, 2003. 
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Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế được 
thành lập tháng 12 năm 1945. Hiệp định của Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế bao gầm 11 chương, quy 
định những vấn để như tôn chỉ của Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tế, về quốc gia thành viên và vốn góp, 
tổ chức và quản lý của Ngân hàng, các quy định về đảm 
bảo cho vay, kinh đoanh nghiệp vụ, việc rút lui của quốc 
gia thành viên, vấn để tạm đình chỉ tư cách thành viên, 
quyền miễn trừ và đặc quyền, các biện pháp sửa đổi Hiệp 
định, giải thích Hiệp định... Ngân hàng Tái thiết và Phát 
triển Quốc tế có 184 thành viên. Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển Quốc tế là tổ chức đầu tiên của Tập đoàn Ngân 
hàng thế giới và là nguồn cho vay được biết đến nhiều 
nhất của Tập đoàn Ngân hàng thế giới”. 5 trong 184 cổ 
đông lớn nhất của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc 
tế là Hoa Kỳ (với 16,4 % tổng số quyền biểu quyết), Nhật 
Bản (7,9 % tổng số quyền biểu quyết, Đức (4,õ % tổng số 
quyền biểu quyết), Pháp (4,3 % tổng số quyển biểu quyết) 
và Vương quốc Anh (4,3% tổng số quyền biểu quyết)”. 

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế ra đời 
nhằm mục đích sau: 

+ Thông qua đầu tư để giúp đỡ các quốc gia thành 
viên của Ngân hàng trong việc khôi phục sản xuất và 
xây dựng kinh tế trong nước, bao gồm cả khôi phục nền 
kinh tế do chiến tranh tàn phá, khuyến khích các quốc gia 


1 “Đến với Ngàn hàng Thế giới”. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin. 2004. 
Trang 13, 14. 
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đang phát triển gia tăng các công trình sản xuất, khai 
thác tài nguyên. 

+ Thông qua phương thức bảo trợ hoặc tham gia cho 
vay tư nhân và đầu tư tư nhân để thúc đẩy đầu tư tư 
nhân của nước ngoài, hoặc cung cấp vốn của Ngân hàng 
cho hoạt động sản xuất và vốn Ngân hàng huy động để bổ 
sung phản thiếu hụt của đầu tư tư nhân. 


+ Thông qua phương thức khuyến khích đầu tư quốc 
tế và phát triển tài nguyên của các quốc gia thành viên để 
thúc đẩy quan hệ buôn bán quốc tế tăng trưởng dồng 
đều, lâu dài, cân dối các khoản thu chi quốc tế, trợ giúp 
các quốc gia thành viên nâng cao hiệu quả sẵn xuất, nâng 
cao mức sống của nhân đân và cải thiện các điểu kiện 
lao động; 

+ Sử dụng các khoản cho vay của chính Ngân hàng 
hoặc bảo trợ cho vay đồng thời đàn xếp với các chủ cho 
vay quốc tế khác để ưu tiên thực hiện các dự án xây dựng 
cấp thiết; 

+ Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ đầu tư quốc tế 
có quan tâm thích đáng đến tình hình công thương nghiệp 
nội địa của các quốc gia thành viên, đặc biệt là trong 
những năm sau chiến tranh, cần tập trung khôi phục sự 
phát triển kinh tế. 

Số vốn pháp định ban đầu của Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tế là 10 tỷ USD chia làm 100.000 cổ 
phần, mỗi cổ phần trị giá 100.000 USD. Tính đến ngày 31 
tháng 3 năm 2000, số vốn đóng góp đã lên đến 188,6 tỷ 
USD, trong đó 177,2 tỷ USD là vến do các quốc gia thành 
viên hoàn lại và 11,4 tỷ USD là số vốn đóng góp thêm. 
Vốn của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế do các 
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quốc gia thành viên đóng góp và vay trên thị trường tiền 
tệ bằng cách phát hành trái phiếu. Mỗi thành viên của 
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế phải đóng góp 
phần vốn của mình theo phương thức sau: 
+ Đóng ngay 2% bằng vàng hoặc bằng đồng đô la Mỹ; 
+ Đồng ngay 18% bằng đồng tiền quốc gia mình; 


+ 80% số vốn còn lại sẽ được quốc gia thành viên đóng 
dần đến khi Ngân hàng cần đến để sử dụng vào việc bảo 
lãnh hoặc trả nợ vay của Ngân hàng. Số vốn này có thể 
góp bằng vàng, bằng đổng đô la Mỹ hoặc bằng một loại 
tiền tệ nào đó tuỳ theo nhu cầu của Ngân hàng vào thời 
điểm đó. 

Những nước vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát 
triển Quốc tế điển hình là các nước có thu nhập ở mức 
trung bình, có khả năng tiếp cận thị trường tiển tệ tư 
nhân. Một số nước có đủ điều kiện vay của Hiệp hội Phát 
triển Quốc tế (DA) bởi vì có thu nhập tính theo đầu người 
thấp nhưng cũng đủ điều kiện vay của Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế bởi vì có được uy tín tín dụng. 
Quyền bỏ phiếu của các quốc gia thành viên Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế tỷ lệ với phần vốn đóng 
góp, căn cứ trên sức mạnh kinh tế tương đối ở mỗi nước?), 
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế có cơ cấu tổ chức 
bao gồm: 


Hội đồng quản trị: Toàn bộ quyền năng của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế được trao cho Hội 


© "Đến với Ngắn hàng Thế giới”. Nhà xuất bản Văn hoá Thêng tin. 2004. 
Trang 15. 
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đồng quản trị. Mỗi quốc gia thành viên của Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế được cử một Chánh uỷ 
viên quản trị và một Phó uỷ viên quản trị. 


Các Chánh, Phó uỷ viên này hợp thành Hội đồng 
quần trị và thường được tuyển chọn từ ngành tài chính và 
ngân hàng trung ương các quốc gia thành viên của ngân 
hàng với nhiệm kỳ nam năm. Các ủy viên này có thể được 
bổ nhiệm lại khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng phải do mỗi 
quốc gia tự quyết định. Hội đồng quản trị phải cử một 
Chánh uỷ viên quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quần trịt. 

Hội đồng Quản trị tuy là cd quan quyền lực cao nhất 
của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, nhưng 
trên thực tế, ngoài một số nhiệm vụ, quyền hạn do Hội 
đồng Quản trị trực tiếp nắm giữ (phê chuẩn việc kết nạp 
thành viên mới, tăng giảm cổ phần của Ngân hàng, đình 
chỉ tư cách thành viên, giải quyết tranh chấp nảy sinh do 
các Giám đốc điều hành giải thích khác nhau về Hiệp định 
của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, phê chuẩn 
Hiệp định chính thức ký kết với các tổ chức quốc tế khác, 
quyết định phân phối thu nhập ròng của Ngân hàng, phê 
chuẩn việc sửa đổi Hiệp định Ngân hàng), các quyển hạn 
khác của Hội đồng quản trị được uỷ nhiệm cho Hội đồng 
giám đốc điều hành. 

Hội đồng Quản trị họp một năm một lần. Các phiên 
hợp của Hội đồng Quản trị thông thường được tiến hành 
chung với Hội đồng Quản trị của Quỹ Tiển tệ Quốc tế. 
Ngoài Hội nghị hàng năm, Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng 
giám đốc điều hành có thể mở thêm Hội nghị đặc biệt. 


! Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại quốc tế”. Nhà xuất 
bản Thanh Niên. 2003. 
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Hội đồng giám đốc điểu hành: _ 

Hội đồng giám đốc điều hành đóng vai trò là cơ quan 
phụ trách tổ chức nghiệp vụ hàng ngày của Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế, thực hiện chức năng, 
quyển hạn do Hội đồng quản trị giao. Ngân hàng tái 
thiết và Phát triển Quốc tế có 24 Giám dốc diều hành, 
trong đó 5 Giám đốc điều hành do các quốc gia thành 
viên có số vốn góp nhiều nhất chỉ định, 19 Giám đốc điều 
hành còn lại được bầu chọn hai năm một lần tại các Hội 
nghị của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Hội 
đồng giám dốc điều hành phụ trách việc xử lý nghiệp vụ 
ngân hàng, vì vậy cơ quan này phải thực hiện mọi quyền 
hạn Hội đồng Quản trị Ngân hàng thế giới giao. Các 
giám đốc điều hành đo các quốc gia đề cử ra và cứ hai 
năm được cử hoặc được bầu lại một lần. Mỗi giâm đốc 
điều hành phải cử ra một Phó giám đốc điều hành. Khi 
giám đốc điểu hành vắng mặt, Phó giám đốc điều hành 
sẽ thay mặt thực hiện. Hội nghị của Hội đẳng Giám đốc 
điều hành phải đảm bảo số Giám đốc diều hành đại điện 
cho quá nửa tổng số phiếu biểu quyết tham dự mới được 
coi là hợp lệ”, Hội đồng Giám đốc điều hành của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế cũng đồng thời đảm 
nhiệm một cách chính thức trong Hội đồng Giám đốc của 
Công ty Tài chính quốc tế và Hội đồng Giảm đốc điểu 
hành của Hiệp hội Phát triển quốc tế nếu họ đại diện cho 
ít nhất một nước là thành viên của các tổ chức này. Kể từ 
ngày 30/6/2004, tất cả Giám đốc điều hành của Ngân 


` Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại quốc tế". Nhà xuất 
bản Thanh Niên. 2003 
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hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế cũng được lựa chọn 
để phục vụ trong Hội đồng Giám đốc của Cơ quan Bảo 
đảm đầu tư đa phương?. 


Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển 
Quốc tế: 

Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế là 
người đứng đầu Bộ máy làm việc của Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tế. Chủ tịch Ngân hàng phụ trách 
lãnh đạo công việc hàng ngày của Ngân hàng, tiếp nhận 
và miễn nhiệm các chức vụ cao cấp và viên chức của Ngân 
hàng. Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế 
có một số Phó chủ tịch giúp việc. Chủ tịch của Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế cũng đồng thời là Chủ tịch 
của Công ty Tài chính Quốc tế. Hiệp hội Phát triển Quốc 
tế và Cơ quan Bảo đảm đầu tư đa phương.” 

Theo quy định trong Hiệp định về Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế, Uỷ viên quản trị, Phó Uỷ viên 
quản trị, Giám đốc điều hành và Phó giám đốc điều hành 
không được kiêm Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát 
triển Quốc tế. 

Hệ thống cơ quan và các nhân viên giúp việc 
của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế: 

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế có một hệ 
thống văn phòng, cơ quan biệt phái và cơ quan đại điện ở 
các quốc gia thành viên. Ngoài Văn phòng chính đặt tại 
Washington, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế 


{0 #) “Informafion Statement of International Bank for Reconsrruction and 
Development”. 27/9/2004. 
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còn cố các Văn phòng, cơ quan biệt phái hoặc đại diện 
thường trú tại các quốc gia thành viên. Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế có Văn phòng tại Pari (Pháp), 
Lônđôn (Anh), New York (Hoa Kỹ) và ở trụ sở Liên Hợp 
Quốc ö New York. Trong các Văn phòng nói trên, Văn 
phòng tại Pari là văn phòng lớn nhất. Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tế còn có Văn phòng đại diện tại các 
khu vực như tại Đông Phi (tại Nairôbi của Kênia), tại Tây 
Phi (Abftgian thuộc Cốt đi voa)... Ngoài ra, Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế còn cử các đoàn đại diện không 
thường trú tại các quốc gia Băngladét, Ấn Đệ, Indonêsia, 
Pakistan, Arập Saudi và đại diện thường trú tại thủ đô 20 
quốc gia khác, ví dụ tại Bôgôta (Côlômbia), Kinsaxa (Daia), 
Adiabêba (Êtiôpia), Cátmandu (Nêpan)... 

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế còn có Hội 
đồng cố vấn, Hội đồng tín dụng, Hội đồng khu vực và Văn 
phòng khu vực. Thành viên của Hội đồng cố vấn do Hội đồng 
quản trị lựa chọn và phải là những người đại diện cho lợi 
ích của các ngành ngân hàng, thương mại, nông nghiệp và 
đại diện cho giới lao động của tất cả các quốc gia. 


II. HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT ASSOCIATION - IDA) 


Hiệp hội Phát triển Quốc tế có mục đích thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, tăng năng suất và do đó tăng mức sống 
trong những vùng kém phát triển trên thế giới trong 
phạm vi các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là thông 
qua cách trợ giúp tài chính để đáp ứng các yêu cầu phát 
triển quan trọng của các nước đó dựa trên các điểu khoản 
linh hoạt hơn và ít đặt gánh nặng vào cần cân thanh toán 
đối với các khoản vay nợ thường kỳ, do đó đẩy mạnh các 
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mục tiêu phát triển của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển 
Quốc tế và trợ giúp các mục tiêu của Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tết, 

Thành viên gốc của Hiệp hội Phát triển Quốc tế là 
thành viên của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế 
được liệt kê trong Phụ lục Á kèm theo vào hoặc trước ngày 
quy định trong điểu XI, phần 2 (), chấp nhận tư cách 
thành viên của Hiệp hội. Tư cách thành viên của Hiệp hội 
được mở đối với tất cả các nước là thành viên của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Mỗi thành viên sẽ 
phải đăng ký vốn trên cơ sở tổng số được xác định đối với 
thành viên. Việc đăng ký này được đề cập tới với tư cách là 
lần đăng ký đầu tiên. Mười phần trăm trong tổng số vốn 
đầu tiên đối với mỗi thành viên gốc sẽ phải trả bằng vàng 
hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi như sau: năm mươi phần 
trăm trong thời hạn 30 ngày sau ngày Hiệp hội bắt đầu 
hoạt động căn cứ vào điều XI, phần 4, hoặc vào ngày 
thành viên gốc trỏ thành thành viên; mười ba phẩy năm 
phần trăm một năm sau ngày bắt đầu hoạt động của Hiệp 
hội; và mười ba phẩy năm phần trăm một năm ở mỗi lần 
gián đoạn hàng năm cho đến khi mười phần trăm tổng số 
đăng ký lần đầu được thanh toán đẩy dủ. Chín mươi 
phần trăm còn lại của lần đăng ký đầu tiên của mỗi thành 
viên gốc sẽ được thanh toán bằng vàng hoặc ngoại tệ tự do 
chuyển đổi đối với các thành viên được nêu ở phần I Phụ 
lục A®, 


Hiệp hội sẽ trợ giúp tài chính để thúc đẩy sự phát 
triển trong các khu vực kém phát triển hơn của thế giới 
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trong phạm vi các thành viên của Hiệp hội. Tài chính của 
Hiệp hội sẽ được cung cấp trên cơ sở mục đích mà Hiệp hội 
theo đuổi là nhằm ưu tiên cho sự phát triển cao cho khu 
vực hoặc các khu vực có liên quan, trừ trường hợp đặc biệt 
đối với các dự án riêng biệt. Hiệp hội sẽ không trợ giúp tài 
chính nếu theo quan điểm của mình Hiệp hội cho rằng sự 
trợ giúp như vậy đã sẵn có từ các nguồn tư nhân dựa trên 
các điều khoản hợp lý đối với người nhận vốn hoặc có thể 
được cung cấp bởi các khoản vay theo cách thức của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Việc tài trợ của Hiệp 
hội sẽ được thực hiện đưới hình thức các khoản vay, tuy 
nhiên, Hiệp hội vẫn có thể thực hiện những hình thức trợ 
giúp tài chính khác. Hiệp hội có thể cung cấp sự trợ giúp 
tài chính đối với một thành viên, đối với chính quyền của 
một nước trong phạm vi nước thành viên của Hiệp hội, với 
một thực thể chính trị của bất kỳ một tổ chức công hay tư 
nào trong phạm vi lãnh thổ của một thành viên hoặc các 
thành viên, hoặc đối với một tổ chức khu vực hoặc tổ chức 
quốc tế. Trong trường hợp cho vay đối với một tổ chức 
không phải là quốc gia thành viên, Hiệp hội có thể yêu 
cầu những sự đảm bảo thích ứng từ phía Chính phủ®), 
Hiệp hội Phát triển Quốc tế bao gồm Hội đểng quản 
trị, Hội đồng Giám đốc điều hành, một Chủ tịch, các quan 
chức và nhân viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo quy 
định của Hiệp hội. Hội đồng Quản trị là ed quan cao nhất 
trong Hiệp hội và tất cả quyển lực của Hiệp hội đều tập 
trung trong tay Hội đồng Quản trị. Mỗi Thống đốc và 
Thống đốc thay thế của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển 
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Quốc tế được chỉ định bởi một thành viên của Ngân hàng 
và cũng là thành viên của Hiệp hội sẽ đóng vai trò là 
Thống đốc hoặc Thống đốc thay thế mặc nhiên của Hiệp 
hội. Không một Thống đốc thay thế nào có thể được bỏ 
phiếu trừ trường hợp có sự vắng mặt của người đứng đầu. 
Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Ngân hàng sẽ là Chủ 
tịch mặc nhiên của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội trừ 
trường hợp nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế đại diện cho nhà 
nước không phải là thành viên của Hiệp hội, sau đó Hội 
đồng Quần trị sẽ lựa chọn một trong số các Thống dốc với 
tư cách là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị. Bất kỳ Thống 
đốc hoặc Thống đốc thay thế sẽ không còn giữ chức vụ nếu 
thành viên mà theo đó người này dược chỉ định không còn 
là thành viên của Hiệp hội. Hội đẳng Quản trị có thể uỷ 
quyển cho Hội đồng Giám dốc điều hành thực hiện bất kỳ 
quyền năng nào của mình trừ các trường hợp sau: Chấp 
nhận thành viên mới và xác định các điểu kiện của việc 
chấp nhận thành viên; dưa ra các dang ký bổ sung và xác 
định các điều khoản và điều kiện liên quan đến các điều 
kiện này; tạm đình chỉ tư cách thành viên; quyết định việc 
khiếu nại từ việc giải thích Hiệp định được Hội đồng Giám 
đốc điều hành thực hiện; tổ chức các cuộc gặp gỡ phù hợp 
với phần 7 điều 6 để hợp tác với các tổ chức quốc tế khác; 
quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của Hiệp hội và 
phân bổ tài sản của Hiệp hội; quyết định việc phân chia 
tài sản tịnh của Hiệp hội phù hợp với phần 12 của diểu 6; 
chấp nhận các sửa đổi được đệ trình của Hiệp định. Hội 
đồng Quản trị sẽ nhóm họp thường niên và những cuộc 
họp khác như vậy có thể được quy định bởi Hội đồng Quản 
trị hoặc được triệu tập bởi Hội đồng Giám đốc điểu hành. 
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Cuộc họp thường niên của Hội đồng Quản trị sẽ được tổ 
chức gắn với cuộc họp thường niên của Hội đồng Quản trị 
của Ngân hàng. Để nhóm họp thường niên của Hội đông 
Quản trị cần có sự tham gia của đa số Thống đốc, không ít 
hơn hai phần ba tổng số quyển bỏ phiếu. Hiệp hội có thể 
bằng quy chế ban hành một thủ tục theo đó các Giám đốc 
điểu hành có thể có một lá phiếu của các Thống đốc về vấn 
để riêng biệt mà không cần tới một cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị. Mỗi thành viên gốc đối với phần đăng ký đầu 
tiên của mình, sẽ có 500 phiếu trên một lá phiếu bổ sung 
cho mỗi 5.000 USD đối với lần đăng ký đầu tiên. Hội đồng 
Giám đốc điều hành có quyển thực hiện những hoạt động 
chung của Hiệp hội, và nhằm mục đích này sẽ thực hiện 
tất cả các quyển năng được giao cho Hội đồng theo quy 
định của Hiệp định hoặc được giao bởi Hội đồng Quản trị. 
Hội đồng Giám đốc điều hành của Hiệp hội bao gồm mỗi 
Giám đốc điều hành mặc nhiên (ex officio) của Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế được chỉ định bởi một nước 
thành viên của Ngân hàng dồng thời cũng là thành viên 
của Hiệp hội, hoặc được lựa chọn trong một cuộc bỏ phiếu 
trong đó các lá phiếu của ít nhất một nước thành viên của 
Ngân hàng đồng thời cũng là thành viên của Hiệp hội sẽ 
được tính đến đối với việc bầu cử người đó. Người thay thế 
đối với mỗi Giám đốc điều hành của Ngân hàng sẽ là một 
Giám đốc thay thế mặc nhiên của Hiệp hội. Bất kỳ Giám 
đốc nào cũng phải chấm dứt việc tại nhiệm nếu nước 
thành viên mà theo đó người này được chỉ định, hoặc nếu 
tất cả các nước thành viên mà lá phiếu của những nước 
này được tính tới trong việc bầu của người đó, sẽ chấm dứt 
tư cách là nước thành viên của Hiệp hội. Chủ tịch của 
Ngân hàng sẽ là Chủ tịch mặc nhiên của Hiệp hội. Chủ 
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tịch sẽ là Tổng Giám đốc của Hội đồng Giám đốc điểu 
hành của Hiệp hội nhưng không có quyền bỏ phiếu trừ trường 
hợp có một lá phiếu quyết định trong trường hợp cân bằng 
phiếu bầu. Chủ tịch có thể tham gia vào các cuộc họp của 
Hội đồng Quản trị nhưng không có quyển bỏ phiếu. Chủ 
tịch sẽ là người đứng đầu đội ngũ nhân viên của Hiệp hội. 
Theo hướng dẫn của Hội đồng Giám đốc điều hành, Chủ 
tịch sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường 
của Hiệp hội và theo sự hướng dẫn chung của Hội đồng, 
Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức, chỉ định 
và sa thải các quan chức và nhân viên”. 

Hiệp hội Phát triển Quốc tế là thực thể độc lập và khác 
biệt với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế và các 
quỹ của Hiệp hội sẽ được lưu giữ một cách riêng biệt và độc 
lập với Ngân hàng. Hiệp hội không vay hoặc mượn tiền từ 
Ngân hàng, trừ trường hợp điều này không loại trừ Hiệp hội 
khởi các quỹ đầu tư không cần thiết trong hoạt động tài 
chính của Hiệp hội trong các nẽhĩa vụ của Ngân hàng. Hiệp 
hội không có trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của Ngân 
hàng, cũng như Ngân hàng không có trách nhiệm gì đối với 
các nghĩa vụ của Hiệp hội. Hiệp hội Phát triển Quốc tế cũng 
tham gia vào nhiều thoả thuận chính thức với Liên Hợp 
Quốc và có thể tham gia vào những thoả thuận tương tự 
như vậy với các tổ chức công pháp quốc tế khác có quyền 
năng riêng biệt trong các lĩnh vực có liên quan. Trụ sở 
chính của Hiệp hội Phát triển Quốc tế sẽ là trụ sở chính 
của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Hiệp hội 
có thể thành lập những văn phòng khác ở các vùng lãnh 
thể của bất kỳ nước thành viên nào. ® 
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Tư cách pháp lý, sự miễn trừ và ưu đãi quy định trong 
Hiệp định sẽ được áp dụng đối với Hiệp hội Phát triển 
Quốc tế trong lãnh thổ của mỗi nước thành viên. Các vụ 
việc kiện tụng đối với Hiệp hội chỉ được tiến hành tại một 
toà án có thẩm quyển trong các lãnh thể của một nước 
thành viên mà tại đó Hiệp hội có văn phòng, Hiệp hội chỉ 
định một đại diện để nhận dịch vụ hoặc thông báo tiến 
trình, hoặc đảm bảo an nĩnh. Tuy nhiên, không một hoạt 
động nào được thực hiện đốt với các nước thành viên hoặc 
cá nhân hoạt động cho các nước thành viên hoặc phát sinh 
từ các yêu cầu của các nước thành viên. Các tài sản của 
Hiệp hội, bất kể vị trí ở đâu và ai đang nắm giữ, được 
miễn trừ khỏi tất cả các hình thức trưng thu, tịch thu 
hoặc xử lý hành chính trước khi công bế bản án chung 
thẩm đối với Hiệp hội. Tất cả các Thống đốc, Giám đốc 
điều hành, Người thay thế, quan chức và nhân viên của 
Hiệp hội sẽ: () được miễn trừ khỏi các quá trình pháp lý 
đối với các hoạt động do họ thực hiện với tư cách chính 
thức trừ trường hợp Hiệp hội từ bỏ quyền miễn trừ; (ï) 
không phải là công dân địa phương, cũng được hưởng 
những miễn trừ tương tự từ sự hạn chế nhập cư, các đòi 
hồi đăng ký của người nước ngoài và các nghĩa vụ quốc gia 
và các yếu tố tương tự đối với sự hạn chế trao đổi được các 
nước thành viên ghi nhận tới những người đại diện, quan 
chức và nhân viên trong tương quan so sánh với các nước 
thành viên khác; (1ï) được hưởng sự đối xử tương tự về 
phương điện đi lại được các nước thành viên ghi nhận đối 
với các đại diện, quan chức, nhân viên trong tương quan 
so sánh với các nước thành viên khác. Tài sản, khoản thu, 
hoạt động và các giao dịch của Hiệp hội do Hiệp định quy 
định sẽ được miễn trừ khỏi việc đánh thuế và các nghĩa vụ 
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thuế quan khác. Hiệp hội cũng được miễn trừ trách nhiệm 
đối với việc chỉ trả bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào. Không 
một. loại thuế nào được áp dụng đối với lương bổng do Hiệp 
hội chỉ trả cho các Giám đấc điều hành, Người thay thế, 
quan chức hoặc nhân viên của Hiệp hội không phải là 
công dân nước sở tại, các chủ thể ở nước sẻ tại hoặc các cư 
đân nước sở tại khác”, 


IV. CÔNG TY TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL 
FINANCE CORPORATION-IFC) 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình thế giới 
diễn biến rất phức tạp, hệ thống thực dân tan vỡ, các quốc 
gia thuộc địa và nữa thuộc địa lên tiếp tuyên hố giành 
được độc lập. Tuy nhiên, những quốc gia mới giành được 
độc lập này lại ở vào hoàn cảnh hết sức khó khăn như 
thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu kinh nghiệm xây dựng 
và quản lý kinh tế... Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phát triển 
có ý định thông qua các tổ chức quốc tế như Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc tế cho các quốc gia đang phát 
triển vay nợ để phát triển kinh tế. Nhưng Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Quốc tế lại chỉ cho Chính phủ các quốc 
gia thành viên vay, điều này có nghĩa là muốn cho các 
doanh nghiệp của các quốc gia này vay nợ thì cần phải 
thành lập một tổ chức quốc tế khác. 

Năm 1951, Hội đồng tư vấn phát triển quốc tế đã 
đưa ra đề nghị thành lập Công ty Tài chính Quốc tế trực 
thuộc Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Công 
ty Tài chính Quốc tế có chúc năng là đầu tư vào các 


DA Articles of Agreement. 1960. Điều 7. 
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doanh nghiệp, công ty sản xuất tư nhân tại các quốc gia 
đang phát triển. Tháng 7 năm 1956, Công ty Tài chính 
Quốc tế đã chính thức được thành lập với tư cách là một 
tổ chức phục vụ khu vực tư nhân của Ngân hàng thế 
giới, với 31 thành viên và số vốn đăng ký lúc đó là 100 
triệu USD. Sau đó, vào năm 1957, Tổ chức này đã trổ 
thành một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Công 
ty Tài chính Quốc tế có 175 quốc gia thành viên. Vào 
năm 1984, Công ty Tài chính Quốc tế đã thành lập một 
Quỹ đặc biệt 20 tỷ USD để khuyến khích sự phát triển 
của khu vực tư nhân??. 


Công ty Tài chính Quốc tế có mục đích là khuyến 
khích tăng trưởng ở các xí nghiệp tư nhân tại các quốc gia 
thành viên của tổ chức, đặc biệt là tại các quốc gia thành 
viên ở khu vực kém phát triển, nhằm thúc đẩy sự tăng 
trưởng kinh tế của các quốc gia thành viên. Công ty tập 
trung vào các xí nghiệp tư nhân lón. Công ty tài chính 
quốc tế còn hỗ trợ cho các dự án mà họ tài trợ thông qua 
quản trị công ty, chuyên môn về xã hội và môi trường, và 
hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho doanh nghiệp và chính phủ. 

Để thực hiện mục đích trên, Công ty Tài chính Quốc 
tế quy định: 

+ Công ty Tài chính Quốc tế liên kết với các nhà đầu 
tư tư nhân ở các nước, giúp các xí nghiệp tư nhân nào có 
thể có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các 
quốc gia thành viên bằng nguồn vốn đầu tư của Công ty. 
Trong trường hợp các xí nghiệp này không đủ các điểu 


t “Đến với Ngân hàng Thế giới”. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin. 2004. 
Trang 20, 190, 193. 
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kiện hợp lý để có đủ số vốn cần thiết thì Công ty Tài chính 
Quốc tế sẽ cung cấp số vốn cần thiết để xây dựng, cải tạo 
và mở rộng hoạt động sản xuất của những xí nghiệp đó. 


+ Công ty Tài chính Quốc tế tìm cách phối hợp các hoạt 
động như tìm cơ hội đầu tư, tìm các nhà đầu tư tư nhân, 
tìm các nhà quản lý có trình độ kỹ thuật cao và có kinh 
nghiệm quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công 
ty Tài chính Quốc tế. Công ty Tài chính Quốc tế tiến hành 
giúp đỡ về kỹ thuật cho những dự án đầu tư cụ thể và các 
xí nghiệp nhưng không trợ giúp về khía cạnh quản lý. 


+ Công ty Tài chính Quốc tế khuyến khích và tạo điểu 
kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu 
tư có tính chất sản xuất vào các nước thành viên của Công 
ty Tài chính Quốc tế. 


+ Công ty Tài chính Quốc tế tiến hành tư vấn đầu tư 
nước ngoài nhằm trợ giúp các Chính phủ thành viên xem 
xét và điều chỉnh những chính sách, quy định và những 
chiến lược khuyến khích đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp 
đến các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. 


Công ty Tài chính Quốc tế có cơ cấu tổ chức gần tương 
tự với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, bao gầm 
Hội đồng quản trị là cơ quan quyển lực cao nhất của Công 
ty, Hội đồng giám đốc phụ trách công việc hàng ngày, Văn 
phòng Công ty bao gồm Tổng giám đốc, năm Phó Tổng 
Giám đốc và các cán bộ, nhân viên phụ trách xử lý công 
việc nghiệp vụ hàng ngày. Mặc dù có sự liên kết với Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế nhưng Công ty Tài 
chính Quốc tế là một pháp nhân độc lập, nguồn vốn của 
Công ty Tài chính Quốc tế hoàn toàn độc lập với Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Tính đến ngày 31 
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tháng 3 năm 2000, các dự án cam kết của Công ty Tài 
chính Quốc tế đã lên đến con số 47,3 tỷ USD trên 135 quốc 
gia. Dự án đầu tư đầu tiên của Công ty Tài chính Quốc tế 
là dự án đầu tư 9 triệu USD vào Công ty Siemens ở Braxin. 


Hàng năm Hội đồng quản trị họp một lần. Hội nghị 
của Hội đồng quản trị phải có quá nửa số ủy viên Hội 
dồng quản trị tham dự và có không dưới hai phần ba 
thành viên biểu quyết mới có giá trị pháp lý. 

Hội đổng Giám đốc phải thực thi mọi quyển lực được 
giao theo Hiệp định về Công ty Tài chính Quốc tế hoặc do 
Hội đồng quản trị uỷ nhiệm. Hội đồng giám đốc được Hội 
đồng quản trị của Công ty Tài chính Quốc tế giao cho 
nhiều quyển hạn, trừ một số quyền như tiếp nhận thành 
viên mới, tăng, giảm cổ phần, việc tạm thời đình chỉ tư 
cách thành viên, ra phán quyết đối với việc có ý kiến khác 
nhau trong Hội đồng Giám đốc trong việc giải thích Hiệp 
định của Công ty Tài chính Quốc tế, quyết định sửa đổi 
Điều lệ Công ty Tài chính Quốc tế... 

Chức vụ Chủ tịch Công ty Tài chỉnh Quốc tế do Chủ 
tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế kiêm 
nhiệm và không có quyển biểu quyết. Tuy nhiên, trong 
trường hợp khi biểu quyết về hai loại ý kiến mà có số 
phiếu ngang nhau thì Chủ tịch có quyền biểu quyết. 

Ngoài ra, trong Công ty Tài chính Quốc tế còn có 
nhiều bệ phận khác là các Ban và các Vụ chuyên môn như 
Ban Thông tin, Ban Thư ký, Ban đòi nợ, Ban nhân sự, 


®' Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại quốc tế”. Nhà xuất 
bản Thanh Niên. 2003. 
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Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Hành chính, Ban soạn thảo Kế 
hoạch và Ngân sách, Vụ Kế hoạch, Vụ Đầu tư châu Á, Vụ 
Đầu tư châu Âu và Trung Đông, Vụ Thị trường vốn..... 


V. CƠ QUAN BẢO LÀNH ĐẦU TƯ ĐA PHƯƠNG (MIGA) 


MIGA có đầy đủ tư cách pháp nhân, và đặc biệt là 
năng lực để xác lập hợp đồng, thu nhận, chuyển giao động 
sản và bất động sản, tiến hành các tiến trình pháp lý. 
MIGA có mục đích khuyến khích các dòng đầu Lư nhằm 
mục đích sản xuất trong các nước thành viên, và đặc biệt 
là để phát triển các nước thành viên, do đó bổ sung cho 
hoạt động của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, 
Công ty Tài chính Quốc tế và các định chế tài chính quốc 
tế khác. Để thực hiện mục đích của mình, MIGA đưa ra 
các đảm bảo đầu tư, bao gồm cả bảo hiểm trùng và tái bảo 
hiểm, chống các rủi ro phi thương mại đối với đầu tư ở một, 
nước thành viên đến từ một nước thành viên khác và thực 
hiện các quyền năng khác cần thiết dể đẩy mạnh việc thực 
hiện chức năng của mình. Thành viên của MIGA được mở 
ra đối với tất cả nước thành viên của Ngân hàng Tái thiết 
và Phát triển Quốc tế và đối với Thuy 8ï. Thành viên gốc 
của MIGA được nêu tên trong Phụ lục Á kèm theo và trở 
thành các bên của Công ước thành lập MIGA vào hoặc 
trước ngày 30/10/1987. Vốn pháp định của MIGA là 1 tỷ 
SDR (Quyền rút vốn đặc biệt). Vốn cổ phần được chia 
thành 100.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 SDR một cổ 
phần sẵn có cho sự đăng ký của các nước thành viên. Tất 
cả nghĩa vụ thanh toán của các nước thành viên đối với 
vốn cổ phần sẽ được xác lập trên cơ sở giá trị trung bình 
của đồng SDR đối với đồng đô la Mỹ trong thời gian từ 
1/1/1981 đến 30/6/1985, với giá trị là 1,082 đô la Mỹ trên 
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mỗi SDR. Hội đổng thống đốc trên cơ sở đa số phiếu đặc 

biệt có thể tăng vốn cổ phần bất kỳ lúc nào. Mỗi thành 

viên của MIGA sẽ phải đăng ký giá cổ phần đối với số cổ 
phần của vốn cổ phần theo tên của mình quy định tại Phụ 
lục A. Mỗi nước thành viên sẽ đăng ký số cổ phần đó trên 
cơ sở những điều khoản và điều kiện được Hội đồng xác 
định, nhưng không phải trong trường hợp ở mức giá thấp 
hơn mệnh giá. Không một nước thành viên nào có thể 
đăng ký các cổ phần bổ sung đối với số vến cổ phần được 
phép. Việc thanh toán cho những lần đăng ký có thể được 
thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi trừ trường hợp 
thanh toán bởi các nước đang phát triển thì có thể thực 
hiện bằng đồng tiền của riêng những nước này”, 

MIGA hoạt động theo bốn nguyên tắc sau?®: 

-_ Tập trung uào khách hàng: Phục vụ các nhà đầu tư, các 
nhà cho vay, các chính phủ của nước chủ nhà bằng việc 
hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy đầu tư 
quốc tế. 

°_ Tham gia quan hệ đối tác: Hợp tác với các công ty bảo 
hiểm, các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế nhằm 
bổ sung cho nhau về mặt dịch vụ và hướng tiếp cận. 

- Thúc đấy tác động đối uới phái triển: Cố gắng cải thiện 
mức sống của người dân trong các nền kinh tế đang nếi 
lên, phù hợp với mục tiêu của các nước chủ nhà và với 
các nguyên tắc hoạt động kinh doanh phải lành mạnh, 
bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. 


f? Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency. 
Điều 1, 2, 4, 5, 6, 8, 

® “Đến với Ngân hàng Thế giới". Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin. 2004. 
Trang 23, 24. 
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+ Hao đảm lành mạnh tài chính: Cân bằng mục tiêu phát 
triển và mục tiêu kinh tế thông qua bảo hiểm tốt và 
quản lý rủi ro vững mạnh. 


MIGA có thể đảm bảo cho những đầu tư thích hợp đối 
với tốn thất từ một hoặc nhiều hơn các loại hình rủi ro sau”!: 


+ Chuyển đổi tiền tệ. 

+ Trưng thu hoặc các biện pháp tương tự khác. 
+ Vi phạm hợp đồng. 

+ Chiến tranh và nổi loạn dân sự. 


Đầu tư thích hợp bao gầm các lãi suất cổ tức, bao gồm 
cả các khoản vay trung hạn và dài hạn dược tiến hành 
hoặc dược bảo đảm bởi người nắm giữ cổ tức trong doanh 
nghiệp có liên quan, và những hình thức tương tự của đầu 
tư trực tiếp có thể được Hội đồng Giám dốc xác định (phần 
a điều 12). Hội đồng Giám đốc theo đa số đặc biệt có thể 
mở rộng sự thích hợp của việc dầu tư dối với bất kỳ hình 
thức dài hạn hoặc trung hạn đầu tư nào, trừ trường hợp 
các khoản vay khác không thuộc những trường hợp ở phần 
(a) điều 12 nêu trên có thể là thích hợp chỉ nếu chúng có 
liên quan tới một sự đầu tư đặc biệt được MIGA thực hiện. 
Việc đảm bảo có thể bị hạn chế đối với việc đầu tư mà việc 
thực hiện việc đầu tư đó bất đầu phù hợp với sự đăng ký 
để đâm bảo đầu tư tại MIGA. Những đầu tư này bao gồm: 
() bất kỳ sự chuyển đối ngoại tệ nào được thực hiện để 
hiện đại hoá, mở rộng hoặc phát triển một sự đầu tư đang 
tổn tại; và (i) việc sử dụng thu nhập từ sự đầu tư đang 


® Convention Establishing the Multilateral Investnent Guarantee Agency. 
Điều 11. 
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tổn tại mà có thể chuyển giao ra ngoài lãnh thể nước nhận 
đầu tực, 


Bất kỹ thể nhân và pháp nhân nào đủ điều kiện đều 
có thể có được sự hảo đảm từ MIGA với điều kiện®: 

+ Những thể nhân đó là công dân của nước thành viên 
MIGA, không phải là thành viên của nước nhận đầu tư; 


+ Những pháp nhân đó đặt trụ sở và có nơi kinh doanh 
chủ yếu trong một nước thành viên hoặc đa số vốn của 
pháp nhân được sở hữu bởi một nước thành viên hoặc các 
nước thành viên hoặc của công dân nước đó, với điều kiện 
những nước thành viên đó không phải là nước nhận đầu 
tư trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên; và 


+ Những pháp nhân đó, bất kể thuộc sở hữu tư nhân 
hay không, đều hoạt động trên cơ sở thương mại. 


+ Trong trường hợp nhà đầu tư có nhiều quốc tịch, 
nhằm mục đích quy định tại phần (a) điểu 13, khi đó việc 
mang quốc tịch của một nước thành viên sẽ có giá trị cao 
hơn so với mang quốc tịch của một nước không phải là 
thành viên, và việc mang quốc tịch của nước nhận đầu tư 
sẽ có giá trị cao hơn so với mang quốc tịch của bất kỳ nước 
thành viên khác. 

+ Trên cơ sở việc chấp nhận đơn của nhà đầu tư và 
nước nhận đầu tư, Hội đồng theo đa số đặc biệt, có thể mở 
rộng khả năng dủ tiêu chuẩn đối với thể nhân là công dân 
của nước nhận đầu tư hoặc của một pháp nhân đặt tại 
nước nhận đầu tư hoặc đa số vốn của pháp nhân được sở 


+?) Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency. 
Điều 12, 13. 
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hữu bởi các công dân của nước nhận dầu tư, với điều kiện 
tài sản được đầu tư và được chuyển giao từ bên ngoài lãnh 
thổ nước nhận đầu tư. 


Việc đầu tư được bảo đảm theo Hiệp định thành lập 
Công ước thành lập MIGA chỉ trong trường hợp những 
hoạt động dầu tư này được thực hiện trong lãnh thổ của 
một nước thành viên đang phát triển. MIGA không ký kết 
bất kỳ hợp đồng bảo đảm nào trước khi nước nhận đầu tư 
chấp nhận sự báo đảm của MIGA dối với các rủi ro được 
thoả thuận. Các điều kiện và điều khoản của mỗi hợp 
đồng bảo đảm sẽ được MIGA xác định phù hợp với các quy 
tác do Hội đồng Giám đốc ban hành, với điểu kiện MIGA 
không chịu trách nhiệm dối với các tổn thất của việc đầu 
tư đã được bảo đảm. Hợp đồng bảo đảm dược Chủ tịch 
chấp thuận đưới sự hướng dẫn của Hội đồng Giám đốc. 
Chủ tịch căn cứ vào hướng dẫn của Hội dồng Giám đốc sẽ 
quyết định về việc thanh toán đối với khiếu nại tới người 
được nhận sự bảo đảm phù hợp với hợp đồng báo đảm và 
các chính sách được Hội đồng Giám đốc chấp nhận. Hợp 
đồng bảo đấm sẽ yêu cầu người nhận bảo đấm, trước khi 
MIGA thực hiện việc thanh toán, tìm kiếm các biện pháp 
giải quyết thích ứng với từng hoàn cảnh, với điều kiện 
những biện pháp này sẵn có với họ theo pháp luật nước 
nhận đầu tư”, 

MIGA có sự hợp tác với các tổ chức quốc gia của các 
nước thành viên và các tổ chức vùng với đa số vốn thuộc sở 
hữu của nước thành viên mà thực hiện những hoạt động 
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tương tự như MIGA, để tối da hoá lợi ích của các bên và sự 
đóng góp của họ vào việc tăng cường đầu tư nước ngoài. 
MIGA tham gia vào nhiều thoả thuận với những tổ chức 
này trên cơ sở những quy định cụ thể, bao gồm cả những 
thoả thuận chỉ tiết về tái bảo hiểm và bảo hiểm trùng). 


MIGA cũng tham gia vào nhiều thoả thuận với các 
nhà bảo hiểm tư nhân trong các nước thành viên để thúc 
dẩy các hoạt động của mình và khuyến khích các nhà dầu 
tư đó cũng cấp các bảo hiểm đối với các rúi ro phi thương 
mại trong các nước thành viên đang phát triển với những 
điều kiện tương tự những điều kiện được MIGA áp dụng. 
Những thoả thuận này có thể bao gồm điểu khoắn tái bảo 
hiểm bởi MIGA theo các điểu kiện và thủ tục quy đỉnh 
trong điều 20 của Công ước thành lập MIGA. MIGA có thể 
tái bảo hiểm với bất kỳ tổ chức tái bảo hiểm thích ứng 
nào, dù là một phần hay toàn bộ, bất kỳ việc bảo đảm nào 
được MIGA đưa ra?. 


MIGA thực hiện việc nghiên cứu, tiến hành các hoạt 
động để phát triển đầu Lư và thu thập thông tin về các cơ 
hội đầu tư trong các nước đang phát triển là thành viên, 
nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư nước ngoài đối với các 
nước đó. MIGA trên cơ sở yêu cầu của một nước thành 
viên, có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật và sự trợ giúp để 
thúc đấy các điều kiện đầu tư trong các lãnh thổ của nước 
thành viên đó. Để thực hiện những hoạt động nêu trên, 
MIGA phải căn cứ vào các thoả thuận đầu tư tương ứng 
trong các nước thành viên; được tìm kiếm để bãi bỏ những 
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rào cần, trong cả nước thành viên phát triển lẫn nước 
thành viên đang phát triển, đối với việc đầu tư vào các 
nước thành viên dang phát triển; và phối hợp với các tổ 
chức khác có liên quan dến việc thúc đẩy dầu tư nước 
ngoài, và nói riêng là Công ty Tài chính Quốc tết. 

MIGA có một Hội đồng Thống đốc, một Hội đồng 
Giám đốc, một Chủ tịch và một đội ngũ nhân viên thực 
hiện các nhiệm vụ do MIGA xác định”. Tất eä quyển lực 
của MIGA được trao cho Hội đồng Thống đốc, trừ trường 
hợp những quyền năng này được trao cho một bộ phận 
khác của MIGA phù hợp với các quy định của Hiệp định 
thành lập MIGA. Hội đồng Thống đốc có thể trao cho Hội 
đồng Giám đốc thực thi bất. kỳ quyển năng nào của mình, 
trừ quyền: chấp nhận các thành viên mới và xác định các 
điều kiện của việc nhận thành viên mới; tạm đình chỉ tư 
cách thành viên; quyết định việc tăng hoặc giảm vốn; tăng 
giới hạn trách nhiệm của MIGA; chỉ định một thành viên 
với tư cách là một nước thành viên đang phát triển theo 
quy định tại điều 3 phần (©); xác định một thành viên mới 
thuộc về phân nhóm 1 hay phân nhóm 2 nhằm mục dích 
bỏ phiếu phù hợp với diều 39 phần (a) hoặc tái xác định 
một thành viên đang tổn tại nhằm các mục đích tương tự; 
xác định việc bồi thường của các Giám đếc hoặc những 
Người thay thế; chấm dứt hoạt động hoặc giải thể MIGA; 
phân chia tài sản cho các nước thành viên trong trường 
hợp giải thể; sửa đổi Công ước thành lập MIGA, các phụ 
lục và lịch trình của MIGA®. 
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Hội đông Thống đốc bao gồm một Thống đốc và một 
Người thay thế được mỗi nước thành viên chỉ định theo 
cách mà Hội đồng có thể xác định. Không một Người thay 
thế nào có quyền bỏ phiếu trừ trường hợp người đứng đầu 
vắng mặt. Hội đồng Thống đốc có quyển lựa chọn một 
trong số các Thống đốc làm Chủ tịch. Hội đồng Thống đốc 
nhóm họp hàng năm và Hội đồng Thống đốc có thể xác 
định hoặc triệu tập các cuộc họp khác tương tự. Hội đồng 
Giám đốc có thể triệu tập một cuộc họp của Hội đồng 
Thống đốc bất kỳ khi nào theo để nghị của năm nước 
thành viên hoặc của các nước thành viên chiếm 25% tổng 
số phiếu biểu quyết”, 

Hội đồng Giám dốc chịu trách nhiệm đối với các hoạt 
động chung của MIGA và có trách nhiệm đầy đủ đối với 
bất kỳ hoạt động nào được Công ước thành lập MIGA yêu 
cầu hoặc được chấp nhận. Hội đồng Giám đốc bao gồm 
không ít hơn 12 giám đốc. Số lượng giám đốc có thể được 
Hội đồng Thống đốc điều chỉnh có tính đến sự thay thế về 
tự cách nước thành viên. Mỗi giám đốc có thể chỉ định một 
người thay thế với dây đủ quyển năng thay cho mình 
trong trường hợp giám đốc vắng mặt hoặc không đủ năng 
lực để thực hiện hoạt động của mình. Chủ tịch của Ngân 
hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế là sẽ chủ tịch mặc 
nhiên của Hội đồng Thống đốc, nhưng không có quyển bỏ 
phiếu trừ trường hợp cần có lá phiếu quyết định trong 
trường hợp việc bổ phiếu là cân bằng giữa các bên. Hội 
đồng Giám đốc sẽ xác định nhiệm kỳ của các Giám đốc. 
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Hội đồng Giâm đốc thứ nhất sẽ được Hội đồng Thống đốc 
xác định trong lần nhóm họp lúc thành lập đầu tiên®), 


Chủ tịch, dưới sự kiểm soát chung của Hội đồng Giám 
đốc, thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày của 
MIGA. Người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tổ chức, chỉ 
định và khai trừ các nhân viên của MIGA. MIGA, Chủ 
tịch của MIGA và các nhân viên của MIGA không được 
can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước thành viên 
nào. MIGA có sự hợp tác với Liên Hợp Quốc và với các Tổ 
chức Liên chính phủ khác có trách nhiệm đặc thù trong 
lĩnh vực có liên quan, bao gồm cả Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển Quốc tế và Công ty Tài chính Quốc tết, 

Trụ sở chính của MIGA đặt tại Oa sinh tơn, trừ 
trường hợp theo da số đặc biệt, Hội đẳng Thống đốc quyết 
định đặt trụ số tại nơi khác. MIGA có thể thành lập các 
văn phòng khác để tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động 
của mình®, 


Tất cả các Thống đốc, Giám đốc, Người thay thế, Chủ 
tịch và đội ngũ nhân viên của MIGA được hưởng quyền 
miễn trừ xét xử đối với các hoạt động do họ thực hiện khi 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chính thức của họ. Tất cả 
các Thống đốc, Giám đốc, Người thay thế, Chủ tịch và đội 
ngũ nhân viên của MIGA không phải là cư dân địa 
phương, sẽ được hưởng quyển miễn trừ tương tự đối với 
những hạn chế nhập cư, những yêu cầu đăng ký đối với 
người nước ngoài và các nghĩa vụ pháp lý mang tính nhà 
nước, và các vấn đề tương tự đối với các hạn chế trao đổi 
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được các nước thành viên có liên quan quy định đối với các 
đại diện, quan chức và nhân viên tuỳ theo chức vụ của các 
nước thành viên khác; và được hưởng sự đối với tương tự 
đối với các phương tiện đi lại do các nước thành viên có 
lên quan quy định đối với các đại diện, quan chức và nhân 
viên tuỳ theo chức vụ của các nước thành viên khác”, 


Hội dồng Thống đốc theo đa số đặc biệt, có thể quyết 
định chấm đứt hoạt động và giải thể MIGA®. 


Việc gia nhập MIGA mở ra với mọi nước thành viên 
của Ngân hàng thế giới. MIGA trợ giúp các nhà đầu tư 
trong những trường hợp chính phủ có những chính sách 
có thể làm gián đoạn đầu tự và vai trò này cho phép 
MIGA tác động đến việc giải quyết những tranh chấp có 
thể xảy ra. Khả năng đóng vai người hoà giải trung gian 
của MIGA tăng lòng tin của các nhà đầu tư khi đầu tư vào 
các nền kinh tế dang trỗi dậy là họ được bảo vệ trước 
những rủi ro phi thương mại. MIGA là yếu tố xúc tác 
quan trọng trong tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
là một yếu tố quan trọng cho phát triển thông qua các 
khoản bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ pháp lý. 

Từ khi bắt dầu hoạt động, MIGA đã bảo lãnh cho 500 
dự án ở 78 quốc gia đang phát triển. Và đến tháng 6 năm 
2001, tổng số bảo lãnh lên đến hơn 9 tỷ USD, đem lại giá 
trị ước tính dầu tư trực tiếp nước ngoài được tạo điều kiện 
từ khi MIGA hoạt dộng là 41 tỷ USD. Cơ quan này đã huy 
động thêm 153 triệu USD để bảo lãnh đầu tư trong năm 
tài chính 2001 thông qua Chương trình hợp tác bảo hiểm, 
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khuyến khích các nhà bảo hiểm tư nhân bảo hiểm những 
giao dịch mà bình thường họ không thực hiện và giúp cơ 
quan này phục vụ nhiều khách hàng hơn. 

MIGA cũng sử dụng các dịch vụ pháp lý của mình giải 
quyết những trở ngại có thể xảy ra trong đầu tư. Thông 
qua những chương trình hoà giải xung đột, MIGA cũng 
giúp chính phủ và nhà đầu tư giải quyết những bất đồng 
với mục tiêu cuối cùng là cải thiện môi trường đầu tư của 
các nước. 


VỊ. TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LIÊN MỸ (INTER-AMERICAN 
INVESMENT CORPORATION-IAIC): 


Hiệp định thành lập Tập đoàn Đầu tư Liên Mỹ được 
ký kết tại Washington ngày 19 tháng 11 năm 1984 với 
mục đích khuyến khích các công ty tư nhân bổ sung cho 
các hoạt động của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Tập 
đoàn gồm 25 quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribê, Hoa Kỳ 
và 9 quốc gia ngoài châu Mỹ. 


Mục dích của Tập đoàn là xúc tiến phát triển kinh tế 
của những quếc gia đang phát triển là thành viên của 
Tập đoàn thông qua việc khuyến khích thành lập, mổ 
rộng và hiện đại hoá các doanh nghiệp tư nhân, đạc biệt 
là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Các doanh 
nghiệp với sự tham gia một phần của các thực thể chính 
phủ và các thực thể công khác mà hoạt động của các 
doanh nghiệp đó là nhằm thúc đẩy lĩnh vực tư nhân của 
nền kinh tế, là đối tượng tài trợ của Tập đoàn. Để thực 
hiện mục đích của mình, Tập đoàn thực hiện nhiều chức 
năng để hỗ trợ cho doanh nghiệp như hỗ trợ về mặt tài 
chính trong việc thành lập, mở rộng và hiện đại hoá 
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doanh nghiệp bằng việc sử dụng các công cụ và/hoặc các 
cơ chế mà Tập đoàn cho là thích ứng cho từng trường 
hợp; trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tư 
nhân và công cộng, vốn trong nước và nước ngoài, và tiếp 
cận các bí quyết kỹ thuật và quản lý; thúc đẩy sự phát 
triển các cơ hội đầu tư liên quan đến các dòng vến tư 
nhân và công cộng, trong nước và nước ngoài vào các 
nước thành viên; thực hiện các biện pháp cẩn thiết và 
chính xác đối với việc tài trợ cho các doanh nghiệp, với sự 
cân nhắc tới nhu cầu và các nguyên tắc trên cơ sở quản 
trị cẩn trọng đối với các tài nguyên của Tập đoàn; và 
cung cấp sự hợp tác kỹ thuật để chuẩn bị, tài trợ và thực 
hiện các dự án, bao gồm cả việc chuyển giao các công 


làm) 


nghệ thích ứng”". 


Thành viên của Tập doàn cũng là thành viên của 
Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Các thành viên khác của 
Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và các nước không phải là 
thành viên của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ có thể 
tham gia vào Hiệp định thành lập Tập đoàn Đầu tư Liên 
Mỹ vào thời gian và với các điều kiện theo sự xác định 
của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng với sự hiện diện của 
đa số ít nhất 2/3 số phiếu của các nước thành viên, trong 
đó bao gồm 2/3 số thống đốc. Thuật ngữ thành viên được 
sử dụng trong Hiệp định để cập tới các nước thành viên 
của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và các nước thành 
viên không phải là thành viên của Ngân hàng nhưng là 
thành viên của Tập đoàn. Vốn cổ phần ban đầu của Tập 
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đoàn là 200 triệu USD. Số vốn cổ phần này được chia 
thành 20.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 USD cho mỗi 
cổ phần không được đăng ký từ đầu bởi các nước thành 
viên sáng lập. Hội đồng Thống đốc có thể tăng số vốn cổ 
phần theo đa số đại diện ít nhất 3⁄4 số phiếu biểu quyết 
của các nước thành viên, trong đó bao gồm 2/3 số thống 
đốc. Mỗi nước thành viên sáng lập có thể đăng ký cổ 
phần được xác định trong Phụ lục Á"'. 

Tập đoàn có một Hội đồng Thống đốc, một Hội đồng 
Giám đốc điều hành, một Chủ tịch Hội đồng Giám đốc 
điều hành, một Tổng Giám đốc và các nhân viên và quan 
chức khác được xác định bởi Hội đồng Giám đốc điều hành 
của Tập đoàn. Tất cả quyền lực của Tập đoàn nằm trong 
tay Hội đồng Thống đốc. Mỗi Thống đốc và Thống đốc thay 
thế của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ được chỉ dịnh bởi 
một nước thành viên của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ 
mà đồng thời là nước thành viên của Tập đoàn, trử trưởng 
hợp một nước tương ứng chỉ ra lý do không thể chỉ định, 
sẽ là Thống đốc hoặc Thống dốc thay thế mặc nhiên của 
Tập đoàn. Hội đêểng Thống đếc có thể trao tất cả quyền lực 
của mình cho Hội đồng Giám đốc điều hành trừ một số 
trường hợp nhất định theo quy định của Hiệp định. Hội 
đồng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực thi các hoạt 
động của Tập đoàn và có quyền thực biện các quyển năng 
Hội đồng Giám đốc được quy định theo Hiệp định hoặc 
được Hội đểng Thống đốc trao. Các giám đốc điểu hành và 
giám đốc thay thế có thể được lựa chọn hoặc được chỉ định 
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trong số các giám đốc điều hành hoặc người hay thế của 
Ngân hàng trừ một số trường hợp theo quy định của Hiệp 
định. Hội đồng Giám đốc điều hành sẽ xác định cơ cấu tổ 
chức cơ bản của Tập doàn, bao gồm cả số vị trí chuyên 
trách và hành chính cơ bản và trách nhiệm chung đối với 
các vị trí chuyên trách và hành chính cơ bản và chấp 
thuận ngân sách của Lổ chức", 

Tập đoàn có một Uỷ ban điều bành của Hội đồng 
Giám đốc điều hành. Uỷ ban này bao gồm một cá nhân là 
Giám dốc hoặc Người thay thế được một nước thành viên 
có số cổ phần lớn nhất trong Tập đoàn chỉ định; hai cá 
nhân từ trong số các Giám đốc đại diện cho các nước đang 
phát triển là thành viên của Tập doàn. Chủ tịch của Ngân 
hàng Phát triển Liên Mỹ sẽ là Chủ tịch mặc nhiên của 
Hội đồng Giám đốc điểu hành của Tập đoàn. Người này sẽ 
chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Giám đốc điều hành 
nhưng không có quyền bỏ phiếu trừ trường hợp có mâu 
thuận. Người này có thể tham gia vào các cuộc họp của 
Hội đồng Thống đốc, nhưng không có quyền bổ phiếu. 
Tổng Giám dốc của Tập đoàn dược Hội đồng Giám đốc 
điều hành bổ nhiệm theo đa số 4/5 tổng số phiếu có quyển 
biểu quyết, trên cơ sở để nghị của Chủ tịch Hội đồng Giám 
đốc điều hành", 

Tập đoàn Đầu tư Liên Mỹ là một thực thể độc lập và 
tách biệt với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Các quỹ của 
Tập đoàn sẽ được giữ bí mật và tách biệt với các quỹ của 
Ngân hàng. Tuy nhiên, điều này không hạn chế Tập đoàn 
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có thể xác lập các thoả thuận với Ngân hàng liên quan đến 
việc hỗ trợ, con người, dịch vụ và các vấn để khác liên 
quan đến việc thanh toán các chi phí hành chính?', 


VIL CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIÁ (TRANNATIONAL 
COPORATIONS-TNCS) 


Các Công ty xuyên quốc gia là chủ thể quan trọng của 
quan hệ đầu tư quốc tế. Hoạt động của các Công ty xuyên 
quốc gia thường được thực hiện thông qua các chỉ nhánh 
hoạt động kinh doanh hoặc công ty con hoặc các liên 
doanh trong hai hay nhiều quốc gia. Hàng loạt công ty 
xuyên quốc gia đã tham gia vào hoạt động đầu tư trực tiếp 
ở thời kỳ đầu xuất khẩu tư bản thông qua hoạt động khai 
thác các nguồn tài nguyên ở nước ngoài như dầu mỏ ở 
Mexico (Công ty Standard Ôil) của Rockefeller năm 1870, 
các kim loại quý (Liên miỉnh Khai thác quặng đồng, Tập 
đoàn Niken quốc tế) hoặc cao su ở Sumatra (Tập đoàn Cao 
su của Mỹ). Một loạt eáe công ty khác mở rộng sẵn xuất 
nước ngoài như Tập doàn 8inger, National Cash Register 
Company, International Harvester (hiện nay là Navistar) 
và Reminton của Mỹ. Năm 1870, hãng xe hơi Daimler- 
Benz (Đức) được thành lập. Năm 1899, hãng này đã thành 
lập một xưởng lấp ráp ở Vienna (Áo), sau đó thành lập 
một số chỉ nhánh với sự góp vốn của các bên để sản xuất 
xe hơi. Năm 1888, một công ty của Mỹ đã xây dựng các chì 
nhánh lấp ráp xe hơi ở nước ngoài do mua được giấy phép 
sản xuất xe hơi của hãng Daiemler-Benz. Năm 1903, do 
chế độ thuế quan quá cao ở Canada, các hãng sản xuất xe 
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hơi của Mỹ là Ford và đeneral Motors đã thành lập các cơ 
sở sản xuất, lắp ráp xe hơi tại nước này. Theo sau những 
tập đoàn này là những công ty nổi tiếng khác như Cable 
Telephone, Eastman Kodak và Westing House. Những 
công ty này chủ yếu đưa các sản phẩm của họ sang các 
nước lân cận như Canada và Mexico và sang cả các nước 
châu Âu?) 


Về cơ bản, có hai loại quan niệm chính về công ty xuyên 
quốc gia như sau®: 


+ Quan niệm về công ty quốc tế (International Corporation), 
trong đó bao gễm công ty toàn cầu, công ty xuyên quốc 
gia, công ty đa quốc gia, công ty siêu quốc gia. Những 
người theo quan niệm này không quan tâm đến nguồn gốc 
tư bản sở hữu, cũng như tính quốc tịch của công ty, không 
chú ý đến bản chất quan hệ sản xuất của quốc gia có công 
ty đó hay các chỉ nhánh của nó. Nói chung, họ chỉ quan 
tâm đến mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại- 
đầu tư quốc tế của các công ty xuyên quốc gia. Nghĩa là họ 
chỉ chú ý đến mặt quốc tế hoá hoạt động kinh doanh của 
các công ty mà thôi. 

+ Quan niệm về công ty xuyên quốc gia là công ty tư 
bản độc quyển có tư bản thuộc về chủ tư bản của một nước 
nhất dịnh nào đó. Ở đây, người ta chú ý đến tính chất sở 
hữu và tính quốc tịch của tư bản: Vốn đầu tư - kinh doanh 


® Nguyễn Thường Lạng (Chỗ biên): “Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu của nhà 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Nhà xuất bản Lý luận chính trị. 2005. 
Trang †7, 18. 

#) Nguyễn Thiết Sơn (Chủ biên): "Các công ty xuyên quốc gia - Khái niệm, 
đặc trưng và những biển hiện mới”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2003. 
Trang 31, 32, 33. 
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là của ai, ở đâu. Chủ tư bản ở một nước cụ thể nào đó có 
công ty mẹ đóng tại nước đó và thực hiện kinh doanh 
trong và ngoài nước, bằng cách lập các công ty con ở nước 
ngoài là hình thức điển hình của loại công ty này. Ví dụ, 
công ty Sony của Nhật Bản, công ty Ford của Mỹ trong 
quá trình sản xuất kinh đoanh đã dân dân trở thành 
những công ty khổng lồ của thế giới (tài sản tương ứng của 
hai công ty này là: Sony 46 tỷ DSD và Ford 263 ty USD). 
Chúng đã thiết lập các chỉ nhánh ở nhiều nước trên thế 
giới, kể cả ở Việt Nam. 

Dựa vào tiêu thức sở hữu, công ty xuyên quốc gia có 
thể được phân biệt với công ty đa quốc gia (Multinational 
Corporation). Nếu là công ty xuyên quốc gia thì tập đoàn 
lãnh đạo, quản lý công ty thuộc về các nhà tư bản cua một 
nước. Còn nếu là công ty đa quốc gia thì Hội đồng quản trị 
lãnh đạo công ty gồm các nhà tư bản có cổ phần thuộc 
nhiều nước khác nhau. 

Thuật ngữ công ty xuyên quốc gia phần nào đã được 
Uỷ ban Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc 
(UNCTAD) xác lập như sau: “Một doanh nghiệp... gồm 
nhiều đơn vị ở hai hay nhiều nước, bất kể hình thưc pháp 
lý, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị này, hoạt động theo 
một hệ thống các chính sách tự quyết, có sự liên hệ và 
một chiến lược chung thông qua một hay nhiều trung 
tâm quyết định trong đó các đơn vị được liên kết bằng 
hình thức sở hữu hay dưới hình thức khác, với một hay 
nhiều đơn vị có thể tạo ra thuận lợi lớn cho hoạt động 
của các đơn vị khác, và đặc biệt là chia sẻ sự hiểu biết, 
các nguồn và trách nhiệm với các đơn vị khác”?! 


Luật Kinh doanh Quốc tế. Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai. 2000. Trang 
478-479. 
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Thuật ngữ công ty đa quốc gia được để cập trong cuốn 
“Định hướng cho cóc công ty đa quốc gia" của Tổ chức Hợp 
tác và phát triển kinh tế (OECD) như sau?: 


“Chúng tôi không định dưa ra một định nghĩa chính 
xác về mặt pháp lý mà chỉ đưa ra khái niệm chung như 
sau: Một công ty da quốc gia bao gồm nhiều công ty hay 
thực thể kinh tế. Những thực thể này có thể thuộc 
quyển sở hữu cá nhân, thuộc quyền sở hữu nhà nước 
hay sở hữu hỗn hợp, được thành lập ở nhiều nước khác 
nhau và có mối liên kết chặt chẽ. Chúng ảnh hưởng đến 
hoạt động của nhau và đặc biệt cùng có chung mục đích 
và nguồn vốn kinh doanh. Trong một công ty đa quốc 
gia, mức độ tự chủ của các thực thể rất khác nhau, tuỷ 
thuộc vào bản chất mốt liền kết và lĩnh vực hoạt động 
của chúng”. 

Công ty xuyên quốc gia bao gồm các công ty mẹ và các 
công ty con của chúng ở các quốc gia trên thế giới. Công ty 
mẹ là các công ty kiểm soát toàn bộ tài sản của mình ở 
nước sở hữu hơn là ở nước ngoài. Công ty con là các công 
ty hoạt động ở nước ngoài dưới sự quản lý của công ty mẹ 
và thường được gọi chung là chi nhánh ở nước ngoài. Thực 
tế cho thấy có các loại hình công ty con dưới đây: 


+ Công ty con phụ thuộc (Subsidiary): Là loại hình ` 
công ty con trong đó chủ đầu tư (thuộc công ty mẹ) số hữu 


t9 Nguyễn Thiết Sơn (Chử biên): “Các công ty xuyên quốc gia - Khái niệm, 
đặc trưng và những biển hiện mới". Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2003. 
Trang 37. 
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hơn 50% tổng số tài sản của công ty. Họ có quyền chỉ định 
hoặc bãi nhiệm các thành viên bộ máy tổ chức và quân lý 
điều hành của công ty. 

+ Công ty con liên kết (Assoeiate): Là loại hình công 
ty con trong đó chủ đầu tư tuy chiếm 10% tài sản của công 
ty nhưng chưa đủ tỷ lệ sở hữu để có quyển hạn như trong 
trường hợp công ty con phụ thuộc. 

+ Công ty con chỉ nhánh (Branch): Là loại hình công 
ty con hoạt động ở nước ngoài với 100% tài sản thuộc sở 
hữu của công ty mẹ. 


Đã có nhiều nỗ lực liên quan đến việc bạn hành một 
văn bản pháp luật quốc tế điều chỉnh các công ty đa quốc 
gia, nhưng chưa thành công. Uỷ ban của Liên Hợp Quốc 
được Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc thành 
lập năm 1974 đã có những nỗ lực để ban hành một Bộ luật 
điều chỉnh các công ty đa quốc gia, tuy nhiên những bất 
đồng nảy sinh giữa các quốc gia phát triển và các quốc gia 
đang phát triển đã làm trì hoãn những nỗ lực của Uỷ ban. 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for 
Economic Cooperation and Development-OECD) đã ban 
hành một Bộ luật điều chỉnh các công ty xuyên quốc gia 
năm 1976, nhưng tác dụng còn hạn chế vì Bộ luật mới chỉ 
dừng lại ở mức độ các hướng dẫn có tính gợi ý. Trong khi 
các nước không thành công trong việc điều chỉnh Các công 
ty xuyên quốc gia, các Các công ty xuyên quốc gia lại đang 
có những nỗ lực để có được nhiều quyên hơn và những nỗ 
lực này đã đạt được những kết quả khả quan. Quyền năng 
của Các công ty xuyên quốc gia được khởi kiện quốc gia đã 
được ghi nhận trong Công ước Quốc tế về giải quyết tranh 
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chấp đầu tư giữa các nước và các kiểu dân của các nước 
khác đã được thông qua năm 1965. Công ước này cho phép 
Các công ty xuyên quốc gia tham gia vào các thoả thuận 
với các quốc gia đang phát triển và Công ước này đời hỏi 
các Các công ty xuyên quốc gia và các quốc gia thành viên 
phải giải quyết tranh chấp của họ theo một cơ chế bắt 
buộc gồm các trình tự hoà giải và trọng tài. 
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CHƯƠNG VI 
——x—— 


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ 


L. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ TẠI ICSID 


Trụng tâm giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế 
giúp khuyến khích đầu tư nước ngoài bàng việc cung cấp 
phương tiện quốc tế để hoà giải và xét xử những tranh 
chấp đầu tư, giúp Lạo đựng không khí tin cậy lân nhau 
giữa các quốc gia và những nhà dầu tư nước ngoài. ICSID 
cũng tiến hành những nghiên cứu, các hoạt động xuất bản 
trong lĩnh vực luật xét xử và đầu tư nước ngoài”, Trung 
tâm giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế được thành 
lập ngày 14/10/1966. Đến cuối năm 2005, đã có 142 nước 
là thành viên của ICSID. Cũng tính đến cuối năm 2005, 
tổng số vụ kiện đã được đăng ký giải quyết tại ICSID lân 
tới 184 vụ. Trong năm 2005, có 2ã vụ kiện mới được đăng 
ký giải quyết tại ICSID, trong số đó có 24 vụ đăng ký giải 
quyết theo thủ tục trọng tài và 1 vụ được đăng ký giải 


t° “Đến với Ngân hàng Thế giới". Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin. 2004. 
Trang 26. 
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quyết theo trình tự hoà giải”, Ba ngôn ngữ chính được sử 
dụng trong tiến trình giải quyết các vụ kiện của ICSID là 
tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Ngày 13/2/1967, 
Trung tâm và Ngân hàng thế giới đã tham gia vào một 
thoả thuận hành chính. Bản ghi nhớ của thoả thuận hành 
chính quy định rằng, ngoại trừ trường hợp Trung tâm yêu 
cầu các bên phải chịu phí tổn, các chi phí của thành viên 
Uỷ ban hoà giải, Toà án Trọng tài hoặc Uỷ ban lâm thời 
(Uỷ ban ad-hoc), Ngân hàng thế giới sẽ cung cấp đây đủ cơ 
sở vật chất và chi phí cho trung tâm. 


Theo yêu cầu của Công ước [ICSID, Trung tâm duy trì 
một Hội đồểng hoà giải viên và một Hội đồng Trọng tài 
viên. Theo điều 13 của Công ước, mỗi nước thành viên 
IỮSID có thể chỉ định tới bốn người cho mỗi Hội đồng. Nếu 
tới mười người có thể được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng 
hành chính của ICSID. Sự hoàn thiện của các Hội đồng 
của ICSID là tiền để quan trọng cho việc lựa chọn các hoà 
giải viên và trọng tài viên trong các vụ kiện của ICSID. 
Các chi phí hành chính được Ngân hàng thế giới trang 
trải phù hợp với Bản ghi nhớ về Thoả thuận hành chính 
được ký giữa Ngân hàng thế giới và ICSID vào tháng 2 
năm 1967. 

Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ cho việc giải quyết tranh 
chấp bằng thương lượng và bằng trọng tài với 3 điều kiện: 

+ Các bên tranh chấp nhất trí thoả thuận đưa tranh 
chấp đến giải quyết tại Trung tâm quốc tế về giải quyết 
tranh chấp đầu tư. Địa điểm giải quyết tranh chấp cé thể 
là trụ sở của Trung tâm tại Washington D.C, hoặc có thể 


19 |IGSID. Annual Report 2005, Trang 5. 
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là Toà án trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) hoặc 
tại các cơ quan khu vực của Uỷ hội Tư vấn Pháp lý Á-Ph› 
đặt tại Kuala Lampua (Malaisia) và Cairo (Aicập). 

+ Phải là tranh chấp giữa Nhà nước là thành viên 
của Công ước thành lập Trung tâm quốc tế về giải quyết 
tranh chấp đầu tư với kiểu dân của nước thành viên khác; 


+ Là tranh chấp pháp lý phát sinh trực tiếp từ hợp 
đồng đầu tư. Khái niệm đầu tư không được định nghĩa 
trong Công ước nhưng trên thực tế nó bao gôm các hình 
thức đầu tư tư bản truyền thống, đầu tư trong dịch vụ và 
công nghệ. 


ICSID cung cấp ba loại hình dịch vụ sau?': 


« Các phương tiện hoà giải và phán xét những tranh chấp 
giữa các quốc gia thành viên và các nhà đầu tư có đủ 
điều kiện là công dân của nước thành viên khác: Việc sử 
dụng hoà giải và xét xử của !CSID hoàn toàn là tự 
nguyện; tuy nhiên, sau khi các bên đẳng ý phán xét theo 
Công ước ICSID thì không bên nào được đơn phuơng rút 
bỏ ý kiến đồng ý của mình. Hơn nữa, tất cả các nước 
tham gia ICSID dù có là bên có tranh chấp hay không 
đều phải tuân thủ Công ước [CSID thừa nhận và thực 
thị những phán xét của ICSID. 


« Một số vụ kiện giữa nhà nước và công dân nước ngoài 
nằm bên ngoài phạm vì điều chỉnh của Công ước ICSID: 
Những vụ kiện này gồm việc hoà giải và xét xử khi nước 
chủ nhà của cá nhân người nước ngoài không phải là 
thành viên của ICSID. 


£° “Đến với Ngân hàng Thế giới”. Nhà xuất bản Văn hoá và Thỏng tin. 2004, 
Trang 27. 
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« Việc bổ nhiệm trọng tài phán xét đối với những vụ kiện đặc 
biệt (phi thể chế): Bổ nhiệm này thường được thực hiện 
trong khuôn khổ dàn xếp về sự phán xét theo các Quy 
định phán xét của Uỷ ban Luật Thương mại Quốc tế của 
Liên Hợp Quốc được thiết kế cho các vụ kiện đặc biệt. 


Có thể tham khảo một số vụ việc điển hình mà Trung 
tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từng giải quyết 
như sau: 


Trường hợp 1: Vụ tranh chấp giữa hai công ty Hoa Kỳ (Công 
ty Holiday Inns Group và Công ty Occidental Petroleum) và 
nước Maroc”. 


Theo hợp đồng ký kết, Nhà nước Maroc yêu cầu hai 
công ty Hoa Kỳ xây dựng cho Maroc 4 khách sạn lớn tại 
nước này. Trong hợp đồng, các bên có liên quan đồng ý uới 
điều khoản áp dụng các quy tắc giải quyết tranh chấp của 
Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tử quốc tế. Tuy 
nhiên, hợp đồng không phải là căn cứ duy nhất quy định 
luật áp dụng cho quan hệ giữa các bên ký kết. Nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi trong uiệc chỉ trả cho Chính phủ 
Maroc, các công ty Hoa Kỳ đã chấp thuận thành lập các 
công ty con trực thuộc. Việc thành lập các công ty nhằm 
đảm bảo cho các công ty Hoa Kỳ uì luật pháp của Maroc 
rất khó được uận dụng khi Chính phủ ký hợp đồng uới các 
công ty nước ngoài. Như uậy, mối quan hệ hợp đồng giữa 
Chính phủ Maroc uà các công ty con thuộc hơi công ty mẹ 
của Hoa Kỳ được xác lập trên một thoi thuận mới không 
chứa đựng các điều khoản chấp nhận áp dụng quy tắc giải 


) International Business Law. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New .Jersey. 
1983. Trang 104. 
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quyết tranh chấp của Trung tâm giải quyết tranh chấp 
đầu từ quốc tế. Do đó, khi Chính phủ Maroc từ chối thanh 
toán đây đủ giá trị hợp đồng cho 4 khách sạn đã được 
hoàn thành thì các công ty Hoa Kỳ đưa uụ tranh chấp lên 
Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu từ quốc tế yêu cầu 
Trung tâm giải quyết. Trong trường hợp này, nếu xét thoả 
thuận giữa Chính phú Maroc uè cúc công ty con không 
chứa đựng các điều khoản của Trung tâm giải quyết tranh 
chấp đầu tư quốc tế nên các công ty này không đủ tư cách 
để khiếu kiện trước Trung tâm. Tuy nhiên, quan hệ hợp, 
đồng lúc đầu được thiết lập có thoả thuận đưa ra Trung 
tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, do đó Trung 
tâm giải quyết tranh chấp đầu tự quốc tế coi thoả thuận 
giữa Chính phú Maroc uà các công ly con chỉ là một tài 
liệu "phụ" chỉ được xây dựng từ thoả thuận căn bản được 
ký kết giữa Chính phủ Maroc uà hai công ty mẹ qua hợp 
đồng. Dựa trên tiêu chí này, hai công ty mẹ có đủ tư cách 
để khiếu kiện trước Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu 
tư quốc tế: 


Trường hợp 2: Vụ tranh chấp giữa Công ty khoáng sản Alcoa 
(Hoa Kỳ) tại Jamaica và Chính phủ Jamaica'"'. 

Theo hợp đồng bý kết, Công ty Alcoa (Hoa Kỳ) thoả 
thuận xây dựng một nhà máy sẵn xuất nhôm cho Jamaica 
để đổi lấy sự khai thác quặng bauxit tại Jamaica trong 
thời gian 2ð năm. Trong bản thoả thuận, hai bên đồng ý 
uớt điêu khoản không tăng thuế cho Công ty Alcoa trung 
thời gian 25 năm uà cả hai bên đều chấp thuận các điều 


{Œ International Business Law. Prentice-Hail, Englewood Cliffs, New Jersey. 
1993. Trang 105. 
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khoản giải quyết tranh chấp của Trung tâm giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế. Cả Hoa Kỳ uà Jamaica đều là 
thành uiên của Công ước Wushington uò Jdamaica không 
tuyên bố các lĩnh ouục bảo lưu đối uóới thẩm quyền của 
Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Sau đó, 
Công ty Alcoa thi hành đúng thoả thuận. Năm 1974, 
Chính phủ Jamaica quyết định mức thuế cho 0uiệc khai 
thác quặng bauxi. Quyết định của Chính phủ Jamaica 
buộc Công ty Alcoa phải chịu một khoản thuế là 20 triệu 
USD. Trước đó, nhằm loại bỏ nguy cơ bị biện ra trước 
Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Chính 
phủ Jamaica đã đệ trính một danh sách báo lưu quy định 
0ê lĩnh uực tài nguyên khoáng sản đến Trung tâm giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Công ty Alcoq 
uẫn kiện Chính phủ dlamaica đến Trung tâm. Jamaica từ 
chối tham dự phiên xét xử của Hội đồng Trọng tài của 
Trung tâm giỏi quyết tranh chấp đầu tự quốc tế dựa trên 
lý lẽ qua danh sách báo lưu mà Jamoica đã đệ trừnh uới 
Trung tâm. Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tử quốc 
tế đã quyết định rằng, Trung tâm có thểm quyên đối uới 
tụ tranh chấp uà ouẫn tiến hành giải quyết tranh chấp uà 
ra phán quyết rằng, sự bảo lưu của Jamaica chỉ có giá trị 
đốt uới các thoả thuận được ra sưu ngày bản bảo lưu được 
đệ trừnh tới Trung tâm. 


Các quá trình trọng tài của Trung tâm quốc tế về giải 
quyết tranh chấp đầu tư được diều chỉnh bằng pháp luật 
quốc tế mà chủ yếu là bằng Công ước Washington và các 
Quy tắc của Trung tâm, do đó có thể nói trọng tài của 
Trung tâm quếc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư mang 
tính chất phi quốc tịch (phi biên giới), Các phán quyết của 
trọng tài Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu 
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tư có giá trị bắt buộc đối với các bên và hoàn toàn không 
bị xem xét lại bởi bất cứ Toà án quốc gia nào theo luật của 
quốc gia đó (điều 53 Công ước Washington). Tuy nhiên, 
các phần quyết của trọng tài của Trung tâm quốc tế về 
giải quyết tranh chấp đầu tư lại có thể bị xem xét lại và 
hảy bỏ bởi một Uỷ ban ad-hoc của Trung tâm quốc tế về 
giải quyết tranh chấp đầu tư. 

Trước khi Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp 
đầu tư có thể tạo lập một Toà án để giải quyết các tranh 
chấp; có ba bước đầu tiên phải tiến hành như sau: 

+ Một là, quốc gia nơi việc đầu tư được tiến hành và 
quốc gia nơi người đầu tư là công dân phải đều là thành 
viên của Công ước; 

+ Hai là, quốc gia nơi việc đầu tư được tiến hành phải 
thông báo cho Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp 
đầu tư về các loại tranh chấp mà được coi là có thể giải 
quyết theo trình tự trọng tài; 

+ Ba là, nhà đầu tư và quốc gia được đầu tư phải cùng 
chấp nhận quyền tài phán của Trung tâm quốc tế về giải 
quyết tranh chấp đầu tư. 

Kế từ năm 1978, Trung tâm quốc tế về giải quyết 
tranh chấp đầu tư bắt đầu cung cấp loại hình “các phương 
tiện bổ sung”. Ban Thư ký của Trung tâm quốc tế về giải 
quyết tranh chấp đầu tư có thể điểu hành cả các quá trình 
hoà giải và trọng tài khi một bên không phải là Nhà nước 
thành viên của Công ước hoặc kiểu dân không phải là 
công dân thuộc quốc gia thành viên Công ước. Dịch vụ này 
xất hữu ích nhưng lại đặt ra vấn đề là quá trình trọng tài 
này không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước của 
Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư, do đó, 
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hiệu lực của phán quyết trọng tài sẽ bị phụ thuộc vào luật 
nội địa của các quốc gia có liên quan. Qui tắc trọng tài của 
Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư (các 
phương tiện bổ sung) tại điều 20 qui định rằng các quá 
trình này chỉ nên tiến hành tại các quốc gia là thành viên 
của Công ước Washington để đảm bảo việc công nhận và 
thị hành quyết định trọng tài íL nhất cũng được áp dụng 
tuân theo Công ước này. 


Quyền tài phán của Trung tâm giải quyết các tranh 
chấp đầu tư quốc tế được chia thành quyển tài phán đối 
vật (Subject Matter Jurisdiction) và quyền tài phán đối 
nhân (Personal đurisdiction). 


Về quyển tài phán đối nhân, các bên tham gia phải là 
nhà nước thành viên hoặc công dân của nước ký kết Công 
ước Washington. Bên Nhà nước bao gồm Nhà nước, các cơ 
quan của Nhà nước và các cơ quan trực thuộc. Bên công 
dân bao gồm tự nhiên nhân và pháp nhân. 


Về quyền tài phán đối vật, Trung tâm giải quyết các 
tranh chấp đầu tư quốc tế chỉ giải quyết đối với những 
trường hợp là tranh chấp và phát sinh từ hoạt động đầu 
tư. Có những tranh chấp mà Trung tâm giải quyết các 
tranh chấp đầu tư quốc tế không giải quyết là những hoạt 
động mà các bên kiện tụng lại không nhằm mục đích kiện 
lẫn nhau mà lại cùng phối hợp để đạt đến một phán quyết. 
Có thể thấy điều này qua vụ Công ty AGIP (một nhà đầu 
tư Italia) kiện Chính phủ Công gô: 

Công ty AGIP có hành ủi 0í phạm thoả thuận đầu từ 
hý uới Chính phú Công gô. Chính phủ Công gô đáp lại 
bằng oiệc quốc hữu hoá công ty con của AGTP. AGIP nộp 
đơn khởi biện lên trọng tài, uà Nhà nước Công gô tranh 
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luận rằng, đó không phải là tranh chấp bởi lẽ Nhò nước 
Công gô sẽ bồi thường cho AGIP khi quốc hữu hoá công 
y con của AGIP. AGIP nói rằng tranh chấp phái sinh 
trước khi có Nghỉ định quốc hữu hoá uà do đó oiệc bồi 
thường là không công băng. Toà án Trọng tài không thể 
từìm ru khái niệm “tranh chấp pháp lý” trong Công ước 
Washington, do đó nó hướng đến bản giải thích do Hội 
đồng Giám đốc điều hành của Ngân hàng thế giới bạn 
hành oào thời điểm Công ước được mở để ký. Bản giải 
thích này định nghĩa tranh chấp pháp lý mạng tính chất 
là tranh chấp uê quyên hơn là tranh chấp uê nghĩa uụ. 
Tranh chấp như uậy liên quan đến sự tôn tại của quyên 
hoặc nghĩa 0ụ hợp pháp, hoặc đến bản chất nà phạm 0ï 
của uiệc bồi thường do hành uí uí phợm các quyên tò 
nghĩa uụ như uậy. Trên cơ sở định nghĩa này, Toà kết 
luận rằng, không có tranh chấp nào phút sinh trước Nghị 
định quốc hữu hóa! 


II GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ TẠI MIGA 

Việc giải quyết tranh chấp đầu tư tại MIGA được quy 
định cụ thể tại Công ước thành lập MIGA và tại Bản bình 
luận Công ước thành lập MIGA. 


Theo Công ước thành lập MIGA, bất kể có quan điểm 
khác biệt nào về việc áp dụng Công ước, tất cả các tranh 
chấp giữa MIGA và một thành viên hoặc một cơ quan gắn 
với nước thành viên đó và bất kỳ tranh chấp nào giữa 
MIGA và một nước đã chấm dứt tư cách thành viên sẽ 


' International Business Law. Prentice-Hali, Englewood Cliffs, New Jersey. 
1993. Trang 107. 
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được giải quyết phù hợp với thủ tục được quy định trong 
Phụ lục II của Công ước. Tranh chấp liên quan đến các 
yêu cầu của MIGA hoạt động như một người thay mặt của 
nhà đầu tư sẽ được giải quyết phù hợp với cả trình tự quy 
định tại Phự luc II của Công ước và một thoả thuận giữa 
MIGA và nước thành viên hiên quan đến phương thức 
hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp mang tính lựa 
chọn. Trong trường hợp có thoả thuận với MIGA nêu trên, 
Phụ lục II của Công ước sẽ được coi là cơ sở cho thoả 
thuận này mà sẽ, trong mỗi trường hợp được chấp thuận 
bởi Hội đồng theo tỷ lệ đặc biệt do MIGA xác định đối với 
các hoạt động trên lãnh thổ của nước thành viên có liên 
quan?! Đối với tranh chấp liên quan tới người có quyền lợi 
trong bảo đâm hoặc tái bảo hiểm thì bất kỳ tranh chấp 
nào phát sinh theo hợp đồng đảm bảo hoặc tái bảo hiểm 
giữa các bên của quan hệ sẽ được đệ trình tới trọng tài để 
tìm kiếm sự xác định chung thẩm phù hợp với các quy tắc 
được quy định hoặc được để cập tới trong hợp đồng bảo 
đảm hoặc tái bảo hiểm”, 

Theo Bản bình luận Công ước thành lập MIGA, Công 
ước thành lập MIGA xác lập thủ tục đối với các loại hình 
tranh chấp sau đây”: 

(1) Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm hoặc 
hợp đồng tái bảo hiểm giữa MIGA và các bên khác, nếu 
không được giải quyết một cách thân thiện, sẽ được đưa 


#) #) Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency. 
Chương 9. Điều 57, 58. 
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trọng tài phù hợp với quy tắc được quy định trong hợp 
đồng bảo đảm hoặc tái bảo hiểm (điều 58). 


(@) Tranh chấp giữa MIGA với tư cách là người thay 
mặt của nhà đầu tư và một thành viên sẽ dược giải quyết 
theo Phụ lục II của Công ước và phù hợp với Thoả thuận 
giữa MIGA và thành viên đó về cơ chế giải quyết tranh 
chấp mang tính lựa chọn (điều 57 [b]). Một thoả thuận 
như vậy (phải được chấp thuận bởi Hội đồng Giám đốc của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bởi đa số đặc biệt trước khi MĨGA 
tiến hành các hoạt động trong lãnh thổ của nước thành 
viên có liên quan) phải được đàm phán giữa các bên coi 
Phụ lục IÏ là cơ số. Để những thoả thuận đó phù hợp với 
MIGA, thoã thuận có thể, ví dụ, quy định rằng MIGA có 
thể tìm kiếm những biện pháp bồi thường sẵn có theo luật 
quốc gia của nước sở tại và tìm giải pháp đưa ra trọng tài 
chỉ trong trường hợp không thể có được giải pháp dung 
hoà đối với những biện pháp bồi thường đó trong một thời 
hạn nhất định. Những thoả thuận đó cần bảo đảm rằng 
MIGA được coi là thuận lợi về phương diện quyền để đưa 
ra giải quyết bằng trọng tài như trong các dàn xếp mà 
nước thành viên có liên quan đồng ý đối với những ưu đãi 
đầu tư thuận lợi nhất hoặc bất kỳ nhà nước nào là một 
bên của thoả thuận liên quan đến đầu tư. Thoả thuận 
cũng có thể cung cấp các giải pháp mang tính lựa chọn 
thay cho trọng tài như tìm kiếm một ý kiến tham vấn từ 
Toà án Công lý Quốc tế; 

(3) Tranh chấp phát sinh giữa MIGA và bất kỳ nước 
thành viên hoặc cơ quan nào gắn với nước đó cũng như 
các tranh chấp giữa MIGA và một thành viên cũ sẽ được 
giải quyết phù hợp với Phụ lực II, nghĩa là thông qua đàm 
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phán và nếu đàm phán không thành sẽ theo thủ tục 
thương lượng và trọng tài (điểu 57 [a]). 


Theo Phụ lục II của Công ước về giải quyết tranh chấp 
giữa MIGA và một nước thành viên theo điều 57 của Công 
ước, tất cả các tranh chấp trong phạm vị điều 57 của Công 
ước sẽ được giải quyết phù hợp với trình tự được quy định 
trong Phụ lục, trừ trường hợp MIGA tham gia vào thoả 
thuận với một nước thành viên phù hợp với phần Œ) (1) của 
Điều 57 Công ước. Các bên liên quan đến tranh chấp trong 
phạm vi của Phự lục sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng 
cách hoà giải trước khi tìm kiếm sự giải quyết bằng thương 
lượng hoặc trọng tài. Việc hoà giải sẽ được coi là không 
thành nếu các bên không thể đạt được sự thoả thuận trong 
thời hạn 190 ngày kể từ ngày có yêu cầu tham gia vào quá 
trình đàm phán. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết 
thông qua hoà giải, mỗi bên có thể đưa vụ tranh chấp ra 
trọng tài phù hợp với quy định tại điều 4 của Phụ lục H, 
trừ trường hợp các bên với sự đồng thuận quyết định trước 
hết. giải quyết bằng thương lượng. Thoả thuận đề cập đến 
sự thoả thuận sẽ xác định vấn đề tranh chấp, yêu cầu của 
các bên có liên quan, và nếu có thể là tên của người thương 
lượng được các bên chấp nhận. Trong trường hợp không có 
thoả thuận về người thương lượng, các bên có thể cùng yêu 
cầu Tổng Thư ký của ICSID hoặc Chủ tịch Toà án quốc tế 
chỉ định người thương lượng. Tiến trình thương lượng sẽ 
chấm dứt nếu người thương lượng không được chỉ định 
trong thời hạn 90 ngày sau ngày thoả thuận dẫn chiếu tới 
việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Trừ trường 
hợp có thoả thuận khác trong Phụ lục hoặc được sự đồng ý 
của các bên, người thương lượng sẽ xác định quy tắc điều 
chỉnh tiến trình thương lượng và phải tuân thủ quy tác 
thương lượng được chấp nhận phù hợp với Công ước về 
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giải quyết các tranh chấp đầu tư giữa các nước và công 
dân của nước khác. Các bên sẽ phải hợp tác trên tình thần 
thiện chí với người thương lượng và sẽ cung cấp cho người 
thương lượng tất cả các thông tin và văn bản có thể giúp 
người thương lượng thực hiện chức năng của mình. Trừ 
trường hợp có sự thoả thuận khác của các bên, người 
thương lượng, trong thời gian không quá 180 ngày từ ngày 
chỉ định người thương lượng, sẽ đệ trình tới các bên một 
báo cáo ghi nhận kết quả các nỗ lực của người thương 
lượng và ghi chú các vấn để còn mâu thuẫn giữa các bên 
và những khuyến nghị của người thương lượng để giải 
quyết tranh chấp. Mỗi bên, trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận được báo cáo, sẽ thể hiện bằng văn bản quan 
điểm của mình về bản báo cáo với bên kia. Không bên nào 
liên quan đến việc thương lượng có quyển đưa vụ việc ra 
giải quyết bằng trọng tài nếu: (1) người thương lượng 
không thể đệ trình báo cáo của mình đúng thời hạn; hoặc 
các bên không thể chấp nhận các khuyến nghị ghi nhận 
trong báo cáo trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận 
được báo cáo; hoặc các bên sau khi trao đổi quan điểm về 
báo cáo, không thể đạt được thoả thuận giải quyết tranh 
chấp về các vấn để bất đồng trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận được báo cáo của người thương lượng; hoặc một 
bên không thể hiện quan điểm của mình về báo cáo của 
người thương lượng. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận 
khác, phí tổn trả cho người thương lượng sẽ được xác định 
trên cơ sở mức phí được áp dụng trong việc thương lượng 
của ICSID. Mức phí này và các chi phí khác của việc 
thương lượng sẽ được chia đều cho các bên. 


© Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency. 
Annex II. Settlement of Disputes Between A Member and the Agency 
Under Article 57. Điều 1, 2, 3. 
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Công ước không quy định những trình tự đặc biệt để 
điều chỉnh việc giải quyết bằng trọng tài giữa MĨGA và 
bên quy định chính sách bảo đảm hoặc tái bảo hiểm. Công 
ước chỉ dự liệu rằng các hợp đồng bảo đảm và tái bảo hiểm 
thông thường để cập tới một tập hợp các quy tắc được 
thừa nhận trên bình điện quốc tế về trọng tài thương mại, 
chẳng hạn các Quy tắc của ICSID, Quy tắc được phát 
triển bởi Uỷ ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc 
tế (UNCITRAL) hoặc Quy tắc của Phòng Thương mại 
Quốc tết, 


Tiến trình trọng tài sẽ được tiến hành bằng việc thông 
báo của một bên đang tìm kiếm sự giải quyết bằng trọng 
tài (nguyên đơn) tới bên hoặc các bên khác là một bên của 
vụ tranh chấp (bị đơn). Thông báo này phải nêu rõ bản 
chất của vụ tranh chấp, mong muốn của bên kiện và tên 
của trọng tài viên được nguyên đơn chỉ định. Bị đơn, trong 
thời hạn 30 ngày kể từ nhận được thông báo, phải thông 
báo cho nguyên đơn tên của trọng tài viên mà mình chỉ 
định. Hai bên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chỉ định 
trọng tài viên thứ hai, sẽ lựa chọn trọng tài viên thứ ba và 
trọng tài thứ ba này đóng vai trò là chủ tịch Hội đồng 
Trọng tài. Nếu Hội đồng Trọng tài không được thành lập 
trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, trọng tài 
viên chưa được chỉ định hoặc Chủ tịch chưa được chỉ định 
sẽ được chỉ định trên cơ sở đồng yêu cầu của các bên bởi 
Tổng Thư ký ICSID. Nếu không có sự đổng yêu cầu của 
các bên, hoặc nếu Tổng Thư ký không thể chỉ định trong 
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thời hạn 30 ngày, mỗi bên có thể yêu cầu Chủ tịch Toà án 
quốc tế thực hiện việc chỉ định. Không bên nào được 
quyền thay đổi trọng tài viên do mình chỉ định khi việc 
giải quyết tranh chấp đã được bắt đầu. Trong trường hợp 
có bất kỳ trọng tài viên nào (bao gêm cả Chủ tịch Hội đồng 
Trọng tài) không tiếp tục giải quyết tranh chấp, bị chết 
hoặc rơi vào tình trạng không có năng lực hành vì, người 
kế nhiệm sẽ được chỉ định theo đúng cách đã chỉ định 
người tiển nhiệm của họ và người dược ch? định sau đó có 
đầy đủ quyển và nghĩa vụ như người tiền nhiệm của họ. 
Hội đồng sẽ nhóm họp lần đầu vào thời gian và địa điểm 
được Chủ tịnh Hội đồng Trọng tài xác định. Sau đó, Hội 
đồng sẽ xác định thời gian và địa điểm cho các cuộc họp 
của Hội đồng. Trừ trường hợp được quy định khác trong 
Phụ lục HĨ hoặc có sự thoả thuận khác của các bên, Hội 
đồng sẽ xác định thủ tục của mình và phải căn cứ vào các 
quy tắc trọng tài phù hợp với Công ước về giải quyết tranh 
chấp đầu tư giữa nhà nước và công dân của nước khác”), 
Điều 4 của Phự lực 7ƒ quy định rằng, Hội đồng Trọng 
tài sẽ “áp dụng các điều khoản của Công ước, bất kỳ thoả 
thuận nào có liên quan giữa các bên của vụ tranh chấp, 
các quy chế và quy tấc của MIGA, các quy tắc có thể áp 
dụng của luật quốc tế, luật quốc gia của nước thành viên 
có liên quan cũng như các điều khoản có thể áp dụng của 
hợp đểng đầu tư, nếu có thể". Sự tham chiếu đến luật quốc 
gia bao gồm cả các quy tắc xung đột pháp luật của nước 
thành viên. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các quy 
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tắc của luật quốc tế và quy tắc song phương của một trong 
các bên tranh chấp, trọng tài quốc tế sẽ áp dụng các quy 
tắc của luật quốc tế. 


II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC 
QUỐC TẾ 


Việc giải quyết tranh chấp đầu tư được quy định khá 
cụ thể và chí tiết trong các điều ước đa phương, song 
phương. trong đố có các điều khoản về đầu tư trong các 
hiệp định về khu vực thương mại tự do, các hiệp định về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa các nước. Sau đây là 
những ví dụ cụ thể về các quy định giải quyết tranh chấp 
đầu tư trong một số Hiệp định. 


1. Hiệp định về khu vực thương mại tự do ký giữa Hoa Kỳ và 
Marốc"" 


Hiệp định về khu vực thương mại tự do ký giữa Hoa 
Kỳ và Marốc ngày 16/6/2004 đã đưa ra cơ chế giải quyết 
tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước tại phần B. Theo 
điều 10.14 của Hiệp định, trong trường hợp có tranh chấp 
đầu tư, nguyên đơn và bị đơn nên khởi đâu bằng việc giải 
quyết. tranh chấp thông qua hoà giải và thương lượng bao 
gồm cả việc sử dụng các trình tự không bắt buộc và có sự 
tham gia của bên thứ ba. 

Trong trường hợp một bên tranh chấp nhận thấy rằng 
tranh chấp đầu tư không thể giải quyết thông qua hoà 
giải hoặc thương lượng thì nguyên đơn có thể đệ trình yêu 


' The United States - Morocco Free Trade Agreement was signed on 16 
dune 2004 
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cầu giải quyết bằng trọng tài rằng bị đơn đã vi phạm và 
rằng nguyên đơn đã bị tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát 
từ hành vi vi phạm đó. Ít nhất 90 ngày trước khi gửi các 
yêu cầu tới trọng tài, nguyên đơn sẽ chuyển cho bị đơn 
một thông báo bằng văn bản nêu yêu cầu đối với trọng tài 
(Điều 10.15). 


Việc đưa các yêu cầu ra trọng tài phải được sự đẳng 
thuận của các bên. Sự đồng thuận và việc đệ trình yêu cầu 
ra trọng tài phải đáp ứng được các yêu cầu quy định tại 
Chương II Công ước ICSID (quyền tài phán của Trung 
tâm) và Quy tắc dịch vụ bể sung của ICSID thể hiện đưới 
hình thức viết của các bên và điều 2 Công ước New York 
về thoä thuận dưới hình thức văn bản (điều 10.16). 


Không một yêu cầu nào có thể được đệ trình tới trọng 
tài nếu đã quá ba năm kể từ ngày nguyên đơn nhận thấy 
có sự vi phạm lần đầu tiên hoặc cần phải thấy sự vi phạm 
lần đầu tiên và nhận thấy nguyên đơn hoặc doanh nghiệp 
gặp tốn thất hoặc thiệt hại (điều 10.17). 


Trừ trường hợp các bên tranh chấp thoả thuận khác, 
Hội đồng Trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên, một 
trọng tài viên được mỗi bên tranh chấp lựa chọn và người 
thứ ba với tư cách là trọng tài viên chủ toạ sẽ được lựa 
chọn theo sự thoả thuận của các bên tranh chấp. Tổng 
Thư ký có quyền chỉ định trọng tài viên. Nếu Hội đồng 
Trọng tài không được thành lập trong thời hạn 7ð ngày kể 
từ ngày yêu cầu được đệ trình tới trọng tài, Tổng Thư ký 
trên cơ sở để nghị của các bên tranh chấp, sẽ chỉ định 
trọng tài viên hoặc các trọng tài viên mà chưa được chỉ 
định (điều 10.18). 

Các bên tranh chấp có thể thoả thuận về địa điểm 
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trọng tài theo các quy tắc trọng tài. Nếu các bên tranh 
chấp không thể đạt được sự thoả thuận, Hội đồng Trọng 
tài sẽ xác định địa điểm phù hợp với các quy tắc trọng tài 
có thể được áp dụng, với điều kiện nơi trọng tài sẽ nằm 
trong lãnh thổ của nước là thành viên Công ước New York. 


2. Hiệp định giữa Canađa và các nước khác vẻ khuyến khích 
và bảo hộ đầu tư” 


Việc giải quyết tranh chấp đầu tư được quy định cụ 
thể ở phần C của Hiệp dịnh về giải quyết tranh chấp giữa 
nhà đầu tư và nước nhận đầu tư và phần D về giải quyết 
tranh chấp giữa các nước. 

Theo tỉnh thần của điều 20 thì phân C được thiết lập 
để tạo lập một cơ chế để giải quyết tranh chấp đầu tư. 
Theo điều 21 thì đối với các định chế tài chính của một 
bên và các nhà đầu tư của một bên cùng sự đầu tư của 
những nhà đầu tư đó vào các định chế tài chính trong 
lãnh thổ nước thành viên khác, phần C chỉ áp đụng đối với 
các yêu cầu mà một bên thành viên khác đã vi phạm 
nghĩa vụ theo các điều L1, 13, 14 và 18 của Hiệp định. 


Nhà đầu tư của một nước thành viên có thể đệ trình 
tới trọng tài một khiếu nại rằng một bên thành viên khác 
đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định và nhà 
đầu tư đã phải gánh chịu tổn thất phái sinh từ sự vi phạm 
đó. Nhà đầu tư sẽ không có quyển khiếu nại nếu đã qua 
ba năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận thấy có sự vi phạm lần 
đầu tiên hoặc cần phải thấy sự vi phạm lần đầu tiên và nhận 
thấy nhà đầu tư gặp tấn thất hoặc thiệt hại (điều 2). 


®) AGREEMENT BETWEEN CANADA AND - FOR THE PROMOTION AND 
PROTECTION OF INVESTMENTS. 
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Nhà đầu tư của một bên nhân danh doanh nghiệp của 
nước thành viên khác (là thực thể pháp lý mà nhà đầu tư 
sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp) có thể đệ 
trình tới trọng tài yêu cầu rằng nước thành viên khác đã 
vị phạm nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định và rằng 
doanh nghiệp đã chịu tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ 
sự vi phạm đó. Nhà đầu tư sẽ không có quyển yêu cầu 
trong trường hợp Nhà đầu tư của một bên nhân danh 
doanh nghiệp của nước thành viên khác nêu trên nếu đã 
quá ba năm kể từ ngày doanh nghiệp nhận thấy hoặc nên 
nhận thấy có sự vi phạm lần đầu tiên và nhận thấy doanh 
nghiệp bị tốn thất hoặc thiệt hại (điều 23). 


Nhà đầu tư đang tranh chấp phải chuyển tới nước 
đang tranh chấp thông báo bằng văn bản về ý định của 
mình để đệ trình yêu cầu tới trọng tài ít nhất 90 ngày 
trước khi yêu cầu được đệ trình. Thông báo sẽ phải nêu rõ 
tên và địa chỉ của nhà đầu tư đang tranh chấp, nơi yêu 
cầu được làm, tên và địa chỉ của doanh nghiệp; các điều 
khoản của Hiệp định dùng để chứng minh có sự vi phạm 
và các điều khoản có liên quan; các vấn đề và cơ sở thực tế 
cho yêu cầu, bao gầm cả các biện pháp về vấn để đó; tổng 
số thiệt hại yêu cầu bồi thường (điều 34). 


Trước khi nhà đầu tư đang tranh chấp đệ trình yêu 
cầu tới trọng tài, các bên đang tranh chấp trước hết phải 
tiến hành thủ tục tư vấn để giải quyết bất đồng một cách 
thân thiện. Việc tư vấn phải đựoc tiến hành trong thời 
hạn 30 ngày kế từ ngày nộp yêu cầu giải quyết tranh chấp 
bằng trọng tài, trừ trường hợp các bên đang tranh chấp có 
sự thoả thuận khác. Nơi tư vấn sẽ là thủ đô của bên đang 
tranh chấp, trừ trường hợp các bên đang tranh chấp có sự 
thoả thuận khác (điều 25). 
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Nhà đầu tư đang tranh chấp đáp ứng được các điều 
kiện tiển để được quy định trong Hiệp định sẽ có quyền 
nộp yêu cầu tới trọng tài theo (điều 37): 

(a) Công ước ICSID, với điều kiện cả hai bên nhà nước 
đang tranh chấp và nhà nước của nhà đầu tư là các 
thành viên của Công ước; 


(bì Quy tắc dịch vụ bổ sung của ICSID, với điểu kiện là 
hoặc nhà nước đang tranh chấp hoặc nhà nước của 
nhà đầu tư, nhưng không phải là cả hai nhà nước là 
thành viên của Công ước LCSLD; 

(6) Quy tắc trọng tài của UINCITRAL; hoặc 


(d) Bất kỳ quy tắc nào được Hội đồng chấp nhận để giải 
quyết theo thủ tục trọng tài phù HẸP, với quy định của 
Hiệp định này. 


Việc giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài 
phải có sự thoả thuận của các bên. Sự thoả thuận này 
phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Chương II 
Công ước IC8ID (quyền tài phán của Trung tâm) và Quy 
tắc dịch vụ bổ sung với sự đồng ý bằng văn bản của các 
bên, phù hợp với điểu IÏ của Công ước New York về thoả 
thuận bằng văn bản và phù hợp với điều I của Công ước 
Liên Mỹ về thaả thuận (điều 28). Thông thường, Hội đồng 
Trọng tài sẽ bao gềm ba trọng tài viên, trong đó một trọng 
tài viên được mỗi bên tranh chấp chỉ định, và trọng tài 
viên thứ ba với tư cách là trọng tài viên chủ toạ, sẽ được 
chỉ định bởi sự thoả thuận của các bên đang tranh chấp. 
Trọng tài viên phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tư pháp quốc tế, luật quốc tế hoặc các quy tắc về đầu 
tư quốc tế, hoặc việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ 
các thoả thuận thương mại hoặc đầu tư quốc tế, là người 
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độc lập và không chịu sự chỉ đạo từ các nước sở tại hoặc 
nước thành viên đang tranh chấp và phù hợp với Bộ luật 
về giải quyết tranh chấp đầu tư dược Hội đồng chấp nhận 
(điều 29). 

Tổng Thư ký có thẩm quyển trong việc chỉ định 
trọng tài viên. Nếu Hội đồng Trọng tài không được lập 
trong thời bạn 90 ngày kể từ ngày yêu cầu được đệ trình 
tới trọng tài, Tổng Thư ký, trên cơ sở yêu cầu của mỗi 
bên tranh chấp, sẽ chỉ định Lrọng tài viên hoặc các trọng 
tài viên chưa được chỉ định, trừ trường hợp trọng tài viên 
chủ toạ không mang quốc tịch của một trong các nước 
đang tranh chấp (điều 30). 


Nhằm mục đích của điều 39 Công ước [CSID và điều 7 
Phụ lục C của Quy tác bổ sung của ICSID và không có sự 
phân biệt đối với việc phản đối một trọng tài viên trên eø 
sở lý do hợp lý chứ không phải dựa vào tiêu chí công dân 
hoặc thường trú (điều 31): 

(a) Các bên đang tranh chấp đồng ý chỉ định mỗi thành 
viên của Hội đồng Trọng tài thành lập theo Công ước 
IC8ID hoặc theo Quy tác dịch vụ bổ sung của ICSID; 

(b) Nhà dầu tư đang tranh chấp quy định tại điều 22 có 
quyền đệ trình yêu cẩu tới trọng tài, hoặc tiếp tục yêu 
cầu theo Công ước ICSID hoặc theo Quy tắc dịch vụ bổ 
sung của ICSID, chỉ trên cơ sở diểu kiện rằng nhà đầu 
tư đang tranh chấp đồng ý bằng văn -bản về việc chỉ 
định mỗi thành viên của Hội động Trọng tài; và 

(c) Nhà đầu tư đang tranh chấp quy định tại điều 23 có 
quyền đệ đơn yêu cầu giải quyết bằng trọng tài, hoặc 
tiếp tục yêu cầu theo Công ước ICSID hoặc Quy tắc 
địch vụ bổ sung của ICSID chỉ trên cơ sở điều kiện 
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rằng nhà đầu tư đang tranh chấp và doanh nghiệp 

đồng ý bằng văn bản về việc chỉ định mỗi thành viên 

của Hội dồng Trọng tài; 

Một bên đang tranh chấp phải chuyển tới bên không 
tranh chấp bản sao Bản thông báo về ý định nộp đơn tới 
trọng tài và các văn bản khác, ví dụ thông báo của trọng 
tài và bản kê khai yêu cầu không muộn hơn 30 ngày sau 
ngày những văn bản này được chuyển tới bên đang tranh 
chấp (điều 33). 


Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Hội đồng 
Trọng tài sẽ tiến hành trọng tài trong lãnh thổ của một 
bên là thành viên Công ước New York, được lựa chọn phù 
hợp với (điều 36): 

(a) Quy tắc dịch vụ bổ sung của ICSID, nếu việc trọng tài 
được tiến hành theo Quy tắc đó hoặc Công ước ICSID; hoặc 

(®) Quy tắc trọng tài của UNCITRAL, nếu việc trọng tài 
được tiến hành theo Quy tắc này. 


Việc giải quyết tranh chấp có thể được tiến hành công 
khai. Trong trường hợp phải bảo vệ thông tin bí mật, bao 
gồm cả thông tin bí mật kinh doanh, Hội đồng Trọng tài 
có thể thực hiện việc quay phim. từng phần hoạt động giải 
quyết. tranh chấp. Tất cả các văn bản được đệ trình hoặc 
được ban hành bởi Hội đồng Trọng tài sẽ được công bố 
công khai, trừ trường hợp các bên tranh chấp có sự thỏa 
thuận khác (điều 38). 


Hội đồng Trọng tài được thành lập sẽ quyết định vấn 
để đang tranh chấp căn cứ vào Hiệp định này và các quy 
tắc pháp luật quốc tế có thể áp dụng (điều 40). 

Phần D của Hiệp định quy định cụ thể về giải quyết 
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tranh chấp giữa nhà nước với nhà nước. Mỗi bên tranh 
chấp có thể đòi hỏi tư vấn về việc giải thích hoặc áp dụng 
Hiệp định này. Bên không tranh chấp có thể đưa ra sự 
xem xét hợp lý đối với yêu cầu. Bất kỳ tranh chấp nào giữa 
các bên hên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định 
này sẽ được giải quyết bất kỳ lúc nào một cách hoà bình 
thông qua tư vấn. Nếu tranh chấp không thể giải quyết 
bằng tư vấn, thì theo yêu cầu của mỗi bên, tranh chấp này 
sẽ được đưa ra Hội đồng Trọng tài để giải quyết. Một hội 
đồng trọng tài sẽ được thành lập cho mỗi vụ tranh chấp. 
Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được thông qua 
con đường ngoại giao yêu cầu đưa ra trọng tài, mỗi bên sẽ 
chỉ định một thành viên vào Hội đổng Trọng tài. Hai 
thành viên sau đó sẽ lựa chọn một công đân nước thứ ba 
người mà theo sự chấp thuận của hai bên sẽ chỉ định Chủ 
tịch của Hội đồng Trọng tài. Chủ tịch sẽ được chỉ dịnh 
trong thời hạn hai tháng kể từ ngày chỉ định hai thành 
viên khác của Hội đồng Trọng tài. Nếu trong thời hạn này 
việc chỉ định không được tiến hành, các bên có thể mời 
Chủ tịch Toà án quốc tế thực hiện việc chỉ định. Nếu Chủ 
tịch là công dân của một trong hai nước tranh chấp, Phó 
Chủ tịch sẽ thực hiện việc chỉ định. Nếu Phó Chủ tịch là 
công dân của một trong các nước tranh chấp, thành viên 
tiếp theo về trật tự chức vụ mà không phải là công dân 
của cả hai bên tranh chấp sẽ được mời để thực hiện việc 
chỉ định cần thiết. Mỗi nước thành viên sẽ phải nộp chỉ 
phí của mình và đại diện của mình trong tiến trình trọng 
tài; chi phí liên quan đến Chủ tịch và bất kỳ chi phí nào 
còn lại sẽ được chia đều cho các bên. Tuy nhiên, Hội đồng 
Trọng tài có thể xác định bên chịu chi phí cao hơn và các 
bên có nghĩa vụ phải thi hành phán quyết (điều 48). 
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IY. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO CÁC ĐIỀU 
ƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 


Việt Nam hiện đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế 
song phương và đa phương có liên quan đến việc giải quyết 
tranh chấp về đầu tư. Ví dụ Công ước New York về công 
nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, 
Công ước về đảm bảo đầu tư đa phương (Multilateral 
Investment Guaranty Agency-MIGA), Nghị định thư về cơ 
chế giải quyết tranh chấp trong khối ASEAN, các Hiệp 
định thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia, các Hiệp 
định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các 
quốc gia... Sau đây là những ví dụ cụ thể về các quy dịnh 
giải quyết tranh chấp đầu tư trong một số Hiệp định liên 
quan đến đầu tư mà Việt Nam là thành viên. 


1. Giải quyết tranh chấp đâu tư theo Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ 


Theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, 
"tranh chấp đầu tư" là tranh chấp giữa một bên và công 
dân hoặc công ty của bên kia phát sinh từ hoặc có liên 
quan đến một chấp thuận đầu tư, một thỏa thuận đầu tư 
hoặc sự vì phạm bất kỳ quyền nào được quy định, thiết lập 
hoặc thừa nhận trong Hiệp định, Phụ lục HH, các thư trao 
đổi về chế độ cấp giấy phép đầu tư, các Điều 1, 4 của 
Chương VII liên quan đến khoản đầu tư theo Hiệp định®), 

Theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trong 
trường hợp có tranh chấp đầu tư, các bên tranh chấp cần 
nỗ lực giải quyết thông qua tham vấn và thương lượng, có 


+ Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Điều 1. 
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thể bao gồm cả việc sử dụng thủ tục không ràng buộc có 
sự tham gia của bên thứ ba. Nếu tranh chấp chưa giải 
quyết được thông qua tham vấn và thương lượng, công 
đãn hoặc công ty của một bên là một bên trong tranh chấp 
đầu tư có thể đưa tranh chấp ra giải quyết theo một trong 
các phương thức saut”: 


A. Đưa ra các toà án hoặc cơ quan tài phán hành chính 
có thẩm quyền trên lãnh thổ của một bên nơi đầu tư theo 
Hiệp định này được thực hiện; hoặc 

B. Phù hợp với bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp 
nào có thể áp dụng đã được thỏa thuận trước đó; hoặc 

C. Phù hợp với các quy định tại khoản 3 dưới đây. 

Khoản 3. A. Với điều kiện là công dân hoặc công ty có 
liên quan chưa đưa vụ tranh chấp ra giải quyết theo quy 
định tại các mục 2.A hoặc 3.B và sau chín mươi ngày kể từ 
ngày vụ tranh chấp phát sinh, công dân hoặc công ty có 
liên quan có thể đưa tranh chấp ra giải quyết theo thủ tục 
trọng tài ràng buộc sau: 

() Đưa ra giải quyết tại Trung tâm, khi cả hai Bên là 
thành viên của Công ước ICSID và nếu Trung tâm có thẩm 
quyền giải quyết; hoặc 

@1) Đưa ra giải quyết theo Cơ chế Phụ trợ của Trung 
tâm, nếu Cơ chế này có thẩm quyền giải quyết; hoặc 

1i) Đưa ra giải quyết theo Quy tắc Trọng tài 
ƯNCITRAL; hoặc 

@v) Đưa ra bất kỳ tổ chức trọng tài nào khác hoặc phù 


t? Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỷ. Điều 4. 
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hợp với mọi quy tắc trọng tài khác nếu các bên tranh chấp 
đều đồng ý. 


B. Công dân hoặc công ty, dù có thể đã đưa tranh chấp ra 
giải quyết tại trọng tài ràng buộc theo quy định tại mục 
3.A, vẫn có thể đề nghị toà án hoặc cơ quan tài phán hành 
chính của một bên thực hiện các biện pháp ngăn chặn tạm 
thời không liên quan đến việc thanh toán thiệt hại, trước 
khi bất đầu hoặc trong quá trình tố tụng của trọng tài 
nhằm bảo toàn các quyền và lợi ích của mình. 


Mỗi bên chấp thuận việc đưa ra giải quyết mọi tranh 
chấp đầu tư bằng trọng tài ràng buộc theo sự lựa chọn của 
công dân hoặc công ty được nêu tại mục 3.A@), (1) và (1) 
hoặc theo sự thỏa thuận chung giữa các bên tranh chấp 
được nêu tại mục 3.A(v). Sự chấp thuận này và việc đưa 
ra giải quyết tranh chấp của công dân hoặc công ty theo 
mục 3.A phải đáp ứng các yêu cầu: 


A. "Thỏa thuận bằng văn bản" theo qui định tại Điều 
[ Công ước Liên Hợp Quốc về Công nhận và Thi hành 
Phần quyết của Trọng tài Nước ngoài làm tại New York 
ngày 10 tháng 6 năm 1988; và 


B. Đồng thuận bằng văn bản của các bên tranh chấp 
theo qui định tại Chương II của Công ước ICSID (thẩm 
quyển giải quyết tranh chấp của Trung tâm) và những 
Quy tắc của Cơ chế Phụ trợ. 


Bất kỳ việc giải quyết trọng tài nào theo quy định tại 
mục 3.Ađi), đi) và @v) đều phải được tiến hành tại một 
quốc gia là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Công 
nhận và Thị hành Phán quyết của Trọng tài Nước ngoài 
làm tại New York ngày 10 tháng 6 năm 1958. 
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Bất kỳ phán quyết trọng tài nào được đưa ra theo quy 
định của Chương này đều là chung thẩm và ràng buộc các 
bên tranh chấp. Mỗi bên thực hiện không chậm trễ các 
quy định của phán quyết đó và thi hành phán quyết đó 
trên lãnh thổ nước mình. Việc thi hành phán quyết trọng 
tài được đưa ra trên lãnh thổ của mỗi bên do luật quốc gia 
của bên đó điều chỉnh. 


2. Giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định giữa Việt Nam 
và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư 

Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc 
tiến và bảo hộ đầu tư định nghĩa tranh chấp đầu tư là 
“tranh chấp đầu tư là tranh chấp giữa một bên ký kết và 
nhà đầu tư của bên ký kết kia mà đã gây tổn thất hoặc 
thiệt hại do nguyên nhân, hoặc phát sinh một sự vi phạm 
nêu ra đối với bất kỳ quyền nào được Hiệp định này dành 
cho đầu tư của nhà đầu tư của bên ký kết kia”. 

Theo Hiệp định, bất kỳ tranh chấp nào, trong chừng 
mực có thể, sẽ được giải quyết thông qua hòa giải bằng 
cách thương lượng giữa các bên tranh chấp đầu tư. Nếu 
bất kỳ một tranh chấp đầu tư nào không thể giải quyết 
được thông qua thương lượng trong vòng ba tháng kể từ 
khi nhà đầu tư để nghị thương lượng bằng văn bản, theo 
yêu cầu của nhà đầu tư liên quan, vụ tranh chấp đầu tư 
sẽ được đệ trình theo một trong hai cơ chế sau®: 


(1) Giải quyết bằng hòa giải hoặc trọng tài theo những 
quy định của Công ước Washington ngày 18 tháng 3 năm 1965 


#! Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tự. 
2003. Điều 14. 
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về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư giữa Nhà nước và Công 
dân của nước khác, nếu Công ước này có hiệu lực giữa các 
bên ký kết, hoặc giải quyết bằng hòa giải hoặc trọng tài 
theo các Quy định của Quy chế Bổ sung của Trung tâm 
Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư, nếu Công ước trên 
không có hiệu lực giữa các bên ký kết; hoặc 

(2) Giải quyết bằng trọng tài theo quy định về thủ tục 
trọng tài của Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên 
Hợp Quốc, được Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế cuả 
Liên Hợp Quốc thông qua từ ngày 28 tháng 4 năm 1976. 

Bên ký kết là một bên của vụ tranh chấp đầu tư sẽ 
chấp thuận gửi tranh chấp đầu tư này tới Hội đồng hòa 
giải hoặc trọng tài quốc tế nêu trên. Quyết định của trọng 
tài sẽ là quyết. định cuối cùng và bắt buộc cả hai bên tranh 
chấp. Quyết định này sẽ được thực hiện phù hợp với pháp 
luật và quy định hiện hành liên quan đến việc thực thi 
quyết định có hiệu lực tại khu vực của nước mà quyết định 
đó được thực hiện. Trường hợp một nhà đầu tư của một 
trong các bên ký kết mong muốn giải quyết bằng con 
đường tư pháp hoặc hành chính tại khu vực của bên ký 
kết kia hoặc phán quyết của trọng tài theo bất kỳ thủ tục 
giải quyết tranh chấp đã được thống nhất áp dụng trước 
đó, liên quan đến tranh chấp đầu tư, hoặc trong trường 
hợp mà đã có quyết định cuối cùng của tòa án về giải 
quyết tranh chấp trên, tranh chấp đó sẽ không dược đệ 
trình lên trọng tài. Trong trường hợp một pháp nhân hoặc 
bất kỳ một chủ thể nào khác thuộc một trong các bên ký 
kết (pháp nhân hoặc bất kỳ một chủ thể khác được thành 
lập hoặc tổ chức theo các quy định và luật pháp hiện hành 
của một bên ký kết, vì mục đích lợi nhuận hoặc phi lợi 
nhuận, thuộc sở hữu hoặc quản lý của tư nhân hoặc Chính 


238 


phủ, bao gồm công ty, tổng công ty, tổ hợp công ty, công ty 
hợp danh, công ty một chủ, liên doanh, hiệp hội và tổ chức) 
mà sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của các nhà đầu tư của 
bên ký kết kia, tại thời điểm pháp nhân hoặc thực thể đó 
đưa ra yêu cầu bên ký kết này giải quyết tranh chấp bằng 
hòa giải hoặc trọng tài, thì theo quy dịnh của lều này 
pháp nhân hoặc thực thể của bên ký kết này sẽ được cơi 
như là pháp nhân hoặc thực thể của bên ký kết kia", 


Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến 
việc áp dụng Hiệp định, Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật 
Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư quy định một cơ 
chế riêng để giải quyết. Theo đó, bất kể tranh chấp nào 
giữa các bên ký kết liên quan đến việc giải thích và áp 
dụng Hiệp định này, mà không được điều chỉnh một cách 
thoả đáng bằng đường ngoại giao, thì sẽ được đưa ra Hội 
đồng trọng tài để quyết định. Hội đẳng trọng tài này sẽ 
gồm có ba trọng tài viên, mỗi bên ký kết sẽ chỉ định một 
trọng tài trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày nhận 
được yêu cầu của bên ký kết kia là đưa vụ tranh chấp ra 
giải quyết tại cơ quan trọng tài, và trọng tài thứ ba được 
hai trọng tài trên lựa chọn trong thời gian ba mươi ngày 
tiếp theo và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài, với 
điều kiện là trọng tài thứ ba này không phải là công dân 
của một trong hai bên ký kết. Nếu trọng tài viên của hai 
bên ký kết không thống nhất được việc lựa chọn trọng tài 
viên thứ ba trong thời gian quy định, thì các bên ký kết sẽ 
yêu cầu Chủ tịch Tòa án Quốc tế chỉ định trọng tài viên 
thứ ba với điều kiện là người này không phải là công dân 


t Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư. 
2003. Điều 14. 
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của một trong hai bên ký kết. Trong một khoảng thời gian 
hợp lý, hội đồng trọng tài sẽ đưa ra quyết định theo 
nguyên tắc đa số. Những quyết định này là quyết định 
cuối cùng và bất buộc thực hiện. Mỗi bên ký kết sẽ chịu 
những chi phí cho trọng tài viên của mình và người đại 
diện của mình trong quá trình tế tụng. Chi phí cho Chủ 
tịch hội đồng trọng tài thực biện nhiệm vụ của mình và 
những chi phí còn lại của hội đồng trọng tài sẽ do các bên 
ký kết cùng chịu ngang nhau?! 


3. Giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định giữa Chính phủ 
Việt Nam và Thái Lan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 


Theo Hiệp định, các tranh chấp giữa các bên ký kết 
liên quan tới việc giải thích và áp dụng hiệp định, nếu có 
thể, sẽ được giải quyết thông qua trao đổi ý kiến hoặc 
thương lượng. Trong thời gian 6 tháng, nếu các bên ký kết 
không giải quyết được tranh chấp, thì tranh chấp sẽ được 
đưa ra toà án trọng tài theo yêu cầu của một trong hai 
bên. Toà án trọng tài sẽ được thành lập cho từng trường 
hợp cụ thể như sau: 

+ Mỗi bên ký kết sẽ chỉ định mật thành viên, và hai 
thành viên đó sẽ chọn một công dân của một nước thứ ba 
làm Chủ tịch Toà án, với sự chấp thuận của hai bên ký kết. 

+ Hai thành viên nói trên sẽ được chỉ định trong thời 
gian ba tháng và Chủ tịch Toà án trong thời gian bến 
tháng, tính từ ngày bên ký kết này thông báo cho bên kia 
biết về để nghị của mình đưa tranh chấp ra toà án. 


#) Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư. 
2003. Điều 13. 
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Nếu sau những thời gian ấn định theo quy định nêu 
trên mà việc chỉ định không thực hiện được, thì mỗi bên 
ký kết, trong trường hợp không có thoả thuận khác, có thể 
mời Chủ tịch Toà án quốc tế để tiến hành sự chỉ định cần 
thiết đó. Nếu Chủ tịch là công dân của một bên ký kết, 
hoặc không thực hiện được chức năng nói trên, thì Phó 
chủ tịch sẽ được mời để tiến hành sự chỉ định cần thiết đó. 
Nếu Phó chủ tịch là công dân của một bên ký kết, hoặc 
cũng không thực hiện được chức năng nói trên, thì thành 
viên nào của Toà án quốc tế ở cương vị cao nhất mà không 
phải là công đân của một bên ký kết sẽ được mời để tiến 
hành sự chỉ định cần thiết. 

Toà án trọng tài sẽ quyết định theo đa số phiếu. 
Quyết định có tính chất bắt buộc đối với cả hai bên; 


Toà án trọng tài có quyển đưa ra các quy định pháp luật 
khác nhau liên quan đến các chi phí thuộc thẩm quyển 
của Toà án trọng tài. Các bên ký kết phải gánh chịu chỉ 
phí cho thành viên và đại điện trong tố tụng. Chi phí cho 
Chủ tịch và các chỉ phí còn lại sẽ chia đều cho hai bên ký 
kết cùng chịu®. 


4. Giải quyết tranh chấp đầu tư theo Nghị định thư ' về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong khối ASEAN 


Theo Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp 
trong khối ASEAN năm 1996, các quy tắc và thủ tục của 
Nghị định thư sẽ được đưa ra căn cứ vào quy định về 
tham vấn và giải quyết tranh chấp của Nghị định thư 


£ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Thái Lan về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư. 1991. Điều 10. 
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cũng như các Hiệp định được nêu trong Phụ lục 1 của 
Nghị định thư, ví dụ Hiệp định về các thoả thuận ưu đãi 
thương mại ASEAN, Hiệp định cơ bản về các Liên doanh 
công nghiệp ASEAN, Hiệp định về hợp tác năng lượng, Hiệp 
định khung ASBAN về dịch vụ, Hiệp định về ưu đãi thuế 
quan có-hiệu lực chung, Hiệp định khung ASEAN về hợp tác 
sở hữu trí tuệ, Hiệp định cơ bản về hợp tác công nghiệp trong 
khối ASEAN...®. Hiệp định khung về khu vực đầu tư 
ASEAN cũng ghi nhận việc áp dụng Nghị định thư về Cơ chế 
giải quyết tranh chấp ASEAN đối với các tranh chấp đầu tư 
(điều 17 Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN). Vào 
bất kỳ thời điểm nào, các nước thành viên là các bên tranh 
chấp cũng được quyền chấp nhận các hình thức dàn xếp, 
hoà giải hoặc trung gian hoà giải. Một khi thủ tục dân 
xếp, hoà giải hoặc trung gian hoà giải đã chấm dứt thì bên 
khiếu nại mới được tiến hành đưa vấn để lên Hội nghị 
Quan chức Kinh tế cao cấp (SEOM). SEOM sẽ thành lập 
Ban Hội thẩm hoặc nếu có thể, chuyển vấn đề cho Ban 
chuyên trách phụ trách các quy tắc và thủ tục đặc biệt 
hoặc bể sung để xem xét”, Chức năng của Ban Hội thẩm 
là dánh giá khách quan vụ việc tranh chấp được đệ trình, 
bao gồm cả xác minh các sự kiện của vụ việc, khả năng áp 
dụng cũng như tính phù hợp với các điểu quy định của 
Hiệp định hoặc bất kỳ Hiệp định được áp dụng nào, và thu 
thập các chứng cứ khác hỗ trợ được cho SEOM trong việc 
đưa ra quyết định theo quy định của Hiệp định hoặc bất 
kỳ Hiệp định nào được áp dụng”. Ban Hội thẩm phải đệ 
trình những tài liệu thu thập được lên SEOM trong vòng 
60 ngày kế từ ngày thành lập. SEOM sẽ xem xét báo cáo 
(92 Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp trong khối ASEAN. Điều 1, 4, 5. 
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của Ban Hội thẩm và đưa ra quy định về tranh chấp trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày Ban Hội thẩm trình báo cáo”, 


V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT 
VIỆT NAM 


Theo pháp luật Việt Nam, tranh chấp liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua 
thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Toà án. Tranh chấp 
mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà 
đầu tư nước ngoài với nhau được giải quyết thông qua một 
trong những cơ quan, tổ chức bao gồm: Toà án Việt Nam; 
Trọng tài Việt Nam; Trọng tài nước ngoài; Trọng tài quốc 
tế; Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập. 
Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan.quản lý 
nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt dộng đầu tư trên 
lãnh thổ. Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc 
Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thoả thuận khác 
trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”. Theo quy định của 
điều luật trên, trọng tài nước ngoài (ví dụ Trung tâm 
trọng tài quốc tế Kuala Lampua, Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, 
Hiệp hội trọng tài Luânđôn...) và trọng tài quốc tế cũng có 
thẩm quyển đối với việc giải quyết tranh chấp dầu tư (ví dụ: 
Toà án Trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế [LCC]). 

Về vấn đề giải quyết tranh chấp, Luật Đầu tư của một 
số nước khác có nét khác biệt so với Luật Đầu tư Việt Nam 
năm 2005 về giải quyết tranh chấp đầu tư khi cho phép 


+9 Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp trong khối ASEAN. Điều 6. 
® Điều 12 Luật Đầu tư năm 2005. 
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các bên có thể lựa chọn Trung tâm giải quyết các tranh 
chấp đầu tư quốc tế (ICSID) giải quyết tranh chấp đầu tư. 
Sở đi có điểu này là do các nước này đã là thành viên của 
[CSTD. Ví dụ, Luật Đầu tư của Anbani quy định, nếu một 
tranh chấp đầu ¿ư phát sinh giữa một nhà đầu tư nước 
ngoài và một bên tư nhân của Anbani hoặc một tổ chức 
hoặc một doanh nghiệp Nhà nước của Anbani mà không 
thể giải quyết một cách thân thiện, nhà đầu tư nước ngoài 
có thể lựa chọn bất kỳ phương thức giải quyết tranh chấp 
nào có thể được áp đụng nếu có sự thoả thuận trước về trình 
tự giải quyết tranh chấp. Nếu không có sự thoả thuận trước, 
nhà đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh 
chấp tới một toà án hoặc trọng tài có thẩm quyển của 
Cộng hoà Anbani, phù hợp với pháp luật của Anbani. Nếu 
tranh chấp đầu tư nước ngoài phát sinh giữa nhà đầu tư 
nước ngoài và cơ quan nhà nước của Anbani, và bất đồng 
này không thể giải quyết được một cách thân thiện, khi đó 
nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn giải quyết tranh 
chấp có thể khởi kiện tới toà án hoặc trọng tài có thẩm 
quyển của Anbani theo pháp luật Anbani. Trong trường 
hợp tranh chấp phát sinh hoặc có liên quan tới việc trưng 
thu, bồi thường vì việc trưng thu, sự phân biệt đối xử theo 
điều 7 của Luật Đầu tư nước ngoài Anbani, nhà đầu tư 
nước ngoài, với sự đồng ý của Cộng hoà Anbani, có thể đệ 
đơn tới ICSID để giải quyếtt, 

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Toà án 
Việt Nam được quy dịnh cụ thể trong điều 29 Bộ luật Tố 
tụng Dân sự năm 2004. Đảng dưới đây mô tả những tranh 
chấp kinh doanh - thương mại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Toà án theo quy định của điều 29: 


#1 aw on Foreign Invesment of the Republic of Anbania. 1993. Điều 8. 
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Điều 29. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại 
thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án 


1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, 
thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh đoanh với 
nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: 


a) Mua bán hàng hoá; 

b) Cung ứng dịch vụ; 

©) Phân phối; 

đ) Đại diện, đại lý; 

đ) Ký gửi; 

e) Thuê, cho thuê, thuê mua; 
g) Xây dựng; 

h) Tư vấn, kỹ thuật; 


1) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bảng đường sắt, 
đường bộ, đường thuỷ nội địa; 


k) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng 
không, đường biển; 

D Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; 

m) Đầu tư, tài chính, ngân hàng; 

n) Bảo hiểm; 

ø) Thăm đà, khai thác. 


9. Tranh chấp về quyển sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ 
giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 


8. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công 
ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc 
thành lập, hoạt động, giải thể, sắp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 

4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà 
| pháp luật có quy định. 
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Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Trọng tài 
Việt Nam được quy định cụ thể trong Pháp lệnh Trọng tài 
thương mại năm 2008. Bảng dưới đây mô tả những tranh 
chấp kinh doanh - thương mại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Trọng tài thương mại: 


Điều 8. Giải thích từ ngữ 
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ đưới đây được hiểu như sau: 


1. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát 
sinh trong hoạt động thương mại được các bên thôa thuận và 
được tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng do Pháp lệnh 
này quy định, 


2. Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên cam 
kết giải quyết bằng trọng tài các vụ tranh chấp có thể phát 
sinh hoặc đã phát sinh trong hoạt động thương mại. 


3. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều 
hành vi thương mại của cá nhân, tổ chức kinh doanh bao gồm 
mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý 
thương mại; ký gửi; thuê, cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; 
kỹ thuật: li-xăng; đầu tư; tài chính, ngân hàng: bảo hiểm; 
thăm đò, khai thác; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng 
đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và các 
| hành vi thương mại khác theo quy định của pháp luật. 


Như vậy, toà án cũng như Trọng tài thương mại của 
Việt Nam đều có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp 
đầu tư liên quan đến hoạt động thương mại. Thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp đâu tư được quy định rõ tại điểm mm, 
khoản 1, điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 và tại 
điều 2 Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. 
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Hụ lục 1 


CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ ĐA PHƯƠNG 
VỀ BẦU TƯ 


. Hiến chương Havana về Tổ chức Thương mại quốc tế 
năm 1948 


. Công ước về công nhận và cho thi hành phán quyết 
của trọng tài nước ngoài năm 1958 


. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 1803 @VID 
về chủ quyền vĩnh viễn đối với các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên 

. Công ước giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà 
nước và công dân của nước khác năm 1965 

. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 3201 (S-VI): 
Tuyên bố về việc thành lập một trật tự kinh tế quốc tế 
mới năm 1974 và Nghị quyết của Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc 3202 (S-VID: Chương trình hành động về việc 
thành lập một trật tự kinh tế quốc tế mới năm 1974 


. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 3281 


(XXIX): Hiến chương về quyền và nghĩa vụ kinh tế của 
nhà nước năm 1974 
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. Quy tắc trọng tài của Uỷ ban Luật Thương mại quốc 


tế của Liên Hợp Quốc năm 1976 


. Tuyên bố ba bên về các nguyên tắc liên quan đến doanh 


nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội (Văn phòng Lao 
động quốc tế) năm 1977 và trình tự để xem xét các tranh 
chấp liên quan đến việc thực thi Tuyên bế ba bên về các 
nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp da quốc gia và 
chính sách xã hội theo hướng giải thích các điều khoản 
của Tuyên bố (Văn phòng Lao động quốc tế) năm 1986 


. Dự thảo Hiệp định quốc tế về thanh toán trái pháp luật 


(Hội đồng Kinh tế và xã hội của Liên Hợp Quốc) năm 1979 


. Công ước mẫu của Liên Hợp Quốc về tránh đánh thuế 
hai lần giữa các nước phát triển và các nước đang phát 
triển năm 1979 


Bộ Quy tắc công bằng đa phương và Các quy tắc về 
việc kiểm soát các hành vi kinh doanh bị hạn chế 
(Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát 
triển) năm 1980 


. Nghị quyết do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại 
và Phát triển thông qua năm 1990 nhằm đẩy mạnh 
việc thực hiện Bộ quy tắc công bằng đa phương 

Bộ luật quốc tế về tiếp thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ 
(Tổ chức Y tế thế giới) năm 1981 

Dự thảo Bộ luật của Liên Hợp Quốc về Công ty xuyên 
quốc gia (bản thông qua năm 1983) 

Dự thảo Bộ luật quốc tế về chuyển giao công nghệ (Hội 


nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển) 
năm 1985 
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16. 
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18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


24. 


Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 39/248: 
Hướng dẫn về bảo vệ người tiêu đùng năm 1985 


Công ước về thành lập Tổ chức bão đảm đầu tư đa phương 
năm 1985 


Tiêu chí cho quản lý phát triển bền vững: Hướng tới 
phát triển bển vững về môi trường (Trung tâm của 
Liên Hợp Quốc về Công ty xuyên quốc gia) năm 1990 


Hướng dẫn về đối xử trong đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(Tập đoàn Ngân hàng thế giới) năm 18992 


Toà án thường trực trong Quy tắc lựa chọn trọng tài về 
giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa hai bên mà 
trong đó một bên là nhà nước năm 18993 


Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức Thương mại 
Thế giới. Phụ lục 1A: Hiệp định về Thương mại hàng 
hoá. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại năm 1994 


Hiệp dịnh Marrakesh về thành lập Tổ chức Thương mại 
thế giới. Phụ lục 1B: Hiệp định chung về Thương mại 
địch vụ. Các quyết định cấp Bộ trưởng liên quan đến 
Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ năm 1994. 


. Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức Thương 


mại thế giới. Phụ lục IC: Hiệp định về các khía 
cạnh của quyển sổ hữu trí tuệ lên quan đến 
thương mại năm 1994. 

Tuyên bố của Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Xingapo (Tổ 
chức Thương mại thế giới năm 1996 và Báo cáo của Nhóm 
công tác về quan hệ giữa thương mại và đầu tư với 
Đại hội đồng (Tổ chức Thương mại thế giớ) năm 1998. 
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2ð. 


Nghị quyết của Đại hội đồng 51/191. Tuyên bố của các 
quốc gia chống tham nhũng và hối lộ trong giao địch 


- thương mại quốc tế năm 1996 và Nghị quyết của Đại 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


hội đồng 52/87 về hơn tác quốc tế chống tham nhũng và 
hối lộ trong giao địch thương mại quốc tế năm 1997. 


Nghị định thư thứ tư của Hiệp định chung về thương 
mại dịch vụ (Tổ chức Thương mại Thế giới) năm 1997. 


Nghị định thư thứ năm của Hiệp định chung về 
thương mại dịch vụ (Tổ chức Thương mại Thế giới) 
năm 1997, 


Công ước mẫu của Liên Hợp Quốc về thuế sửa đổi giữa 
các nước phát triển và các nước đang phát triển (Liên 
Hợp Quốc) năm 2000. 


Tuyên bố ba bên của Tổ chức Lao động Quốc tế về các 
Nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia 
và chính sách xã hội năm 2000. 


Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc số 58/4 
ngày 31 tháng 10 năm 2003: Công ước về chống tham 
nhũng năm 2003. 


Nguồn: “International Investment Instruments: A Compendium”. United 


Nations Conference on Trade and Development. Diision on 
Irwestment, Technology and Enterprise Development. 2005, 
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Phụ lục 2 


0ÁC VĂN KIỆN QUỐC, TẾ KHU VỰC 
VỀ ĐẦU TƯ 


Bộ luật về Tự do hoá các đòng vốn (Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế) năm 1961. 


Bộ luật về Tự do hoá các hoạt động vô hình (Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1961. 


Công ước mẫu về Thuế thu nhập và vốn (Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển kinh tế) năm 1963. 


Công ước chung về đầu tư trong các nước thuộc Liên 
minh Thuế quan và Kinh tế Trung Phi năm 1965. 


Khuyến nghị (sửa đổi) của Hội đồng liên quan đến sự 
hợp tác giữa các nước thành viên về chống cạnh tranh 
không lành mạnh ảnh hưởng đến thương mại quốc tế 
(Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1967. 


Dự thảo Công ước về bảo hộ tài sản nước ngoài (Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1967. 

Hiệp định về đầu tư và đi chuyển tự do các đồng vốn 
của các nước Arập trong phạm vi các nước Arập (Hiệp 
định của Liên minh Kinh tế Arập) năm 1970. 
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31. 


32. 


33. 
34. 
35. 


36. 


37. 
38. 
3. 
40. 


41. 


Công ước về thành lập Công ty bảo đảm đầu tư liên 
Arập năm 1971. 


Công ước chung về tự do di chuyển thể nhân và quyền 
cư trú trong Liên mình Kinh tế và Thuế quan Trung 
Phi năm 1972. 

Hiệp định về hài hoà hoá các trợ giúp tài chính đối với 
công nghiệp (Khối Thị trường chung Caribê) năm 1973, 
Bộ luật Công y đa quốc gia ở UDBAC (Liên minh Kinh 
tế và Thuế quan Trung Phi) năm 1975. 


Tuyên bố về đầu tư quốc tế và doanh nghiệp đa quốc 
gia (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1976. 


Hướng dẫn để quản lý việc bảo hộ việc di chuyển đữ 
liệu cá nhân qua biên giới (Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển kinh tế) năm 1980. Tuyên bố về đi chuyển dữ 
liệu qua biên giới (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế) năm 1985. 


Hiệp định thống nhất về đầu tư vốn của các nước Arập 
trong các nước Arập năm 1980. 

Công ước về bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý tự 
động các dữ liệu cá nhân (Hội đồng châu Âu) năm 1981, 
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa các nước 
thành viên của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo năm 1981. 
Bộ luật Đầu tư cộng đồng của Cộng đồng Kinh tế các 
nước vùng Hồ Lớn (CEPGL) năm 1982. 


Hiệp định về thành lập một chế độ đối với các doanh 
nghiệp CARICOM năm 1987. 


2ã2 


42. 


43. 


44. 


45. 
46. 


Hiệp định chung (sửa đổi) về Liên doanh công nghiệp 
ASEAN năm 1987. 


Hiệp định giữa Chính phủ Brunây, Cộng hoà Inđônêsia, 
Malaisia, Cộng hoà Philíppin, Cộng hoà Xingapo và 
Vương quốc Thái Lan về khuyến khích và bảo hộ đầu 
tư (ASEAN) năm 1987, 


Đề nghị (sửa đổi về Quy tác Hội đông (EEC) đối với 
Quy chế của một Công ty châu Âu (Hội đểng Cộng đồng 
châu Âu) năm 1989, 


Công ước Lômê ACP-EEC lần thứ tư năm 1989. 


Hiến chương về một chế độ cho các doanh nghiệp công 
nghiệp đa quốc gia (MIEs) trong khu vực thương mại 
ưu đãi dành cho các nước Đông và Nam châu Phi 
năm 1990. 


47. Quyết định số 291 của Uỷ ban của Hiệp định Cartagena: 


Bộ luật chung về xử lý vốn nước ngoài và về nhãn hiệu, 
bằng sáng chế, giấy phép và tiền kỳ vụ (Nhóm ANDEAN) 
năm 1991. Quyết định số 24 của Uỷ ban của Hiệp định 
Cartagena: Quy tắc chung điều chỉnh việc đi chuyển 
vốn nước ngoài, nhãn hiệu, bằng sáng chế, giấy phép 
và tiên kỳ vụ Nhóm ANDEAN) năm 1970. 


48. Quyết định số 292 của Uỷ ban của Hiệp định Cartagena: 


49. 


50. 


Bộ luật Thống nhất về các doanh nghiệp đa quốc gia 
của ANDEAN (Nhóm ANDEAN) năm 1991. 

Các điểu khoản của Hiệp định của Công ty Hỗi giáo về 
bảo đảm đầu tư và tín dụng xuất khẩu năm 1992. 
Khuyến nghị của Hội đồng về hành vi đưa hối lộ trong 
các giao dịch kinh đoanh quốc tế (Tổ chức Hợp tác 
kinh tế). 
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ð1. Các nguyên tắc đầu tư không bắt buộc của APEC năm 1994. 


52. 


Đạo luật cuối cùng của Hội nghị năng lượng châu Âu, 
Hiệp ước năng lượng, các Quyết định hên quan đến 
Hiệp ước năng lượng và các Phụ lục liên quan đến 
Hiệp ước năng lượng năm 1994. 


53. Tuyên bố sửa đổi của OECD về đầu tư quốc tế và doanh 


54, 


õ5. 


56. 


ði. 


58. 


nghiệp đa quốc gia, Bình luận về Các hướng dẫn của 
OECD về doanh nghiệp đa quốc gia và Bình luận về 
việc thực thi trình tự trong Các hướng dẫn của OECD 
về doanh nghiệp đa quốc gia (ORCD) năm 2000. 


Các biện pháp tạm thời để thúc đẩy môi trường đầu tư 
ASBAN (ASEAN) năm 1999. 


Văn bản dự thảo cuối cùng của Hội nghị quốc tế, Dự 
thảo điều ước bổ sung của Hiệp định Năng lượng, Dự 
thảo Quyết định của Hội nghị năng lượng, Dự thảo 
Tuyên bố về các tiêu chuẩn môi trường và xã hội và 
Các hướng dẫn đối với các nhà đầu tư (Ban Thư kỹ 
Hiệp định năng lượng) năm 1998. 


Nghị định thư sửa đổi Hiệp ước thành lập Cộng đồng 
Caribê (Nghị định thư số VIH: Chính sách cạnh tranh, 
Bảo vệ người tiêu ding, bán phá giá và trợ cấp) (Cộng 
đồng Caribê) năm 2000. 


Công ước về chống tham nhũng (Hội đồng châu Âu) 
năm 1999. 


Nghị quyết số 97 (24) về 20 Nguyên tác hướng dẫn đổi 
với cuộc đấu tranh chống tham nhũng Hội đẳng châu 
Áu) năm 1987. 
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59. 


60. 


61. 


62. 


ø3. 


64, 


Gõ. 


66. 


Nghị định thư /P/1/1/84 về doanh nghiệp cộng đồng 
(ECOWAS) năm 1984. 


Nghị định thư bổ sung A/8p.2/5/90 về thực thi giai 
đoạn ba (quyển thành lập) của Nghị định thư về di 
chuyển tự do thể nhân, quyền cư trú và quyền thành 
lập (BCOWAS) năm 1990. 


Hiệp ước sửa đổi Chaguaramas thành lập Cộng đồng 
Caribê bao gồm Khối thị trường vã kinh tế thống nhất 
CARICOM (CARICOM) năm 2001. 


Nghị định thư bể sung Công ước về bảo vệ thể nhân 
liên quan đến quá trình tự động về dữ liệu cá nhân 
gắn với thẩm quyền giám sát và dòng chảy đữ liệu 
qua biên giới (Hội đồng châu Âu) năm 2001. 


Công ước thành lập Hiệp hội Tự do Thương mại châu 
Âu (ĐPTA) năm 2001. 


Nghị định giữa các Chính phủ các nước thành viên 
Cộng đồng Caribê nhằm tránh đánh thuế trùng và 
ngăn ngừa sự lạm dụng tài chính liên quan đến thuế 
thu nhập, lợi nhuận hoặc lợi ích và thu nhập và 
khuyến khích thương mại và đầu tư khu vực (Cộng 
đồng Caribê) năm 1994. 


Quyết định số 439: Khuôn khổ chung về các nguyên 
tắc và quy tắc về tự do hoá thương mại dịch vụ trong 
Cộng đồng ANDEAN (Cộng đồng ANDEAN) năm 1998 


Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về khu vực 
đầu tư ASEAN (ASEAN) năm 2001. 
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6ï. 


68. 


69. 


70. 
. Chế độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa lạm 


Quyết định số 40: Chấp thuận Hiệp định giữa các nước 
thành viên nhằm tránh đánh thuế hai lần và Hiệp 
định tiêu chuẩn để thi hành Hiệp định về tránh đánh 
thuế hai lần giữa các nước thành viên và cắc nước 
khác ngoài khu vực (Cộng đồng ANDEAN) năm 1971. 


Hiệp định về Liên minh thuế quan và Khu vực kinh tế 
thống nhất giữa Cộng hoà Kiếcghizécxtan, Liên bang 
Nga, Cộng hoà Bêlarút, Cộng hoà Kazắcxtan va Cộng 
hoà Tátghikixtan năm 1999. 


Nghị định thư năng lượng ECOWAS năm 2003. 


Quyết định số 58 của Hội đồng Hiệp định Cartagena: 


dụng tài chính (Nhóm ANDEAN) năm 2004. 


Nguồn: “International Investment Instruments: A Compendium”. United 


Natons Conference on Trade and Development. Dwision on 
Investment, Technology and Enterprise Development. 2005. 
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Phụ lục 3 


ã3. 
54. 
55. 
56. 
5ï, 


58. 


ñ9. 
60. 


61. 


0Á THUẢ THUẬN THƯƠNG MỊẠI TỰ D0 
VÀ HỢP TÁC KINH TẾ KHU VỰC CÚ CHỨA 
tÁC BIỀU KHOAN ĐẦU TƯ 


Hiệp ước thành lập Cộng đồng châu Âu năm 1957. 
Hiệp định Liên minh Kinh tế Arập năm 1957. 

Hiệp định hội nhập tiểu khu vực ANDEAN năm 1969. 
Hiệp định thành lập Cộng đồng Caribê năm 1973. 


Hiệp định thành lập Hiệp hội hội nhập Mỹ Latinh 
năm 1980. 


Hiệp định thành lập Cộng đồng Kinh tế các nước 
Trung Phi năm 1988. 


Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ năm 1992. 


Hiệp định thành lập Khối thị trường chung các nước 
Đông và Nam Phi năm 1993. Hiệp ước về thành lập 
khu vực thương mại ưu đãi của các nước Đông và 
Nam Phi năm 1981. 

Quyết định số 285 của Uỷ ban Hiệp định Cartagena: 
Các Quy tắc và Quy chế để ngăn ngừa hoặc xoá bỏ sự 
bóp méo trong cạnh tranh gây ra bởi các hành vi hạn 
chế cạnh tranh tự do (Cộng đồng ANDBAN) năm 1981. 
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62. 


63. 


64. 


Gỗ. 


66. 


6ï. 


68. 


69. 


70. 


Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Uỷ ban Cộng 
đồng châu Âu liên quan đến việc áp dụng Luật Cạnh 
tranh của các bên năm 1991 và Hiệp định giữa Cộng 
đồng châu Âu và Chính phủ Hoa Kỳ về việc áp dụng 
các nguyên tắc tên trọng lẫn nhau trong việc thực thì 
các Luật Cạnh tranh của các bên năm 1998, 


Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Hiệp hội các 
nước Đông Nam Á) năm 1995. 


Công ước Liên Mỹ về chống tham nhũng (Tổ chức các 
nước Châu Mỹ) năm 1996 


Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa các Chính phủ 
Brunây, Cộng hoà Indônêsia, Malaisia, Cộng hoà 
Philppin, Cộng hoà Xingapo và Vương quốc Thái Lan 
về khuyến khích và bảo hộ đầu tư (Hiệp hội các nước 
Đông Nam Á) năm 1996. 


Nghị định thư về bảo hộ cạnh tranh trong khối 
MERCOSDR (Khối thị trường chung các nước bán cầu 
Nam (Southern Cone)) năm 1998. 


Nghị định thư sửa đối Hiệp ước thành lập Cộng đồng 
Caribê (Nghị định thư số II: Cư trú, dịch vụ, vốn) 
(Cộng đồng Caribê) năm 1997. 


Công ước về đấu tranh chống nạn hối lộ các quan chức 
nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế (Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1997. 


Khuyến nghị của Hội đồng về các hành động có hiệu 
quả chống các Các ten có liên quan (Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển kinh tế) năm 1998. 

Khuyến nghị của Hội đồng về giảm tác hại của việc 
cạnh tranh thuế (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế) năm 1998. 
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Z1. 


72. 


78. 


+4. 


75. 


Z6. 


1. 


78. 


Hiệp định đa phương về đầu tư: Bản dự thảo đàm 
phán từ ngày 24/4/1998 ((Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển kinh tế) năm 1998. 


Nghị định thư sửa đổi Hiệp ước thành lập Cộng đồng 
Carribê (Nghị định thư IH: Chính sách công nghiệp). 
(Cộng đồng Caribê) năm 1998. 


Hiệp định khung về Khu vực đầu tư ASBAN (Hiệp hội 
các nước Đông Nam À) năm 1998. 


Nghị quyết của Nghị viện châu Âu về các tiêu chuẩn 
của Liên minh châu Âu đối với các doanh nghiệp châu 
Âu hoạt động tại các nước đang phát triển: hướng tới 
một Bộ luật hành vi châu Âu (Nghị viện châu Âu) 
năm 1999. 


Công ước Luật hình sự về tham nhũng (Hội đồng châu 
Áu) năm 1999. 


Các nguyên tắc của OECD về quản lý công ty (Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế) năm 1999. 

Hiệp định giữa Cộng đồng châu Âu và Chính phủ 
Canada về việc áp dụng các Luật Cạnh tranh của các 
bên năm 1999. 


Hiệp định thương mại tự do giữa Canada và Hoa Kỳ 
năm 1988. 


79. Hiệp ước thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Phi năm 1991. 
80. Hiệp định thành lập Khu vực Kinh tế châu Âu năm 1992. 


81. Hiệp ước sửa đổi Cộng đồng Rinh tế các nước Đông Phi 


năm 1993, 
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82. 


83. 
84. 


85. 


86. 


Sĩ. 


88. 


89. 


90. 


91. 


Hiệp ước về thương mại tự do giữa Cộng hoà Côlômbia, 
Cộng hoà Venezuela và Mêhicô năm 1994. 


Hiệp định thương mại tự do Canada - Chilê năm 1996. 


Hiệp định giữa Aixơlen, Líttenxtên, Na Ủy và Thuy Sĩ, 
các thành viên Hiệp hội thương mại tự do châu Âu và 
Cộng hoà Slôvenia năm 1995 


Hiệp định giữa Aixơlen, Líttenxtên, Na Ủy và Thuy Sĩ, 
các thành viên Hiệp hội thương mại tự do châu Âu và 
Vương quốc Marốc năm 1997. 


Hiệp định thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng Kinh tế 
châu Âu và Cộng hoà thống nhất Tanzania, Cộng hoà 
Uganda và Cộng hoà Kênia năm 1969. 


Hiệp định khung giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và 
Cộng hoà Côstarica, Ensanvado, Guatemala, Hônđurát, 
Nicaragua và Panama năm 1993. 


Hiệp dịnh khung về hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế 
châu Âu và Thoả ước Cartagena và các thành viên của 
Thoả ước, bao gồm Cộng hoà Bôlivia, Cộng hoà 
Côlômbia, Cộng hoà Bcuado, Cộng hoà Pê ru và Cộng 
hoà Vênêzuêla năm 1993 


Hiệp định hợp tác giữa Cộng đổng châu Âu với 
Ukraina năm 1994 


Hiệp định thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng châu Âu 
với Cộng hoà Estônia năm 1995. 


Hiệp định thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng châu Âu 
và Cộng hoà Látvia năm 1995. 
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92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


9i. 


88. 


99. 


Hiệp định châu Âu - Địa Trung Hải thành lập Hiệp hội 
giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà Tusinia năm 1995. 
Hiệp định khung về hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu 
và Khối thị trường chung phía Nam, các nước thành 
viên năm 1995. 

Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do giữa 
Chính phủ [xraen và Chính phủ Hoa Kỳ năm 1985, 
Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do giữa 
Cộng đồng Caribê và Cộng hoà Đômníc năm 1998. 
Hiệp ước thành lập Cộng đồng Đông Phi (Cộng đồng 
Đông Phh) năm 19919. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Giócdani 
về thành lập Khu vực mậu dịch tự do năm 2000. 

Hiệp định giữa Niu Di Lân và Xingapo về thúc đẩy 
hợp tác kinh tế năm 2000. 


Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ Canada 
và Chính phủ Côstarica năm 2001. 


100. Hiệp định về thương mại, phát triển và hợp tác giữa 


Cộng đồng châu Âu, các nước thành viên với Cộng 
hoà Nam Phi năm 1999. 


101. Hiệp định giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với Chính phủ 


Hoa Kỳ về phát triển quan hệ thương mại và đầu tư 
năm 1999, 


102. Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Cộng hoà Arập 


Aicập về phát triển quan hệ thương mại và đầu tư 
năm 1999. 
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108. Hiệp định xúc tiến đầu tư giữa Chính phủ Hoa Kỷ và 
Chính phủ Arập Aicập năm 1999. 


104. Hiệp định về phát triển thương mại và đầu tư giữa 
Chính phủ Cộng hoà Nam Phì và Chính phủ Hoa Kỳ 
năm 1899. 


105. Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Ky và Chính phủ 
Gana về phát triển quan hệ thương mại và đầu tư 
năm 1999. 


106. Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quan hệ 
thương mại năm 2000. 


107. Hiệp định về hợp tác kinh tế, chính trị giữa Cộng 
đồng châu Âu, các nước thành viên và Mêhicô năm 
2000 và Quyết. định số 2/2001 của Liên minh châu 
Âu và Hội đồng Liên minh Mêhicô ngày 27/2/2001 về 
việc áp đụng điều 6,9, 12 (2) () và điều 50 của Hiệp 
định hợp tác kinh tế, chính trị. 

108. Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Cộng hoà Liên bang Nigiêria về phát triển quan hệ 
đầu tư và thương mại. 

109. Hiệp định hợp tác giữa các nước thành viên của 
Nhóm châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương với 
Cộng đồng châu Âu, các nước thành viên năm 2000. 


Nguồn: “International Investment Instruments: A Compendium”. United 
Nations Conference on Trade and Development. Division on 
Investment, Technology and Enterprise Developmenl. 2005 
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61. 


82. 


63. 


64. 


6ã. 


66. 


6ï. 


Phụ lục 4 


CÁC HIỆP UỨC S0NG PHƯƠNG,  - 
S0N6 PHƯƠNG MẪU VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ 
TRÁNH BÁNH THUẾ HAI LẦN 


Dự thảo sửa đổi các thoả thuận mẫu về khuyến khích 
và bảo hộ đầu tư của Hội đồng tư vấn pháp luật Á-Phi. 


Hướng dẫn của CARICOM để áp dụng trong việc đàm 
phán các hiệp ước song phương. 

Hiệp định giữa Chính phủ Chỉ lâ và Chính phổ nước 
khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 
Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung 
Hoa và Chính phủ nước khác lên quan đến việc khuyến 
khích và bảo vệ đầu tư lẫn nhau. 

Hiệp ước giữa Cộng hoà Liên bang Đức và nước khác 
liên quan đến việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
lẫn nhau. 


Hiệp định giữa Liên bang Thuy Sĩ và nước khác về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhan. 

Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc 
Ailen và Chính phủ nước khác về khuyến khích và 
bảo hệ đầu tư. 
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68. 


6. 


79. 


Z1. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


11. 


Hiệp ước giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước 
khác về khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau. 

Thoả thuận thúc đẩy đầu tư giữa Chính phủ Hoa Kỳ 
và Chính phủ nước khác. 


Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng 
hoà Liên bang Đức về hợp tác lẫn nhau liên quan đến 
hoạt động kinh doanh bị hạn chế năm 1976. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Ôxtrâylia 
về hợp tác chống độc quyền và Hiệp định giữa Chính 
phủ Hoa Kỳ năm 1989 và Chính phủ Ôxtrâyha về hỗ 
trợ thi hành chống độc quyền lẫn nhau năm 1999. 


Hiện định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Canada về áp dụng Luật cạnh tranh và tiếp thị sai 
lệch năm 1995. 


Hiệp dịnh giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Nhật 
Bản về hợp tác chống cạnh tranh không lành mạnh 
năm 1999. 


Hiệp dịnh giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng 
hoà Liên bang Braxin về hợp tác giữa các cơ quan có 
thẩm quyển về cạnh tranh trong việc thi hành Luật 
cạnh tranh của hai nước năm 1999. 

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa 
Cộng hoà Arập Aicập và các nước khác. 

Hiệp định giữa Chính phú Cộng hoà Inđônêsia và 
Chính phủ các nước khác về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư. 

Hiệp định giữa Chính phủ Jamaica và Chính phủ các 
nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 
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78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


54. 


85. 


86. 


8i. 


88. 


Hiệp định giữa Chính phủ Malalsia và Chính nhủ các 
nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 

Hiệp định về khuyến khích và bảo hệ đầu tư lẫn nhau 
giữa các nước khác và Vương quốc Hà Lan. 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà dân chủ SriLanka 
và Chính phủ nước khác về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư. 

Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Campuchia 
và Chính phủ nước khác về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư. 

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau 
giữa Chính phủ Cộng hoà Hỗi giáo Ï ran và Chính phủ 
các nước khác. 

Hiệp định giữa Chính phủ Crôatia và Chính phủ các 
nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn rhau. 
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa các 
nước khác và Quỹ OPEC về phát triển quốc tế. 

Hiệp định giữa Chính phủ Pêru và các nước khác về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 

Hiệp ước giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ các 
nước cộng hoà khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
lẫn nhau (Hiệp định mẫu, được sửa đổi tháng 4/1998). 
Công ước giữa Hoa Kỷ và các nước khác về tránh đánh 
thuế hai lần và ngăn ngừa việc lạm dụng tài chính 
liên quan đến thuế thu nhập. 

Hiệp định giữa Chính phủ Zimbabuê và các nước khác 
về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa sự lạm dụng 
tài chính đối với thuế thu nhập và lợi tức thu được. 
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88. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


9ã. 


96. 


9i. 


98. 


99. 


Hiệp định châu Âu về thành lập Hiệp hội giữa Cộng 
đồng châu Âu và Cộng hoà Ba Lan năm 1991. 

Hiệp định châu Âu về thành lập Hiệp hội giữa Cộng 
đồng châu Âu và Cộng hoà Hunggari năm 1991. 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước EFTA và 
Cộng hoà Séc năm 1992, 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước EĐEFTA và 
lsraen năm 1992. 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước ĐFTA và 
Cộng hoà Slôvakia năm 1992. 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước EFTA và 
Cộng hoà Ba Lan năm 1993. 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước ĐFTA và 
Rumania năm 1992. 

Hiệp định châu Âu thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng 
châu Âu và Cộng hoà Sóc năm 1993. 

Hiệp định châu Âu thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng 
Kinh tế châu Âu và Rumania năm 1993. 

Hiệp định châu Âu thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng 
châu Âu và Cộng hoà Slôvakia năm 1993. 

Hiệp định châu Âu thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng 
châu Âu và Cộng hoà Bungari năm 1993. 


100. Hiệp định hợp tác thành lập liên kết giữa Cộng đêng 


châu Âu và Cộng hoà Mônđôva năm 1994. 


101. Hiệp định hợp tác thành lập liên kết giữa Cộng đồng 


châu Âu và Liên bang Nga năm 1984. 
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102. 


103. 


104. 


106. 


107. 


108. 


109. 


119. 


Hiệp định thương mại tự do giữa EFTA và Cộng hoà 
bstônia năm 1985. 

Hiệp định hợp tác thành lập liên kết giữa Cộng đồng 
châu Âu và Cộng hoà Kiếcgixtan năm 1995. 

Hiệp định thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng châu 
Âu và Cộng hoà L1tônia năm 1995. 


. Hiệk định hợp tác giữa Cộng đêng châu Âu và Cộng 


hoà Acmên1a năm 1996. 


Hiệp định giữa Cộng hoà áo và các nước khác về 
khuyến khích và bảo hệ đầu tư. 


Hiệp định giữa Liên minh Kinh tế Bỉ-Lucxembua và 
các nước khác khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 


Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Đan Mạch và 
Chính phủ các nước khác về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư lẫn nhau (Hiệp định mẫu năm 2000). 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Phần Lan và 
Chính phủ nước khác về khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư. 

Hiệp định giữa Cộng hoà Liên bang Đức và các nước 
khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 


. Hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng 


hoà Eazăcxtan năm 1995. 


. Hiệp định giữa Nhật Bản và Cộng hoà Xingapo về 


hợp tác kinh tế trong thời kỳ mới năm 2002. 


. Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Nam Phi và 


Chính phủ nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu 
tư lẫn nhau (Hiệp định mẫu năm 1998). 
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114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 


Hiệp định giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và nước khác 
về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau (Hiệp 
định mẫu năm 2000). 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Hellenic và 
Chính phủ nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu 
tư lẫn nhau (Hiệp định mẫu năm 2000) 

Hiệp định về quan hệ thương mại giữa Chính phủ Áo 
và Chính phủ Papua Niu Ghinê (PATCRA II) năm 1991. 
Hiệp định châu Âu - Địa Trung Hải thành lập Hiệp 
hội giữa Cộng đồng châu Âu và Ixraen năm 1995. 
Hiệp định châu Âu - Địa Trung Hải thành lập Hiệp 
hội giữa Cộng đồng châu Âu và Vương quốc Marốc 
năm 1996. 

Hiệp định châu Âu thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng 
châu Âu và Cộng hoà Slôvenia năm 1996. 

Hiệp định hợp tác thành lập một liên kết giữa Cộng 
đồng châu Âu và Cộng hoà Udơbêkixtan năm 1996. 
Thoả thuận về hợp tác thương mại và kinh tế giữa 
Chính phủ Canada và Chính phủ Liên bang Thuy Sĩ 
năm 19887. 

Thoả thuận về hợp tác thương mại và kinh tế giữa 
Chính phủ Canađa và Chính phủ Vương quốc NaUy 
năm 1997. 


Thoả thuận về hợp tác thương mại và kinh tế giữa 
Chính phủ Canađa và Chính phủ Cộng hoà Aixơlen 
năm 1998. 


124. Thoả thuận hợp tác thương mại và đầu tư và Kế hoạch 
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hành động giữa Canada và MERCOSUR năm 1998. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


1581. 


132. 


133. 


134. 


18. 


186. 


Thoả thuận hợp tác thương mại và đầu từ giữa 
Canada và Cộng hoà Nam Phi năm 1998. 

Thoả thuận hợp tác thương mại và đầu tư giữa Chính 
phú Canada và Chính phủ các nước Cộng đồng 
ANDBAN năm 1999. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa các nước thành 
viên EFTA và Mêhicô năm 2000. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa các nước thành 
viên EETA và Cộng hoà Macxâđânia năm 2000. 

Thoả thuận giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Mêhicô về việc áp dụng Luật cạnh tranh của nước 
mình năm 2000. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa các nước thành 
viên EEFTA và Cộng hoà Crôatia năm 2001. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa các nước thành 
viên EFTA và Vương quốc Giócđan1 năm 2001. 

Thoả thuận châu Âu - Địa Trung Hải thành lập Hiệp 
hội giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà Arập Aicập 
năm 2001. 

Thoả thuận thành lập Hiệp hội giữa Cộng đồng châu 
Âu và Angiêri năm 2002. 

Thoả thuận giữa Mông Cổ và các nước khác về khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 

Thoả thuận giữa Chính phủ Thuy Điển và Chính phủ 
các nước khác về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 
Thoả thuận giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng 
hoà Anbani về hợp tác kinh tế và thương mại năm 1999. 
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187. 


138. 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


144. 


146. 


147. 


148. 
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Thoả thuận về hợp tác kinh tế và thương mại giữa 
Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Mông Cổ năm 1992. 


Thoả thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng 
hoà Ấn Độ về hợp tác và phát triển năm 1993. 

"Thoả thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng 
hoà dân chủ Sirilanka về hợp tác và phát triển năm 1994. 


Thoả thuận giữa Ukraina và Canađa về hợp tác kinh 
tế năm 1994. 

"Thoả thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng 
hoà Agiécbaidan năm 1996. 

Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà Estômia 
và Cộng hoà Slôvenia năm 1996. 


Thoả thuận khung về thương mại và hợp tác giữa 
Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà Hàn Quốc năm 1996. 


Thoả thuận thương mại tự do giữa Látvia và Slôvenia 
năm 1996. 


5. Thoả thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và 


Vương quốc Campuchia năm 1997. 


Thỏa thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng 
hoà đân chủ nhân dân Lào năm 1997. 


Thoá thuận thương mại tự do giữa Cộng hoà Slôvenia 
và Cộng hoà Lithuania năm 1997. 


Thoả thuận nội bộ về các vấn đề liên quan đến thương 
mại giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà Macêđônia 
năm 1997, 


149. 


159. 


l1ỗ1. 


152. 


159. 


153. 


54. 


56. 


5ï. 


58. 


Thoả thuận hợp tác nội bộ châu Âu - Địa Trung Hải 
giữa Cộng đông châu Âu và Phong trào giải phóng 
Palestin về lợi ích của Chính quyển Palestin ở bờ 
đông và đải GŒaza năm 1997. 


Thoả thuận Khu vực thương mại tự do giữa Cộng hoà 
Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Látvia năm 1998. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa Cộng hoà Thổ Nhĩ 
Kỳ và Cộng hoà Mácêđônia năm 1998. 


Thoả thuận thương mại tự do giữa Thổ Nhĩ Kỳ và 
Cộng hoà Slôvenia năm 1998. 


Thoả thuận nội bộ giữa Hiệp hội mậu dịch tự do châu 
Âu (EFTA) và Tổ chức Giải phóng Palestin (PLO) về 
lợi ích của Chính quyền Palestin năm 1998. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ba 
Lan năm 1999. 


55. Thoả thuận hợp tác giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà 


nhân dân Bănglađét về hợp tác và phát triển năm 2000. 


Thoả thuận thương mại tự do giữa Crôatia và Hungari 
năm 2001. 


Thoả thuận nội bộ về thương mại và các vấn để liên 
quan đến thương mại giữa Cộng đồng châu Âu và 
Cộng hoà Crôatia năm 2001. 

Thoả thuận thương mại tự do giữa Cộng hoà Slôvenia 
và Bosnia và Herzécgôvia năm 2001. 

Thoả thuận hợp tác châu Âu - Địa Trung Hải và 
Cộng hoà Lêbanon năm 2002 và Thoả thuận nội bộ 
về thương mại và liên quan đến thương mại giữa Cộng 
đồng châu Âu và Cộng đồng Lêbanon năm 2002. 


27m1 


160. 


161. 


Thoả thuận thương mại tự do giữa các nước thành 
viên EFTA và Xingapo năm 2002. 

Thoả thuận giữa Chính phú Cộng boà Mauritiớót và 
Chính phủ các nước khác về tránh đánh thuế hai lần 
đối với thuế thu nhập 


169. Hiệp định Khu vực Tự do thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ 


và lxraen năm 19896. 


163. Hiệp định Thương mại tự do giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Litthuania 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


168. 


170. 
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năm 1996. 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Rumania 
năm 1997. 

Hiệp định Khu vực thương mại tự do giữa Cộng hoà 
Thổ Nhĩ Kỷ và Cộng hoà Estônia năm 1997. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ các 
nước Bôlivia, Côlômblia, Ecuado, Peru, Vênêzuêla và 
các nước thành viên Cộng đồng ANDEAN về thành 
lập Hội đồng đầu tư và thương mại năm 1998. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Cộng hoà dân chủ nhân dân Angiêri về phát triển 
quan hệ đầu tư và thương mại năm 2001. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Vương quốc Ba ranh về phát triển quan hệ thương 
mại và đầu tư năm 2002. 

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh 
Hinh tế và Tiền tệ Đông Phi về phát triển quan hệ 
thương mại và đầu tư năm 2002. 

Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Hoa 
Kỳ và Cộng hoà dân chủ 5iri Lan Ka năm 2002. 


171. 


172. 
123. 


174. 


175. 


176. 


171, 


178. 


179. 


180. 


181, 


182. 


Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Hoa 
Kỳ và Chính phủ Brunêi năm 2002. 

Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ - Xingapo năm 2003. 
Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa và Cộng hoà Panama năm 2003. 

Hiệp định hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Chilê 
năm 3002. : 
Hiệp định thương mại tự đo Xingapo - ÔxtrâyHa (GAFTA} 
năm 2003. 

Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ Cộng 
hoà Hàn Quốc và Chính phủ Chilê năm 2003. 

Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ Hoa Kỳ 
và Chính phủ Cộng hoà Chilê năm 2003. 

Hiệp định thương mại tự do giữa các nước EFTA và 
Cộng hoà Chilê. 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà lItaha và Chính 
phủ các nước khác về phát triển và bảo hộ đầu tư. 
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau 
giữa Cộng hoà Kênya và các nước khác. 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà ganda và 
Chính phủ Cộng hoà các nước khác về khuyến khích 
và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. 


Thoả thuận hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Trung 
Quốc và Hồng Kông năm 2003 và Thoả thuận bổ sung 
về hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và 
Hồng Kông năm 2004. 
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183. 


184. 


185. 
186. 


187. 


188. 


189. 


Thoả thuận hợp tác kinh tế chặt chế hơn giữa Trung 
Quốc và Macao năm 2003 và Nghị định thư bể sung 
Thoả thuận hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Trung 
Quốc và Macao năm 9004. 
Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Vương quốc Arập Xêút về phát triển quan hệ thương 
mại và đầu tư năm 2003. : 
Hiệp định Thương mại tự do Hoa Rỳ - Ôxtrâylia năm 2004. 


Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Côoét 
về phát triển quan hệ thương mại và đầu tư năm 2004. 
Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 


Cộng hoà Yêmen về phát triển quan hệ thường mại 
và đầu tư năm 2004. 


Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Ky và Chính phủ Các 
tiểu vương quốc Arập thống nhất về phát triển quan 
hệ thương mại và đầu tư năm 2004. 


Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Quata 
về phát triển quan hệ thương mại và đầu tư năm 2004. 


Nguồn: "International Investment instruments: A Compendium”. United 
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Nations Conference on Trade and Development. Division on 
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Phụ lục 5 


———-— 


190. 


181. 


192. 


188. 


194. 


185. 


196. 


ŒÁC THUÄ THUẬN PHI PHÍNH PHỦ 
VỀ ĐẦU TƯ 


Dự thảo Quy chế về Toà án trọng tài trong đầu tư 
nước ngoài và Toà án đầu tứ nước ngoài (Hiệp hội 
LuậŸ Quốc tế) năm 1948. 


Bệ luật quốc tế về đối xử công bằng đối với đầu tư 
nước ngoài (Phòng Thương mại Quốc tế) năm 1949. 


Hướng dẫn về đầu tư quốc tế (Phòng Thương mại 
Quốc tế) năm 1972. 


Hiến chương của về các yêu cầu của Công đoàn đối 
với việc kiểm soát lập pháp của các doanh nghiệp đa 
quốc gia (Liên đoàn quốc tế về các Tổ chức công đoàn 
tự do) năm 1975. 

Quy tắc của Phòng Thương mại Quốc tế về hoà giải 
và trọng tài năm 1975, 

Khuyến nghị của Phòng Thương mại Quốc tế để đấu 
tranh với hành vi cưỡng đoạt và hối lộ trong giao 
dịch kinh doanh năm 1977. 

Hiến chương kinh doanh về phát triển bền vững: Các 
nguyên tắc về quản lý môi trường (Phòng Thương 
mại Quốc tế) năm 1991. 


27ã 


19:. 


198. 


199. 


. 200. 


201. 


202. 


203. 


-° 


Hiến chương của người tiêu dùng đối với kinh doanh 
toàn cầu (Tổ chức Người tiêu dùng quốc tế) năm 1995. 


Hiến chương Thái Bình Dương về đầu tư quốc tế (Hội 
đồng Kinh tế Khu vực Thái Bình Dương) năm 1995. 


Dự thảo Công ước về đầu tư ra nước ngoài (Dự thảo 
Công ước Abs-Shaweross) năm 1959. 


Dự thảo Hiến chương NGO về Công ty xuyên quốc 
1a năm 1998. 


Hiệp định quốc tế về đầu tư (Hiệp hội uy tín và thống 
nhất người tiêu dùng năm 1998). 


Các Quy tắc và Khuyến nghị về hành vi xuyên tạc và 
đưa hối lệ trong các giao dịch kinh doanh quốc tế 
(bản sửa đối năm 1999) (Phòng Thương mại Quốc tế) 
nằm 1999, 


Các điều khoản mẫu về sử dụng các hợp đông liên 
quan đến dòng chảy dữ liệu xuyên quốc gia (Phòng 
Thương mại Quốc tế) năm 1999. 


Nguồn: “International Investment Instruments: A Compendium”. United 


276 


Natons Conference on Trade and Development. Dwision on 
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Phụ lục 6 


CÁC NƯỨC THÀNH VIÊN 
VÀ PÁC PHỮ KÝ KHÁC CỦA IfSID 


j—= „ “ R 1 tt 
NƯỚC CHỮ KÝ PHÊ CHUẨN NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC Ì 
Apgarietan 30/9/1966 26/6/1968 25/7/1988 
Anbani. 15/10/1991 15/10/1991 J 14/11/1891 
Angieti 17/4/1995 21/2/1996 22/3/1996 
Achantina 21/8/1991 19/10/1094. 18/11/1894 
Acnenia I 16/9/1992 16/9/1882 16/10/1082 
Ostrayia 24/3/1975 2/5/1891 1/8/1991 
Ao 17/5/1866 25/5/1871 24/6/1971 
¬— 
AzeCbaizan 18/9/1992 18/9/1982 18/10/1992 
+— 
Bahamat 19/10/1995 18/10/1895 18/11/1995 
Baren 228/195 14/2/1996 15/3/1996 
Bangladet 20/11/1979 27/3/1980 26/4/1980 
Barbedol | 13/5/1981 1/11/1983 1/12/1983 
—— 
'elarut 10/7/1992 1074982 | 9/8/1992 
Lại 15/12/1885 2778/1970 28/8/1970 
Balze 19/12/1986 
10/8/1965 6/9/1966 14/101966 
3/5/1991 23/6/1996 23/7/1995 
Bosnia va 
Her2egouina 25/4/1997 14/5/1997 13/6/1987 
Bơtsuana 18/1/1970 15/1/1970 14/2/1870 
Ì 
Bniney ‡ 
Darussalam 16/0/2002 16/0/2002 16/10/2002 
| Bungara 21/3/2000 13/4/2001 13/5/2001 
| Buokina Faso 16/9/1965 29/8/1966 14/10/1986 
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| Bumndi 1712/1967 5/11!1969 5/12/1969 
Campuchia 5/11/1993 20/12/2 Ö|J 1812005 | 
Camerun 23/9/1965 3/1/1967 2I2/1967 
Trụng Phí 26/8/1965 23/2!1966. J 14/10/1968 
Sat 12/5/1966 29/8!11966 14/10/1986 
Chie 25/1/1991 24/9/1991 24/10/1991 
Trung Quoc 9/2/1990 77171093 6/2/1993 
Golombia 18/5/1993 15/711997 14/8/1987 
€omoros 26/9/1978 7/11/1978 7H2/1978 
Congc 27!12/1965 23/6/1966 14/10/1886 
CH Cong go 29/10/1968 29/4/1970 29/5/1970 
Costa Rica 29/9/1981 27/4/1093 27/8/1993 
CôIe đlvoire 30/6/1965 18/211966 14/10/1966 
Croatia |__ 1e@isar 22/9/1998 22/10/1998. 
Sip 9/3/1966. 25/11/1966 25/12/1966 
Cong hoa Sec “ 23/3/1993 23/3/1993 22/4/1993 
Dan Mach 11/10/1965 24/411968 24/5/1968 

CH Dominic 20/3/2000 
Ecuado 15/1/1986 15/1/1986 14/2/1986 
Á rap Ai cạp 11/228972 35/4972 2/6/1872 
En Sanvado 9/6/1982 6/3/:984 5/4/1884 
Esionia 23/6/1992 23/6/1982 23/71992 
Etropia 21/9/1965 
tig 1 nHgTT — 11/8/1977 10/9/1977 J 
Fhan lan Di 14!71867 9/1/:968 8/2/1969 
Phap 1 22/12/1965 21/8/1967 20/9H967 
Gabong 21/9/1965 4/4/1966 14/10/1966 
Gambia 1/10/1974 27/12/1974 26/1/1975 
Grudia 7/8/1992 7/8/1992 | 6/9/1892 
CHLB Dục 27/1/1986 18/4/1969 | 18/5/1 s6 | 
Gang 26/11/1965 13/7/1966 14/10/1966 
HyLap 16/3/1966 21/4/1968 21/5/1969 
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Grenada 24/5i1991 24/5/1891 23/6/1991 
Quatemaia 9/11/4998 21/1/2003. 20/2/2003. 
Ghine BA: 27/8/4988 | 4/111988 | 4/12/1968 
Gưinea-Bitsao 4/9/†991 

Guyana 3/7/1969 11/7/1969 10/8/1989 
Haii 30/1/1985 J 

Hondurat 28/5/1988. 14/2/1989. } 16/3/1989 
Hungary 1/10/986 4/2/1987 6/3/1987 
Ai xo len 25/711966. 25/7/1966. | 14/10/1966 
Indonesia 6/2/1968 28/9/1968 28/10/1968 
Ai len 30/8/1968 3/4H8ãt — |  Tien@At 
Israen 16/6/:980 22/6/t983 22/711983 
Italia 18/11/1885 29/3/1971 28/4/1971 
damaica 23/6/1965 9/9/1966 34/10/1966 
Nhat Ban - 2491965 | 1781867 | 16/9/1967 
Jocdani 14/71972 30/10/1972 20/11/1972 
Kazacstan 23/711982 21/8/2000 21/10/2000 
Kenya 24/5/1968 3/1/1967 2/2/1967 
Han Quọc 18/4/1966 21/2/1967 23/3/1967 
Co oet 9/2/1978 3/21979 4/3/1979 
CH Kecgizixtan 9/6/1995 

Lakia B/8/1997 8/8/1997 7/9/1997 
Lebanon 28/2/2003 26/3/2003 28/4/2003 
Lesofho 19/9/1968. 8/7/1969 7/8/1909 
Liberia 3/9/1985 16/8/1970 16/7/1970 
Lithuania 9/7/1992 9/7i1992 5/8/1982 
Lucxembua 28/8/1965 30/7/1970 29/8/1670 
Macedonia 16/9/1998 27/10/1998 26/11/1998 
Madagatsoa 1/6/1966 6/9/1966 14/10/1966 
Malauy 9/6/1966. 23/8/1966 14/10/1966 
Malaisia 22/10/1965 8/8/1966 14/10/1966 
Maii 9/4/1876 3/1/1978 2/2/1978 

Manta 24/4/2002 3/11/2003 3/12/2003 
Maurilania 30/7/1965 11/171986 14/10/1968 
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Mauritiut 2/6/1%9 2/6/1969 2/7/1969 
Micronesia 24/6H993 24/6/1993. 24/711993 
Mondova 12/8/1992 
Mong co 14/6/1891 14/6/1891 14/7/1991 
= "ng 
Ma rọc 113/10/1965 11/5/1967 10/6/1967 
Mozarabic 4/4/1995 7/8/1995 37/711995 
| Namibia 26/10/1998. 
Nepan 28/9/1985 7/1/1969 6/2/1869 
tia Lan 25/5/1966 14/9/1966 14/10/1966 Nị 
Nụ Di Lan 2/9/1970 2/4/1380 2/5/1980 
Nicaragua 4/2/1994 20/3/1995. 19/4!1995 
Migie 23/8/1985. 14/11/1968 14/12/1966 
Ngena 13/7/1965 23/8/1965. —_Í —__14/10/1866 
Na Ủy 24/6/1966 16/8/1967 [ 15/9/1967 
Oman 5/9/1995 24/7/1995 23/8/1995. 
| Pakistan 6/7/1965 15/9/1966. 15/10/1966 
Panama 22/11/1995 8/4/1996 8/5/1996 
PapuaNiuGhine 20/10/1978 20/10/1978 19/11/1978 
Paraquay 277711981 7/1/1983 6!2983 
Pemu 4/9/1991 9/9/1993 8/9/1993 
Philippin 28/9/1978 17/11/1978 17/32/1978 
| Bo Dao Nha 4/8/1983 2/7/1864 1/8/1884 
Rumani 6/9974 12/9/1975 32/10/1975 
|LBNgA  - 16/6/1992 
Ruanda 21/4/1978 15/10/1979 14/11/1979 
SVicent&Grenada 7/8/2001 18/12/2002 15/1/2093 
Samoa | _ 321978 25/4/1976 25/5/1978 
SaoTome&.Princip 1/10/1909 
A rạp Xe Ut 28/9/1979 8/5/1980 7/8/1980 
Senegan 26/9/1966 21/4/1967 21/5/1967 
SecbiSMontenegro. 317712002 
Seycen 16/2/1978 2031978 19/4/1978 
Siera Leon 27/9/1965 2/8/1966. 14/10/1966 
Xingapo 2/2/1968 14/10/1868 13/11/1968 —] 


280 


Slovakia 27/9/1993 27/5/1992 | 26/6/1094 
Slovenia 7rA/1994 7/3/1894 | 6/4/1094 
Đảo Solomon 12/11/1879 8/9/1881 | 8/10/1981 
Somaii |_— 27/8/1985 38/2/1968 30/3/1968. 
TayBanNha 21/3/1894 18/8/1094 17/9/1994 
§ri Lanka |___ 30, 1967 12/10/1967 11/11/1987 
St.KitsáNevis L__ 14/10/1994 4/8/1896 3/9/1995 
SL Cucia 4/6/1984 4/6/1884 4/7/1984 
Sudan 15/3/1967 9/4/1973. 9/5/1973 
Syni 25/5/2005 
Suaaiien | 3/4970 14/6/1971 14/7/1971 
Thuy Dien 25/9/1965 29/12/1966 28/1/1967 
| Thuy Sĩ 22/9/1967 15/5/1968 14/6/1968 
Tanzania 10/1/1992 18/5992 17/8/1992 
Thaian 6/12/1985 
Timor-Leste 23/7/2002 23/7/2002 22/8/2002 
Togo 24/1/1966 11/8/1967 10/9/1967 
1/9/1969 21/3/1990 20/4/7890. 
Trinidad&Tcbaco 3/1/1967 
Tunisia 5/5/1965 22/6966 14/10/1966. 
Turkey. 24/6/1987 3/3/1989 2/4/1989 
*Turkmenislan 26/9/1992. 26/9/1992 26/10/1992 
Uqganda 7/6/1966 7/6/1966 14/10/1966 
Ukraine 3/4/1998 7/6/2000 TIr/z00@ 
Cac Tieu Vuong quoc Arap thong nhạt 23/12/1961 23/12/1981 22/1/1982 
Anh va Bacailen 26. 1965 †9/1271966 18/1/1867 
Hoa Ky 27/8/1965 10/6/1966. 14/10/1966. 
Uruguay T] 28/5/1992 9/8/2000 9/9/2000 
Uzhekistan 17/3/1994 _| 28/7/1985 25/8/1995 
Venezuela 18/8/1983. 2/5/1995 1/6/1995 
CH Yemen }_ 28/10/1997 24/1/2004 | 20/11/2004 
2ambia 17/6/1970 17/8/1870 17771970 
Zimbabue 25/3/1991 20/5994 19/6/1994 


Nguồn: hftp://www.woddbank.org/icsid 
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Phụ lục 7 


tÁC HIỆP ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ 
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 


STT QuốcgiaVùnglãnhthổ Ngàyký 
1 ltalia 18-5-1990 
2 Ôxtrâylia 05-3-1991 
3 Thái Lan 30-10-1991 
4 Bỉ và Lúcxămbua 24-01-1992 
5 Malaixia 24-01-1992 
8 Philippin 27-02-1992 
7 Đức 03-4-1992 
8 Pháp 26-5-1992 
9 Thụy Sỹ 03-7-1992 
10 Belarus 08-7-1992 
L3: Inđônêxia 25-10-1992 
12 Singapore 29-10-1992 
13 Trung Quốc 02-12-1992 
14 Acmêni 13-12-1992 
15 Đài Loan 21-4-1993 
16 Hàn Quốc 13-5-1993 
17 Đan Mạch 25-8-1993. 
48 Thụy Điển 8-0-1993 
49 Phần Lan 13-12-1992 
20 Hà Lan 10-3-1994 


282 


Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


21 Ucraina 08-6-1994 
22 Nga 18-6-1994 
23] Hungai - 26-8-1994 
24 Ba Lan 31-8-1994 
25 Rumani 01-9-1994 
28 Áo 27-3-1995 
27 Latvia 27-9-1995 
28 Cuba 12-10-1995 
—ap Litva 06-11-1995 
30 Lào 14-01-1996 
31 Uzbekixtan Nị 28-3-1996 
|_.3£ Achenna 03-6-1996 
33 Bungari 19-9-1996 
34 Angiêri 23-10-1996 
= -— 
35 Ấn Độ 08-3-1997 
36 Aicập 06-9-1997 ] 
Cộng hoà Séc 25-11-1997 . 
Tatgikixtan 19-01-1990 
Chiiê 16-9-1999 
Mông Cổ 17-4-2000 
Mianma 12-5-2000 
Campuchia 26-11-2001 
L CHDCND Triều Tiên 03-5-2002 
44 Anh 01-8-2002 
46 | Aixơlen 20-9-2002 
46 | NhậtBản 14-11-2003 
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Phụ lục 8 


ĐẨU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 


THE0 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 1988-2005 


(TÍNH TỚI NGÀY 22/9/2005 - 


CHỈ TÍNH CÁC DỰ ÁN CÒN HIỆU LỰC) 


L 

Hình thức đầu tư | Số dự án TVĐT Vốn pháp định |Đầu tư thực hiện 
L 

Công ty quản lý vốn 1 14,448,000 14,448000 

Công ty cổ phần 6 168,910,000 66,518,203 118,890,653 

— BS 
BOT § 1370125000 | 411385000 711/274,892 
+ 

Hợp đông hợp tác 

kinh doanh 180 4.164,436,301 3,581,/226.098 | 5.032.426.321 

100% vên nước ngoài | 4199 2393320272 | 10.63,880260 | 9,609/019/000 | 

““.—- 

tiên doanh 122 18,985,035,851 | 7,358,371,105 10,219,839,384 | 

| số 5,684 48/639,275/424 | 21/694/629,/266 | 25,591,550,250 


Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Phụ lục 9 


ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
THE0 THE0 NƯỚC 1988-2005 


(TÍNH TỚI NGÀY 22/9/2005 - 
CHỈ TÍNH CÁC DỰ ÁN CÔN HIỆU LỰC) 


ớc, vù ố ố ầu tư. 
TT Nước, vùng Số TVĐT Vốn Đi ân 
tãnh thố dự án pháp định thực hiện 
Đài Loan 1374 7,676.399.078 3,2867,169,468 2.833.001,259 
¬- 
Singapore 37S | 7A95/798.540 | 2/765.293788 | 3.423.009.742 
Nhật Bản 556 | 5.077/071.198 | 2.704.163.426 | 4,126/962,130 
Hàn Quốc 5.130.953.741 2.214.491.164 2.368.983,019 
Hồng Kông 3,882,045 .908 1.555,039,940 1.869.888.022 
Đritish VirginIsiands 2823.058.280 990,107,983. 1/234,311,376 
7 Pháp 1ỗð2 | 2/130662687 | 1.312070/204 | 3.110,238.619 
t3) G00 
8 Hà Lan se 1.886.284.710 1/174825.274 748,992,712 
— 
kì Malaysia 173 1.455.484.072 673.772.695 816.037.966 
——] 
10 | TháiLan 124 | 1,438,679,156 481,167,615 703,892,278 
11 | HoaKỳ 24 | 1,398,364,949 718,606,901 720,081,890 
12 Vương quốc Anh 68 CÓ lóc, 446.414.581 631,480,515 
13 Luxembourg 18 809,216,324 725,059,400 14,729,132 
14 Trung Quốc 345 731,124,862 404,166,927 191,568.897 
P———— xo 
15 | Thụy Sỹ K- 686,436,029 337,014,981 527,019,721 
+ | 0 xà G22 EÓ bác, 
M. Ausyalia 111 626,899,248 284,059,863 326,248.895 
| ĐT la Ha ng 2| 
17 | Cayman lslands 14 499,233,750 180,462,771 461,871,127 
18 | Đrifish West indies 4 407,000,000 118,000,000 98,799,570 
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18 | CHLB Đức & 346,684,603 148,483,445 180,416,015 
2 Liêng bang Nga 4 271,023,841 164,883,417 196,137,436 
21 T Đermuda Ö„§ 200,322,867 98,936,700 172,317,885 
2 Canada 49 258,981,659 116,801,028 54,073,483 
23 Philippines 2 233,398,099 117,ATT,446 87,670,734 
24 Mauritius 16 149,603,600 108,421,519 889,772,331 
25 Đan Mạch 29 143,093.744 83,848,243 81,880,660 
26 Indonesia 13 130,092,000 70.405,800 127.028.864 
27 Channel Isiands. 12 84,800,788 38,755,729 49.114.603 
28 | Samoa 14 84,400.000 32.840.000 2,800,000 
29 | Bỉ 2 73,145,211 33,100,189 49.795.812 
30 Saint Kitts & Nevis, 3 56,685,000 18,625,000 23,458,904 
31 Cook Islands 2 55,000,000 17,000,090 - 

Italia 20 50,756,000 23,099,498 25,028,501 

NaUy 14 47.316.918 24.857.307 18,349,258 
34 Ấn Độ 40 | 45,443,710 26.551,881 580,035,845 
3s New Zealand | 11 44,367,000 14,838,000 12,327,065 
3 Cộng hòa Séc ị s 35.928.673 13.858.673 9322037 
k*ả Liachtenstein 2 35.500.000 H 10,820,000 38,510,100 

Thổ Nhĩ Kỹ bộ 33.450.000 0. 185,000 4.882.565 
39 | Thụy Điển 9 30.093.005 14,805,005 14.091,/214 

Ba Lan 6 30,000,000 15,604,006 13,903,000 

trắc 27,100.000 27,100,000 15,100,000 
42 Brunei 11 26,700,000 Ỉ 10,160,000 1,000,000 

 — 

4 Ckraina 6 23.954.687 13,085,818 14,092,294 
44 | Panama § 18,882,400 7,185,000 3.528.815 
45 Lào § 16,063,528 10,323,527 578,527 
46 Isle of Man 1 15,000,000 5,200,000 1,000,000 


47 |Áo }» 13.775.000 6,211,497 5,A08,132 
48 | Srlanoa 4 13,014,048 6,564,175 4,174,000 
L”} Re SE: 
4g | Bahamas 3 11,350.000 3,600,000 8,181,940 
SƠ Ma Cao s 11200000 | 7,100,000 2,480,000 
S1 | Belze 3 10,000.000 6,860,000 979,000 
52 | Dominica ? 8.900.000 2,700,000 
s3 Saint Vincent +1 8,000 000 1.480.000 1,050,000 ị 
| 54 | tac 4 7531136 | — 4141136 5,720,413 | 
55 | CuBa 1 8,600,000 2,200,000 1220278 | 
56 Grand Cayman H 5.000.000 3,000,000 s 
lá Tây Ban Nha 4 4,489,865 4,249,865 80,000 
58 | Hungay 3 3.126.608 2.019.688 1.740.460 
59 | Guatemala 1.866.185 894,000 
60 | NamTư 1 | — 1880000 1.000.000 
61 | Phần tan | 2 1,050,000 350,000 
82 Syria k 1,050,000 420,000 40,000 
63 StVinoert & The Gronadnes 1 1,000,000 I 400,000 
84 | Turksả Cacoslslande | 1 1,000.000 700.000 700.000 
85 ị Campuchia | 3 | te090 590,000 400,000 
66 | Cộnghỏa Sịp 1 1.000.000 300.000 150,000 
67 Ì Gưines Bissau 1 709.g79 1.008.979 ) 
68 | Guam 1 500,000 500,000 
&9 | Belarus 1 400,000 400,000 400,000 
70 | teand 1 200,000 200,000 
Achentina 1 120,000 120,000 T46,312 
CHDCND Triều Tiên 1 100,000 100,000 ` 
Tổng số S684 46,639,175,424 21,709,029,206 25,591,550,250. 


Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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Phụ lục 10 


ĐẦU TU RA NƯỨC NGOÀI THE0 NƯỨC 


1968-2005 


(TÍNH TỚI NGÀY 22/9/2005 - 
CHỈ TÍNH CÁC DỰ ÁN CÒN HIỆU LỰC) 


H tết tợN TWE”, ti: li THỊ: tiêu 
1 Đài Loan 468,000 1,530,000 9 
2 Angiêri 14.000.000 14,000,000 9 
3 Anh 0 0 0 
4 Australia 987,200 ` s8T,200 Ỉ 378,100 
Ba Lan “800,000 900,000 Là 
6 Bỉ 1 152,000 152,000 ` ng 
7 Đ8raxin | 1 800,000 800,000 0 
8 Bungaria 1 182,280 152,280 0 
9 Cô Oet T 999,700 999,700 l 
10 | Campuchia 8 13,293,081 10,386,170 989,000 
11 | Cộng hòa Sec 2 1,068,900 156,000 0 
CHLB Ð ức 4,788, 100 3,551,455 9 
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Ấn độ 150,000 120,000 0 
Lan 

Hàn Quốc 1,114,000 1,114,000 0 

Hồng Kông 373,000 188,203 


Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


16 | Hoa Kỷ 16 7,362,754 7,082,754 100,000 
17 | Indonesia 2 9,400,000 9,400,000 0 

¡ 18 | Irắc 1 100,000,000 100,000,009 0 
19 | Lào 42 88,070,486 73,215,544 4,288,472 
20 | Liên bang Nga 11 38,347,407 22,171,331 2,010,000 
21 | Luxemburg 1 350,000 360,000 9 
22 | Malaysia 3 17,650,000 17,680,000 300;000 
23 | Nam Phi 1 950,000 950.000 9 

DÌIGIG, 

24 | Nhật Bản 4 2.013,380 1,333,380 320,000 
25 | Pháp 1 0 0 9 
26 | Š5ingapore 12 4,620,507 4,620,507 1,450,000 
27 { Tajkistan 2 3,465,272 3,465,272 2,222,000 
28 | Thái Lan 2 305,200 305,200 9 
29 | Ucraina 1 1,457,286 | 957,286 369.934 
30 Í Ukraina 3 1,900,000 1,900,000 8 
31 | Uzbekistan 2 Ị 850,000 850,000 200,000 
Tổng sế 138 316,103,553 279,373,079 12,825,709 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 


1. 
v: 


mHớỚ œŒ‹( mm G 


2 


Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam năm 2000 


. Luật Đầu tư năm 2005 

. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

. Luật Thương mại năm 2005 

. Bộ luật Dân sự năm 2005 

. Pháp lệnh về đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc 


trong thương mại quốc tế 


. Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính 


phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 


. Hiệp định giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 


và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại. 
Công báo số 7-8 ngày 29/9/9009 và ngày 28/2/2002. 


. Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc 
tiến và bảo hộ đầu tư. 2003. 

. Hiệp định giữa Việt Nam và Liên hiệp Anh và Bắc 
Ailen về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 2002. 

. Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Thái Lan về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 1991. 

. Hiệp định khung về Khu vực đầu tư trong Khối ASBAN 
năm 1998. 

. Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp trong 
khối ASEAN năm 1996. 
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15. Tô Xuân Dân - Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thường 
Lạng (chủ biên): “Giáo trình quản trị dự án đầu tư 
quốc tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. 
Nhà xuất bản Thống kê. 1998. 

16. Nguyễn Văn Luận (chủ biên): “Giáo trình Quan hệ 
kinh tế quốc tế”. Nhà xuất bản Công an nhân dân. 2008. 

17. Nguyễn Thiết Sơn (chủ biên): “Các công ty xuyên quốc 
gia - Khái niệm, đặc trưng và những biến hiện mới”. 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2003. 

18. “Tập huấn về FDF”. Hội Khoa học và Kinh tế Việt Nam. 1997. 


19. Lê Quỳnh Anh (Luận văn thạc sĩ luật học): “Hoàn 
thiện pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong tiến 
trình hội nhập quốc tế”. 2002. 


20. “Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người”. Nhà xuất 
bán Văn hoá thông tin. 2004. 

21. Nguyễn Bá Diến - Hoàng Ngọc Giao (chủ biên): “Về việc 
thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ”. 

22. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia. 2000. 

23. Hoàng Hồng Hiệp: “Thu hút vốn đầu tư vào khu kinh 
tế mở Chu Lai”. Luận văn thạc sĩ kinh tế. 2005. 

24. “Tài liệu tham khảo về Luật Đầu tư và Luật Doanh 
nghiệp”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2005. 

25. Nguyễn Thường Lạng (chủ biên): “Vấn để bảo hộ quyền 
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Nhà 
xuất bản Lý luận chính trị. 2005. 

26. Nguyễn Vũ Hoàng: “Các liên kết kinh tế - thương mại 
quốc tế”. Nhà xuất bản Thanh Niên. 2003. 
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2i. 


28. 


29. 


ä0. 


31. 


32. 


3đ. 


34. 


Nguyễn Đăng Dung - Nguyễn Ngọc Đào: “Luật Kinh 
doanh Quốc tế”. Nhà xuất bản Tổng hợp Đểng Nai. 
2000. Trang 478-479. 


“Các khía cạnh luật pháp của các lên doanh quốc tế 
trong nêng nghiệp”. Nhà xuất bản Giáo dục. 1996. 
“Đến với Ngân hàng thế giới”. Nhà xuất bản Văn hoá 
và Thông tín. 2004. 

“Thực tiễn những khu đặc miễn trên thế giới”. Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia. 1994. 

“Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ nước ngoài, đàm 
phán và thực hiện hợp đồng”. Sách dịch. 1989. 

“Cẩm nang chuyển giao công nghệ”. Sách dịch. Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2001. 

Hội thảo quốc tế Pháp-Việt: “Bối cảnh kinh tế mới, các 
dòng đầu tư nước ngoài với việc phát triển thương mại 
và thị trường ở châu Á và Việt Nam”. Hà Nội, 2003. 
Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
trong Hội nghị Giao ban Đầu tư nước ngoài khu vực 
phía Bắc (ngày 15/12/2005) và khu vực phía Nam 
(ngày 20/12/2008). 


35.-http⁄www.vnagency.com.vn/news.asp?LANGUAGE ID=1 


&CATRGORY IDz24&NEWS ID=l1§1935HTML: “Sáp 
nhập và mua bán công ty đạt mức kỷ lục vào năm 2005”. 


36.nttp:/www.trade.hochiminhcity.gov.vn/data/ñle/2002/10/20 


9/CacQuyDinhTRIM8S.htm: “Các quy định của TRIME”. 


37.http/www.mpi.gov.vnfd/ginhhinhdtmn.aspx?Lang=4-HTML¿ 


Cục Đầu tư nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


38. http://www.vnexpress: “Khu chế xuất Tân Thuận xuất 


hàng đến 45 nước”. 
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39.http:/www.ueh.edu.vn/tcptkt/ptkt2005/thang02- 


05/trangoctho.htm: Trần Ngọc Thơ: “Làm thế nào có 
thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài”. 


40.http/www.vir.com.vn/ClienVDautuchungkhoan/content.asp? 


41. 


CatID=5&DoclD=8982--HTML;Vienam Ïnvestment Review 
- Dau tu Chung khoan 


www.nld.com.vn: Câu chuyện quản lý. 


II TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 


42. 


48. 


44. 


45. 


Mitsuo Matsushita-Thomas .J.Schoenaum. Japanese 
International Trade and Investment Law. University 
of Tokyo Press. 1989. 


Ray August. International Đusiness Law. Prentice- 
Hail, Englewood ClIẾs, New Jersey. 1993. 


Professor David A. Gantz: “Course on International 
Trade Law"”. 2004. 


Understanding the WTO. 2003. 


46. Provisions of the StaLe Council of the Peoples Republic 


4i. 


48. 


49. 


of China for the Encouragement of Forelgn Investment, 


Sino-Foreign Contractual Joint Venture Law of the 
Peoples Republic of China. 


Wholly Foreign Owned Enterprise Law of the Peoples 
Republie of China. 


Procedures of the Peoples Republice of China for the 
Registration and Administration of Chinese-Foreign 
Joint Ventures. 


. United Natlons. World Investment Report. 1995. 
51. 


Salvatore Dominick. International Economics. Third 
Edition. New York. 1990. 
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52. 


ñ3. 


54. 
5õ. 


56. 


Sĩ. 


58. 


59. 


60. 


61. 
62. 


63. 


Anita Louise Denning: “Asymmetric Power Endowrnents 
and NEPAD: Predicting the Flow of Eoreign Direct 
Invesment1n Africa. Thesis. 2003. 

Alejiandro H. Bermudez-Del-Villar: “Efeeleney and 
Productivity Improvement through technology transfer, 
foreign direct invesment and privazation, the case of 
information technologtes Introduction In the privatized 
port of Veracruz. Mexico. Thesis. 2008. 
Introduction to Swedish Law. Stockholm. Sweden. 1994. 
Relationship between International Investment Agreements. 
OECD. 2004. 
Research Note: “Recent đevelopments in international 
Investment agreements. UNCTAD. 2005. 

OECD. Competion Policy and dJoint Venture. Asian 
Institute of Technology (ATT) Lñibrary. Bangkok. 1986. 
Dar Khenbatr-Riad Ajiami. International Business. 
University of Amerieca. 

JICA (2003): “The study on FDI promotion trategy ín 
'The Socialist Republic of Vietnam (ñnal report), Hanoi. 
Compendium oŸ International Arrangements on Transfer 
of Technology: Selected Instruments. UNCTAD. 2001. 
Worid Investment Report 1997, 
Improving the system of investor-state đispute settlement: 
an overview. [CBID-OECD-UNCTAD. 2005. 


Prospects for Eoreign Direct Investment and the 
Strategies of Trannational Corporations. UNCTAD. 2005. 


61. Taxtation and Technology Transfer: Key Issues. UNCTAD. 2005. 


6õ. 
66. 


The REIO Exeplion in MEN Treament.Clauses. UNCTAD. 2004. 


Keith E. Maskus: “Encouraging International Technology 
'Transfer. 2003. 
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6ï. 


68. 


69. 


70. 


Z1. 


72. 


78. 


74. 


75. 


76. 


'WIPO Model Law for Developing Countries on Invention. 
Volume II (Geneva 1980). (Publicatlon 541). 


Draft International Code of Conduct ơn the Transfer of 
Technology. 1985 version. 

Compendium of International Arrangements on 
Transfer of Technology: Selected Instruments. United 
Nations. 2001. 

ICSID. Annual Report 2005. 
Convention Establishing the Multilateral Investment 
Guarantee Agency. 

Commentary on the Convention Establishing the 
Multilateral Investment Guarantee Agency. 

The United States - Morocco Free Trade Agreement. 
was signed on 16 June 2004. 

Agreement between Canada and _ for the Promotion 
and Proteetion of Investments. 

“Information Statement of International Bank for 
Reconsrruction and Development. 27/9/2004. 

TDA Artieles of Agreements. 1960. 


77. Ralph H. Folsom-Michel Wallace Gordon~lohn A. Spanogle: 


78. 


79. 


80. 


“International Business Transactions. 

Paras Gorasia: “The Impaet of Article 27 of the TRIPS 
Agreement on Foreign HDirect Investment and 
Transfer of Technology to Developing Countries. 
Vietnam: Trade Policy and WTO Accession. The World 
Bank. 2006. 


Agreement Eastablshing The Inter-American Investment 
Corporation. 1986. 


81. Zambia Investment Act 1993. 


82. 


Zambia Investment Act 1991. 
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84. The Investment Code of Ghana 198ã. 


85. Law for the Promotion and Protection of Foreign 
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86. The Law of Foreign Investment of the Ủnited Mexican 
States. 1993 


87. Law No.(10) encouraging Investmentof Syria. 1991. 
88. Foreign Investment Law of the Republic o£ Guatemanla. 1988, 
89. Foreign Invyestment Law of Mongolia. 1993. 

90. Law of Invesment on Cambodia. 1994. 

91. Law on Foreign Invesment of the Republic of Anbarnia. 1998. 
92. http:www.worldbank.org/icsid 
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100.http://www,asiainvestmentenvironment, Lithuanla. 
(Tính đến ngày 14/12/2002). 
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